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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG                             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

         TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM KÊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 

 

 

Số 

TT 

 

Huyện, thị xã, 

thành phố 

NỘI DUNG 

Tổng cộng 

Công trình, địa điểm đủ tiêu chí xếp hạng di tích Công trình, địa điểm đề nghị bảo tồn 

Quốc gia Cấp tỉnh 
 

Lịch sử 

 

Kiến trúc 

nghệ thuật 
Khảo cổ 

Lịch sử 
Kiến trúc 

nghệ thuật 

 

Lịch sử 

 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

1 TP Vĩnh Long 01 02 02 03 55 09 - 72 

2 TX Bình Minh - - 05 01 28 - - 34 

3 Huyện Long Hồ 01 - 04 - 65 - - 70 

4 Huyện Mang Thít - - 07 01 43 - - 51 

5 Huyện Vũng Liêm - - 13 - 71 - 01 85 

6 Huyện Trà Ôn - - 09 01 68 03 - 81 

7 Huyện Tam Bình 02 - 06 - 70 - - 78 

8 Huyện Bình Tân - - 03 - 24 01 - 28 

TỔNG CỘNG 04 02 49 06 424 13 01 499 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH PHỐ VĨNH LONG 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên cứu 

xác lập lý 

lịch di tích 

1.  
Tượng đài chiến 

thắng Mậu Thân 

Đường Mậu 

Thân, khóm 3, 

phường 3 

Lịch sử 

Chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân ở Vĩnh 

Long giành được nhiều thắng lợi to lớn; quân và dân Vĩnh 

Long làm chủ thị xã Vĩnh Long 06 ngày đêm. Chiến thắng Mậu 

Thân đã đi vào lịch sử tỉnh nhà như mốc son chói lọi, góp phần 

vào thắng lợi chung của cả nước, góp phần quyết định cho 

thắng lợi ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam 

thống nhất đất nước. Năm 2010, tỉnh Vĩnh Long xây dựng công 

viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân, với diện tích 3 ha. Riêng 

phần tượng đài là một công trình điêu khắc bằng đá hoa cương 

cao 33 m, phù điêu bằng tranh ghép gốm miêu tả khí thế quyết 

chiến quyết thắng của quân dân Vĩnh Long trong 06 ngày đêm 

làm chủ thị xã Vĩnh Long. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch 

sử - văn hóa quan trọng của tỉnh Vĩnh Long. 

Giai đoạn 

2026- 2030 

2.  

Miếu Bà Thiên 

Hậu 

(Chùa Bà Thiên 

Hậu; Thiên Hậu 

Cung) 

Số 64,  đường 

30/4, khóm Hùng 

Vương, phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Miếu Bà Thiên Hậu xây dựng năm 1898, trong khuôn viên 

rộng 1.600 m
2
. Di tích là cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng 

người Hoa thành phố Vĩnh Long. Miếu gồm các hạng mục: 

cổng tam quan, tiền điện, trung điện, chánh điện; giữa tiền điện 

và trung điện có sân thiên tỉnh; đông lang, tây lang. Công trình 

có kết cấu bằng bộ cột kèo xuyên trính bằng danh mộc, chạm 

trổ tinh vi. Khung cửa chính của miếu được làm bằng đá 

Giai đoạn 

2031 - 2040 



 

 

 

nguyên khối, kết hợp với gỗ quý tạo nên nét mỹ thuật đặc sắc 

và độ bền cao; tường bao chắc chắn; nền lát gạch tàu; mái lợp 

ngói âm dương. Trong miếu bày trí nhiều hoành phi, câu đối, 

khánh thờ, bia đá mang giá trị mỹ thuật cao. Trên nóc của ngôi 

miếu trang trí nhiều tác phẩm gốm đặc sắc tạo nên nét riêng 

của di tích. Miếu thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Kim Hoa Nương 

Nương, Long Mẫu Nương Nương, Phước Đức Chánh Thần,… 

Hằng năm tại miếu có các lễ chính: Tết Nguyên tiêu (15/01 âm 

lịch); vía Bà Thiên Hậu (22, 23/3 âm lịch); lễ tạ ơn (12/12 âm 

lịch). Di tích mang nhiều giá trị về lịch sử - văn hóa. 

3.  
Tịnh xá Ngọc 

Viên 

Số 14/20/2, 

đường Xóm 

Chài, khóm 2, 

phường 1 

- Lịch sử; 

- Kiến trúc 

nghệ thuật  

Tịnh xá Ngọc Viên được Thượng tọa Thích Giác Giới xây 

dựng vào cuối năm 1948. Trong khuôn viên rộng diện tích 

7.171,6 m
2
, do ông Trần Quang Minh (pháp danh Thiện Niệm) 

và bà Lê Thị Nho (pháp danh Nhu Ngọc) phụng hiến. Nơi đây 

gắn liền với lịch sử hành đạo của Đức Tổ Sư Minh Đăng 

Quang, người sáng lập ra hệ phái khất sĩ. Tịnh xá thuộc hệ phái 

khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1993, di tích 

được trùng kiến. Di tích gồm một quần thể các công trình. 

Trong đó chánh điện xây theo hình bát giác (tượng trưng Bát 

Chánh Đạo) với ba tầng mái. Chánh điện thờ Phật Thích ca. 

Trên tháp thờ bộ Đại Tạng kinh, phía sau thờ Tổ sư Minh Đăng 

Quang. Hằng năm, có các lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, 

tháng 10. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa. 

Giai đoạn 

2031 - 2040 

 

 

 

 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên cứu 

xác lập lý 

lịch di tích 

1.  
Bình Khê Mạn 

(Lăng Bà Thủy) 

Số 47, đường 

Xóm Chài, 

khóm 2, 

phường 1 

- Kiến trúc 

nghệ thuật 

- Lịch sử  

Bình Khê Mạn do ông Nguyễn Đăng Bảng (Hương Hộ Bảng), 

cùng dân xóm chài xây dựng cuối thế kỷ XIX, trên khuôn viên 

có diện tích khoảng 400 m
2
. Đây là vết tích làng chài Bình Khê 

ở Bình Định vào lập nghiệp. Ban đầu di tích chỉ là ngôi miếu 

nhỏ đơn sơ, đến năm 1928, dân làng xây dựng thêm phần vỏ 

quy. Bộ giàn trò của di tích bằng danh mộc, nền lát gạch tàu, 

mái lợp ngói âm dương, bên trong di tích hiện còn lưu giữ 

nhiều hoành phi, câu đối, khánh thờ quý giá, Bình Khê Mạn 

thờ Thủy thần, vị thần của những người làm nghề chài lưới trên 

sông. Vì vậy, Bình Khê mạn còn có tên gọi là lăng Bà Thủy. 

Hằng năm, có hai lễ chính: lễ thứ nhất ngày 20, 21/02 âm lịch; 

lễ thứ hai ngày 16,17/10 âm lịch. Di tích mang nhiều giá trị lịch 

sử - văn hóa của tỉnh Vĩnh Long. 

Giai đoạn 

2026 - 2030 

2.  
Chùa Minh Sư 

(Vạn Huệ Đường) 

Đường Hoàng 

Hoa Thám, 

phường 1 

Lịch sử 

Chùa Minh Sư hay còn gọi là Vạn Huệ Đường, thuộc Giáo hội 

Phật đường Nam tông Minh Sư đạo. Nơi đây, năm 1927, ông 

Nguyễn Văn Côn là Kỳ Bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 

niên về tuyên truyền, huấn luyện và kết nạp ba thanh niên quê 

Vĩnh Long (Nguyễn Văn Thiệt, Châu Văn Ký, Nguyễn Văn 

Đại) vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Từ những Hội 

viên ban đầu này, sau đó đã ra đời Chi bộ Hội Việt Nam Cách 

Giai đoạn 

2026 - 2030 



 

 

 

mạng Thanh niên đầu tiên của tỉnh tại Ngã tư Long Hồ, thường 

gọi là “Chi bộ Ngã tư”. Tháng 09/1929, Chi bộ Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên, chuyển thành Chi bộ An Nam Cộng 

Sản Đảng; tháng 03/1930 chuyển thành Chi bộ Cộng sản đầu 

tiên của tỉnh Vĩnh Long. Sau 1975, chùa Minh Sư trở thành phế 

tích. Hiện nay, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chuẩn bị đề án phục dựng 

di tích tích chùa Minh Sư. 

3.  

Nhà cổ  

(Nhà ông Lê Văn 

Nuôi) 

Số 2, đường Lê 

Văn Tám, 

khóm Lê Văn 

Tám, phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ngôi nhà do ông Lê Văn Nuôi xây dựng đầu thế kỷ XX, khuôn 

viên rộng 400 m
2
.  Ông Lê Văn Nuôi là một thương gia giàu 

có, từng lập công ty tàu vận tải đường thủy tuyến Sài Gòn – 

Nam Vang; sáng lập Hội nông phố tỉnh Vĩnh Long; có lúc giữ 

chức Thông Phán nên thường gọi là ông Phán Nuôi. Ngôi nhà 

được xây theo kiểu kiến trúc thuộc địa, một trệt một lầu; mái 

lợp ngói, nền lát gạch tàu, gỗ ghép. Trong nhà trang trí nhiều 

hoa văn họa tiết kiểu phương Tây. Ngôi nhà có quy mô đồ sộ, 

kiến trúc đẹp mang giá trị mỹ thuật cao. 

Giai đoạn 

2031 - 2035 

4.  

Nhà cổ  

(Nhà ông Trần 

Đình Bảo) 

Số 35, đường 

2/9, khóm 

Hùng Vương, 

phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ngôi nhà là một dinh thự, do ông Trần Đình Bảo xây dựng năm 

1920, trong khuôn viên rộng lớn, nay diện tích còn 715 m
2
. 

Ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây, gồm một 

trệt một lầu; mái lợp ngói, nền lát gạch bông; vách bốn bên xây 

tường. Trên vách và trần nhà được trang trí nhiều hoa văn họa 

tiết theo phong cách châu Âu. Đây là dinh thự có giá trị cao về 

kỹ thuật, mỹ thuật. Sau 1975, ngôi nhà được sử dụng làm trụ sở 

Sở Công nghiệp, Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh. 

Giai đoạn 

2031 - 2035 

5.  Đình Tân Bình 
Số 299, đường  

Phạm Hùng, 
Lịch sử 

Đình được xây dựng khoảng năm 1852, diện tích khoảng 1.000 

m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, có võ ca, 

Giai đoạn 

2031 - 2035 



 

 

 

khóm 1, 

phường 9 

võ quy và chánh điện. Hiện nay còn lại gian võ quy và chánh 

điện. Bộ giàn trò bằng danh mộc, nền lát gạch tàu, mái lợp ngói 

âm dương. Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, được sắc 

phong năm Tự Đức thứ Năm (1852). Đình còn lưu giữ các 

hoành phi, liễn đối, chữ khắc đẹp với lối dùng chữ hoán thủ ý 

nghĩa thâm thúy. Hàng năm, có các lễ chính: lễ Hạ điền, lễ 

Thượng điền. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của 

địa phương. 

 

  



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỀ NGHỊ BẢO TỒN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 33  

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa chỉ Loại hình 
Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân 

vật lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; Nhân 

chứng lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên quan 

Ghi 

chú 

Phường 1: 14 công trình, địa điểm 

1 1.  

Nhà cổ  

(Nhà Việc 

Long Châu) 

Số 79, đường 

30/4, khóm 

Hùng Vương, 

phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Nhà Việc Long Châu là công sở của làng Long Châu 

thời Pháp thuộc, xây dựng năm 1909, trong khuôn 

viên rộng 1.915,5 m
2
.  

Ngôi nhà là một công thự, được xây theo kiểu kiến 

trúc của Pháp, gồm một trệt một lầu. Nơi đây năm 

1945, diễn ra sự kiện lịch sử chính quyền Việt Minh 

lãnh đạo nhân dân Vĩnh Long giành chính quyền về 

tay nhân dân. Sau năm 1975 được dùng làm trụ sở của 

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long.  

UBND thành 

phố Vĩnh Long  
 

2 2.  
Dinh tỉnh 

trưởng 

Số 1, đường 

Phan Bội 

Châu, 

phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm tỉnh Vĩnh Long đã 

tiến hành xây dựng dinh tham biện vào cuối thế kỷ 

XIX. Đây là công thự phục vụ cai trị của quan đầu tỉnh 

người Pháp. Dinh có diện tích hơn 20.000m
2
, với 

nhiều công trình xây dựng khác nhau. Riêng dinh tỉnh 

trưởng có diện tích xây dựng 844 m
2
. Ngôi nhà được 

xây theo kiểu kiến trúc thuộc địa, một trệt một lầu, với 

nhiều phòng ốc. Năm 1954 đến năm 1975 đây là dinh 

tỉnh trưởng Vĩnh Long của chính quyền Sài Gòn. Sáng 

Bảo tàng Vĩnh 

Long 
 



 

 

 

01/5/1975, tại nơi đây tỉnh trưởng Lê Trung Thành đã 

đầu hàng, bàn giao chính quyền cho cách mạng. Từ 

năm 1976, cơ sở vật chất này được sử dụng là Bảo 

tàng tỉnh Cửu Long và từ 1992 là Bảo tàng tỉnh Vĩnh 

Long. Đây là công trình mang nhiều giá trị về lịch sử - 

văn hóa của tỉnh Vĩnh Long.  

3 3.  

Nhà cổ 

(Nhà thờ Quốc 

tổ Hùng 

Vương) 

Số 1, đường 

Phan Bội 

Châu, 

phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ngôi nhà do họ Tống xây dựng tại phường 2 vào năm 

1911. Năm 1997, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đưa về phục dựng trong khuôn viên bảo tàng tỉnh. 

Ngôi nhà có diện tích 192 m
2
, được xây dựng bằng 

danh mộc, theo kiểu kiến trúc truyền thống của người 

Việt, có tường bao theo kiểu phương Tây. Nhà gồm ba 

gian, hai chái; nền lát gạch tàu; mái lợp ngói âm 

dương. Nội thất trang trí nhiều hoành phi câu đối, đồ 

tự khí. Ngày 01/4/2008, UBND tỉnh Vĩnh Long ra 

quyết định sử dụng ngôi nhà này làm nơi thờ Quốc Tổ 

Hùng Vương. 

Bảo tàng Vĩnh 

Long 
 

4 4.  

Bia lưu niệm 

nơi Anh hùng 

liệt sĩ  Lưu Văn 

Liệt 

hy sinh 

Tổ 23, khóm 

Nguyễn Du, 

phường 1 

Lịch sử 

Nơi đây, ngày 04/02/1966, lúc 19 giờ 10 phút sau khi 

cùng đồng đội đánh mìn tiêu diệt Mỹ ngụy ở bar Lệ 

Hoa, phường 2, chạy về đến đây thì gặp địch, anh Lưu 

Văn Liệt đã chiến đấu và anh dũng hy sinh. Bia lưu 

niệm sự kiện anh Lưu Văn Liệt hy sinh được xây dựng 

1989. Năm 2022, chính quyền thành phố Vĩnh Long 

xây dựng con đường ven sông Kinh Cụt đã  xây dựng 

lại bia lưu niệm bằng bê tông, cốt thép, bia có kích 

thước cao 265 cm, rộng 110 cm, dày 45 cm, văn bia 

khắc trên đá granite.  

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

thành phố Vĩnh 

Long 

 



 

 

 

5 5.  

Tòa Giám mục 

giáo phận Vĩnh 

Long 

Số 103, 

đường 3/2, 

khóm Nguyễn 

Du, phường 1 

Lịch sử 

Tiền thân đây là ngôi biệt thự do thương gia giàu có ở 

Vĩnh Long là ông Nguyễn Thành Điểm xây dựng vào 

đầu thế kỷ XX. Biệt thự gồm một trệt, một lầu xây 

theo kiểu phương Tây, diện tích khuôn viên rộng 800 

m
2
. Năm 1938, Giám mục Ngô Đình Thục mua lại với 

giá là 30.000 Đông Dương để làm Tòa giám mục Vĩnh 

Long, điều hành các hoạt động mục vụ của giáo phận 

Vĩnh Long (gồm 4 tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến 

Tre và 01 phần của Đồng Tháp). 

Giám mục 

Phêrô Huỳnh 

Văn Hai  

 

6 6.  

 Nhà thờ 

Chủng viện 

 

Số 88, đường 

Trưng Nữ 

Vương, khóm 

Nguyễn Du, 

phường 1 

Lịch sử 

Tiểu Chủng viện do Thánh Philipphê Phan Văn Minh 

đứng ra xây dựng năm 1943. Khuôn viên rộng 

12.000m
2
. Trong quần thể kiến trúc có nhà thờ Tiểu 

Chủng viện thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngôi 

nhà gồm một trệt, một lầu xây theo kiểu kiến trúc 

phương Tây.  

Linh mục 

Phêrô Hồ 

Hoàng Vũ 

 

7 7.  
Hưng An Tự  

 

Số 75, đường 

2/9, khóm 

Hưng Đạo 

Vương, 

phường 1 

Lịch sử 

Hưng An Tự do ông Võ Văn Châu đứng ra xây dựng 

vào năm 1957, trên phần đất có diện tích 584,7 m
2
 do 

bà Phan Thị Điều phụng hiến.  Hưng An Tự thuộc 

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hưng An Tự được 

xây theo kiểu kiến trúc hình tháp, có lầu lục giác; mái 

lợp ngói, nền lát gạch bông. Chánh điện thờ Phật A Di 

đà. Cạnh chánh điện là phòng thuốc nam phước thiện. 

Hằng năm, có các lễ chính: lễ Phật đản (08/4 âm lịch); 

lễ giỗ Đức Tông sư Minh Trí (23/8 âm lịch); lễ Tất 

niên (23/12 âm lịch). 

Ông Phạm Văn 

Quan – Trưởng 

ban 

 

8 8.  

Điện thờ Phật 

mẫu (Họ đạo 

Phường 1) 

 

Số 02, đường 

19/8, khóm 

Nguyễn Du, 

phường 1 

Lịch sử 

Điện thờ Phật mẫu được xây dựng năm 1959, có diện 

tích 226 m
2
. Năm 1968, điện thờ bị cháy, được xây 

dựng lại vào năm 1969, khánh thành năm 1971. Điện 

thờ gồm ba bộ phận: Hiệp Thiên đài, Cửu Trùng đài 

Ông Phạm Văn 

Quận, Cai quản 
 



 

 

 

và Bát Quái đài; nền lát gạch bông, mái lợp ngói. 

Chánh điện thờ Diêu Trì Kim Mẫu. Hằng tháng, tại 

đây có các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng vào ngày 

mùng 1 và 15 âm lịch. 

9 9.  

Nhà cổ  

(Nhà ông Lê 

Văn Vĩ) 

Đường 2/9, 

phường 1 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Ngôi nhà do ông Lê Văn Vĩ xây dựng năm 1915, trong 

khuôn viên rộng lớn. Ông Lê Văn Vĩ là một nhà mô 

phạm nổi tiếng, có cuộc sống thanh bạch, tính tình 

hiền lương được người dân Vĩnh Long kính mến. Năm 

1902, được sự ủng hộ của đồng bào, ông trúng cử 

Nghị viện Quản hạt của hai tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc. 

Sau đó, ông được phong hàm Tri phủ (1905) và phong 

hàm Đốc Phủ sứ (1925) nên thường gọi là ông Phủ Vĩ. 

Ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc phương Tây, 

mái lợp ngói, nền lát gạch bông, vách bốn bên xây 

tường. Trên vách được trang trí nhiều hoa văn họa tiết 

theo phong cách châu Âu. Sau 1975, ngôi nhà được sử 

dụng làm trụ sở Cục Quản lý thị trường của tỉnh. Ông 

Lê Văn Vĩ đã được chủ tịch UBND tỉnh, phê duyệt 

đưa vào danh sách ngân hàng tên đường “Nhân vật 

tiêu biểu trong hoạt động xã hội, tôn giáo, khoa học, 

nghệ thuật” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2024. 

Ban quản lý 

chợ Vĩnh Long 
 

10 10.  
Tượng Anh 

hùng liệt sĩ  

Lưu Văn Liệt 

Số 66, 

đường 

đường Lê 

Thái Tổ , 

khóm 1 

phường 1 

Lịch sử 

Tại đây, lúc 19 giờ ngày 04/02/1966 anh Lưu Văn Liệt 

cùng đồng đội đã đánh mìn bar Lệ Hoa, tiêu diệt nhiều 

sĩ quan Mỹ - ngụy gây chấn động trong nước và quốc 

tế. Trận đánh mở đầu phong trào diệt Mỹ ở Vĩnh Long 

và khu Tây Nam bộ. Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Lưu 

Văn Liệt xây dựng năm 1988. Tượng bán thân anh 

hùng Lưu Văn Liệt do nhà điêu khắc Nguyễn Thái 

Bình thực hiện bằng đá granite, cao 90 cm, đặt trên đài 

UBND phường 

2 
 



 

 

 

cao 120 cm, trong khuôn viên rộng 8 m
2
. 

11 11.  
Nhà thờ Chánh 

tòa 

Số 141, 

đường Lê 

Thái Tổ, 

khóm 6, 

phường 1 

Lịch sử 

Nhà thờ Chánh tòa do cha Bernard đứng ra xây dựng 

bằng cột cây, lợp lá vào năm 1867. Trải qua nhiều lần 

trùng tu, tôn tạo. đến năm 1965, cha Raphae Minh 

đứng ra xây dựng lại, công trình hoàn thành năm 

1967. Công trình này do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ 

thiết kế với diện tích 3.000 m
2
 trên tổng diện tích 

19.995 m
2
. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách 

Roman, hình vòm dài 38m, ngang 19 m, cao 16,7 m, 

Tại di tích hàng năm, có các lễ chính: lễ Giáng sinh; 

Phục sinh. 

Linh mục 

Tôma Nguyễn 

Ngọc Tân 

 

12 12.  Chùa Giác Hòa 

Số 24/1/1, 

đường Lê Thị 

Hồng Gấm, 

khóm 6, 

phường 1 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1930, trong khuôn viên rộng 

2.000 m
2
. Hiện nay, Đại đức Thích Minh Hiền Nhân 

làm trụ trì. Chùa theo  hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc chùa Việt ở Nam bộ; cột kèo bằng gỗ, bê tông cốt 

thép, nền lát gạch bông; mái lợp ngói. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm, có các lễ chính:  rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Đại đức Thích 

Minh Hiền 

Nhân 

 

13 13.  Chùa Long An 

Số 42, đường 

Nguyễn Huệ, 

khóm 3, 

phường 1  

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng năm 1950, diện tích 193 

m
2
. Hiện nay Sư cô Thích Nữ Huệ Như làm trụ trì. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc chùa 

Việt ở Nam bộ; bộ giàn trò bằng gỗ, nền lát gạch tàu; 

mái lợp tôn. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm 

có các lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. 

Sư cô Thích 

Nữ Huệ Như 
 

14 14.  
Miếu Ông 

Quan Đế 

(Linh Sơn Tự) 

Số 73/2, 

đường Xóm 

Bún, khóm 

Lịch sử 

Miếu Ông Quan Đế được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 

XX, với diện tích 127,8 m
2
. Hiện tại ông Bùi Văn Hòa 

làm Hội trưởng. Miếu Ông Quan Đế là cơ sở tín 

Ông Bùi Văn 

Hòa – Hội 

trưởng 

 



 

 

 

2, phường 1  ngưỡng người Hoa. Miếu cất bằng gỗ, tường bao bằng 

gạch, nền lát gạch tàu (nay lát gạch men), mái lợp tôn. 

Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân. Hằng năm, có các lễ 

cúng chính vào tháng 02, tháng 5, tháng 6 âm lịch. 

Phường 3: 04 công trình, địa điểm 

15 1.  
Chùa Bửu 

Thanh 

Số 42/4, 

Mậu Thân, 

khóm 2, 

phường 3 

Lịch sử 

Chùa do bà Trần Thị Xuyến (pháp danh Diệu Tinh) 

đứng ra xây dựng khoảng năm 1933, bằng vật liệu 

cây, lá, trên khuôn viên diện tích 1.657 m
2
. Chùa đã 

trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 1993, 

hiện chùa có kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

ngói, cửa gỗ, nền lát gạch bông. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, có các lễ chính: lễ 

phật Đản; cúng các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 

7, tháng 10). 

Thượng tọa 

Thích Trí 

Thiện 

 

16 2.  
Chùa Long 

Hòa 

Số 15/2B, 

khóm 1, 

phường 3 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng năm 1909, trước chỉ là 

một cái am nhỏ. Năm 1980, Ni trưởng Thích Nữ Như 

Huỳnh xây dựng lại, với khuôn viên rộng 1.530 m
2
. 

Hiện tại Sư cô Thích Nữ Lệ Bình làm trụ trì. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Chùa xây theo kiểu kiến trúc chùa Việt ở Nam 

bộ. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các 

lễ chính: lễ Phật đản (08/4 âm lịch); rằm tháng Giêng, 

tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 10. 

Sư cô Thích 

 Nữ Lệ Bình 

 

 



 

 

 

17 3.  
Nhà thờ  

Cầu Vồng 

Số 60/4, 

khóm 3, 

phường 3 

Lịch sử 

Nhà thờ do Linh mục Lê Quang Minh hiến đất và 

đứng ra xây dựng vào năm 1963, trong khuôn viên có 

diện tích 6.095 m
2
. Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo 

Việt Nam. Nhà thờ được xây theo kiểu kiến trúc 

Roman. Thờ Chúa Giesu. Hàng năm có các ngày lễ 

chính: lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Nguyễn Khắc 

Xuyên 

 

18 4.  

Thánh thất 

phường 3 

(Họ đạo 

phường 3) 

Số 36/1C, 

đường Mậu 

Thân, khóm 

2, phường 3 

Lịch sử 

Thánh thất do ông Nguyễn Văn Dậu, Chánh trị sự 

đứng ra xây dựng vào năm 1951. Năm 1968, thánh 

thất bị cháy, được xây dựng lại vào năm 1970. Thánh 

thất phường 3 thuộc Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây 

Ninh, cất bằng gỗ, nền lát gạch bông; mái lợp ngói. 

Thánh thất thờ Thiên nhãn, Đức Hộ pháp Phạm Công 

Tắc. Hằng năm, tổ chức các lễ chính theo đạo Cao đài. 

Ông Ngọc 

Thuận Thanh, 

Cai quản 

 

Phường 4: 08 công trình, địa điểm 

19 1.  
Chùa Viên 

Giác 

Số 50/5, 

đường Trần 

Phú, khóm 

5, phường 4 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa do Hòa thượng Tịnh Sự xây dựng năm 1930, 

khuôn viên rộng 2.511,9 m
2
. Hiện tại Hòa thượng 

Thích Giác Giới làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Nam 

tông Kinh, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây theo kiểu kiến trúc Phật giáo Nam tông. 

Khuôn viên chùa xây dựng nhiều Phật cảnh. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: Lễ 

Tam hợp rằm tháng tư; Lễ dâng y Katyna (16/8 – 15/9 

âm lịch). 

Hòa thượng 

Thích Giác 

Giới 

 

20 2.  
Chùa Giác 

Thiên 

Số 70, 

đường Trần 

Phú, khóm 

2, phường 4 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XX, khuôn 

viên rộng 6.636,1 m
2
, do bà Trương Thị Lâu (mẹ ông 

Bùi Văn Khánh - Cả Khánh) hiến đất. Hiện tại Hòa 

thượng Thích Phước Tú làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

Hòa thượng 

Thích Phước 

Tú  

 



 

 

 

được xây theo kiểu kiến trúc chùa Việt ở Nam bộ. Bộ 

giàn trò bằng gỗ, nền lát gạch men, mái lợp ngói. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Phía sau chùa có khu 

mộ cổ của bà chủ đất Trương Thị Lâu. Hàng năm, có 

các lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ 

Phật đản (08/4 âm lịch). 

21 3.  
Bia Diệt ác 

 

Đường Trần 

Phú, khóm 

2, phường 4  

Lịch sử 

Bia xây dựng năm 1988, khuôn viên rộng 30 m
2
. Bia 

được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, kích thước 1,8 

m x 1,2;  phù điêu có kích thước 1,2 m x 0,9 m. Bia 

ghi lại sự kiện: Năm 1947, các ông Trọng, Chương, 

Hai Nhỏ,... đã phục kích, tiêu diệt được tên Đội xếp 

phòng nhì Dianay ác ôn. Chiến công này đã góp phần 

khích lệ phong trào đấu tranh, diệt ác trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp ở tỉnh Vĩnh Long. 

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

thành phố Vĩnh 

Long 

 

22 4.  
Bia sự kiện  

biểu tình 

Đường Trần 

Phú, khóm 

3, phường 4  

Lịch sử 

Nơi đây, ngày 05/6/1930, Chi bộ Đảng Ngã tư Long 

Hồ đã lãnh đạo một cuộc biểu tình có trên trên 2000 

người tham dự. Đoàn biểu tình kéo từ Long Hồ đến 

Văn Thánh miếu thì bị lính Pháp ngăn chặn, đàn áp dã 

man làm 08 người chết, 60 người bị thương, Đây là 

cuộc đấu tranh đầu tiên ở Vĩnh Long do Đảng Cộng 

sản lãnh đạo có tiếng vang trong tỉnh và khu vực Tây 

Nam Bộ. Bia được xây dựng năm 1988 bằng bê tông 

cốt thép. Đến năm 2013 được xây dựng lại bằng đá 

granite nguyên khối, khuôn viên rộng 30 m
2
.  

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

thành phố Vĩnh 

Long 

 

23 5.  Chùa Pháp Hải 

Số 195/2, 

đường Trần 

Phú, khóm 

3, phường 4 

Lịch sử 

Chùa do Thượng tọa Thích Pháp Hải xây dựng năm 

1961, trong khuôn viên rộng 2.360,4 m
2
. Hiện tại Đại 

đức Thích Kiến Tâm làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây theo kiểu kiến trúc chùa Việt ở Nam bộ. 

Thượng tọa 

Thích Kiến 

Tâm  

 



 

 

 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ 

chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản 

(08/4 âm lịch). 

24 6.  
Chùa Long 

Thạnh 

Số 225/1, 

đường Lò 

Rèn, khóm 

1, phường 4 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XX. Năm 

1958, chùa bị hư hại. Đến năm 1970, Hòa thượng 

Thích Phước Thảo xây dựng lại, trong khuôn viên 

rộng 4.074,8 m
2
. Hiện tại Ni trưởng Thích Nữ Như 

Hương làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Ni trưởng 

Thích Nữ Như 

Hương 

 

25 7.  
Chùa Chánh 

Niệm 

Số 191/8, 

đường Lò 

Rèn, khóm 

1, phường 4 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1960, trên  diện tích 1.720,9 

m
2
, do bà Lê Thị Hương hiến đất. Hiện tại Sư cô 

Thích Nữ Thanh Vân làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam 

bộ. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các 

lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật 

đản (08/4 âm lịch). 

Sư cô Thích 

Nữ Thanh Vân 
 

26 8.  
Chùa Long 

Viễn 

Số 13, 

đường 

Nguyễn Văn 

Thiệt, khóm 

2, phường 4 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1878, ban đầu chỉ là một cái 

am nhỏ, do ông Cả Sơn hiến đất. Đến năm 1902, chùa 

được xây dựng lại bằng vật liệu xi măng, cốt thép, 

trong khuôn viên rộng  2.149,7 m
2
. Năm 2007 chùa 

được trùng kiến. Hiện tại Thượng tọa Thích Thiện Trí 

làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. Chánh điện thờ Phật A 

Di Đà. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng Giêng, 

Hòa thượng 

Thích Thiện 

Trí 

 



 

 

 

tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Phường 5: 09 công trình, địa điểm 

27 1.  
Chùa Long 

Quang 

Số 20/2, 

đường 14/9, 

khóm 3, 

phường 5 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa do Hòa thượng Thích Minh Trí xây dựng năm 

1872, trong khuôn viên rộng 1.692,5 m
2
. Hiện tại Đại 

đức Thích Minh Tịnh làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam 

bộ. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các 

lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật 

đản (08/4 âm lịch). 

Đại đức Thích 

Minh Tịnh 
 

28 2.  
Chùa Long 

Phước 

Số 129/9, 

đường 8/3, 

khóm 3, 

phường 5 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa được xây dựng năm 1889, khuôn viên rộng 

5.200 m
2
. Hiện tại Hòa thượng Thích Như Tước làm 

trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Hòa thượng 

Thích Như 

Tước 

 

29 3.  Chùa Siêu Lý 

Số 162/8, 

đường 14/9, 

khóm 5, 

phường 5 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa được Hòa thượng Thích Huệ Lực xây dựng 

khoảng năm 1958, diện tích 422,3 m
2
, do bà Tư Sa 

hiến đất. Hiện tại Hòa thượng Thích Giác Sơn làm trụ 

trì. Chùa theo hệ phái Nam tông Kinh; thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Chùa trải qua 

nhiều lần trùng tu, trùng kiến, lần gần nhất là năm 

2022. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Trong khuôn 

viên có nhiều Phật cảnh. Hàng năm, có các lễ chính: 

Lễ Tam hợp rằm tháng tư; Lễ dâng y Katyna (16/8 – 

15/9 âm lịch). 

Hòa thượng 

Thích  

Giác Sơn 

 



 

 

 

30 4.  
Bia Bộ đội qua 

sông 

Khóm 5, 

phường 5 
Lịch sử 

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, nhân dân đã bí mật 

dùng xuồng, ghe đưa phân đội vũ trang của Tiểu Đoàn 

308 vượt sông tấn công vào các cơ quan của địch ở 

phường 1, thị xã Vĩnh Long. Bia lưu niệm sự kiện lịch 

sử được xây dựng năm 1994. Đến năm 2010, khi tiến 

hành xây dựng bờ kè phường 5, thành phố Vĩnh Long 

đã xây dựng lại bia với diện tích khoảng 09 m
2
. Bia 

được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, cao 2,17 m. 

Mặt bia bằng đá granite.  

UBND phường 

5 
 

31 5.  

Chùa Long 

Thiềng 

(Chùa Long 

Thàng) 

Số 82, 

đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, 

khóm 2, 

phường 5 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XIX, 

diện tích 314,7 m
2
. Đây là ngôi chùa cổ với nhiều bao 

lam, hoành phi, liễn đối điêu khắc thể hiện các sự tích 

về Đức Phật, Phật ngôn. Hiện tại Đại đức Thích Phước 

Quang làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo 

kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ, Chánh điện 

thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: rằm 

tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm 

lịch). 

Đại đức Thích 

Phước Quang 
 

32 6.  
Chùa Thanh 

Châu 

Số 69/3, 

đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, 

khóm 1, 

phường 5 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1972, diện tích 298 m
2
. 

Hiện tại Ni trưởng Thích Nữ Huệ Liễu làm trụ trì. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc ngôi 

chùa Việt ở Nam bộ. Chánh điện thờ Phật Thích ca và 

Tam thế phật. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Ni trưởng 

Thích Nữ Huệ 

Liễu 

 



 

 

 

33 7.  
Chùa Phước 

Hưng 

Số 144/20, 

đường 14/9, 

khóm 5, 

phường 5 

Lịch sử 

Chùa do Hòa thượng Thích Huệ Hổ xây dựng năm 

1967, diện tích 352 m
2
. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Huệ 

Hằng làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo 

kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. Chánh điện 

thờ Phật Thích ca và Tam thế phật. Hàng năm, có các 

lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật 

đản (08/4 âm lịch). 

Ni sư Thích Nữ 

Huệ Hằng 
 

34 8.  

Miếu Bà Chúa 

Xứ 

(Miếu Bảy Bà 

Cây Trôm) 

Số 89/13, 

đường 8/3, 

khóm 3, 

phường 5 

Lịch sử 

Miếu Bà Chúa Xứ được xây dựng khoảng đầu thế kỷ 

XX, bằng cây lá đơn sơ. Đến năm 1960, miếu được 

xây dựng lại bằng bê tông, cốt thép, diện tích 356 m
2
. 

Hiện tại Bà Lê Thị Bé làm Hội trưởng. Miếu Bà Chúa 

xứ là cơ sở tín ngưỡng người Việt ở Nam bộ. Miếu thờ 

Bà Chúa xứ Thượng Động và bảy Bà. Hàng năm, có 

các lễ chính: lễ vía Thất vị Thánh mẫu (11, 12/02 âm 

lịch); vía Bà Thượng Động (10/3 âm lịch). 

Bà Lê Thị Bé – 

Hội trưởng 
 

35 9.  
Miếu Bà  

Chúa Xứ  

Khóm 5, 

phường 5 
Lịch sử 

Miếu Bà Chúa Xứ được xây dựng năm 1954 bằng cây 

lá. Đến năm 1970, miếu được xây dựng lại bằng bê 

tông, cốt thép với diện tích 125,4 m
2
. Hiện tại ông 

Trang Xiêm Hưng làm Hội trưởng. Miếu Bà Chúa Xứ 

là cơ sở tín ngưỡng người Việt ở Nam bộ. Mái lợp 

ngói, nền lát gạch men; cột, bộ khung nhà bằng bê 

tông, cốt thép, vách xây tường, cửa bằng gỗ. Miếu thờ 

Bà Chúa Xứ Thượng ngàn. Hàng năm, có lễ vía Bà 

Chúa Xứ (15, 16/3 âm lịch). 

Ông Trang 

Xiêm Hưng – 

Hội trưởng 

 

Phường 8: 02 công trình, địa điểm 

36 1.  Đình Tân Hữu  
Khóm 1, 

phường 8 
Lịch sử 

Đình Tân Hữu xây dựng khoảng giữa thế kỷ XIX, trên 

diện tích 2.500 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình 

Ông Nguyễn 

Văn Đạt – Hội 
 



 

 

 

làng Nam bộ. Bộ giàn trò bằng gỗ, nền lát gạch tàu, 

mái lợp ngói âm dương. Đình thờ Thần Thành Hoàng 

Bổn Cảnh, được sắc phong năm Tự Đức thứ 8 (1855). 

Hàng năm, có các lễ chính: lễ Hạ điền (11, 12/3 âm 

lịch); lễ Thượng điền (11, 12/11 âm lịch). 

trưởng 

37 2.  
Tịnh xá Ngọc 

Nhẫn 

Số 68, 

đường Đinh 

Tiên Hoàng, 

khóm 4, 

phường 8 

Lịch sử 

Tịnh xá do Thượng tọa Thích Giác Nhẫn xây dựng 

vào năm 1978, diện tích 550 m
2
. Hiện tại, Tỳ kheo 

Thích Giác An làm trụ trì. Tịnh xá theo hệ phái Khất 

sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tịnh xá xây 

dựng bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch tàu, mái lợp 

tôn. Chánh điện thờ Phật Thích ca và Đức Tổ Sư Minh 

Đăng Quang. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch); 

lễ Húy kỵ Tôn sư. 

Tỳ kheo Thích 

Giác An 
 

Phường 9: 05 công trình, địa điểm 

38 1.  

Tượng đài 

chiến thắng sân 

bay 

Số 9, đường 

Phạm Hùng, 

khóm 5, 

phường 9 

Lịch sử 

Trong trận tổng tấn công và nổi dậy năm 1968, đêm 

30 rạng sáng mùng một Tết Mậu Thân, Đại đội đặc 

công của tỉnh và Đại đội 203 Tiểu Đoàn 857 quân giải 

phóng Vĩnh Long tấn công vào sân bay, tiêu diệt hơn 

100 tên Mỹ - ngụy, phá hủy 63 máy bay, mở  màn 

tổng công kích vào thị xã Vĩnh Long. Tại đây 43 chiến 

sĩ đã anh dũng hy sinh.  

Tượng đài chiến thắng sân bay là tác phẩm của nhà 

điêu khắc Hứa Văn Chiến,  được xây dựng năm 2011, 

bằng bê tôn cốt thép cao 7,9 m, khuôn viên rộng 300 

m
2
.   

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

thành phố Vĩnh 

Long 

 



 

 

 

39 2.  
Nhà bia tưởng 

niệm liệt sĩ 

Tổ 71A, 

khóm 3, 

phường 9 

Lịch sử 

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ được xây dựng năm 2011 

với diện tích 75 m
2
, trên tổng diện tích 520 m

2
. Nhà 

bia được xây dựng bằng bê tông, cốt thép với hai tầng 

mái; mái lợp ngói, nền lát gạch men; cột, bộ khung 

nhà bằng bê tông, cốt thép. Bia có kích thước 1,2 m x 

1,8 m bằng đá granite. Nơi đây 35 cán bộ chiến sĩ đại 

đội 203 thuộc Tiểu đoàn 857 cùng đại đội đặc công 

tỉnh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh oanh liệt trong 

trận đánh sân bay Vĩnh Long trong cuộc tổng tấn công 

và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.  

Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin 

và Thể thao 

thành phố Vĩnh 

Long 

 

40 3.  

  Chùa Phước 

Hưng 

 

Số 13D, 

đường Phạm 

Hùng, khóm 

2, phường 9 

Lịch sử 

Chùa được Đại đức Thích Thiện Hòa xây dựng  năm 

1920, trong khuôn viên rộng 1.799,5 m
2
, do ông Trần 

Khắc Minh và bà Hồ Thị Út hiến đất. Hiện tại Đại đức 

Thích Thiện Thông làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được 

xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ 

chính: lễ cầu an (09/01 âm lịch); lễ Thượng ngươn 

(15/01 âm lịch); lễ Trung ngươn (15/7 âm lịch); lễ Hạ 

ngươn (15/10 âm lịch). 

Đại đức Thích 

Thiện Thông  
 

41 4.  
Tịnh xá 

 Ngọc Tân 

Số 136/1, 

đường  

Phạm Hùng, 

khóm 5, 

phường 9 

Lịch sử 

Tịnh xá do Hòa thượng Thích Nhất Lý xây dựng năm 

1952, với diện tích 2.798,5 m
2
. Hiện tại, Đại đức 

Thích Giác Hạnh làm trụ trì. Tịnh xá theo hệ phái 

Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: 

rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 

âm lịch). 

Đại đức Thích 

Giác Hạnh 
 

42 5.  
Nhà thờ Tin 

lành Vĩnh 

Số 276, 

đường Phạm 
Lịch sử 

Nhà thờ Tin lành Vĩnh Long do Mục sư Ông Văn 

Huyên xây dựng năm 1924, trong khuôn viên rộng 

Mục sư Võ 

Hưng Thịnh  
 



 

 

 

Long  

 

Hùng, khóm 

1, phường 9 

7.505 m
2
. Nhà thờ thuộc Hội thánh Tin lành Việt 

Nam. Hội thánh Tin lành được xây theo kiểu kiến trúc 

phương Tây. Hàng năm có các lễ lớn: Giáng sinh, 

Thương khó, Phục sinh. 

Phường Trường An: 05 công trình, địa điểm 

43 1.  

Đình Tân Vĩnh 

(Đình Vĩnh 

Tòng) 

Khóm Tân 

Vĩnh, 

phường 

Trường An 

Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1870 bằng cây lá đơn sơ. 

Đến năm 1961, ông Nguyễn Tự Lân đứng ra xây dựng 

lại đình bằng bê tông, cốt thép, khuôn viên rộng 

5.186,5 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình làng 

Nam bộ. Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, 

được sắc phong năm Tự Đức thứ Năm (1852). Hàng 

năm, có hai lễ chính: lễ Thượng điền; lễ Hạ điền. 

Ông Trần Văn 

Huệ - Hội 

trưởng 

 

44 2.  Nhà thờ Fatima 

Số 180B, 

khóm Tân 

Quới Đông, 

phường 

Trường An 

Lịch sử 

Nhà thờ do Linh mục Nguyễn Văn Thiện xây dựng 

năm 1955, trong khuôn viên rộng 11.513,9 m
2
. Nhà 

thờ thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nhà thờ 

được xây theo kiểu kiến trúc châu Âu; bộ khung nhà 

bằng bê tông, cốt thép, vách bốn bên xây tường, cửa 

bằng gỗ, nền lát gạch bông, mái lợp ngói. Trong 

khuôn viên có đài Đức Mẹ cao khoảng 10 m (tượng 

Đức Mẹ lớn nhất Vĩnh Long). Hàng năm tại di tích có 

các lễ chính: lễ viếng Đức Mẹ (12 -13/5 và 12 -13/10); 

lễ Giáng sinh; Phục sinh. 

Linh mục 

Gioan Lê Tiến 

Thiện 

 

45 3.  Chùa Hội Đức 

Khóm Tân 

Quới Đông, 

phường 

Trường An 

Lịch sử 

Chùa do Hòa thượng Thích Hoàng Chiếu xây dựng 

năm 1914, trong khuôn viên rộng  8.697,3 m
2
. Hiện tại 

Ni trưởng Thích Nữ Như Trí làm trụ trì. Chùa theo hệ 

phái Bắc tông,  thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc ngôi chùa 

Việt ở Nam bộ. Chánh điện thờ Phật Thích ca và Tam 

thế phật. Hàng năm, có các lễ chính: lễ cầu quốc thới 

Ni trưởng 

Thích Nữ Như 

Trí 

 



 

 

 

dân an; Thượng ngươn, Trung ngươn, Hạ ngươn. 

46 4.  
Miếu Quan Đế  

 

Khóm Tân 

Quới Đông, 

phường 

Trường An 

Lịch sử 

Miếu Quan Đế được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 

XIX, bằng cây lá. Đến năm 1930, miếu được xây dựng 

lại bằng bê tông, cốt thép với diện tích 1.219,8 m
2
. 

Hiện tại ông Trần Bá Bảy làm Hội trưởng. Miếu Quan 

Đế là cơ sở tín ngưỡng người Hoa địa phương. Chánh 

điện thờ Quan Thánh Đế Quân. Hằng năm, có các lễ 

cúng chính vào tháng 02, tháng 5, tháng 6 âm lịch. 

Ông Trần Bá 

Bảy – Hội 

trưởng 

 

47 5.  

Thiền viện 

Ngọc Hạnh 

(Tịnh xá Ngọc 

Hạnh) 

 

Số 267, 

khóm Tân 

Quới Hưng, 

phường 

Trường An 

Lịch sử 

Thiền viện do Hòa thượng Thích Giác Hạnh đứng ra 

xây dựng năm 1970, khuôn viên rộng 4.500 m
2
. Hiện 

tại, Thượng tọa Thích Giác Hiển làm trụ trì. Thiền 

viện theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Thiền viện xây dựng bằng bê tông cốt thép, 

nền lát gạch bông, mái lợp ngói âm dương. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: vía 

Phật đản sanh; Húy kỵ tôn sư; Thượng ngươn, Trung 

ngươn, Hạ ngươn, 

Thượng tọa 

Thích Giác 

Hiển 

 

Phường Tân Ngãi: 03 công trình, địa điểm 

48 1.  

Chùa Phật 

Ngọc Xá Lợi  

 

Khóm Vĩnh 

Hòa, phường 

Tân Ngãi 

Lịch sử 

Chùa do Hòa thượng Thích Thiện Hoa xây dựng năm 

1970, khuôn viên rộng khoảng 17.000 m
2
. Năm 1975 

công trình tạm dừng, Năm 2015, công trình tiếp tục 

được xây dựng, hoàn thiện. Hiện tại Thượng tọa Thích 

Thiện Tâm phụ trách chùa. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa có các 

hạng mục: Cổng tam quan với 04 tầng mái; chánh 

điện; bảo tháp cao 45 m với 09 tầng; tượng đài Đức 

Quan Thế Âm Bồ tát cao 32 m. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca, Quan Thế Âm Bồ tát, Địa Tạng Vương Bồ 

Thượng tọa 

Thích Thiện 

Tâm 

 



 

 

 

tát và 18 vị A La Hán được phối thờ hai bên. Hàng 

năm, có các lễ chính:  rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 

10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Hiện nay chùa là trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.  

49 2.  Chùa Bình An 

Khóm Tân 

Vĩnh Thuận, 

phường Tân 

Ngãi 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1965, khuôn viên rộng 

khoảng 3.500 m
2
. Hiện tại Đại đức Thích Nhựt Duyên 

làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca và Tam thế phật. Hàng năm, có các lễ chính:  

rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 

âm lịch). 

Đại đức Thích 

Nhựt Duyên  
 

50 3.  
Chùa Quán Âm 

(Chùa Ước) 

Khóm Tân 

Xuân, 

phường Tân 

Ngãi 

Lịch sử 

Chùa do Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm xây dựng  năm 

1977, diện tích khoảng 2.500 m
2
. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kiến 

trúc chánh điện và hậu tổ (01 trệt 01 lầu); khung nhà 

bằng bê tông, cốt thép, vách xây tường, cửa bằng gỗ, 

nền lát gạch men, mái lợp ngói. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca và Tam thế phật. Hàng năm, có các lễ chính: 

rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 

âm lịch). 

Ni sư Thích Nữ 

Diệu Tâm 
 

Phường Tân Hòa: 08 công trình, địa điểm 

51 1.  

Tượng đài “Bà 

mẹ đồng bằng” 

tại nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh 

Khóm Tân 

Quới, 

phường Tân 

Hòa 

Lịch sử 

Trung tâm của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long có 

công trình Tượng đài “Bà mẹ đồng bằng” được xây 

dựng năm 1988, cao 30 m bằng chất liệu bê tông, cốt 

thép, do họa sĩ Lê Phúc thực hiện. Tượng đài miêu tả 

cảnh người mẹ Việt Nam anh hùng tiễn người con trai 

ra trận. Phía sau tượng đài là bức phù điêu là bằng bê 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội  

 



 

 

 

tông, cốt thép, do họa sĩ Tạ Thị Ánh Hồng thực hiện. 

Phù điêu miêu tả cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi của quân dân 

Vĩnh Long. 

Tượng đài “Người mẹ Đồng bằng: mang ý nghĩa, tầm 

vóc to lớn; là công trình được giới mỹ thuật và công 

chúng đánh giá rất cao về mỹ thuật, kỹ thuật. 

52 2.  

Hưng Hòa Tự 

(Chùa Hưng 

Hòa) 

Số 12, khóm 

Tân Quới, 

phường Tân 

Hòa 

Lịch sử 

Hưng Hòa Tự được xây dựng năm 1956, diện tích 

4.000 m
2
, do ông bà Vệ Thông hiến đất. Hiện tại, ông 

Phạm Phong Phú quản lý. Hưng Hòa Tự thuộc Tịnh 

độ Cư sĩ Phật học Việt Nam. Hưng Hòa Tự được xây 

theo kiểu kiến trúc hình tháp, trên có lầu lục giác; mái 

lợp ngói, nền lát gạch bông. Chánh điện thờ phật A Di 

đà. Cạnh chánh điện là phòng thuốc nam phước thiện. 

Hàng năm, có các lễ chính: ngày rằm tháng Giêng, 

tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Ông Phạm 

Phong Phú – 

Trưởng ban 

 

53 3.  
Tịnh xá  

Ngọc Hòa 

Số 22, khóm 

Tân Hưng, 

phường Tân 

Hòa 

Lịch sử 

Tịnh xá do Đại đức Thích Giác Lai xây dựng năm 

1968, khuôn viên rộng 4.000 m
2
, do ông Lê Văn 

Nhuận (pháp danh Thiện Kiến) hiến đất. Hiện tại, Tỳ 

kheo Thích Giác Thiện phụ trách. Tịnh xá theo hệ phái 

Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh 

điện xây dựng bằng bê tông cốt thép, hình bát giác 

(tượng trưng Bát Chánh Đạo) với ba tầng mái, lợp 

ngói. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có các 

lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. 

Tỳ kheo Thích 

Giác Thiện 
 

54 4.  

Miếu Quan 

Thánh Đế 

(Chùa Ông) 

Khóm Tân 

Phú, phường 

Tân Hòa 

Lịch sử 

Miếu Quan Thánh Đế được xây dựng năm 1940, diện 

tích 1.200 m
2
, ông Nguyễn Văn Nguy hiến đất và 

đứng ra xây dựng. Hiện tại ông Ngô Hoàng Qui làm 

Hội trưởng. Miếu Quan Thánh Đế là cơ sở tín ngưỡng 

Ông Ngô 

Hoàng Qui – 

Hội trưởng 

 



 

 

 

người Hoa địa phương. Bộ cột kèo bằng bê tông cốt 

thép, nền lát gạch bông, mái lợp ngói, vách xây tường, 

cửa bằng gỗ. Chánh điện thờ Quan Thánh Đế Quân. 

Hàng năm cúng hai lễ lớn: ngày 13/01 và 13/5 âm 

lịch. 

55 5.  
Tịnh xá Ngọc 

Chơn 

Số 275, 

khóm Tân 

Phú, phường 

Tân Hòa 

Lịch sử 

Tịnh xá được Ni trưởng Thích Nữ Nguyệt Liên xây 

dựng năm 1970, diện tích 1.200 m
2
, do phật tử Thiện 

Chánh và Ngộ Ngọc hiến đất. Năm 1987, mua thêm 

1.800 m
2  

đất để mở rộng khuôn viên. Hiện tại, Ni 

trưởng Thích Nữ Yến Liên làm trụ trì. Tịnh xá theo hệ 

phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kiến 

trúc chánh điện hình bát giác (tượng trưng Bát Chánh 

Đạo) với ba tầng mái, lợp ngói; cột, bộ khung nhà 

bằng bê tông, cốt thép. Chánh điện thờ Phật Thích ca. 

Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, 

tháng 10. 

Ni trưởng 

Thích Nữ Yến 

Liên 

 

56 6.  
Tịnh xá Ngọc 

Liên 

Khóm Tân 

Nhơn, 

phường Tân 

Hòa 

Lịch sử 

Tịnh xá do Ni trưởng Liên Liên đứng ra xây dựng năm 

1969, diện tích 1.200 m
2
. Hiện tại, Ni sư Thích Nữ 

Bửu Liên làm trụ trì. Tịnh xá theo hệ phái Khất sĩ, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kiến trúc chánh 

điện hình bát giác (tượng trưng Bát Chánh Đạo) với ba 

tầng mái, lợp ngói; cột, bộ khung nhà bằng bê tông, 

cốt thép. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, có 

các lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. 

Ni sư Thích Nữ 

Bửu Liên 
 

57 7.  
Chùa Phước 

Hưng 

Khóm Tân 

Quới, 

phường Tân 

Hòa 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1902 bằng vật liệu cây, lá. 

Năm 1923, chùa được xây dựng mới, cột kèo, xuyên 

trính bằng gỗ, mái lợp ngói móc, vách xây tường và 

vôi, nền lát gạch tàu, với diện tích 350 m
2
. Hiện tại, 

Thượng tọa Thích Trung Tuệ làm trụ trì. Qua hơn 100 

Thượng tọa 

Thích Trung 

Tuệ  

 



 

 

 

năm sử dụng, đến nay, chùa đã xuống cấp nhiều hạng 

mục. Hiện tại, chùa đang được xây dựng mới hoàn 

toàn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Tam Thánh Phật. 

Hàng năm, có các lễ chính: ngày rằm tháng Giêng, 

tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản. 

58 8.  
Chùa Như 

Pháp 

Khóm Tân 

Quới, 

phường Tân 

Hòa 

Lịch sử 

Năm 1994, năm chị em Mỹ Hồng, Mỹ Xuân, Mỹ 

Thanh, Mỹ Nhung, Mỹ Thúy cùng xuất gia và lập nên 

trú xứ với tên gọi “Vườn xoài Bạch Y Cốc” . Năm 

2010, Vườn xoài Bạch Y Cốc được Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam tỉnh Vĩnh Long công nhận là cơ sở thờ tự 

trực thuộc Giáo hội, với tên gọi là chùa Như Pháp, trở 

thành ngôi tự viện Tu nữ đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long. 

Chùa theo hệ phái Nam tông Kinh. Chánh điện thờ 

phật Thích Ca. Hàng năm, có các lễ chính: Lễ Tam 

hợp rằm tháng tư; Lễ hội rằm tháng 7, Vu Lan mùa 

báo hiếu; Lễ dâng y Katyna (16/8 – 15/9 âm lịch). 

Ni sư Thích Nữ 

Mỹ Nhung 
 

Phường Tân Hội: 06 công trình, địa điểm 

59 1.  Chùa An Long 

Khóm Tân 

Bình,  

phường Tân 

Hội 

Lịch sử 

Chùa do Hòa Thượng Thích Thiện Đạo đứng ra xây 

dựng khoảng năm 1920, diện tích 7.647,5 m
2
. Hiện tại 

Đại đức Thích Trí Thanh làm trụ trì. Chùa theo hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chùa được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở 

Nam bộ; bộ khung nhà bằng bê tông, cốt thép, vách 

xây tường, cửa bằng gỗ mái lợp ngói, nền lát gạch 

men. Chánh điện thờ Phật Thích ca và Tam thế phật. 

Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng Giêng, tháng 7, 

tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

 Đại đức Thích 

Trí Thanh 
 



 

 

 

60 2.  Đình Tân Hội 

Khóm Tân 

An,  phường 

Tân Hội 

Lịch sử 

Đình được xây dựng vào năm 1870 bằng cây lá đơn 

sơ. Đến năm 1961, ông Nguyễn Tự Lân đứng ra xây 

dựng lại bằng bê tông, cốt thép, diện tích 5.186,5 m
2
. 

Đình được xây theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, hình 

chữ tam; bộ khung chánh điện và cửa bằng gỗ, vách 

xây tường, mái lợp ngói, nền lát gạch tàu. Đình thờ 

Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, được sắc phong năm 

Tự Đức thứ Năm (1852). Hàng năm, có các lễ chính: 

lễ Thượng điền và lễ Hạ điền. 

Ông Nguyễn 

Hiếu Nghĩa – 

Hội trưởng 

 

61 3.  

Thánh thất Tân 

Hòa (Họ đạo 

Tân Hội) 

Khóm Mỹ 

Thuận, 

phường Tân 

Hội 

Lịch sử 

Thánh thất Tân Hòa do ông Nguyễn Văn Khuê đứng 

ra xây dựng năm 1937, diện tích 2.709,3 m
2
. Năm 

1945, thánh thất bị cháy và được xây dựng lại vào năm 

1950. Thánh thất Tân Hòa thuộc Hội thánh Cao đài 

Ban Chỉnh đạo. Thánh thất gồm các hạng mục: Bửu 

điện, Thiên Phong đường, Đông lang, Tây lang,… Bộ 

khung nhà bằng bê tông, cốt thép, vách bốn bên xây 

tường, cửa bằng gỗ mái lợp ngói, nền lát gạch men. 

Thánh thất thờ Đức Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương. 

Hàng năm, có các lễ chính: vía Đức Quan thế âm 

(tháng Giêng); vía Đức Chí tôn (tháng 02 âm lịch); kỷ 

niệm Đức giáo tông đắc đạo (24, 25/02 âm lịch); kỷ 

niệm Đức giáo tông thọ phong (12, 13/3 âm lịch); vía 

Phật tổ, vía Đức Khương Thái Công; vía Quan Thánh 

đế quân; kỷ niệm sinh nhật Đức Giáo tông; kỷ niệm 

Đức Thượng chưởng pháp. 

Lễ sanh Thái 

Khiêm Thanh – 

Quyền Đầu họ 

đạo 

 

62 4.  
Chùa Đông 

Sơn 

Số 37, khóm 

Tân Thạnh, 

phường Tân 

Hội 

Lịch sử 

Chùa được Ni sư Thích Nữ Diệu Thiện xây dựng năm 

1962, diện tích 670 m
2
, do bà Nguyễn Thị Chương 

hiến đất. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Diệu Nhân làm trụ 

trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

Ni sư Thích Nữ 

Diệu Nhân 
 



 

 

 

giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc 

ngôi chùa Việt ở Nam bộ; một trệt một lầu, bộ khung 

nhà và cửa bằng gỗ, vách xây tường, mái lợp ngói, nền 

lát gạch men. Chánh điện thờ Phật Thích ca và Tam 

thế phật. Hàng năm, có các lễ  chính: rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch); 

vía Phật Di lặc. 

63 5.  
Chùa Long 

Thạnh 

Khóm Mỹ 

Thuận, 

phường Tân 

Hội 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1965, diện tích 748,1 m
2
, do 

ông Nguyễn Văn Bình hiến đất. Hiện tại Thượng tọa 

Thích Thiện Phát làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được 

xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ; một 

trệt một lầu, bộ khung nhà bằng bê tông, cốt thép, 

vách xây tường, cửa bằng gỗ, mái lợp ngói, nền lát 

gạch men. Chánh điện thờ Tam Thế phật. Hàng năm, 

có các lễ  chính: các rằm tháng Giêng, tháng 2, tháng 

7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Thượng tọa 

Thích Thiện 

Phát 

 

64 6.  
Chùa Long 

Hòa 

Khóm Tân 

Thạnh, 

phường Tân 

Hội 

Lịch sử 

Chùa do Hòa thượng Thích Phát Huệ đứng ra xây 

dựng năm 1924, diện tích 3.668,8 m
2
. Hiện tại Thượng 

tọa Thích Giác Bình làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được 

xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ; bộ 

khung nhà bằng bê tông, cốt thép, vách xây tường, cửa 

bằng gỗ mái lợp tôn, nền lát gạch men. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản (08/4 âm lịch); 

giỗ Thượng tôn thầy tổ (24/7 âm lịch). 

Thượng tọa 

Thích Giác Bình 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỊ XÃ BÌNH MINH 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý 

lịch di 

tích 

1.  

Đình Mỹ Khánh 

1 (Đình Mỹ 

Hòa) 

Ấp Mỹ Khánh 

1, xã Mỹ Hòa 
Lịch sử  

Đình được xây dựng năm 1840, thời Vua Minh Mạng tại vàm Tắc 

Từ Tải bên bờ sông Hậu. Năm 1910, do bị nước xói lở, đình được di 

dời và xây dựng tại vị trí hiện nay. Đình được Vua Khải Định sắc 

phong năm Giáp Tý 1924. Năm 2002, đình được xây dựng lại trên 

khuôn viên diện tích 2.000 m
2
, kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp tôn, nền lát gạch men, cửa sắt.  Đình thờ Thành Hoàng Bổn 

Cảnh. Hàng năm tổ chức 02 lễ chính: lễ Hạ điền (16, 17/4 âl); lễ 

Thượng điền (16, 17/11 âl). Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn 

hóa của địa phương. 

Năm 

2025 

2.  Chùa Long Môn 
Ấp Đông Hậu, 

xã Đông Bình 
Lịch sử 

Chùa Long Môn được Hòa thượng Thích Thiện Tánh xây dựng năm 

1910 bằng cây lá trên khuôn viên rộng 2.629,2 m
2
. Hiện tại, Đại đức 

Thích Thiện Định làm trụ trì. Chùa trải qua hai lần sửa chữa và xây 

dựng lại bằng bê tông cốt thép. Chùa theo hệ phái Bắc tông; thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc 

ngôi chùa Việt ở Nam Bộ. Chánh điện thờ Phật Thích Ca, Tam 

Thánh Phật. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chùa có công 

nuôi chứa cách mạng. Hàng năm có các lễ chính: Lễ Dược Sư; Rằm 

tháng giêng; Lễ vía Bà; Lễ Húy kỵ Sư ông; Lễ Vu lan; Rằm tháng 

Giai đoạn 

2026-

2030 



 

 

 

10. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

3.  

Nhà bia tưởng 

niệm Hoàng 

Thái Hiếu 

Ấp Mỹ An, xã 

Mỹ Hòa 
Lịch sử 

Nhà bia được xây dựng năm 1996, trên khuôn viên rộng 1.642 m
2
. 

Bia bằng chất liệu xi măng, đá đen, kích thước thân bia 2,34 m x 1,3 

m. Bia tưởng niệm các đồng chí Trần Thành Long (Bảy Hoàng), 

Trần Thái Bửu (Ba Thái), Nguyễn Văn Phấn (Sáu Hiếu) và Nguyễn 

Văn Khá (Sáu Lành). Bốn đồng chí đều hy sinh ngày 18/8/1971 

trong một trận càn của địch vào ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa. Trong năm, 

tổ chức lễ viếng tại nhà bia vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Di 

tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của tỉnh Vĩnh Long. 

Giai đoạn 

2026 -

2030 

4.  

Miếu Bà Thiên 

Hậu (Thất Phủ 

Miếu) 

Khóm 1, 

phường Cái 

Vồn 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Miếu được xây dựng năm 1880 bằng gỗ, vách lá, mái lá, trong 

khuôn viên rộng 270,7 m
2
. Miếu trải qua hai lần xây lại vào các năm 

1911, 1967. Năm 2000, miếu được xây dựng lại bằng bê tông cốt 

thép, vách tường, mái lợp ngói, nền lát gạch men, cửa gỗ. Miếu là 

cơ sở tín ngưỡng người Hoa. Chánh điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. 

Hằng năm, có các lễ chính:  lễ vía Bà (23/3 âm lịch); Lễ Vu lan 

(15/7 âm lịch). Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa 

phương. 

Giai đoạn 

2036 -

2040 

5.  Chùa Phù Ly I 
Ấp Phù Ly 1, 

xã Đông Bình 
Lịch sử 

Chùa Phù Ly I được xây dựng khoảng năm 1653 bằng cây lá trên 

khuôn viên rộng 21.980m
2
. Chùa trải qua nhiều lần sửa chữa và xây 

dựng lại bằng bê tông cốt thép. Chùa theo hệ phái Nam tông Khmer; 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. 

Trong năm có các lễ hội chính:  lễ Phật Đỉnh; Lễ Chôl-Chnăm-

Thmây; Lễ Cầu an; Lễ Phật đản; Lễ Nhập hạ; Lễ Sen-Đôn-Ta; Lễ ra 

hạ; Lễ Dâng y Ka-Thi-Na; Lễ Ok-Om-Bok. 

Giai đoạn 

2031 -

2035 

6.  Chùa Phù Ly II 
Ấp Phù Ly 2, 

xã Đông Bình 
Lịch sử 

Chùa Phù Ly II được xây dựng khoảng năm 1672 bằng cây lá trên 

khuôn viên rộng 30.781,6m
2
. Chùa trải qua nhiều lần sửa chữa và 

Giai đoạn 

2031 -



 

 

 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Chùa theo hệ phái Nam tông 

Khmer; thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo 

kiểu kiến trúc ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca. Trong năm có các lễ hội chính:  lễ Phật Đỉnh; Lễ Chôl-

Chnăm-Thmây; Lễ Cầu an; Lễ Phật đản; Lễ Nhập hạ; Lễ Sen-Đôn-

Ta; Lễ ra hạ; Lễ Dâng y Ka-Thi-Na; Lễ Ok-Om-Bok. 

2035 
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CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa chỉ 
Loại 

hình 

Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân vật 

lịch sử 

Tổ chức, 

cá nhân 

người 

quản lý; 

Nhân 

chứng lịch 

sử; người 

hiểu biết; 

các tài liệu 

liên quan 

Ghi 

chú 

Phường Cái Vồn: 06 công trình, địa điểm 

1 1.  Chùa Long An 

Khóm 1, 

phường Cái 

Vồn 

Lịch sử  

Chùa được xây dựng năm 1947 bằng gỗ, mái lợp tôn. 

Năm 1957, chùa được xây dựng lại bằng
 
bê tông cốt thép 

trên khuôn viên rộng 2.460 m
2
. Năm 2005 xây dựng mới 

lại chánh điện và một số công trình phụ khác. Hiện nay, 

Ni trưởng Thích Nữ Như Hải làm trụ trì. Chùa theo hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam Bộ; 

chùa có kết cấu hai tầng, mái lợp ngói, nền lát gạch men, 

cửa gỗ. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, có các 

lễ chính: lễ thượng nguơn (rằm tháng giêng); lễ Đức Phật 

xuất gia (08/02 âm lịch); lễ Phật Đản (15/4 âm lịch); lễ 

vía Quan âm (19/6 âm lịch); lễ Vu lan (rằm tháng 7); lễ 

hạ nguơn (rằm tháng 10); lễ vía Di đà (17/11 âm lịch); lễ 

Đức Phật Thích ca thành Đạo (08/12 âm lịch). 

Ni trưởng 

Thích Nữ 

Như Hải 

 

 



 

 

 

2 2.  Chùa Bửu Hưng 

Khóm 4, 

phường Cái 

Vồn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng ban đầu năm 1916 bằng gỗ, mái lợp 

ngói. Sau đó, bà Huỳnh Thị Diệu xây dựng lại chùa kết 

cấu cột gỗ, vách bằng gạch vôi, mái lợp ngói trên khuôn 

viên rộng 5.292,3 m
2
. Chùa trải qua ba lần trùng tu vào 

các năm 1989, 2007, 2011. Hiện nay, Ni Trưởng Thích 

Nữ Nhựt Hoa làm trụ trì. Chùa theo  hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo 

kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam Bộ; mái lợp ngói, 

nền lát gạch men, cửa nhôm. Chánh điện thờ Phật Thích 

ca và Tam Thánh Phật. Hằng năm, có các lễ chính: lễ 

thượng nguơn (rằm tháng giêng); lễ Đức Phật xuất gia 

(Mùng 08/02 âm lịch); lễ Phật đản (15/4 âm lịch); lễ vía 

Quan âm (19/6 âm lịch); lễ Vu lan (rằm tháng 7); lễ hạ 

nguơn (rằm tháng 10); lễ vía Di đà (17/11 âm lịch); Lễ 

Đức Phật Thích ca thành Đạo (Mùng 08/12 âm lịch). 

Ni trưởng 

Thích Nữ 

Nhựt Hoa 

 

3 3.  Chùa Mỹ Bồn 

Khóm 5, 

phường Cái 

Vồn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1963 bằng gạch, gỗ, mái lợp 

tôn trên khuôn viên rộng 735,5 m
2
. Năm 1996, chùa 

được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Năm 2001, xây 

dựng thêm trai đường. Năm 2007, xây dựng thêm tăng 

xá. Hiện nay, Đại Đức Tuệ Hùng làm trụ trì. Chùa theo  

hệ phái Nam tông Khmer, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Phật 

giáo Nam tông; Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

năm, có các lễ chính: Tết Chol Chnam Thmay; Lễ hội 

Sen Đôn Ta; Lễ hội Dâng y Kathinat; Lễ hội Ok om bok; 

Lễ Phật đản; Lễ Phật định; Lễ Nhập hạ. 

Ông Sơn 

Bal 

(Đại đức 

Tuệ Hùng) 

 

4 4.  

Nhà thờ Bình 

Minh 

(Thánh đường 

Khóm 1, 

phường Cái 

Vồn 

Lịch sử 

Nhà thờ được cha Philipphê Võ Phước Thạnh đứng ra 

xây dựng năm 1962 bằng bê tông cốt thép, vách bằng 

gạch, mái lợp ngói trên khuôn viên rộng 1.486,2 m
2
. 

Linh mục 

Mattheu  

Nguyễn 

 



 

 

 

Bình Minh) Năm 2006 – 2008, cha An-rê Phan Văn Bé xây dựng 

mới lại nhà thờ bằng bê tông cốt thép gồm 02 tầng, tầng 

trệt dùng để làm nhà giáo lý, hội họp; tầng lầu là nơi thờ 

Chúa Giesu. Hiện tại Linh mục Mattheu  Nguyễn Thanh 

Hoàng quản lý. Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Việt 

Nam. Nhà thờ được xây theo kiểu kiến trúc Roman; kết 

cấu hai tầng, mái lợp ngói, nền lát gạch men, cửa gỗ. 

Hoạt động thường niên gồm 02 lễ chính: Lễ Giáng sinh; 

lễ Phục sinh. 

Thanh 

Hoàng 

5 5.  
Nhà thờ Tin lành 

Bình Minh 

Khóm 2, 

phường Cái 

Vồn 

Lịch sử 

Nhà thờ Tin lành Bình Minh được Mục sư Huỳnh Văn 

Liêu đứng ra xây dựng năm 1959 bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp tôn, trên khuôn viên rộng 613,3 m
2
. Hiện tại 

Mục sư Lê Duy Linh quản lý. Nhà thờ là cơ sở tôn giáo 

thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Công 

trình được xây dựng bằng bê tông, cốt thép; mái lợp tôn, 

vách tường, cửa nhôm, nền lát gạch men. Nhà thờ Tin 

lành Bình Minh thờ Thánh giá (Thập tự). Hoạt động 

thường niên gồm 02 lễ chính là: Lễ Giáng sinh và Lễ 

Phục sinh. 

Mục sư Lê 

Duy Linh 
 

6 6.  

Ban Đại diện 

Phật giáo Hòa 

Hảo tỉnh Vĩnh 

Long 

Khóm 2, 

phường Cái 

Vồn 

Lịch sử 

Công trình được ông Thái Văn Năm đứng ra xây dựng 

năm 2006 trên khuôn viên rộng 500 m
2
. Năm 2019, công 

trình được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, gồm 01 

tầng trệt, 01 tầng lầu, mái lợp tôn, vách tường, nền lát 

gạch men, cửa gỗ. Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh 

Vĩnh Long thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật 

giáo Hòa Hảo. Thờ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trong năm có 

các lễ hội chính: Lễ Khai Đạo 18/5 âm lịch; Lễ Đản sinh 

Đức Huỳnh Giáo Chủ; Lễ rằm tháng giêng; Lễ rằm tháng 

7; Lễ rằm tháng 12. 

Ông Trần 

Văn Trạng, 

Trưởng ban 

 



 

 

 

Phường Đông Thuận: 05 công trình, địa điểm 

7 1.  
Cao Đài Chiếu 

Minh Giáo Tòa 

Tổ 60, khóm 

Đông Bình A, 

phường Đông 

Thuận 

Lịch sử 

Cao đài Đại đạo Chiếu Minh Giáo Tòa được xây dựng 

năm 1970 trên khuôn viên rộng 6.456,6m
2
. Trải qua hai 

lần trùng tu, tôn tạo vào các năm 2000, 2022, hiện Cao 

đài Chiếu Minh Giáo Tòa có kiên trúc kiên cố bằng bê 

tông cốt thép, kết cấu hai tầng, mái đúc, nền lát gạch 

men, cửa gỗ. Hiện tại Trưởng giáo Nguyễn Văn Liên 

quản lý. Cao đài Đại đạo Chiếu Minh Giáo Tòa theo hệ 

phái Chiếu Minh, thuộc Chiếu Minh Giáo Tòa. Chánh 

điện thờ Thiên Nhãn, Thập tự tam thanh, Đức Giáo chủ 

Ngô Minh Chiêu, Chúa Giesu và Phật Thích Ca. Trong 

năm có các lễ hội chính vào các ngày âm lịch: Đại lễ 

Đức Chí Tôn (09/01); cúng thời (mùng 01 và rằm); sinh 

nhật Đức giáo chủ (07/01); lễ giỗ Bùi Liên Chi (12/02); 

cúng Trưởng giáo Bùi Hà Thanh (15-16/02); cúng 

trưởng giáo Bùi Quang Huy (17-18/02); đại lễ Đức giáo 

chủ Ngô Minh Chiêu (09-10/3); mừng đại lễ khai đạo 

(30/5); đại lễ cố Chưởng giáo Bùi Trí Dũng (24-25/8), lễ 

kỷ niệm cố Đại sư Bùi Thị Nguyệt Ánh triều thiên (08-

09/9); lễ kỷ niệm Đức bà Ngọc Bửu Tiên Nương (14-

15/10); lễ tất niên. 

Ông 

Nguyễn 

Văn Liên, 

Phó Cai 

quản 

 

8 2.  

Thánh thất thị xã 

Bình Minh (Họ 

đạo Bình Minh) 

Khóm Đông 

Bình A, 

phường Đông 

Thuận 

Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1965 trên khuôn viên 

rộng 920 m
2
. Trải qua hai lần trùng tu, tôn tạo vào các 

năm 2015 và 2023, hiện Thánh thất có kiến trúc kiên cố 

(mẫu số 5 của Tòa thánh) bằng bê tông cốt thép, mái đúc, 

nền lát gạch men, cửa gỗ. Hiện tại ông Nguyễn Tấn Linh 

làm Cai quản. Thánh thất là cơ sở tôn giáo của Họ đạo 

Bình Minh trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây 

Ninh. Chánh điện thờ Thiên nhãn. Trong năm có các sự 

Ông 

Nguyễn 

Tấn Linh, 

Cai quản 

 



 

 

 

kiện chính vào các ngày âm lịch: Đại lễ Đức Chí Tôn 

(09/01); Lễ thượng ngươn (15/01); Vía Thái Thượng Lão 

Quân (15/02); Vía Quan Thánh Đế Quân (24/6); Lễ 

Trung Ngươn (15/7); Đại lễ Hội Yên Diệu Trì Cung 

(15/8); lễ Hạ Ngươn (15/10); Vía Đức Chúa Giesu 

(27/12 dương lịch); lễ Chư Thần (24/12 dương lịch). 

9 3.  Tịnh thất An Lạc 

Khóm Đông 

Thuận, 

phường Đông 

Thuận 

Lịch sử 

Tịnh thất được xây dựng năm 1984 tại ấp Thuận Tiến A, 

xã Thuận An, thị xã Bình Minh, sau đó bị ảnh hưởng bởi 

dự án xây dựng cầu Cần Thơ nên di dời sang khóm Đông 

Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh vào năm 

2000. Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp tôn, nền lát gạch men, cửa sắt; được sửa chữa, 

mở rộng 05 lần trên khuôn viên rộng 180 m
2
. Hiện tại Sư 

Cô Thích Nữ Viên Hạnh làm trụ trì. Tịnh thất theo hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. 

Chánh điện thờ Phật Thích Ca, Tam Thánh Phật. Trong 

năm có các lễ hội chính: lễ giỗ Sư bà (27/3 âm lịch); lễ 

Phật đản (08/4 âm lịch), rằm tháng giêng; rằm tháng 7; 

rằm tháng 10. 

Sư Cô 

Thích Nữ 

Viên Hạnh 

 

10 4.  

Điện thờ Phật 

Mẫu (Họ đạo 

Bình Minh) 

Khóm Đông 

Bình A, 

phường Đông 

Thuận 

Lịch sử 

Điện thờ Phật Mẫu do Họ Đạo đóng góp xây dựng năm 

1968 trên khuôn viên rộng 815 m
2
. Điện thờ Phật Mẫu 

Trải qua hai lần trùng tu, tôn tạo vào các năm 2015 và 

2023, hiện tại Điện thờ Phật Mẫu có kiến trúc kiên cố 

bằng bê tông cốt thép, quy mô 02 tầng, mái đúc, nền lát 

gạch men, cửa gỗ. Hiện Ông Nguyễn Tấn Linh làm 

Trưởng Ban cai quản. Điện thờ Phật Mẫu theo hệ phái 

Cao Đài Tây Ninh, thuộc Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh. 

Chánh điện thờ Linh vị Phật Mẫu. Trong năm có các lễ 

hội chính: hàng tháng tổ chức 02 lần vào ngày rằm và 

Ông 

Nguyễn 

Tấn Linh, 

Cai quản 

 



 

 

 

mùng một. 

11 5.  Miếu Quan Đế 

Khóm Đông 

Bình A, 

phường Đông 

Thuận 

Lịch sử 

Miếu Quan Đế được xây dựng năm 1864 trên khuôn viên 

rộng 2.325,7m
2
. Miếu trải qua hai lần trùng tu, sửa chữa 

vào năm 2003 và 2024, kết cấu công trình hiện nay bằng 

bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men, cửa gỗ, 

có 24 câu liễn gắn trên các cột. Hiện tại ông Võ Thành 

No làm Trưởng Ban trị sự. Miếu là cơ tín ngưỡng người 

Hoa, chánh điện thờ Quan Thánh Đế Quân, 02 bên là 

Quan Bình và Châu Xương. Trong năm có các lễ hội 

chính: vía Quan Đế Thánh Quân (13 tháng giêng, 13/5, 

23/6 âm lịch). 

Ông Võ 

Thành No - 

Trưởng Ban 

trị sự 

 

 

Xã Đông Thành: 02 công trình, địa điểm 

12 1.  
Chùa Hương 

Quang 

Ấp Đông 

Hưng 1, Xã 

Đông Thành 

Lịch sử 

   Chùa Hương Quang được xây dựng năm 2014 trên 

khuôn viên rộng 4.000 m
2
. Hiện tại, Đại đức Thích 

Quảng Trụ làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông; thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu 

kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam Bộ. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca, Tam Thánh Phật. Hàng năm tổ chức 04 lễ; các 

ngày rằm tháng giêng, tháng 7, tháng 10; lễ Phật đản. 

Đại đức 

Thích 

Quảng Trụ 

 

13 2.  
Đình Đông 

Thành 

Ấp Đông Hòa 

2, xã Đông 

Thành 

Lịch sử 

 Đình Đông Thành được xây dựng năm 1847 trên khuôn 

viên diện tích 1.000 m
2
. Năm 1945, do không để cho 

thực dân Pháp chiếm đình làm đồn bót nên nhân dân 

trong vùng đã thực hiện “tiêu thổ kháng chiến”. Sau đó, 

đình được Ban Hội hương và nhân dân xây dựng lại. Đến 

năm 1968, đình bị máy bay đế quốc Mỹ bắn phá. Năm 

2011, đình được xây dựng lại. Đình được xây theo kiến 

trúc đình làng ở Nam Bộ, bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

tôn, nền lát gạch men, cửa gỗ. Hiện tại ông Trần Văn Sáu 

Ông Trần 

Văn Sáu - 

Hội trưởng 

 



 

 

 

làm Hội trưởng. Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. 

Hàng năm, có các lễ chính: lễ Hạ điền (16/4 âm lịch); lễ 

Thượng điền (16/11 âm lịch).  

Xã Đông Thạnh: 03 công trình, địa điểm 

14 1.  
Chùa Tứ Phương 

Tăng 

Ấp Đông 

Thạnh C, xã 

Đông Thạnh 

Lịch sử 

Chùa Tứ Phương Tăng được xây dựng năm 2011 bằng
 
bê 

tông cốt thép trên khuôn viên diện tích 2.700 m
2
. Hiện tại 

Đại đức Pháp Lợi làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Nam 

tông Kinh, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây theo kiểu kiến trúc Phật giáo Nam tông. Chánh 

điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, có các lễ chính: Lễ 

Tam hợp rằm tháng tư; lễ Dâng y Ka-thi-nat. 

Đại đức 

Thích Pháp 

Lợi 

 

15 2.  Chùa Long Mỹ 

Ấp Đông 

Thạnh C, xã 

Đông Thạnh 

Lịch sử 

Chùa Long Mỹ được xây dựng năm 1963 bằng gỗ, mái 

lợp ngói trên khuôn viên diện tích 350 m
2
. Năm 2022, 

chùa được trùng tu lại.
 
Hiện tại Đại đức Thích Thiện 

Thạnh làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca. Hàng năm, có các lễ chính: rằm tháng 7, lễ 

húy kỵ Sư ông. 

Đại đức 

Thích 

Thiện 

Thạnh 

 

 

16 3.  
Chùa Đông 

Thạnh 

Ấp Đông 

Thạnh B, xã 

Đông Thạnh 

Lịch sử 

Chùa Đông Thạnh được xây dựng từ thế kỷ XVIII bằng 

vật liệu cây, lá. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, xây 

dựng lại, lần gần nhất vào năm 2018. Hiện tại, chùa có 

kiến trúc kiên cố bằng bằng bê tông cốt thép, tọa lạc trên 

khuôn viên diện tích 3.500 m
2
. Hiện tại Đại đức Thích 

Phước Văn làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo 

kiểu kiến trúc chùa Việt ở Nam Bộ. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca, Tam Thánh Phật. Hàng năm, có các lễ chính: 

Tết  Nguyên đán; rằm tháng 7; rằm tháng 10; Lễ vía Di 

Đại đức 

Thích 

Phước Văn 

 



 

 

 

đà (17/11 âm lịch);  Lễ Đức Phật Thích ca thành Đạo 

(08/12 âm lịch). 

Xã Mỹ Hòa: 07 công trình, địa điểm 

17 1.  
Chùa Tịnh 

Quang 

Ấp Mỹ Khánh 

2, xã Mỹ Hòa 
Lịch sử 

Chùa Tịnh Quang được xây dựng năm 1906 trên khuôn 

viên diện tích 1.492 m
2
. Năm 2022, chùa được sửa chữa 

và xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Như Tịnh làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện 

thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, tổ chức 04 lễ gồm 03 rằm 

lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4 

âm lịch). 

Ni sư Thích 

Nữ Như 

Tịnh 

 

18 2.  Chùa Liên Hoa 
Ấp Mỹ Khánh 

1, Mỹ Hòa 
Lịch sử 

Chùa Liên Hoa được xây dựng năm 1984, trên khuôn 

viên diện tích 470 m
2
. Chùa trải qua hai lần trùng tu, xây 

dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, 

cửa sắt, nền lát gạch men. Hiện tại Ni sư Thích nữ Huệ 

Liên làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca 

và Tam Thánh Phật. Hàng năm có 02 lễ chính: rằm tháng 

giêng và lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ 

Liên 

 

 

19 3.  
Đình Mỹ Phước 

1 

Ấp Mỹ Phước 

1, xã Mỹ Hòa 
Lịch sử 

Đình Mỹ Phước 1 được xây dựng năm 1940 với diện tích 

376 m² trên khu đất rộng 02 hecta, xây cất bằng gỗ dầu, 

mái lợp ngói.  Đình trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. 

Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở Nam Bộ, có kết 

cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men, 

tọa lạc trên khuôn viên rộng 1.470 m
2
. Hiện tại ông 

Trương Văn Dững làm Trưởng ban Hội hương. Đình thờ 

Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hàng năm tổ chức 02 lễ 

chính: lễ Hạ điền (tháng 4 âm lịch); lễ Thượng điền 

Ông 

Trương 

Văn Dững 

 



 

 

 

(tháng 11 âm lịch). 

20 4.  

Đình Rạch 

Chanh 

(Đình Mỹ Thới 

2) 

Ấp Mỹ Thới 

2, xã Mỹ Hòa 
Lịch sử 

  Đình Rạch Chanh được xây dựng năm 1972, trên khuôn 

viên diện tích 850 m
2
. Đình đã trải qua nhiều lần trùng 

tu, sửa chữa. Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở 

Nam Bộ, bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch 

tàu. Hiện tại ông Nguyễn Thành Chua làm Hội trưởng. 

Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hằng năm, đình 

có hai lễ chính (theo âm lịch): Thượng điền (ngày 17-

11); Hạ điền (ngày 17-4). 

Ông Nguyễn 

Thành Chua - 

Hội trưởng 

 

21 5.  Miếu Quan Đế 
Ấp Mỹ Khánh 

1, xã Mỹ Hòa 
Lịch sử 

Miếu Quan Đế được xây dựng năm 1975 bằng vật liệu 

thô sơ trên khuôn viên diện tích 120 m
2
. Qua nhiều lần 

trùng tu, sửa chữa, miếu có kết cấu bằng bê tông cốt 

thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Miếu là cơ sở tín 

ngưỡng của người Hoa. Hiện tại ông Phạm Hữu Phát làm 

Hội trưởng. Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân. Hàng năm 

tổ chức lễ vía Ông vào các ngày 13/5 và 23/6 âm lịch. 

Ông Phạm 

Hữu Phát 
 

22 6.  Đình Mỹ An 
Ấp Mỹ An, xã 

Mỹ Hòa 
Lịch sử 

 Đình Mỹ An được xây dựng năm 1850, trên khuôn viên 

diện tích 2.200 m
2
. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

sửa chữa. Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở Nam 

Bộ, bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch 

bông. Hiện tại ông Nguyễn Văn Suôl làm Hội trưởng. 

Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hàng năm tổ 

chức 02 lễ chính: lễ Hạ điền; lễ Thượng điền. 

Ông 

Nguyễn 

Văn Suôl 

 

23 7.  Chùa An Hòa 
Ấp Mỹ An, xã 

Mỹ Hòa 
Lịch sử 

   Chùa An Hòa được xây dựng năm 1858, trên khuôn 

viên diện tích 2.045m
2
. Chùa trải qua hai lần trùng tu, 

xây dựng lại vào các năm 2005, 2010. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Nhật Tín làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa thờ Phật 

Thích Ca. Hàng năm có các lễ chính: các ngày rằm tháng 

Ni sư Thích 

Nữ Nhật 

Tín 

 



 

 

 

giêng, tháng 4,7,10,11; lễ Phật đản. 

Xã Thuận An: 04 công trình, địa điểm 

24 1.  Chùa Long Châu 

Ấp Thuận 

Phú A, xã 

Thuận An 

Lịch sử 

Chùa Long Châu được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 

XIX, trên khuôn viên diện tích 1.000 m
2
. Chùa trải qua 

nhiều lần trùng tu, xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. 

Hiện tại Đại đức Thích Phước Hải làm trụ trì. Chùa theo 

hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chùa được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam 

bộ. Hiện tại Đại đức Thích Phước Hải làm trụ trì. Chánh 

điện thờ Phật Thích Ca, Tam Thánh Phật. Hàng năm có 

các lễ chính: cúng ba rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, 

tháng 10); lễ Phật đản. 

 

 

Đại đức 

Thích 

Phước Hải 

 

25 2.  Chùa Giác Tâm 

Ấp Thuận 

Tiến C, xã 

Thuận An 

Lịch sử 

Chùa Giác Tâm do Đại đức Thích Minh Tiến đứng ra 

xây dựng năm 2010 trên diện tích 194,8 m
2
. Chùa được 

xây dựng lại vào năm 2022 do bị xuống cấp, kết cấu 

bằng bê tông cốt thép. Hiện tại Đại đức Thích Trí 

Nghiêm làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca, Tam Thánh Phật. Hàng năm có các lễ chính: cúng ba 

rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

 

Đại đức 

Thích Trí 

Nghiêm 

 

 

26 3.  
Miếu Quan 

Thánh Đế 

Ấp Thuận 

Phú A, xã 

Thuận An 

Lịch sử 

Miếu Quan Thánh Đế được xây dựng năm 1888, trên 

khuôn viên diện tích 2.765,1 m
2
. Miếu trải qua hai lần 

trùng tu, xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

nền lát gạch men, cửa sắt, có 36 câu liễn gắn trên các 

cột. Miếu là cơ sở tín ngưỡng của người Hoa. Hiện tại 

ông Nguyễn Hữu Tường làm Trưởng ban. Miếu thờ 

Quan Thánh Đế Quân. Hàng năm tổ chức ba lễ chính: lễ 

vía Ông (13/5, 23/6, 09/9 âm lịch). 

Ông 

Nguyễn 

Hữu 

Tường- 

Trưởng ban  

 

 



 

 

 

27 4.  
Hội quán Hưng 

Bình Tự 

Ấp Thuận 

Tiến B, xã 

Thuận An 

Lịch sử 

Hội quán Hưng Bình Tự được ông Phan Quang Vinh 

đứng ra xây dựng năm 1952 trên khuôn viên diện tích 

605 m
2
. Năm 2005, hội quán được xây dựng lại bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp ngới, nền lát gạch men, cửa nhôm. 

Hội quán thuộc tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hội 

quán được xây theo kiến trúc đặc trưng của phái Tịnh 

độ, thờ Phật A Di Đà. Hiện tại ông Đoàn Văn Mỹ làm 

Trưởng Ban trị sự. Hàng năm tổ chức bốn lễ chính: cúng 

ba rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); vía Đức 

Tông sư. 

Ông Đoàn 

Văn Mỹ -

Trưởng 

Ban trị sự 

 

 

Phường Thành Phước: 01 công trình, địa điểm 

28 1.  

Nhà thờ Thành 

Lợi 

(Nhà thờ chợ Bà) 

Khóm 1, 

phường 

Thành Phước 

Lịch sử 

Nhà thờ được cha Louis Trần Công Hoan đứng ra xây 

dựng năm 1964. Nhà thờ đã trải qua nhiều lần tu sửa lại 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men trên 

diện tích 300 m
2
. Từ tháng 3/2004 đến nay, cha Gioakim 

Đỗ Duy Thản và cha Giuse Lưu Văn Minh phụ trách nhà 

thờ. Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thờ 

chúa Giesu. Hoạt động thường niên gồm các lễ chính: lễ 

Giáng sinh, lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Giuse Lưu 

Văn Minh 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN LONG HỒ 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA 

 
 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ 

Loại 

hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý lịch 

di tích 

1 

Nhà bia kỷ niệm 

thành lập Chi bộ 

Đảng đầu tiên 

tỉnh Vĩnh Long 

Khóm 5, thị 

trấn Long Hồ 
Lịch sử 

Công trình được khởi công xây dựng năm 2019 và khánh thành ngày 

31/3/2021, trên khuôn viên 9.054 m², bằng chất liệu bê tông cốt thép, 

tượng đài cao 21 m, bằng chất liệu đá Granit. Công trình là nơi kỷ niệm 

nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long và sự kiện các chiến 

sĩ Cộng hòa vệ binh hi sinh tại mặt trận Ngã tư Long Hồ. Công trình gồm 

các hạng mục: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, bệ đài, nhà đón tiếp, nhà 

văn bia (02 nhà bia) và quảng trường.  

Nội dung văn bia Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Vĩnh Long: “Từ khi bị 

thực dân Pháp đánh chiếm, phong trào chống ngoại xâm của nhân dân 

Vĩnh Long diễn ra liên tục: nổi bật là phong trào Cần Vương, Duy Tân, 

Đông Du,... tất cả đều mưu cầu tìm đường cứu nước. Tháng 6/1927, Kỳ 

bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên kết nạp 03 hội viên tại chùa 

Minh Sư (phường 2, thành phố Vĩnh Long). Đầu năm 1928, Chi hội Hội 

Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời tại Ngã tư Long Hồ. Tháng 

8/1929, Chi hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chuyển thành Chi 

bộ An Nam cộng sản đảng. Tháng 3/1930, Chi bộ An Nam Cộng sản 

đảng Ngã tư Long Hồ chuyển thành Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, do 

đồng chí Nguyễn Văn Thiệt làm Bí thư. Sự kiện này trở thành mốc son 

trong tiến trình lịch sử và phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân 

Vĩnh Long. Từ Chi bộ đầu tiên đã phát triển thêm nhiều chi bộ ở Ba 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 



 

 

 

Chùa, La Ghì, Cái Ngang, Trung Ngãi, Mỹ Hưng, An Hưng, Phú Lộc 

Cựu, Phú Lộc Đông... với gần 100 đảng viên. Tháng 02/1931, Tỉnh ủy 

Vĩnh Long thành lập tại Ba Chùa, do đồng chí Ngô Văn Chính làm Bí 

thư. Sau khi Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, nhân dân Vĩnh Long đã cùng nhân dân cả nước vượt 

qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh thực hiện 02 cuộc 

kháng chiến thần thánh đánh đuối thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đảng bộ Vĩnh Long không ngừng 

lớn mạnh, lãnh đạo toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc thành quả cách 

mạng, xây dựng và phát triển Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 

Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử - văn hóa quan trọng của tỉnh 

Vĩnh Long. 
 

 

  



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 
 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ 

Loại 

hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý lịch 

di tích 

1 

Chùa Hiếu 

Nghĩa 

(Chùa Tứ Ân 

Hiếu Nghĩa) 

Ấp Hòa 

Thuận, xã 

Hòa Ninh 

Lịch sử 

Chùa Hiếu Nghĩa do ông Trương Văn Ngôn xây dựng năm 1906, ban đầu 

là một thảo am (am bằng tre lá đơn sơ) với diện tích 40m
2
. Đến năm 

1948, thảo am được xây dựng lại với diện tích 80m
2
 và chính thức đổi tên 

thành  chùa Hiếu Nghĩa. Năm 1990, ông Trương Văn Đảnh  trùng tu chùa 

với bộ khung sườn bằng gỗ, mái lợp ngói, nền lát gạch tàu. Năm 2010, 

chùa được trùng kiến bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói móc, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch men, trên khuôn viên khoảng 520m
2
. Chùa 

Hiếu Nghĩa thuộc tông phái Phật giáo Tứ ân Hiếu Nghĩa. Chánh điện thờ 

Quan Thánh Đế Quân, Thập Phương Phật, Phật Di Đà. Hàng năm có các 

ngày lễ chính: rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Giai đoạn 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 – 1975), chùa nuôi chứa cán bộ 

cách mạng có thể kể đến như: ông Trương Văn Ba, ông Trương Văn Sáu, 

bà Huỳnh Kim Phụng,… (phía sau chùa có hầm bí mật). 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 

2 Chùa Long Tín 
Khóm 6, thị 

trấn Long Hồ 
Lịch sử 

Chùa Long Tín được xây dựng năm 1850 bằng tre lá. Giai đoạn kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ, chùa là nơi nuôi chứa cán bộ cách mạng, vẫn 

còn lưu giữ giấy chứng nhận của cách mạng miền Nam, chứng nhận nuôi 

chứa cán bộ chiến sĩ. Sư Thích Pháp Võ và 03 người đệ tử tham gia tổ 

chức Việt Minh. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc ba gia hai chái, bộ 

giàn trò làm bằng danh mộc. Trải qua nhiều lần trùng tu đã thay mái ngói 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 



 

 

 

thành mái tôn, nền lát gạch tàu thành gạch men với diện tích 1.500 m², 

trên khuôn viên 2.500 m
2
. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội 

phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật A Di đà, Ngọc Hoàng, Nam 

Tào, Bắc Đẩu. Hàng năm có các ngày lễ chính: Cầu an (mùng 8 tháng 

giêng); lễ Vu lan (15/7); lễ cầu an (15/10) âm lịch. 

3 

Chùa Long 

Thạnh (Chùa 

Ông Bảy) 

Khóm An 

Thành, thị 

trấn Long Hồ 

Lịch sử 

Chùa Long Thạnh do vợ chồng ông Nguyễn Văn Bường và bà Bùi Thị 

Báu xây dựng vào năm 1858 trên khu đất rộng 29.000 m². Đến năm 1882, 

Hòa thượng Thích Thiện Thanh xây dựng lại chùa bằng gỗ, mái lợp ngói. 

Năm 1945, chùa bị bom đạn làm sập đổ hoàn toàn, sau đó được xây cất 

tạm bằng cây, lá. Năm 1964, chùa được xây dựng kiên cố bằng bê tông 

cốt thép. Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Hòa thượng Thích Chí 

Phước (trụ trì chùa) đã nuôi chứa cán bộ cách mạng tại chùa. Hòa thượng 

Thích Phước Chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến 

hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huy chương vì sự 

nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Đến tháng 3/1975, chùa bị đạn pháo của địch 

tàn phá. Chùa được nhiều lần trùng tu vào các năm 1991, 1992, 1994 và 

2006, chùa được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp ngói.. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hàng năm có các lễ chính: Thượng ngươn (rằm tháng giêng), lễ 

Phật đản (rằm tháng 4); lễ Vu lan (rằm tháng 7); Hạ nguơn (rằm tháng 

10) và giỗ cố Hòa thượng Thích Chí Phước (08/8) âm lịch. 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 

4 Ân Sư Từ 

Ấp Phú 

Thuận 1, xã 

Đồng Phú 

Lịch sử 

Ân sư từ do ông Nguyễn Hồng Tâm xây dựng năm 2.000, bằng bê tông 

cốt thép, trên nền trường Elementaire Ecole Ninh Thuận do người Pháp 

xây dựng năm 1919 - tiền thân của Trường Tiểu học Đồng Phú ngày nay. 

Ân Sư Từ là nơi tưởng nhớ công ơn 20 người giáo trường Elementaire 

Ecole Ninh Thuận đã dạy chữ quốc ngữ cho người dân Đồng Phú thời 

Pháp thuộc. Ân Sư Từ là nơi góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống 

hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo, niềm tự hào của người dân xã Đồng 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 



 

 

 

Phú nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung. Hàng năm tổ chức một lễ 

cúng vào ngày 20 tháng 11. 
 

 
 
 

  



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỀ NGHỊ BẢO TỒN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 33  

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa chỉ 
Loại 

hình 

Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, 

nhân vật lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; 

Nhân chứng 

lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên quan 

Ghi 

chú 

Thị trấn Long Hồ: 02 công trình, địa điểm 

1.  1.  Chùa Long Hưng 
Khóm 2, thị trấn 

Long Hồ 
Lịch sử 

Chùa Long Hưng do Hòa thượng Thích Thiện Đức 

xây dựng vào khoảng năm 1870. Năm 1947, chùa bị 

thực dân Pháp đốt, sau đó được xây cất chùa tạm 

bằng tre lá. Năm 1958, chùa bị cháy vì đạn pháo. 

Năm 2000, chùa được xây dựng kiên cố: cột bê 

tông, tường xây, mái tôn, nền lát gạch men trên 

khuôn viên 9.460 m². Hiện tại Sư cô Thích Nữ Huệ 

Tâm làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca, Hộ Pháp và Quan Âm Bồ tát. Hàng năm 

có các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 

10). 

Sư cô Thích 

Nữ Huệ Tâm 
 



 

 

 

2.  2.  Đình Long Phú 

Cựu 

Khóm An 

Thành, thị trấn 

Long Hồ 

Lịch sử 

Đình Long Phú Cựu được xây dựng bằng cây lá đơn 

sơ vào khoảng năm 1850. Hiện nay đình được xây 

dựng lại bằng bê tông cốt thép theo kiểu ba gian hai 

chái, nền lát gạch men, mái lợp tôn trên khuôn viên 

372,6 m
2
. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. 

Hằng năm có các lễ chính: Hạ điền (16-17/3); 

Thượng điền (16-17/11) âm lịch. 

Ông Phạm 

Văn Bé 
 

Xã Long An: 06 công trình, địa điểm 

3.  1.  Chùa Phước Huệ 

(Chùa Thiết) 

Ấp An Phú A, 

xã Long An 
Lịch sử 

Chùa Phước Huệ do Hòa thượng Thích Huệ Thành 

xây dựng vào năm 1959 trên khuôn viên khoảng 

4.000 m². Năm 1989, chùa được xây dựng bằng bê 

tông cốt thép theo kiểu kiến trúc chùa Việt Nam bộ, 

mái lợp ngói, vách tường gạch, cửa bằng gỗ. Hiện 

tại Thượng tọa Thích Bửu Chơn làm trụ trì. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca, Quan Âm 

và Địa Tạng. Hằ ng năm có các lễ chính: Thượng 

nguyên (15 tháng giêng); Phật đản (15/4); lễ Vu lan 

(15/7); Hạ nguyên (15/10) âm lịch.  

Thượng tọa 

Thích Bửu 

Chơn  

 

4.  2.  
Nhà thờ Long 

Hiệp (Nhà thờ 

Giồng Gòn) 

Ấp Long Hiệp, 

xã Long An. 
Lịch sử 

Nhà thờ Long Hiệp được xây dựng bằng cây lá vào 

năm 1910. Năm 1993, nhà thờ được xây dựng lại 

bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc Roman, mái 

lợp tôn, nền lát gạch men trên khu đất rộng 4.809 

m². Thánh đường thờ Chúa Giesu. Hàng năm có các 

lễ chính: lễ Phục sinh (tháng 4). lễ Giáng sinh (ngày 

24 – 25/12) dương lịch. 

Linh mục 

Vincentê 

Phạm Văn 

Khôi 

 

5.  3.  Chùa Linh Khánh 
Ấp Bà Lang, xã 

Long An 
Lịch sử 

Chùa Linh Khánh do Hòa thượng Thích Minh Ký 

(tục danh Trần Văn Chiểu) xây dựng khoảng năm 

1868. Trong kháng chiến chống Pháp, chùa đã hiến 

Ni trưởng 

Thích Nữ Huệ 

Trí 

 



 

 

 

cho cách mạng một chuông đồng nặng 200 kg để 

rèn đúc vũ khí. Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa 

từng nuôi giấu cán bộ cách mạng hoạt động bí mật, 

trong đó có ông Hồ Minh Mẫn, về sau làm Bí thư 

Tỉnh ủy Vĩnh Long. Năm 2012, xây dựng lại trên 

diện tích 4.000 m
2  

bằng bê tông cốt thép, kiến trúc 

một trệt một lầu, mái lợp ngói, nền lát gạch men. 

Hiện tại Ni trưởng Thích Nữ Huệ Trí làm trụ trì.  

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

năm có các lễ chính: Thượng nguyên (15 tháng 

giêng); lễ Phật đản (15/4); lễ Vu lan (15/7); Hạ 

nguyên (15/10) âm lịch. 

6.  4.  Đình Hậu Thành 
Ấp Long Tân, 

xã Long An 
Lịch sử 

Đình Hậu Thành được xây đơn sơ vào khoảng năm 

1800, gần ngã ba sông Hậu Thành. Năm 1940, đình 

được xây mới nhỏ gọn diện tích khoảng 300 m² trên 

khuôn viên rộng 3.100 m². Năm 2005, xây dựng lại 

bằng bê tông cốt thép, theo kiểu ba gian, mái lợp 

tôn, nền lát gạch men trên khuôn viên: 1.520 m
2
. 

Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm 

có các lễ chính: Thượng điền (16/3); Hạ điền 

(16/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Tấn 
 

7.  5.  Chùa Phước Long 
Ấp Long Tân, 

xã Long An. 
Lịch sử 

Chùa Phước Long do Thượng tọa Thích Phước 

Hạnh xây dựng vào năm 2012 trên khuôn viên 

1.155,5 m
2
. Chùa được xây bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp ngói, nền lát gạch men. Hiện tại Sư cô 

Thích Nữ Như Hoa làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca và Tam thế Phật. 

Sư cô Thích 

Nữ Như Hoa 
 



 

 

 

Hàng năm có các lễ chính: lễ Phật Đản; lễ Vu lan. 

8.  6.  Chùa Long Thành 
Ấp Long Tân, 

xã Long An. 
Lịch sử 

Chùa Long Thành được Thích Nữ Trung Huệ xây 

dựng năm 1969. Hiện nay, chùa được tái thiết theo 

kiểu kiến trúc một trệt một lầu, mái lợp ngói, nền lát 

gạch men; cột, bộ khung bằng bê tông cốt thép trên 

khuôn viên 1.000 m
2
. Hiện tại Sư cô Thích Nữ 

Trung Huệ làm trụ trì. Chùa thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam, hệ phái Bắc tông. Chánh điện thờ 

phật Thích Ca và Tam thế Phật. Hàng năm có các lễ 

chính: rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 

10), lễ Phật đản 8/4 âm lịch.
 

Sư cô Thích 

Nữ Trung 

Huệ 

 

Xã Long Phước: 06 công trình, địa điểm 

9.  1.  Căn cứ cách 

mạng Rừng Dơi 

Ấp Phước 

Ngươn, xã Long 

Phước 

Lịch sử 

Địa danh Rừng Dơi – một khu rừng hoang khoảng 

hơn 100 hecta nằm giữa hai thôn Phú Đức và Phước 

Hậu của quận Châu Thành. Sau khi Chi bộ Đảng 

Cộng sản Việt Nam được thành lập ở Ngã tư Long 

Hồ, chi bộ đã chọn Kỳ Hà – Rừng Dơi làm căn cứ 

hoạt động. Nhiều cuộc họp, nhiều cuộc mít tinh 

diễn thuyết được tổ chức tại đây. Rừng Dơi còn là 

chỗ dựa, nơi đứng chân của Chi bộ Ngã tư Long Hồ 

ngay từ những ngày đầu thành lập. Căn cứ cách 

mạng Rừng Dơi gắn liền với cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cho đến ngày 

miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất 

nước, cùng với sự lớn mạnh từ chi bộ Đảng đầu tiên 

của tỉnh Vĩnh Long. 

UBND xã 

Long Phước 
 

10.  2.  Chùa Vạn Cơ 

(Vạn Cơ Thiền 

Ấp Phước 

Ngươn, xã Long 
Lịch sử 

Chùa Vạn Cơ trước là chùa gia tộc, được ông Lê 

Văn Còn xây dựng năm 1904 bằng gỗ, mái ngói, 

Thượng tọa 

Thích Thiện 
 



 

 

 

tự) Phước trên khuôn viên 15.000 m
2
. Đến năm 1968, chùa bị 

cháy và được xây dựng lại nhỏ gọn. Năm 2003, gia 

tộc hiến chùa cho Giáo hội Phật giáo Vĩnh Long. 

Năm 2003, chùa được xây lại bằng bê tông cốt thep, 

theo kiểu kiến trúc ba gian với hai tầng mái, mái lợp 

ngói, nền lát gạch men. Hiện tại Thượng tọa Thích 

Thiện Bình làm trụ trì. Chùa hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Phổ Hiền. 

Hằng năm có các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4) âm lịch. 

Bình 

11.  3.  Chùa Vạn Phước 
Ấp Long Thuận, 

xã Long Phước 
Lịch sử 

Chùa Vạn Phước do ông Lê Văn Tấn vận động phật 

tử địa phương đóng góp và xây dựng năm 1938. 

Đến năm 2008, gia đình ông Lê Văn Tấn đã hiến 

chùa cho Giáo hội Phật giáo Vĩnh Long. Năm 2008, 

chùa được xây lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

ngói, nền lát gạch men trên khuôn viên 900 m
2
. 

Hiện tại Đại đức Thích Phương Khai làm trụ trì. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca và 

Tam thế Phật. Hàng năm có các lễ chính: 03 rằm 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10) và lễ Phật đản. 

Đại đức Thích 

Phương Khai 
 

12.  4.  Chùa Phước Viên 

Ấp Long Thuận 

A, xã Long 

Phước 

Lịch sử 

Chùa Phước Viên do thầy Thích Thiện Niệm (tục 

danh Tạ Văn Chiến) xây dựng năm 1937. Năm 

2010, gia đình ông Tạ Văn Chiến hiến chùa cho 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Năm 

2010, chùa được tái thiết bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp ngói, nền lát gạch men, trên khuôn viên 3.700 

m
2
. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Như Hương làm trụ trì. 

Ni sư Thích 

Nữ Như 

Hương 

 



 

 

 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca và 

Tam thế Phật. Hằng năm có các lễ chính: lễ Phật 

đản (tháng 4); 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 

10) âm lịch. 

13.  5.  Đình Phước Hậu 

Ấp Phước 

Ngươn B, xã 

Long Phước 

Lịch sử 

Đình Phước Hậu do nhân dân trong làng xây dựng 

năm 1850 bằng gỗ, mái lợp ngói, nền lát gạch tàu. 

Năm 1925, bị thực dân Pháp đốt cháy, sau đó được 

xây dựng lại bằng tre lá. Đến năm 2014, đình được 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, theo kiểu ba 

gian hai chái, mái lợp ngói, nền lát gạch tàu trên 

khuôn viên 2.000 m
2
. Chánh điện thờ Thành hoàng 

bổn cảnh, Kinh lược sứ Phan Thanh Giản và Lãnh 

binh Trương Văn Thành. Hàng năm có các lễ chính: 

Hạ điền (15/3); Thượng điền (15/10) âm lịch.  

Ông Nguyễn 

Bửu Lộc – 

Hội trưởng 

 

14.  6.  Quan Thánh miếu  

 

Ấp Long Thuận 

A, xã Long 

Phước 

Lịch sử 

Quan Thánh miếu do ông Nguyễn Văn Hành xây 

dựng vào năm 1928 theo kiến trúc ba gian hai chái, 

bộ giàn trò làm bằng danh mộc, mái lợp ngói, nền 

lát gạch tàu. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, 

kiến trúc cơ bản được giữ nguyên vẹn, miếu còn 

nhiều hoành phi, câu đối, bảng lạc quyên có giá trị. 

Chánh điện thờ Quan Công. Hàng năm có các lễ 

chính: 10-11/5 và 10-11/10 âm lịch.  

Ông Nguyễn 

Văn Tấn – 

Hội trưởng 

 

Xã Phước Hậu: 03 công trình, địa điểm 

15.  1.  Chùa An Lạc 

Ấp Phước Hanh 

A, xã Phước 

Hậu. 

Lịch sử 

Chùa An Lạc do ni sư Thích Nữ Thanh Phước xây 

dựng năm 2017 theo kiến trúc một trệt một lầu bằng 

bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói, 

trên khuôn viên 2000 m
2
. Hiên tại Ni sư Thích Nữ 

Thanh Phước làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc 

Ni sư Thích 

Nữ Thanh 

Phước  

 



 

 

 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, có các lễ chính: 

03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10) âm lịch. 

16.  2.  Chùa Khánh 

Long 

Ấp Phước Lợi 

C, xã Phước 

Hậu. 

Lịch sử 

Chùa Khánh Long được xây dựng năm 1808, với 

diện tích 500 m
2
, trên khuôn viên 7.753,4 m

2
. Hiện 

nay, chùa được xây mới bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp tôn, nền lát gạch. Hiện tại Đại đức Thích Minh 

Tâm đại diện chùa. Chùa theo hệ phái Bắc tông 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm có các lễ chính: rằm tháng 

giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

 Đại đức 

Thích Minh 

Tâm  

 

17.  3.  Miếu Ông Hổ 

Ấp Phước Hanh 

A, xã Phước 

Hậu, 

Lịch sử 

Miếu Ông Hổ được ông Huỳnh Văn Điếu xây dựng 

năm 1954 bằng cây lá. Miếu được nhiều lần sửa 

chữa, đến năm 2001, miếu được xây dựng lại bằng 

bê tông cốt thép theo kiến trúc nhà hai mái, mái lợp 

tôn, nền lát gạch men diện tích 23,9 m
2
. Hiện tại bà 

Huỳnh Thị Minh quản lý. Miếu thờ Thần Hổ. Hằng 

năm cúng ông vào tháng giêng. 

Bà Huỳnh Thị 

Minh 

 

 

Xã Thanh Đức: 05 công trình, địa điểm 

18.  1.  
Trung tâm Hành 

hương Đình Khao 

 

 

Ấp Thanh Mỹ 1, 

xã Thanh Đức. 

Lịch sử 

Trung tâm Hành hương Đình Khao được xây năm 

1930 trên khuôn viên 10.000 m². Năm 1953, Đức 

Giám mục Phêrô Ngô Đình Thục đặt nền móng cho 

sự hình thành Trung tâm Hành hương. Năm 1967, 

linh mục Benoit Trương Thành Thắng xây dựng 

nhà thờ trên diện tích 6.872 m
2 

với bộ khung bằng 

sắt. Năm 1980, Đức linh mục Giacôbê Nguyễn Văn 

Mầu quyết định chọn nơi đây làm Trung tâm Hành 

hương kính các Thánh Tử đạo. Năm 1991, tiến 

hành trùng tu nhà thờ. Năm 2007, linh mục Micae 

Linh mục 

Matthêu 

Nguyễn Tấn 

Thụy 

 



 

 

 

Sung nâng cao nền nhà thờ, mái lợp tôn. Ngày 

26/2/2010, linh mục Ta-đê-ô Don tiến hành xây 

dựng nhà thờ mới bằng bê tông cốt thép, theo kiểu 

Roman, một trệt một lầu, mái lợp ngói, nền lát gạch 

men. Thánh đường thờ chúa Giesu, tầng trệt thờ hai 

bậc được tôn vinh hiển thánh là cha Philipphê Phan 

Văn Minh (Bổn mạng Giáo phận Vĩnh Long) và 

ông Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu (Bổn mạng quới 

chức Vĩnh Long). Hàng năm có các lễ chính: lễ giỗ 

Thánh Minh (3/7); lễ giỗ các Thánh tử vì đạo (20-

30/11); lễ Giáng sinh (24-25/12) dương lịch. 

19.  2.  
Chùa Sơn Thắng 

(Thiền viện Sơn 

Thắng) 

 

Ấp Thanh Mỹ 1, 

xã Thanh Đức 

Lịch sử 

Chùa Sơn Thắng được dòng họ Nguyễn Viết xây 

dựng vào năm 1915 trên khuôn viên 17.000 m
2
. 

Chùa Sơn Thắng được Sa di ni Thích nữ Diệu Huệ 

trông coi và hộ trì (bà ngoại nuôi của Hòa thượng 

Thích Đắc Pháp). Năm 1975, Hòa thượng Thích 

Đắc Pháp trùng tu chùa và mở mang dòng thiền. 

Năm 1990, Hòa thượng Thích Đắc Pháp cùng các vị 

Tôn túc Phật giáo Vĩnh Long thành lập Trường Cơ 

bản Phật học Vĩnh Long (nay là trường Trung cẤp 

Phật học Vĩnh Long). Sau nhiều lần trùng tu thiền 

viện Sơn Thắng được xây dựng bằng bê tông cốt 

thép, theo kiến trúc ba gian hai chái, mái lợp ngói. 

Hiện tại Thượng tọa Thích Trí Hải làm trụ trì. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca, Bồ tát 

Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền. Hằng năm có các lễ 

chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, 

giỗ Hòa thượng Thích Đắc Pháp (mùng 7 tháng 

Thượng tọa 

Thích Trí Hải 
 



 

 

 

chạp). Hiện nay, thiền viện đang được trùng kiến 

với bộ khung bằng gỗ, mái ngói. 

20.  3.  Chùa Sơn An 
Ấp Thanh Mỹ 2, 

xã Tân Hạnh 
Lịch sử 

Chùa Sơn An được Ban Hội hương làng Sơn Đông 

và Ban Hội hương làng An Hương xây dựng bằng 

gỗ, mái lợp ngói, vào năm 1934. Đến năm 2010, 

chùa được Thượng tọa Thích Tịnh Hòa tôn tạo bằng 

bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. 

Hiện tại Thượng tọa Thích Tịnh Hòa làm trụ trì. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

năm có các lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, 

rằm tháng 10. 

Thượng tọa 

Thích Tịnh 

Hòa 

 

21.  4.  Chùa Long Thành 
Ấp Hưng Quới, 

xã Thanh Đức 
Lịch sử 

Chùa Long Thành do Thượng tọa Thích Phước 

Hạnh xây dựng và trụ trỉ vào năm 1998 trên khuôn 

viên 3.600 m
2,
. Hiện nay, chùa được xây dựng bằng 

bê tông cốt thép, theo kiến trúc một trệt một lầu, 

mái lợp ngói, nền lót gạch men. Hiện tại Thượng 

tọa Thích Thiện Tâm làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm có các lễ 

chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 

và lễ Phật đản. 

Thượng tọa 

Thích Thiện 

Tâm 

 

22.  5.  Chùa Kỳ Viên 
Ấp Hưng Quới, 

xã Thanh Đức 
Lịch sử 

Chùa Kỳ Viên do Hòa thượng Thích Pháp Chiếu 

xây dựng năm 1943 trên khuôn viên 4.000 m². Trải 

qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo chùa được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch 

men. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Nhựt Thiện làm trụ 

trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam.Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

Ni sư Thích 

Nữ Nhựt 

Thiền 

 



 

 

 

năm có các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, 

tháng 10); lễ Phật đản.  

Xã An Bình: 02 công trình, địa điểm 

23.  1.  Nhà thờ An Bình 
Ấp An Thành A, 

xã An Bình 
Lịch sử 

Nhà thờ An Bình do linh mục Giuse mua phần đất 

có diện tích 2.300 m
2
 xây dựng vào năm 1990. 

Ngày 08/11/2007, linh mục Giuse cùng với các sơ 

và giáo dân đã khởi công đặt viên đá đầu tiên cho 

một ngôi nhà thờ mới bằng bê tông cốt thép theo 

kiến trúc Gothic, mái lợp tôn, nền lát gạch men. 

Thánh đường thờ chúa Giesu. Hằng năm có các lễ 

chính: Giáng sinh và Phục sinh. 

Linh mục 

Antôn Lưu 

Thanh Tâm  

 

24.  2.  Đình Bình Lương 
Ấp Bình Lương, 

xã An Bình 
Lịch sử 

Đình Bình Lương được xây dựng trước năm 1850, 

bằng tre lá đơn sơ. Sau năm 1975, đình được tái 

thiết với quy mô nhỏ bằng bê tông cốt thép, theo 

kiến trúc nhà hai mái, mái lợp tôn, nền lát gạch tàu. 

Năm 2019, đình được xây mới bằng bê tông cốt 

thép, theo kiến trúc ba gian hai chái, với hai tầng 

mái, mái lợp ngói, nền lát gạch tàu. Chánh điện thờ 

Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm có các lễ chính: 

Kỳ Yên (16/3); Hạ Điền (05/6); Thượng điền 

(16/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Sanh - 

Trưởng Ban 

tế tự 

 

Xã Bình Hòa Phước: 08 công trình, địa điểm 

25.  1.  Thiền viện Thiện 

Minh 

Ấp Phú An 1, xã 

Bình Hòa Phước 
Lịch sử 

Thiền viện Thiện Minh được Thượng tọa Thích 

Thiện Minh xây dựng năm 2011, trên khuôn viên 

2.000 m
2
 do bà ngoại của ông hiến cúng. Thiền viện 

được xây theo kiến trúc một trệt, một lầu, mái 

chồng mái hình xếp đọi. Chất liệu bê tông cốt thép, 

mái lợp ngói, nền lát gạch men, cột, bộ khung 

Đại đức Thích 

Minh Tấn 
 



 

 

 

chánh điện bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ. Thiền 

viện do Đại đức Giáo sư, Tiến Sĩ Thích Thiện Minh 

làm viện chủ kiêm trụ trì. Năm 2020, Đại đức Thích 

Minh Tấn về làm trụ trì và mở rộng diện tích 4.500 

m
2
 và xây dựng thêm điện thờ. Thiền viện theo hệ 

phái Nam tông Kinh, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Tầng dưới là tăng xá, phòng khách. Tầng trên 

là chánh điện thờ Phật; Chính giữa là thờ tượng 

Đức Phật Thích ca, hai bên là 2 pho tượng Phật đi 

bát. Bên trái thờ Hòa thượng Tăng trưởng Thích 

Siêu Việt và Bổn sư Thượng tọa Thiện Minh. Hàng 

năm tổ chức các ngày lễ lớn: Mùng 5 Tết lễ đặt bát 

hội và cúng giỗ liệt sĩ Trần Văn Đèo. Đại lễ rằm 

tháng giêng; Đại lễ Tam hợp Vesak đản sanh, thành 

đạo, niết bàn; Mùng 10/6 âm lịch; lễ dâng y nhập hạ 

cho chư tăng; Lễ nhập hạ, ngày 16/6 vào lúc 6h 

chiều tất cả các chùa theo Phật giáo Nguyên thủy 

đều cử hành lễ an cư kiết hạ; Lễ hội rằm tháng 7, 

Vu Lan mùa báo hiếu; Lễ hội dâng y Kathina, ngày 

27/9 âm lịch. 

26.  2.  Thánh tịnh An 

Thiên  

Ấp Bình Hòa 2, 

xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Thánh tịnh được ông Nguyễn Tấn Khảm xây dựng 

năm 1926 bằng vật liệu tre lá ngay chợ Bình Hòa 

Phước. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, 

các vị chức sắc của Thánh tịnh đã tham gia kháng 

chiến, sau đó bị Pháp nghi ngờ và cho tháo dỡ chùa. 

Năm 1943, Giáo hội Trung ương xây dựng lại thánh 

tịnh trên nền đất hiện nay. Năm 1969, Thánh tịnh 

được xây dựng kiên cố bằng chất liệu bê tông cốt 

thép, trên khuôn viên 1.480 m
2
, theo kiến trúc của 

Ông Nguyễn 

Thái Chánh 

(Giáo hữu 

Ngọc Chánh 

Thanh), Hội 

trưởng 

 



 

 

 

hệ phái Cao đài tiên thiên gồm: Hiệp Thiên Đài, 

Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài, mái lợp tôn, cột bê 

tông, cốt thép, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch 

men. Trên mái tiên đài có 02 chữ: “Nhật” “Nguyệt”, 

ở giữa có biểu tượng của tam giáo, thiên nhãn. 

Thánh tịnh là cơ sở tôn giáo của Họ đạo An Thiên 

trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên. Hiện ông 

Nguyễn Thái Chánh làm Hội trưởng. Thánh tịnh thờ 

tự theo hướng dẫn của Giáo hội Trung ương. Một 

năm có 01 lễ lớn; lễ Trùng cửu (09/9) âm lịch.  

27.  3.  Chùa Long Sơn 

Ấp Bình Hòa 1, 

xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Chùa Long Sơn do ông Nguyễn Văn Ngân xây 

dựng năm 2017 với diện tích hơn 500 m
2
, theo kiến 

trúc cổ lầu, bằng chất liệu bê tông, cốt thép, mái 

ngói, cửa gỗ, vách tường, nền lát gạch men; trên 

mái có hoa văn trái bầu – biểu tượng của đạo Tứ Ân 

Hiếu Nghĩa. Chùa thuộc Phật hội Tứ Ân Hiếu 

Nghĩa. Chùa thờ Tam thánh Phật, tam thánh (Quan 

Công, Châu Xương, Quan Bình). Hiện do ông 

Nguyễn Minh Trung quản lý; sinh hoạt lễ theo tôn 

chỉ của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 03 lễ gồm: Chánh 

đán; Đoan ngũ; Đối kỵ. 

Ông Nguyễn 

Minh Trung  
 

28.  4.  Tiên Nông Linh 

Miếu 

Ấp Phước Định 

1, xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), triều đình Huế cho 

dựng đàn Tiên Nông ở phía Đông tỉnh thành thuộc 

huyện Vĩnh Bình. Đàn Tiên Nông Vĩnh Long tọa 

lạc trên phần đất công điền của thôn Phước Định 

cùng vị trí với đình Phước Định xưa (tại vàm Thủ 

cặp sông Cổ Chiên). Khoảng cuối thế kỷ XIX, vàm 

Thủ bị sạt lở, Đàn Tiên Nông được dời về vị trí mới 

cách vị trí cũ khoảng 500 m trên diện tích khoảng 

Ông Nguyễn 

Minh Trung – 

Trưởng Ban 

Hội hương  

 



 

 

 

1.500 m
2
 (cặp Quốc lộ 57 ngày nay) do ông Lê 

Thành Chuyện (Ba Chuyện) hiến cúng. Đàn Tiên 

Nông được xây dựng tạm bằng tre lá đơn sơ, sau 

khi xây dựng xong đàn Tiên Nông đổi tên thành 

Tiên Nông linh miếu. Năm 1917, miếu Tiên Nông 

được ông Hội đồng Thái cho sửa sang lại bằng chất 

liệu bê tông, cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa 

sắt, nền lát gạch, chạm khắc lại các khánh thờ Tiên 

Nông, Tả ban, Hữu ban. Hiện ông Nguyễn Minh 

Trung làm Trưởng Ban Hội. Ban Hội hương đình 

Phước Định vẫn duy trì 02 lễ Thượng điền (17/5); 

Hạ điền (17/10) âm lịch. 

29.  5.  Đình Bình Long 

Ấp Bình Hòa 1, 

xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Đình Bình Long được xây dựng năm 1848, ban đầu 

tọa lạc tại vàm Cái Muối. Năm 1946, thực hiện lời 

kêu gọi tiêu thổ kháng chiến, đình được tháo dở. 

Năm 1956 đình được dời về vị trí hiện nay và cất lại 

trên khuôn viên 1.800 m
2
.
 
Hiện Ông Võ Văn Đài 

làm Hội trưởng. Đình được xây theo kiến trúc đình 

làng ở Nam Bộ, mái lợp tôn, nền vỏ quy và vỏ ca 

lát gạch tàu, nền chánh điện lát gạch men, cột, bộ 

khung chánh điện và cửa bằng gỗ, vách tường. Đình 

thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh, Thần nông và 

được sắc phong năm 1853. Hàng năm tổ chức lễ: 

Kỳ yên (16/3); lễ Thượng điền (17/10) âm lịch.   

Ông Võ Văn 

Đài  
 

30.  6.  Long Phước Quán 

(Nhà thờ họ Lê) 

Ấp Bình Hòa 1, 

xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Long Phước Quán do ông Lê Văn Điều đứng ra xây 

dựng năm 1940, trên khuôn viên 500 m
2
, bằng chất 

liệu cột gỗ, vách ván, mái lợp ngói, nền lát gạch tàu, 

cửa gỗ. Năm 2014, quốc lộ 97 mở rộng nên nhà thờ 

được ông Lê văn Đức (con trai ông Lê Văn Điều) 

Ông Lê 

Trường Thọ 
 



 

 

 

dời vào trong trên khuôn viên đất còn lại là 210,9 

m
2
 bằng chất liệu bê tông, cốt thép, mái lợp tôn, nền 

lát gạch men, cửa gỗ. Hiện tại nhà thờ do ông Lê 

Trường Thọ (cháu nội ông Lê Văn Điều) quản lý. 

Nhà thờ thờ tổ tiên ông bà họ Lê. Nhà thờ cúng giỗ 

họ hàng năm. 

31.  7.  Nhà thờ Phước 

Định  

Ấp Phước Định 

1, xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Năm 1950, cha Gioan Baotixita Dương Công 

Truyền cất nhà thờ đầu tiên bằng cây lá để làm nơi 

đọc kinh cầu nguyện. Vài năm sau, cha Gia-cô-bê 

Nguyễn Ngọc Quang xây dựng nhà thờ tại vị trí 

mới trên khuôn viên 10.000 m
2
 do gia đình ông Tư 

Liễu và bà Tư Thao hiến cúng. Năm 1969, cha Tô-

ma Nguyễn Văn Vẽ xây nhà thờ mới cách vị trí cũ 

10 m bằng vật liệu bán kiên cố. Năm 2012, cha Phê 

Rô Nguyễn Văn Thứ xây dựng lại nhà thờ kiên cố 

bằng chất liệu bê tông, cốt thép, nhưng chưa xong. 

Năm 2016, cha Phêrô Hồ Chí Linh về quản lý và 

hoàn thiện nhà thờ như hiện nay theo kiến trúc 

Gothic, bằng chất liệu bê tông, cốt thép, mái lợp 

ngói, vách tường, nền lát gạch men, cửa gỗ. Nhà 

thờ thờ chúa Giesu. Hàng năm có các lễ chính: lễ 

Phục sinh và lễ Giáng sinh. 

Linh mục 

Phêrô Hồ Chí 

Linh 

 

32.  8.  Chùa Pháp Độ 

Ấp Bình Hòa 1, 

xã Bình Hòa 

Phước 

Lịch sử 

Chùa không rõ năm xây dựng và đã trải qua nhiều 

lần trùng tu. Tháng 4/2023, chùa được xây dựng 

mới bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc cổ lầu, kết 

cấu một trệt một lầu, mái lợp ngói, cửa gỗ, nền lát 

gạch men, trên diện tích 650,2m
2
. Hiện tại, Ni sư 

Thích Nữ Lệ Hoàng làm trụ trì. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Ni sư Thích 

Nữ Lệ Hoàng 
 



 

 

 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, có các lễ 

chính: 03 rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 

tháng 10); lễ Phật đản. 

Xã Đồng Phú: 10 công trình, địa điểm 

33.  1.  
Thánh thất Đồng 

Phú (Họ đạo 

Đồng Phú) 

Ấp Phú Thạnh 

1, xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Họ đạo xã Đồng Phú được thành lập từ năm Đinh 

Hợi - 1947, đồng đạo Cao Đài Tây Ninh nơi đây 

chung tay kiến tạo ngôi thánh thất tạm để có nơi 

kính ngưỡng. Thánh thất được nhiều lần tu bổ, đến 

2004, Ban Cai quản Họ đạo lập thủ tục xin phép 

xây dựng lại ngôi thánh thất theo mẫu số 5 của Hội 

thánh. Thánh thất được khởi công xây dựng năm 

2005 trên diện tích 751 m
2
, theo kiểu kiến trúc đặc 

trưng của Cao đài tòa thánh Tây Ninh, chất liệu bê 

tông cốt thép. Mái đúc khắc hình ngói, vách tường, 

cửa gỗ, nền lát gạch men. Thánh thất là cơ sở tôn 

giáo của Họ đạo Đồng Phú trực thuộc Hội thánh 

Cao Đài Toà thánh Tây Ninh. Hiện ông Phạm Văn 

Dũng làm Cai quản. Thánh thất thờ Đức Chí tôn; 

Tam giáo; Ông thiện – Ông ác. Hàng năm sinh hoạt 

các lễ: Đại lễ Đức Chí tôn (09/01); Đại lễ hội yến 

Diêu trì cung (15/8) âm lịch. 

Ông Phạm 

Văn Dũng (Lễ 

sanh Thái 

Dũng Thanh), 

Cai quản 

 

34.  2.  Tịnh xá Pháp 

Đăng 

Ấp Phú Hòa 2, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Tịnh xá được xây dựng năm 2016 với diện tích 400 

m
2
, do Đại đức Thích Giác Thuần xây dựng và làm 

trụ trì. Tịnh xá được xây theo kiểu kiến trúc cổ lầu 

có 3 tầng mái, hình bát giác, mái lợp tôn; cột, bộ 

khung bao bằng bê tông, cột tứ trụ chánh điện bằng 

gỗ lim, kèo, xiên, trính bằng gỗ; vách gỗ, cửa gỗ, 

nền lát gạch men. Tịnh xá theo hệ phái Khất sĩ, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Đại đức Thích 

Giác Thuần 
 



 

 

 

Phật Thích ca. Hàng năm, có các lễ chính: rằm 

tháng giêng, tháng 7, tháng 10 

35.  3.  Chùa Long Định 
Ấp Phú Thuận 

2, xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Chùa được Đại đức Thích Thiện Thọ xây dựng 

ngày 10/3/2014 bằng bê tông, cốt thép với diện tích 

212,93m
2
 trên tổng diện tích 754,6m

2
. Chùa được 

xây theo kiểu kiến trúc nhà ở cẤp 4; mái lợp tôn, 

vách tường, cửa nhôm, nền lát gạch men. Hiện tại 

Đại đức Thích Thiện Thọ đại diện chùa. Chùa theo 

hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội phật giáo Việt 

Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca và Phật Quan 

Âm. Hàng năm tổ chức các lễ: Phật đản (15/4); vía 

Quan âm (17/02) âm lịch. 

Đại đức Thích 

Thiện Thọ  
 

36.  4.  Đình Phú Thuận 
Ấp Phú Thuận 

1, xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Đình Phú Thuận được xây dựng năm 1852, diện 

tích 300 m
2
.
 
Năm 1997, đình được xây dựng lại. 

Hiện ông Mạc Văn Mưu làm Hội trưởng. Đình 

được xây theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, mái lợp 

tôn, nền lát gạch men; cột, bộ khung chánh điện 

bằng bê tông cốt thép, cửa bằng sắt, vách tường 

gạch. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hàng 

năm tổ chức lễ: 15,16/3 và 15,16/11 âm lịch. 

Ông Mạc Văn 

Mưu – 

Trưởng Ban 

Hội hương 

 

37.  5.  Đình Đồng Phú 
Ấp Phú Mỹ 2, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Đình Đồng Phú được xây dựng năm 1952. Đến năm 

1971, Hương cả Lê Văn Nhung xây dựng lại trên 

khuôn viên 565 m
2
. Hiện ông Nguyễn Văn Đáng 

làm Hội trưởng. Đình được xây theo kiến trúc đình 

làng Nam Bộ, mái lợp tôn, nền lát gạch men; cột, 

bộ khung bằng bê tông, cốt thép, cửa bằng bằng gỗ, 

vách tường. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh, 

được Sắc phong vào năm Tự Đức Ngũ niên. Hàng 

năm tổ chức các lễ: Thượng điền (17-18/3) ; Kỳ yên 

Ông Nguyễn 

Văn Đáng – 

Hội trưởng 

 



 

 

 

(20-21/11) âm lịch. 

38.  6.  Nhà thờ Tin lành 

Đồng Phú 

Ấp Thuận Long, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Nhà thờ thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền 

Nam) Chi hội Đồng Phú do Mục sư Ong Dương 

Sang xây dựng năm 1972 bằng vật liệu đơn sơ, bộ 

khung sườn bằng gỗ, mái lợp tôn fibrô xi măng, 

vách ván, cửa gỗ, nền đất. Năm 1990, Mục sư 

Nguyễn Trung Thông xây dựng mới nhà thờ bằng 

bê tông, cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa sắt, 

nền lát gạch bông. Nhà thờ trực thuộc hệ thống tổ 

chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền 

Nam). Hiện Mục sư Nguyễn Trung Thông làm quản 

nhiệm. Nhà thờ thờ Thập tự (Thánh giá). Hàng 

năm, có các lễ Giáng sinh, lễ Thương khó, lễ Phục 

sinh, lễ Thăng Thiên, lễ Đức Thánh Linh giáng lâm; 

Các thánh lễ mang ý nghĩa riêng biệt: Lễ Báptêm, lễ 

Tiệc Thánh, lễ Tấn phong Mục sư, lễ Bổ nhiệm, lễ 

Cung hiến nhà thờ,... 

Mục sư 

Nguyễn 

Trung Thông 

 

39.  7.  Nhà thờ Thủ Thể 
Ấp Phú Thạnh 3, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Nhà thờ Thủ Thể được xây dựng năm 1850 với diện 

tích khoảng 500 m
2
 trên tổng diện tích 6.000 m

2
. 

Năm 2005, nhà thờ được xây mới bằng bê tông, cốt 

thép theo kiến trúc Gothic, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa sắt, nền lát gạch men. Hiện nhà thờ do Linh 

mục Phêrô Ngô Văn Be quản lý. Nhà thờ thờ chúa 

Giesu. Hàng năm tổ chức các lễ: Giáng sinh (tháng 

12); Phục sinh (tháng 4). 

Linh mục 

Phêrô Ngô 

Văn Be 

 

40.  8.  Bia Chiến công 

Mặt trận vườn tre 

Ấp Phú Hòa 2, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Bia được xây dựng năm 1986 với chất liệu bằng đá, 

kích thước 50 cm x 50 cm. Có nội dung: “Nơi đây, 

trận địa vườn Tre từ năm 1961 – 1964, nhân dân xã 

Đồng Phú dùng vũ khí thô sơ làm thất bại nhiều 

Ông Nguyễn 

Hồng Tâm 
 



 

 

 

trận càn quét của giặc”. Đặt tại trận địa chống địch 

từ năm 1961-1964 (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ). 

Tháng 10/1961, tại trận địa này, ta đã loại khỏi 

vòng chiến đấu nhiều tên địch. Nơi đây, xưa có bờ 

tre dày đặc (vườn tre) với tre gai, tre mỡ lâu đời, 

gốc chắc, mô đất cao, bên cạnh có cây ô môi cao 

lớn. Dưới gốc cây, ta đào công sự, tháp canh là cây 

ô môi. 

41.  9.  Bia kỷ niệm Trần 

Văn Ký 

Ấp Phú Mỹ 2, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Bia được xây dựng năm 1990 và trùng tu năm 2006 

với chất liệu bằng đá, kích thước 80 cm x 150 cm. 

Bia ghi lại thân thế và sự chiến đấu, hy sinh dũng 

cảm của anh Trần Văn Ký; được xây năm 2006, đặt 

ở phía trước Trường tiểu học Đồng Phú A, xã Đồng 

Phú, huyện Long Hồ (cạnh bia Nguyễn Văn Quá). 

Bia khắc ghi bài Trần Văn Ký diễn ca do Hồng 

Tâm biên soạn trên nền đá mài đen, chữ trắng. Mặt 

chính ghi toàn bộ 40 câu thơ song thất lục bát: 

“Trần Văn Ký gốc dân Đồng Phú, 

Nơi xuất thân nhiều bậc hiếu nhân 

… 

Gương anh hùng sáng mãi trong lòng nhân dân”. 

Ông Nguyễn 

Hồng Tâm 
 

42.  10.  Bia chiến công 

Nguyễn Văn Quá 

Ấp Phú Mỹ 2, 

xã Đồng Phú 
Lịch sử 

Bia được xây dựng năm 1991. Đặt trước Trường 

tiểu học Đồng Phú A. Khắc ghi chiến tích của liệt sĩ 

Nguyễn Văn Quá tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. 

Bia xây bằng gạch, kích thước 2 m x 1,5 m, chia 

làm hai phần: Bên trái khắc ghi: “Nơi đây, lúc 7 giờ 

ngày 15-8-1961, anh Nguyễn Văn Quá giết chết tên 

Đoàn phó Mừng, và cũng chính anh diệt Thầy đội 

Năm ở Cái Mơn”. Bên phải khắc họa lại hình ảnh 

Ông Nguyễn 

Hồng Tâm 
 



 

 

 

anh Sáu Quá bắn Đoàn phó Mừng. 

Xã Hòa Ninh: 05 công trình, địa điểm 

43.  1.  Chùa Mục Đồng 
Ấp Hòa Quí, xã 

Hòa Ninh 
Lịch sử 

Chùa Mục Đồng được xây năm 1914. Tương 

truyền, xa xưa nơi đây là gò đất có cây to, bóng mát 

nên trẻ mục đồng thường đến tránh nắng và hay lấy 

đất sét vê tròn để làm đạn bắn chim. Có đứa trẻ tiện 

tay nặn hình tượng Phật rồi thả xuống nước nhưng 

tượng bằng đất sét cứ nổi lên. Dân gian cho đó là 

điềm lành và linh thiêng nên đã lập chùa tại đó và 

đặt tên là chùa Mục Đồng.  Năm 2.000, chùa được 

trùng tu bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp ngói. Hiện tại Đại đức Thích Long Thiện 

làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích 

ca, Phật Di lặc. Hằng năm, chùa có các lễ hội chính: 

Cúng sao (mùng 8 tháng giêng), Phật Đản (08/4); 

Vu lan (15/7) âm lịch. 

Đại đức Thích 

Long Thiện  
 



 

 

 

44.  2.  Chùa Giác Huê 
Ấp Hòa Phú, xã 

Hòa Ninh 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1902. Năm 1939, chùa 

được thay cột gỗ, lợp lại mái bằng lá. Năm 2007, 

chùa được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp ngói. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

chùa là nơi dạy bổ túc văn hóa cho cán bộ cơ sở 

tham gia kháng chiến. Hiện tại Đại đức Thích Trí 

Nhân làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca; Quan Âm Bồ Tát; phối thờ thần Hộ Pháp. 

Hằng năm, chùa có các lễ hội chính: Cúng sao 

(ngày 8 tháng giêng), Phật Đản (ngày 8 tháng 4), 

Vu Lan (ngày 15 tháng 7) âm lịch. 

Thượng tọa 

Thích Trí 

Nhân  

 

45.  3.  
Thánh thất Hòa 

Ninh (Họ đạo 

Hòa Ninh) 

Ấp Hòa Thuận, 

xã Hòa Ninh 
Lịch sử 

Thánh thất được xây năm 1974, bằng tre lá, do bổn 

đạo đóng góp. Năm 1994, xây dựng lại bằng bê 

tông, gạch, ngói. Thánh thất là cơ sở tôn giáo của 

Họ đạo Hòa Ninh trực thuộc Hội thánh Cao Đài 

Tòa thánh Tây Ninh. Hiện tại ông Nguyễn Thanh 

Vân làm Cai quản. Chánh điện thờ Thiên Nhãn. 

Hằng năm, có các lễ chính: Đại lễ Chí tôn Ngọc 

Hoàng (mùng 1 và mùng 9 tháng giêng), Hội Yến 

diệu Trì cung (rằm tháng 8) âm lịch. 

 

Ông Nguyễn 

Thanh Vân 

(Lễ sanh 

Thượng Vân 

Thanh), Cai 

quản 

 

46.  4.  Nhà thờ Tin Lành  
Ấp Tân Hòa, xã 

Hòa Ninh. 
Lịch sử 

Nhà thờ Tin Lành được xây dựng vào năm 1928, 

trên khuôn viên 3.000 m². Hiện nay, nhà thờ được 

xây dựng mới bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

nên lát gạch men. Hiện tại Mục sư Lê Thiện Ngôn 

quản lý. Thánh đường thờ Chúa Giêsu. Hằng năm 

có các ngày lễ chính: lễ Phục sinh (ngày 12 tháng 

4), lễ Giáng sinh (24 – 25 tháng 12) dương lịch. 

Mục sư Lê 

Thiện Ngôn 
 



 

 

 

47.  5.  
Nhà thờ Cái Muối 

(Nhà thờ kinh 

Mương Lộ) 

Ấp Hòa Phú, xã 

Hòa Ninh 
Lịch sử 

Nhà thờ Cái Muối được xây năm 1882 bằng cây, lá 

với diện tích 20.000 m
2
, do bà Anna Nguyễn Thị 

Nghi hiến cúng. Năm 1936, được xây dựng mới 

bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc Roman. Năm 

2000, nhà thờ được trùng tu bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men, 

trên khuôn viên rộng 5.000 m². Hiện tại Linh mục 

Phiipphê Phạm Huy Phong quản lý. Thánh đường 

thờ Chúa Giêsu. Hằng năm có 2 lễ chính: lễ Phục 

sinh (ngày 12/4), lễ Giáng sinh (ngày 24 – 25/12) 

dương lịch. 

Linh mục 

Phiipphê 

Phạm Huy 

Phong  

 

Xã Lộc Hòa: 07 công trình, địa điểm 

48.  1.  Nhà thờ An Hiệp 
Ấp Phước Bình, 

xã Lộc Hoà 
Lịch sử 

Nhà thờ được thành lập năm 1880 tại Ấp Phước 

Long xã Lộc Hoà, do Linh mục thừa sai Bellarment 

(người Pháp) xây dựng. Đến năm 1920, Linh mục 

Toma Vàng đã mua đất và di dời nhà thờ về Ấp An 

Hiệp xã Lộc Hoà (hiện nay) xây dựng theo kiến trúc 

Roman bằng bê tông cốt thép, diện tích nhà thờ: 

640 m
2 

trên khuôn viên 14.683,9 m
2
. Nền móng: đá 

xanh; Nền lát gạch men, Cột bằng gỗ căm xe, 10 

cây; Vách tường gạch, mái lợp ngói móc. Năm 

2010, linh mục Chánh Sở Bênêđictô Bùi Châu 

Thiên về tiếp nhận cho đến nay. Nhà thờ có 02 

chuông đồng, 14 cây thánh giá trên 100 năm. Nhà 

thờ thờ chúa Giesu, Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria. 

Hàng năm tổ chức 02 lễ lớn: Giáng sinh (tháng 12); 

Phục sinh (tháng 4). 

Linh mục 

Bênêđictô Bùi 

Châu Thiên 

 

49.  2.  Nhà thờ Phước Hoà 

(Nhà thờ Cá Rô) 

Ấp Long Hoà, 

xã Lộc Hoà 
Lịch sử 

Nhà thờ được linh mục An-rê Quyền xây dựng năm 

1935 bằng tre lá đơn sơ. Năm 1941, nhà thờ bị hư 

Linh mục 

Phêrô 
 



 

 

 

sụp. Năm 1961, linh mục Giê-rô-mi-nô Hiệu xây lại 

nhà thờ. Đến năm 1970, linh mục Baotixita Nguyễn 

Văn Oai xây dựng lại nhà thờ bằng bê tông, cốt thép 

nhưng còn thô sơ. Vào năm 2.000, linh mục Phê-rô 

Ngô Văn Xanh tiến hành đại tu nhà thờ kiên cố, 

diện tích nhà thờ: 280 m
2
, trên khuôn viên 3.000 

m
2
. Hàng rào, cổng rào, nền móng: bê tông cốt thép, 

mái lợp tôn, vách tường, cưa sắt, nền lát gạch men. 

Năm 2021, linh mục Phê Rô Nguyễn Cao Bằng về 

tiếp nhận cho đến nay. Nhà thờ thờ chúa Giesu. 

Hàng năm tổ chức 02 lễ lớn: Giáng sinh (tháng 12); 

Phục sinh (tháng 4). 

Nguyễn Cao 

Bằng 

 

50.  3.  Nhà thờ Lộc Hoà 
Ấp Phước Tân, 

xã Lộc Hoà 
Lịch sử 

Nhà thờ do linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân xây 

dựng năm 1870 bằng cây, lá trên khuôn viên 4.000 

m
2 

do giáo dân hiến cúng. Năm 1877, cha xây lại 

nhà thờ và đặt tên là “Bàu Kiến”. Trước năm 1975, 

chiến tranh tàn phá nhà thờ bị sập hoàn toàn. Sau 

năm 1975, linh mục Nguyễn Văn Oai xây dựng lại 

nhà thờ lấy tên nhà thờ Lộc Hoà, diện tích nhà thờ: 

250 m
2
, trên khuôn viên 4.004 m

2
. Hàng rào, cổng 

rào, nền móng: bê tông cốt thép, nền lót gạch men, 

mái lợp tôn. Năm 2021, linh mục Phêrô Nguyễn 

Cao Bằng về tiếp nhận cho đến nay. Nhà thờ thờ 

chúa Giesu. Hàng năm tổ chức 02 lễ lớn: Giáng 

sinh (tháng 12); Phục sinh (tháng 4). 

Linh mục 

Phêrô Nguyễn 

Cao Bằng 

 

51.  4.  Chùa Phước An 
Ấp Phước Tân, 

xã Lộc Hoà 
Lịch sử 

Chùa Phước An được xây dựng vào năm 1930 do 

bà Lê Thị Cẩn (Bà Lớn) và ông Đốc phủ sứ Trần 

Đình Bảo xây dựng có diện tích: 300 m
2
 trên tổng 

diện tích 13.259,2 m
2
. Hiện sư cô Thích nữ Huệ 

Sư cô Thích 

Nữ Huệ Minh 
 



 

 

 

Minh làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo 

kiểu kiến trúc chùa Việt ở Nam Bộ, cột, bộ khung 

bằng bê tông, cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, 

cửa bằng sắt, nền lát gạch men. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca và Tam thế Phật. Hàng năm có các lễ: 03 

rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10). Chùa còn 

lưu giữ có 10 tượng gỗ, 03 bàn gỗ, 01 mõ niên đại 

thế kỷ XX.  

52.  5.  
Thánh thất Lộc 

Hoà (Họ đạo Lộc 

Hòa) 

Ấp Long Hoà, 

xã Lộc Hoà 
Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng bằng vật liệu đơn sơ tre 

lá vào năm 1950 tại Ấp Phước Long (nay là Ấp 

Phước Tân), do đồng đạo tại địa phương xây dựng. 

Đến năm 1968, thánh thất được dời về Ấp Long 

Hoà, được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, kiến 

trúc theo mẫu số 5 của Hội thánh, do Chánh trị sự 

Trần Văn Hương làm Trưởng Ban cai quản. Thánh 

thất theo hệ phái Hội thánh Cao đài Tây Ninh, 

thuộc Toà thánh Tây Ninh. Vào ngày 14/12/2018 

(nhằm ngày mùng 08/11/2018) khởi công xây dựng 

lại thánh thất Cao Đài Lộc Hoà như hiện nay, diện 

tích thánh thất: 318,6 m
2
, trên khuôn viên 2.529,3 

m
2
. Chất liệu bê tông, cốt thép, mái bê tông đắp 

hình ngói, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện ông Cao 

Thành Lộ làm Cai quản. Thánh thất thờ Đức Chí 

tôn, Tam giáo. Hằng năm sinh hoạt các lễ: Đại lễ 

Đức Chí tôn (09/01); Đại lễ Hội yến Diêu trì cung 

(15/8); cúng 03 rằm lớn trong năm (tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10) âm lịch. 

Ông Cao 

Thành Lộ 

(Giáo hữu 

Ngọc Lộ 

Thanh), Cai 

quản 

 

53.  6.  Đình Lộc Hoà Ấp Phước Lịch sử Đình Lộc Hoà do ông Lê Văn Sĩ xây dựng vào năm    



 

 

 

Thạnh, xã Lộc 

Hoà 

1835, diện tích đình: 728 m
2
, trên khuôn viên 

1.849,4 m
2
. Đình được xây dựng bằng chất liệu bê 

tông, cốt thép, mái lợp tôn, cửa gỗ, nền lát gạch 

men. Đình thờ Thần Thành hoành bổn cảnh, được 

Sắc phong năm 1853 (có Sắc thần). Đình hiện do 

ông Lê Văn Năm làm Trưởng Ban Hội hương. 

Hàng năm có 02 lễ cúng: Hạ điền vào tháng 03 âm 

lịch, thượng điền vào tháng 11 âm lịch. 

Ông Lê Văn 

Năm – 

Trưởng Ban 

Hội hương 

54.  7.  Đình An Hiệp 
Ấp An Hiệp, xã 

Lộc Hoà 
Lịch sử 

Đình được ông Nguyễn Văn Vạn xây dựng ban đầu 

tọa lạc tại xã Tân Hạnh, năm 1964 được di dời về 

Ấp An Hiệp xã Lộc Hoà, ngôi đình bằng gỗ, bị 

xuống cấp. Năm 2021, được trùng tu lại bằng bê 

tông, cốt thép theo kiến trúc đình làng ở Nam bộ, 

diện tích đình: 250 m
2
, trên khuôn viên 3.150 m

2
, 

mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. 

Hiện ông Phạm Văn Mười làm Trưởng ban Hội 

hương. Một năm có 02 lễ cúng: Hạ điền vào tháng 

03 âm lịch; Thượng điền vào tháng 10 âm lịch. 

 

Phạm Văn 

Mười - 

Trưởng ban 

Hội hương 

 

Xã Phú Quới: 06 công trình, địa điểm 

55.  1.  Đình Phú Quới 
Ấp Phú Long A, 

xã Phú Quới 
Lịch sử 

Đình được xây dựng vào năm 1850 bằng cây lá đơn 

sơ. Đến năm 1971, đình được xây dựng lại kiên cố. 

Năm 2001, Ban Hội hương đình và nhân dân trùng 

tu lại trên khuôn viên 918,6 m
2
. Giai đoạn 1945 – 

1954, đình là nơi bí mật n uôi chứa lực lượng cách 

mạng. Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở 

Nam Bộ, mái lợp ngói móc (vảy cá), vách tường, 

nền vỏ ca lát gạch tàu, nền chánh điện và vỏ quy lát 

gạch men, cột, bộ khung chánh điện bằng gỗ mun 

và cửa bằng sắt. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn 

Ông Trần 

Thanh Liêm - 

Hội trưởng  

 

 



 

 

 

cảnh và được Sắc phong năm Tự Đức ngũ niên. 

Đình hiện do ông Trần Thanh Liêm làm Trưởng 

Ban Hội hương. Hằng năm, có các lễ chính: lễ Hạ 

điền (15,16/3); lễ Thượng điền (15,16/11) âm lịch.  

56.  2.  
Thánh thất Phú 

Quới (Họ đạo Phú 

Quới) 

Ấp Phú Long B, 

xã Phú Quới 
Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1949 bằng vật liệu 

đơn sơ, trên khuôn viên 474.7 m
2
. Năm 2006, thánh 

thất được xây dựng mới bằng vật liệu kiên cố bê 

tông, cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa sắt, nền 

lát gạch bông. Thánh thất là cơ sở tôn giáo của Họ 

đạo Phú Quới trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa 

thánh Tây Ninh. Hiện ông Lê Văn Thành làm Cai 

quản. Thánh thất thờ Đức Chí tôn. Hằng năm, có 

các lễ chính: vía Đức Chí Tôn (09/01); lễ Thượng 

ngươn (15/01) âm lịch. 

Ông Lê Văn 

Thành (Giáo 

hữu Ngọc 

Thành 

Thanh), Cai 

quản 

 

57.  3.  Nhà thờ Tin lành 

Phú Quới  

Ấp Phú Long A, 

xã Phú Quới 
Lịch sử 

Nhà thờ Tin lành Phú Quới được xây dựng năm 

1972 trên khuôn viên 2.509,4 m
2
, thuộc Hội thánh 

Tin lành Việt Nam (miền Nam). Hội thánh được 

xây dựng theo kiểu kiến trúc đặc thù của đạo Tin 

Lành. Hiện Mục sư nhiệm chức Nguyễn Trung 

Vinh quản lý. Hàng năm, có các lễ chính:  

- Các ngày lễ kỷ niệm: Lễ Giáng sinh, lễ Thương 

khó, lễ Phục sinh, lễ Thăng Thiên, lễ Đức Thánh 

Linh giáng lâm.  

- Các thánh lễ mang ý nghĩa riêng biệt: Lễ Báp têm, 

lễ Tiệc Thánh, lễ Tấn phong Mục sư, lễ Bổ nhiệm, 

lễ Cung hiến nhà thờ,... 

Mục sư nhiệm 

chức Nguyễn 

Trung Vinh 

 

58.  4.  Chùa Phổ Quang 
Ấp Phú Long A, 

xã Phú Quới 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1970 trên khuôn viên 

1.144 m
2
. Chùa được xây dựng lại năm 2020 theo 

kiểu kiến trúc chùa Việt Nam Bộ, với thiết kế cổ 

Ni sư Thích 

Nữ Diệu Hoà  
 



 

 

 

lầu, 03 tầng mái, mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, 

nền lát gạch men. Hiện sư cô Thích nữ Diệu Hoà 

làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích 

ca và Tam thế Phật. Hằng năm, có các lễ chính: 03 

rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

59.  5.  Chi Hội Hưng 

Quới Tự 

Ấp Phước Yên 

A, xã Phú Quới 
Lịch sử 

Chi hội được ông Trần Văn Tú đứng ra xây dựng 

năm 1945 trên khuôn viên 1.562.5 m
2
, bằng bê 

tông, cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền 

lát gạch men. Chùa có Đông lang và Tây lang. Tây 

lang làm phòng thuốc nam; Đông lang làm phòng 

sơ chế thuốc. Hiện ông Nguyễn Văn Mừng làm Hội 

trưởng. Chùa theo hệ phái Tịnh độ cư sĩ, thuộc Tịnh 

độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Chánh điện thờ Phật A 

Di đà, Tam thế Phật và Đức Tông sư Minh Trí. 

Hằng năm, có các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10); lễ giỗ Đức Tông sư Minh Trí 

(23/8) âm lịch. 

Ông Đặng 

Văn Triều – 

Trưởng ban 

 

60.  6.  Nhà thờ Phú Quới 
Ấp Phước Yên 

A, xã Phú Quới 
Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng năm 1936 bằng vật liệu tre 

lá thô sơ trên diện tích 5.000 m² do ông giáo Thạnh 

hiến cúng. Năm 1971, cha Gioan Baotixta Dương 

Văn Oai đứng ra xây dựng nhà thờ kiên cố bằng bê 

tông, cốt thép theo kiến trúc Gothic, trên khuôn 

viên 2.942.2 m
2
, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, 

nền lát gạch men. Năm 2022, linh mục PhêRô 

Nguyễn Thanh Tùng về nhận nhiệm sở cho đến 

nay. Hàng năm, có các lễ chính:  lễ Phục sinh và lễ 

giáng sinh. 

Linh mục 

Phê-rô 

Nguyễn 

Thanh Tùng 

 

Xã Tân Hạnh: 04 công trình, địa điểm 



 

 

 

61.  1.  Chơn Giác Tự 
Ấp Tân Thới, xã 

Tân Hạnh 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1958 trên khuôn viên 829 

m
2
 bằng bê tông, cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa sắt, nền lát gạch men. Chùa thuộc Phật giáo Tứ 

Ân Hiếu Nghĩa. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Lần 

quản lý chùa. Chánh điện không thờ tượng, hình. 

Hằng năm, có các lễ chính: lễ Chánh đáng (29/2); lễ 

Đoan ngũ (09/5) và 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 

7, tháng 10) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Lần 
 

62.  2.  Nhà thờ Đường 

Chừa 

Ấp Tân Hưng, 

xã Tân Hạnh 
Lịch sử 

Năm 1970, linh mục Phaolô Trịnh Công Trọng (cha 

Sở Chánh tòa Vĩnh Long) đứng ra xây dựng nhà 

thờ, đặt tên là Trung tâm Nông thôn Phaolô 6, trên 

diện tích 30.000m
2
. Năm 1977, Giáo phận Vĩnh 

Long hiến toàn bộ diện tích của Trung tâm Nông 

thôn Phaolô 6 cho chính quyền tỉnh Vĩnh Long làm 

Trường Bổ túc Văn hóa Cán bộ Miền (nay là trường 

Cao đẳng Vĩnh Long). Năm 2016, sau khi được chủ 

trương của UBND tỉnh Vĩnh Long, linh mục 

Vincent Lý Tấn Phúc đứng ra xây dựng nhà thờ trên 

nền đất mới, cách vị trí nhà thờ cũ khoảng 1.200m, 

với diện tích 625m
2
 và đổi tên thành nhà thờ Đường 

Chừa. Nhà thờ được xây dựng bằng bê tông, cốt 

thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa nhôm kính, nền 

lát gạch men. Hiện, nhà thờ do linh mục Phêrô Võ 

Thành Tâm quản lý. Nhà thờ thờ Chúa Giesu. Hằng 

năm, có các lễ chính: lễ Phục sinh; lễ Giáng sinh. 

Linh mục 

Phêrô Võ 

Thành Tâm 

 

63.  3.  Hưng Hạnh Tự 
Ấp Tân Hiệp, xã 

Tân Hạnh 
Lịch sử 

Chùa được ông Dương Văn Lương đứng ra xây 

dựng năm 1957 trên diện tích 203 m
2
. Theo kiến 

trúc đặc thù của đạo Tịnh độ cư sĩ, mái hình chóp 

(hình bánh ú) lợp tôn, khung cột kèo bằng bê tông 

Bà Dương Thị 

Ấn – Trưởng 

Ban 

 



 

 

 

cốt thép, cửa sắt, nền lát gạch bông. Hai bên có 

Đông lang và Tây lang. Tây lang là phòng thuốc 

nam, Đông lang là phòng sơ chế thuốc. Hiện tại ông 

Trần Hữu Dũng làm Trưởng Ban. Chùa theo phái 

Tịnh độ cư sĩ, thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt 

Nam. Chánh điện thờ Phật A Di đà, Quan Thế Âm 

và Đức Tôn Sư Minh Trí. Hằng năm, có các lễ 

chính: 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); 

lễ Phật đản (8/4)và vía đức Tôn Sư (23/8) âm lịch. 

64.  4.  Tịnh xá Ngọc 

Phát 

Ấp Tân Hưng, 

xã Tân Hạnh 
Lịch sử 

Tịnh xá được xây dựng năm 1980 trên khuôn viên 

1.058 m
2
. bằng bê tông, cốt thép theo kiến trúc cổ 

lầu gồm hai tầng mái, với kết cấu một trệt, một lầu, 

mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. 

Hiện tại Sư cô Thích Nữ Phát Liên làm trụ trì. Tịnh 

xá theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

năm, có các lễ chính: vía Phật Quan Âm (19/02, 

19/6, 19/9); vía Phật A Di Đà (11/11); lễ Phật đản 

(8/4) và 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10) 

âm lịch. 

Sư cô Thích 

Nữ Phát Liên 
 

Xã Thạnh Quới: 01 công trình, địa điểm 

65.  1.  Nhà thờ Hàn Thẻ 
Ấp Phước Lợi, 

xã Thạnh Quới 
Lịch sử 

Nhà thờ được ông Nguyễn Văn Ân đứng ra xây 

dựng năm 1937, bằng vật liệu cây, lá thô sơ trên 

khuôn viên diện tích 5.000 m
2
 do ông Nguyễn Văn 

Thoại hiến cúng. Năm 1947, thực dân Pháp phá hủy 

nhà thờ. Năm 1957, giáo dân xây dựng lại ngôi 

thánh đường bằng vật liệu cây, lá. Năm 1968, máy 

bay Mỹ dội bom phá hủy nhà thờ một lần nữa. Sau 

năm 1975, nhà thờ được xây dựng lại bằng vật liệu 

Linh mục 

Philipphê 

Đinh Công 

Thức 

 



 

 

 

cây, lá thô sơ. Năm 1991, linh mục Micae Công 

khởi công xây dựng nhà thờ mới kiên cố bằng bê 

tông, cốt thép. Năm 2002, linh mục Phê-rô Nguyễn 

Văn Dũng xây thêm tháp đài Đức Mẹ, nhà di. Năm 

2018, linh mục Philiphê Đinh Công Thức về nhận 

nhiệm sở. Năm 2019, linh mục Philiphê Đinh Công 

Thức xây mới hoàn toàn nhà thờ với kiến trúc 

Gothic, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát 

gạch men; đồng thời xây mới nhà xứ, tượng đài, 

hàng rào,… Hằng năm có 02 lễ lớn: lễ Phục sinh, lễ 

Giáng sinh. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN MANG THÍT 



 

 

 

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên cứu 

xác lập lý 

lịch di tích 

1.  Đình Phước Chí 
Ấp Phước Chí, xã 

Bình Phước 
Lịch sử 

Đình được xây dựng vào năm 1849 với diện tích 

140 m
2
. Năm 1961-1965 lực lượng vũ trang của 

huyện xây hầm cất giấu vũ khí trong đình. Năm 

1967 địch bỏ bom, đình bị hư hỏng nặng. Năm 1968 

-1973, quân y huyện Cái Nhum xây hầm bí mật ẩn 

trú tại đình. Năm 1973, xây dựng tạm, đến năm 

2008 xây dựng kiên cố trên nền cũ theo kiến trúc 

đình làng Nam bộ, chất liệu bằng bê tông cốt thép, 

lát gạch men, mái lợp tôn. Đình thờ Thành hoàng 

bổn cảnh. Hằng năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (16/3) 

và Thượng điền (17/10) âm lịch. 

Giai đoạn 

2031 - 2035 

2.  
Đình An Hội - Lăng 

Châu Văn Tiếp 

Ấp Thanh Phong, xã 

Tân Long Hội, 

huyện Mang Thít 

Lịch sử 

Đình An Hội được xây dựng đầu thế kỷ XIX, thờ 

Thành Hoàng Bồn Cảnh, đình có quy mô rộng lớn 

với nhiều hoành phi câu đối chạm trổ tinh vi. Do 

tiêu thổ kháng chiến nên ngôi đình hiện không còn. 

Lăng Quận công Châu Văn Tiếp được xây dựng 

năm 1914, thờ cụ Châu Văn Tiếp. Sau khi nhà 

Nguyễn giành thắng lợi, vợ của cụ Châu Văn Tiếp 

đã cải táng hài cốt của ông về Bà Rịa (Vũng Tàu) 

chôn cất. Năm 1946, khi đình An Hội không còn, 

nhân dân đem sắc thần về thờ tại lăng.  

Giai đoạn 

2031 - 2035 



 

 

 

Về kiến trúc, hiện nay di tích chỉ còn lại võ quy và 

chánh điện, nhưng tại đây vẫn còn lưu lại những 

hiện vật có giá trị văn hóa nghệ thuật có niên đại 

đầu thế kỷ XX như: hoành phi, liễn đối, bao lam,... 

Hằng năm, tại di tích tổ chức lễ Hạ điền (11/3 âm 

lịch) và lễ Thượng điền (11/10 âm lịch).  

3.  
Bia Chiến thắng ngã ba 

Bà Nữ 

Ấp Phú Thạnh C, xã  

Nhơn Phú 
Lịch sử 

Bia được xây dựng năm 1994 do Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xây dựng với diện tích 68 m
2
, bia 

cao 5,4 m. Bia được trùng tu năm 2022. Sự kiện lịch 

sử: Đây là nơi ghi lại trận đánh ngày 03/11/1962 

của Đại đội địa phương huyện Cái Nhum cùng du 

kích các xã Chánh Hội, Nhơn Phú đã bắn hạ 02 

chiếc trực thăng, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 80 

tên địch. Lập nên chiến công vang dội này, quân ta 

có 18 đồng chí hi sinh, trong đó có Đại đội trưởng 

Nguyễn Hoàng Nga (Hoàng Nga) và chính trị viên 

đại đội Trương Văn Thích (Tám Thích). Chiến công 

bắn hạ trực thăng đầu tiên trong tỉnh Vĩnh Long đã 

bẻ gãy chiến dịch Dân Tiến của địch, góp phấn 

cùng quân và dân miền Nam đánh bại chiến dịch 

trực thăng vận của Mỹ - ngụy. 

Giai đoạn 

2026 - 2030 

4.  
Đình Hòa Phú 

 

Ấp Hòa Phú, xã An 

Phước 
Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1852 trên diện tích 14.890 

m
2
. Đình đã 01 lần di dời, 01 lần tháo dỡ, 01 lần xây 

dựng lại, 02 lần trùng tu. Đình được xây dựng theo 

kiến trúc đình làng Nam Bộ, chất liệu bằng bê tông 

cốt thép, cửa bằng gỗ, nền lát gạch men, mái lợp 

ngói. Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh, được Sắc 

phong năm Tự Đức ngũ niên. Hằng năm tổ chức 02 

Giai đoạn 

2036 - 2040 



 

 

 

lễ gồm: Hạ điền (10/3); Thượng điền (06/11) âm 

lịch. 

5.  Đình Chánh An 
Ấp An Hòa, xã 

Chánh An 
Lịch sử 

Đình do nhân dân trong làng xây dựng năm 1853 

trên khuôn viên 1.500 m
2
. Đình được trùng tu năm 

2022, xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, 

chất liệu bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ, nền lát gạch 

bông, mái lợp tôn. Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. 

Hằng năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (16/3);  Thượng 

điền (16/12) âm lịch. 

Giai đoạn 

2036 - 2040 

6.  
Quan Thánh Miếu (Hiệp 

Thiên Cung) 

Khóm 1, thị trấn Cái 

Nhum 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Miếu được Hội người Hoa sáng lập năm 1897 với 

diện tích 424,2 m
2
. Miếu được xây dựng theo kiến 

trúc Hoa, nền lát gạch thức, mái lợp ngói. Miếu 

được trùng tu 01 lần vào năm 1924 do xuống cấp. 

Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân và một số vị thần 

khác. Hằng năm tổ chức cúng 04  rằm (tháng giêng, 

tháng 5, tháng 7, tháng 10) âm lịch. 

Giai đoạn 

2036 - 2040 

7.  Đình An Hương 
Ấp An Hương 1, xã 

Mỹ An 
Lịch sử  

Đình An Hương là sự họp nhất của hai ngôi đình: 

đình An Kiết (ngọn rạch Cái Lóc) và đình Thanh 

Hương (ngọn rạch Thanh Hương), hai ngôi đình này 

được xây dựng trước năm 1850. Do chiến tranh tàn 

phá đến năm 1945, đình dời về vị trí hiện nay (cặp 

tỉnh lộ 902). Đình được xây dựng lại trên diện tích 

2.500 m
2
, theo kiểu kiến trúc đình làng Nam bộ, ba 

gian hai chái, gồm: vỏ ca, vỏ quy, chánh điện, bộ 

giàn trò bằng danh mộc, nền lát gạch men, mái lợp 

ngói. Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm tổ 

chức 02 lễ: Thượng điền (16-17/11); Hạ điền (16-

Giai đoạn 

2036 - 2040 



 

 

 

17/3). 

8.  Đình Bình Lộc 
Ấp Tân Bình, xã 

Tân Long 
Lịch sử 

Đình do ông Nguyễn Thanh Liêm xây dựng năm 

1910 trên khuôn viên 2.764 m
2
. Đình xây dựng theo 

kiến trúc đình làng Nam Bộ, ban đầu xây dựng bằng 

gỗ, năm 1938 trùng tu lại bằng tre, lá, đến năm 1985 

được trùng tu lại bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ, nền 

lát gạch tàu mái lợp ngói, có hàng rào. Đình thờ 

Thành hoàng bổn cảnh. Hàng năm tổ chức 02 lễ: Hạ 

điền (11-12/3); Thượng điền (11-12/11) âm lịch. 

Giai đoạn 

2036 - 2040 
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CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa chỉ 
Loại 

hình 

Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân 

vật lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; 

Nhân chứng 

lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên 

quan 

Ghi 

chú 

Thị trấn Cái Nhum: 06 công trình, địa điểm 

1 1.  
Chùa Phước 

Tường 

Khóm 2, thị trấn 

Cái Nhum 
Lịch sử 

Chùa Phước Tường do ông Nguyễn Khắc Minh xây 

dựng năm 1906 với diện tích 5.000 m
2
 trên tổng diện 

tích 11.200 m
2
. 

 
Chùa được xây dựng theo kiến trúc 

ngôi chùa Việt ở Nam bộ, chất liệu bằng bê tông cốt 

thép, có hàng rào, cửa bằng gỗ, nền lát gạch men, 

mái lợp ngói. Ban đầu chùa có phật hiệu là “Vĩnh 

Hội Tự”, sau đổi tên thành “chùa Phước Tường”. 

Hiện tại Sư cô Thích Nữ Tam Đoan làm trụ trì. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Chùa thờ Phật Thích ca và Tam thế Phật. Hàng 

năm tổ chức cúng 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, 

tháng 10); lễ Phật đản. 

Sư cô Thích 

Nữ Tam 

Đoan 

 

2 2.  
Thánh tịnh Bửu 

Quang Cảnh 

Khóm 2, thị trấn 

Cái Nhum 
Lịch sử 

Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh ban đầu là ngôi nhà của 

bà Hứa Phước Ngàn giao cho 03 cháu là Hứa Văn 

Tỉnh, Hứa Văn Lành, Hứa Văn Vạn quản lý. Cuối 

năm 1947, anh em nhà họ Hứa hiến nhà thờ để làm 

Ông Nguyễn 

Văn Phúc 

(Giáo hữu 

Thái Phúc 

 



 

 

 

nơi thờ Đặng Chí Tôn và đặt tên là “Đạo đức học 

đường”. Đến năm 1953, xây dựng lại bằng chất liệu 

bê tông cốt thép trên diện tích 3.000 m
2
, lấy hiệu là 

“Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh”. Thánh tịnh là cơ sở 

tôn giáo của Họ đạo Bửu Quang Cảnh trực thuộc Hội 

thánh Cao Đài Tiên Thiên. Hiện tại ông Nguyễn Văn 

Phúc làm Hội trưởng. Thánh tịnh thờ Thượng đế, 

Quan âm, Quan thánh, Hộ pháp. Hằng năm tổ chức 

các lễ chính: cúng vía đầu tháng, giữa tháng và kỷ 

niệm ngày thành lập vào ngày mùng 06/01 âm lịch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Thanh), Hội 

trưởng 

3 3.  
Tịnh xá Phước 

Hải 

Khóm 2, thị trấn 

Cái Nhum 
Lịch sử 

Tiền thân của Tịnh xá là Am Bà Hai Tri được xây 

dựng năm 1945. Năm 1975, ni sư Thích Nữ Giác 

Liên trùng tu trên diện tích 400 m
2
, lấy tên là “Tịnh 

xá Phước Hải”. Tịnh xá theo hệ phái Khất sĩ, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1989, Tịnh xá 

được xây dựng lại bằng chất liệu bê tông cốt thép, kết 

cấu 02 tầng, có hàng rào. Hiện tại Ni sư Thích Nữ 

Giác Liên làm trụ trì. Tịnh xá thờ Phật Thích ca. 

Hàng năm tổ chức cúng 03 rằm lớn (tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Giác 

Liên 

 

4 4.  Đình Chánh Hội 
Khóm 2, thị trấn 

Cái Nhum 
Lịch sử 

Năm 1858, đình được nhân dân trong làng xây dựng 

với diện tích 300 m
2
. Đình được xây dựng theo kiến 

trúc đình làng Nam bộ, chất liệu bằng bê tông cốt 

thép, cửa bằng gỗ, nền lát gạch men, mái lợp tôn. 

Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hiện tại ông 

Nguyễn Văn Danh quản lý. Hàng năm tổ chức 02 lễ: 

Hạ điền (rằm tháng 03); Thượng điền (rằm tháng 10). 

Ông Nguyễn 

Văn Danh 
 

5 5.  Đình Phú Hội 
Khóm 4, thị trấn 

Cái Nhum 
Lịch sử 

Năm 1858, nhân dân trong làng xây dựng đình bằng 

cột cây, mái ngói với diện tích 300m
2
. Đình được xây 

Ông Cao 

Văn Liền 
 



 

 

 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, năm 2002 

đình được xây lại, chất liệu bằng bê tông cốt thép, 

cửa bằng sắt, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Đình thờ 

Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hiện tại ông Cao Văn 

Liền làm Hội trưởng. Hàng năm tổ chức 2 lễ:  Hạ 

điền (rằm tháng 4); Thượng điền (rằm tháng 11). 

6 6.  

Nhà thờ Minh 

Đức (Nhà thờ Tân 

Hội) 

Khóm 2, thị trấn 

Cái Nhum 
Lịch sử 

Năm 1872, linh mục Giuse Nguyễn Văn Nhu xây 

dựng nhà thờ bằng gỗ, lá. Năm 1905, nhà thờ được 

xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố bằng bê tông cốt 

thép, cửa sắt, nền lát gạch bông, mái lợp tôn với tổng 

diện tích 4.200 m
2
. Hiện nay nhà thờ đang bị xuống 

cấp. Hiện tại Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Trường 

quản lý.Nhà thờ thờ Chúa Giesu. Hằng năm tổ chức 

02 l ễ: lễ Phục sinh (từ tháng 2 đến tháng 4) và lễ 

Giáng sinh ngày (24-25/12). 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn 

Ngọc 

Trường  

 

Xã An Phước: 03 công trình, địa điểm 

7 1.  Đình Định Thới 
Ấp Định Thới 

A, xã An Phước 
Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1852 trên khuôn viên 4.340 

m
2
. Đình được trùng tu năm 1980, theo kiến trúc đình 

làng Nam bộ, chất liệu bằng bê tông cốt thép, lát 

gạch men, mái lợp tôn. Hiện tại ông Nguyễn Văn 

Tẩu làm Hội trưởng. Đình thờ Thần Thành hoàng 

bổn cảnh, được sắc phong năm Tự Đức ngũ niên. 

Hằng năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (16/3); Thượng 

điền (16/12). 

Ông Nguyễn 

Văn Tẩu 
 



 

 

 

8 2.  
Nhà thờ Thủy 

Thuận 

Ấp Thanh Thủy, 

xã An Phước 
Lịch sử 

Năm 1993, linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Trường 

xây dựng nhà thờ với diện tích 960 m
2
. Nhà thờ được 

trùng tu 02 lần (1996, 2023), theo kiến trúc Việt, chất 

liệu bằng bê tông cốt thép. Hiện tại Linh mục Giuse 

Nguyễn Ngọc Trường quản lý. Nhà thờ thờ chúa 

Giesu, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse. Hằng năm tổ 

chức các lễ chính: Giáng sinh (tháng 12); Phục sinh 

(tháng 4). 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn 

Ngọc 

Trường 

 

 

9 3.  Đình Thủy Thuận 
Ấp Thủy Thuận, 

xã An Phước 
Lịch sử 

Năm 1852, ông Lê Văn Nhựt xây dựng đình trên 

khuôn viên 13.113,7 m
2
. Đình được trùng tu 03 lần 

(1970, 1992, 2008), theo kiến trúc đình làng Nam bộ, 

nền xi măng, lát gạch men, mái lợp ngói. Hiện tại 

ông Lê Văn Nhựt làm Chánh bái. Đình thờ Thần 

Thành hoàng bổn cảnh, được sắc phong năm Tự Đức 

ngũ niên. Hàng năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (10/3); 

Thượng điền (06/11) âm lịch. 

Ông Lê Văn 

Nhựt - 

Chánh bái 

 

Xã Bình Phước: 04 công trình, địa điểm 

10 1.  Chùa Long Bình 
Ấp Phước Trinh, 

xã Bình Phước 
Lịch sử 

Năm 1880, Sư Dép Mo cùng các ni cô trụ trì xây 

dựng chùa với diện tích 445 m
2
. Năm 1986, ông 

Nguyễn Quế Hương cùng gia đình và gia quyến 

trùng tu và thờ cúng. Đến năm 1999, thầy Thích Giác 

Tạng - trụ trì chùa xây dựng lại trên nền chùa cũ theo 

kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ, chất liệu bằng bê 

tông cốt thép, cửa gỗ, nền lát gạch men, mái lợp 

ngói. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Minh 

Thanh làm trụ trì. Chùa thờ Phật Thích ca. Hằng năm 

tổ chức 07 lễ: 08/01; 12/01; 15/01; 06/5; 05/7; 15/7; 

15/10 âm lịch. 

Đại đức 

Thích Minh 

Thanh  

 



 

 

 

11 2.  Chùa Du Thới 
Ấp Phước Thới, 

xã Bình Phước 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XIX, với 

diện tích 420 m
2
. Chùa được trùng tu, sửa chữa, xây 

dựng lại 03 lần. Lần thứ nhất vào năm 1980 xây dựng 

lại bằng gỗ do xuống cấp, lần thứ hai vào năm 1986 

trùng tu chánh điện bằng bê tông cốt thép, có hàng 

rào bảo vệ. Lần thứ ba, năm 2015 xây dựng lại trên 

nền cũ theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ với 

kết cấu 02 tầng, chất liệu bằng bê tông cốt thép, nền 

lát gạch men, mái lợp ngói, cửa gỗ, có hàng rào. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Như Hiền 

làm trụ trì. Chùa thờ Phật Thích ca, Hộ pháp, Tổ sư 

Đạt ma. Hàng năm có các lễ: lễ cầu an (08/01); 03 

rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Như 

Hiền  

 

12 3.  Đình Phước Thới 
Ấp Phước Chí, 

xã Bình Phước 
Lịch sử 

Đình được xây dựng vào năm 1850 với diện tích 220 

m
2
. Ban đầu đình xây dựng bằng gỗ, năm 1967 đỉnh 

bị địch bỏ bom phá hủy, năm 1968 xây dựng tạm lại. 

Năm 1975 xây dựng lại kiên cố trên nền cũ theo kiến 

trúc đình làng Nam bộ, chất liệu bằng bê tông cốt 

thép, cửa gỗ, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Hiện tại 

ông Huỳnh Long Đỉnh làm Hội trưởng. Đình thờ 

Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm tổ chức 02 

lễ: Hạ điền (16/3); Thượng điền (17/10) âm lịch.   

Ông Huỳnh 

Long Đỉnh – 

Hội trưởng 

 

13 4.  Đình Long Quới 

Ấp Phước 

Thượng, xã Bình 

Phước 

Lịch sử 

Đình được xây dựng khoảng năm 1854 bằng cây tre 

lá. Đến năm 1968, đình bị bỏ bom tiêu hủy chỉ còn 

một vài tảng đá kê cột. Đến năm 1990 Bà Trần Thị 

Thuỷ hiến 56 m
2
 xây dựng lại tại vị trí hiện nay. Đình 

được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, chất 

liệu bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp tôn. 

Bà Trần Thị 

Thuỷ 
 



 

 

 

Hiện tại bà Trần Thị Thủy quản lý. Đình thờ Thần 

Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm tổ chức 02 lễ: Hạ 

điền (16/3); Thượng điền (17/10) âm lịch.   

Xã Chánh An: 04 công trình, địa điểm 

14 1.  Chùa Vạn An 
Ấp An Hòa, xã 

Chánh An 
Lịch sử 

Chùa do ông Đặng Văn Thân xây dựng năm 1942 

trên khuôn viên 3.600 m
2
. Chùa được trùng tu vào 

năm 2017, xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở 

Nam bộ, chất liệu bằng bê tông cốt thép, lát gạch 

men, cửa sắt, mái lợp tôn. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại 

Đại đức Thích Phước An làm trụ trì. Chùa thờ Phật 

Thích ca. Hằng năm, tổ chức 05 lễ gồm: 03 rằm lớn 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4) 

và giỗ (24/5) âm lịch. 

Đại đức 

Thích Phước 

An 

 

15 2.  Đình Mỹ Hạnh 
Ấp Mỹ Hạnh, xã 

Chánh An 
Lịch sử 

Đình do nhân dân trong làng xây dựng năm 1852 trên 

khuôn viên 2.700 m
2
. Đình được xây dựng lại vào 

năm 1970 theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, chất liệu 

bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. 

Hiện tại ông Nguyễn Văn Liêm làm Chánh bái. Đình 

thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hàng năm tổ chức 

02 lễ: Hạ điền (16/3);  Thượng điền (16/12) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Liêm – 

Chánh bái 

 

16 3.  Đình Tân Mỹ 
Ấp Mỹ Chánh, 

xã Chánh An 
Lịch sử 

Đình do nhân dân trong làng xây dựng năm 1852 trên 

khuôn viên 1.800 m
2
. Đình được trùng tu năm 2006, 

theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, chất liệu bằng bê 

tông cốt thép, có hàng rào, lát gạch men, mái lợp tôn. 

Hiện tại ông Nguyễn Hồng Sơn làm Chánh bái. Đình 

thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh, được sắc phong 

năm Tự Đức ngũ niên. Hàng năm tổ chức 02 lễ: Hạ 

điền (16/3); Thượng điền (16/12) âm lịch. 

Ông Lê 

Hồng Sơn – 

Chánh bái 

 



 

 

 

17 4.  
Nhà thờ Mỹ 

Chánh 

Ấp Mỹ Chánh, 

xã Chánh An 
Lịch sử 

Năm 1887, linh mục Vi-tô đứng ra xây dựng nhà thờ. 

Đến năm 1923, linh mục Phan-xi-cô Nguyễn Văn 

Binh mua thêm đất xây dựng nhà thờ mới trên khuôn 

viên 2.500 m
2
. Nhà thờ được trùng tu gần nhất vào 

năm 2013, chất liệu bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ, 

nền lát gạch men, mái lợp tôn. Hiện tại Linh mục 

Giuse Nguyễn Phước Lễ quản lý. Nhà thờ thờ chúa 

Giesu, Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria. Hằng năm tổ 

chức 02 lễ lớn: lễ Giáng sinh; lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn 

Phước Lễ 

 

Xã Hòa Tịnh: 06 công trình, địa điểm 

18 1.  Chùa Linh Quang 
Ấp Bình Hòa 1, 

xã Hòa Tịnh 
Lịch sử 

Chùa do Hòa thượng Mười xây dựng năm 1880 trên 

phần đất 10.000 m
2
 do ông Nguyễn Văn Hên (Kế 

hiền Hên) hiến cúng. Chùa được tái thiết vào năm 

2006, xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam 

bộ, chất liệu bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp tôn với diện tích 1.525 m
2
. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện 

tại Ni sư Thích Nữ Huệ Định làm trụ trì. Chùa thờ 

Phật Thích ca. Hàng năm tổ chức 04 lễ gồm: 03 rằm 

lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản 

(08/4) âm lịch. 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ 

Định 

 

19 2.  Hưng Phước Tự 
Ấp Bình Tịnh xã 

Hòa Tịnh 
Lịch sử 

Hưng Phước Tự do ông Lê Văn Lý xây dựng năm 

1957 trên khuôn viên 1.906 m
2
 bằng cột cây, mái lá. 

Năm 1960, tái thiết chánh điện bằng bê tông, mái 

ngói. Năm 2004, xây dựng lại chánh điện, xây thêm 

phòng thuốc nam, giảng đường bằng bê tông cốt 

thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. Hiện tại ông 

Phạm Văn Bảo quản lý. Chùa theo hệ phái Tịnh độ, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Ông Phạm 

Văn Bảo – 

Trưởng ban 

 



 

 

 

Phật A Di đà. Hằng năm có các lễ chính: 03 rằm lớn 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ giỗ Đức tông sư 

Minh Trí (23/8) âm lịch. 

20 3.  

Thánh thất Hòa 

Tịnh (Họ đạo Hòa 

Tịnh) 

Ấp Bình Tịnh, 

xã Hòa Tịnh 
Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1962 cặp sông Long 

Hồ trên diện tích 210 m
2
. Năm 2018, được di dời và 

xây dựng lại trên diện tích 1.140 m
2
 bằng bê tông cốt 

thép, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Thánh thất là cơ 

sở tôn giáo của Họ đạo Hòa Tịnh trực thuộc Hội 

thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh. Hiện tại ông 

Trần Tiến Dũng làm Cai quản. Thánh thất thờ Thiên 

nhãn. Hằng năm có các lễ chính: vía Đức Chí Tôn 

(09/01); 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10) 

âm lịch. 

Ông Trần 

Tiến Dũng 

(Lễ sanh 

Thượng 

Dũng 

Thanh), Cai 

quản 

 

21 4.  
Đình Bình Hòa 

(Đình Hạnh Lâm) 

Ấp Bình Hòa 2, 

xã Hòa Tịnh 
Lịch sử 

Đình được xây dựng trước năm 1852. Đến năm 1960, 

ông Huyện Què dời đình về vị trí hiện tại. Sau năm 

1975, đình được xây dựng lại theo kiến trúc đình 

làng Nam Bộ, kiểu tứ trụ với diện tích 325 m
2
. Hiện 

tại ông Võ Văn Hào làm Chánh bái. Đình thờ Thần 

Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm tổ chức 02 lễ: Hạ 

điền (16-17/3); Thượng điền (16-17/10) âm lịch.  

Ông Võ Văn 

Hào 
 

22 5.  Đình Hòa Tịnh 
Ấp Bình Tịnh A, 

xã Hòa Tịnh 
Lịch sử 

Đình được xây dựng trước năm 1852, bằng tre, lá. 

Đến năm 1915, ông Nguyễn Văn Hên xây dựng lại 

trên khuôn viên khoảng 3.000 m
2
. Đình được xây 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam Bộ, kiến trúc ba 

gian hai chái, bộ giàn trò bằng danh mộc, nền lát 

gạch men, mái lợp ngói. Hiện tại ông Võ Văn Tài 

làm Hội trưởng. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn 

cảnh. Hàng năm tổ chức 02 lễ: Thượng điền (16-

17/10); Hạ điền (16-17/3) âm lịch. 

Ông Võ Văn 

Tài 
 



 

 

 

23 6.  
Nhà thờ Phước 

Hòa 

Ấp Thiềng Long 

1, xã Hòa Tịnh 
Lịch sử 

Nhà thờ do linh mục Gia-cô-bê Nguyễn Ngọc Quang 

và linh mục Mattheu Nguyễn Văn Sánh xây dựng 

năm 1959 trên phần đất do ông Phao-lô Lê Văn Út và 

bà Lucia Huỳnh Thị Cang hiến cúng. Trong chiến 

tranh nhà thờ bị tàn phá. Đến năm 1994, linh mục 

Stê-pha-nô Nguyễn Văn Thuyết cất nhà thờ mới trên 

diện tích 1.000 m
2 
do ông Nguyễn Văn On hiến cúng. 

Năm 2004, nhà thờ được xây dựng lại theo kiến trúc 

Gothic, chất liệu bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch 

men, mái lợp tôn. Hiện tại Linh mục TomAq Nguyễn 

Mạnh Quyền quản lý. Nhà thờ thờ chúa Giesu. Hằng 

năm tổ chức lễ: Giáng sinh 24/12 và lễ Phục sinh. 

Linh mục 

TomAq 

Nguyễn 

Mạnh Quyền 

 

Xã Long Mỹ: 03 công trình, địa điểm 

24 1.  Tịnh xá Ngọc An 
Ấp Long Khánh, 

xã Long Mỹ 
Lịch sử 

Tịnh xá do sư cô Thích Nữ Hiệp Liên xây dựng năm 

1992 với diện tích 315 m
2
 do bà Ngô Thị Năm hiến 

cúng. Ban đầu Tịnh xá là một cốc cất bằng gỗ, mái 

lợp tôn. Năm 2008, Tịnh xá được tái thiết, mở rộng 

với diện tích 1.100 m
2
. Tịnh xá theo hệ phái Khất sĩ, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Hiệp Liên làm trụ trì. Chánh điện được xây 

dựng theo hình bát giác (tượng trưng cho bát chánh 

đạo). Tịnh xá thờ Phật Thích ca, Tổ sư Minh Đăng 

Quang. Hằng năm tổ chức 03 rằm lớn (tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10) âm lịch. 

Ni sư Thích 

Nữ Hiệp 

Liên 

 

25 2.  Nhà thờ Long Mỹ 
Ấp Long Khánh, 

xã Long Mỹ 
Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng năm 1939, ban đầu nhà thờ 

làm bằng cây tạp, lợp lá, cạnh bờ sông Long Mỹ. 

Đến năm 1950, di dời về vị trí hiện tại. Năm 1994, 

cha Gia-cô-bê Hài đứng ra xây dựng lại nhà thờ bằng 

bê tông cốt thép, theo phong cách Roman trên khuôn 

Linh mục 

Ph.Xaviê 

Nguyễn Văn 

Việt 

 



 

 

 

viên 24.000 m
2
. Hiện tại Linh mục Ph.Xaviê Nguyễn 

Văn Việt quản lý. Nhà thờ thờ chúa Giesu, Thánh 

Giuse, Đức Mẹ Maria. Hàng năm tổ chức 02 lễ lớn: 

Phục Sinh, Giáng sinh. 

26 3.  Chùa Nhựt Quang 
Ấp Long Phước, 

xã Long Mỹ 
Lịch sử 

Chùa do Sư cô Thích Nữ Nhựt Thiền xây dựng năm 

1933 trên khuôn viên 1.000 m
2
 do bà Hồ Thị Rẫy 

hiến cúng. Đến năm 2015, chùa được xây dựng lại 

theo kiến trúc một trệt một lầu, chất liệu bằng bê tông 

cốt thép, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Sư 

cô Thích Nữ Nhựt Thiện đại diện chùa. Chùa thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức các lễ chính: 03 

rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Sư cô Thích 

Nữ Nhựt 

Thiền 

 

Xã Mỹ An: 01 công trình, địa điểm 

27 1.  

Miếu Bà Thượng 

Động 

(Miếu Bà Thanh 

Hương) 

Ấp Thanh 

Hương, xã Mỹ 

An 

Lịch sử 

Miếu được xây dựng năm 1924 trên diện tích 422,5 

m
2
 bằng tre lá đơn sơ. Năm 1997, miếu được trùng tu 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, lát gạch tàu, mái 

lợp ngói. Năm 2018, miếu được xây dựng lại theo 

kiến trúc ba gian, nền lát gạch men, mái lợp tôn. 

Hiện tại bà Mã Thị Vàng làm Hội trưởng. Miếu thờ 

Bà Thượng Động. Hàng năm tổ chức cúng  Bà vào 

ngày 23-24/4 âm lịch. 

Bà Mã Thị 

Vàng – Hội 

trưởng 

 

Xã Mỹ Phước: 06 công trình, địa điểm 

28 1.  Chùa Hưng Long 
Ấp Cái Kè, 

xã Mỹ Phước 
Lịch sử 

Chùa do Ban hộ tự làng Mỹ Điền xây dựng năm 

1856, ban đầu là ngôi chùa nhỏ, nền đất, lợp lá, vách 

ván đơn sơ. Sau đó, được thầy Thích Minh Chiếu vận 

động xây dựng lại vào năm 1934. Đến năm 2023, Đại 

đức Thích Huệ Minh làm trụ trì và tái thiết lại chùa 

Đại đức 

Thích Huệ 

Minh  

 



 

 

 

theo kiến trúc một trệt một lầu, chất liệu bằng bê tông 

cốt thép, lát gạch men, mái lợp ngói. Chùa theo hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Chùa thờ Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức các lễ: 

cầu an (08/01); vía phật nhập niết bàn (15/2); vía 

Quan âm (19/02); rằm tháng giêng; lễ Phật đản 

(08/4); lễ Vu lan (06/7); giỗ tổ Bồ đề Đạt ma (09/10); 

lễ phật thành đạo (08/10); giỗ tổ (01/10). 

29 2.  Nhà thờ Cái Kè 
Ấp Cái Kè, 

xã Mỹ Phước 
Lịch sử 

Nhà thờ do cha Le Mec xây dựng đầu thế kỷ XX 

nằm kề bên sông Cổ Chiên. Đến năm 1948, cha 

Phan-xi-cô Binh mua thửa đất ở rạch Cái Kè và xây 

dựng một Thánh đường bằng gạch ngói. Năm 1970, 

Cha Giuse Nghĩa xây dựng thêm một nhà trường lợp 

ngói gồm năm căn làm nơi sinh hoạt. Năm 1992, cha 

Phê-rô Thạnh xây dựng nhà thờ tại vị trí hiện nay 

theo phong cách Roman. Hiện tại Linh mục Phêrô 

Lê Hải Thiện quản lý. Nhà thờ thờ Chúa Giesu. 

Hằng năm có các lễ chính: Phục sinh (03-04/4); lễ 

Giáng sinh (24-25/12). 

Linh mục 

Phêrô Lê 

Hải Thiện 

 

30 3.  
Thánh thất 

Mỹ Phước 

Ấp Cái Kè, 

xã Mỹ Phước 
Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1947 bằng tre lá, trên 

phần đất 1.500 m
2
 do bà Bạch Thị Xê và bà Mai Thị 

Tốt hiến cúng. Đến năm 2002, được xây dựng lại 

bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp 

ngói. Thánh thất thuộc Tòa thánh Cao đài Tây Ninh. 

Hiện tại Lễ sanh Thượng Ngọc Thanh quản lý. 

Thánh thất thờ Thánh tượng Thiên nhãn, Tam giáo, 

Ngũ chi. Thánh thất tổ chức cúng đàn hàng tháng 

vào ngày 01 và 15; lễ rước Chư thánh (16/02); cúng 

tổ (18/2); cúng sao hội (23/2); Đại lễ Đức Chí tôn 

 Lễ sanh 

Thượng 

Ngọc Thanh  

 



 

 

 

(24/2); vía Đức Thái thượng (31/3); vía Đức Quan 

Âm (04/4); vía phật Thích ca (22/5); kỷ niệm ngày 

quy thiên của chức sắc Hiệp thiên đài (24/5); vía 

Đức Quan thánh (05/8); vía Đức Lý Đại Tiên (27/9); 

vía Đức Khổng thánh (06/10); kỷ niệm ngày quy 

thiên của chức sắc Cửu trùng đài (20/11); lễ đưa chư 

thánh (29/01). 

31 4.  Miếu Bà Cái Cạn 
Ấp Cái Cạn, 

xã Mỹ Phước 
Lịch sử 

Miếu ban đầu được xây dựng bằng tre lá đơn sơ. Sau 

đó được ông Hội đồng Võ Văn Thêm xây dựng lại 

bằng bê tông cốt thép. Đến năm 1972, miếu được xây 

dựng lại trên diện tích khoảng 1.000 m
2
. Hiện tại ông 

Ngô Văn Tình làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Bà 

Thượng Động Cố Hỷ. Hằng năm tổ chức 01 lễ chính: 

vía Bà (15-16/4) âm lịch, trong lễ thường mời gánh 

hát bội về biểu diễn. 

Ông Ngô 

Văn Tình - 

Hội trưởng 

 

32 5.  Đình Cái Kè 
Ấp Cái Kè, xã 

Mỹ Phước 
Lịch sử 

Đình được xây dựng trước năm 1852. Ban đầu đình 

được xây dựng đơn sơ nền đất, lợp lá, vách ván, cột 

kèo bằng cây, tre. Năm 1995, đình được xây dựng lại 

khang trang theo kiến trúc đình làng Nam bộ, tường 

gạch, lát gạch men, mái lợp tôn với diện tích 138 m
2
. 

Hiện tại ông Nguyễn Văn Thành làm Chánh bái.  

Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hàng năm tổ 

chức các lễ: Hạ điền (11/3); Thượng điền (16/11). 

 

Ông Nguyễn 

Văn Thành – 

Chánh bái 

 

33 6.  Đình Cái Tranh 
Ấp Cái Tranh, 

xã Mỹ Phước 
Lịch sử 

Đình được xây dựng khoảng giữa thế kỷ XIX, đơn sơ 

nền đất, lợp lá, vách ván. Năm 1963, đình được tái 

thiết với bộ giàn trò bằng gỗ, vách tường, mái lợp 

ngói theo kiến trúc đình làng Nam bộ gồm: vỏ ca, vỏ 

quy, chánh điện, hậu điện. Hiện tại ông Đào Văn 

Chính làm Chánh bái. Đình thờ Thần Thành hoàng 

 

Ông Đào 

Văn Chính - 

Chánh bái 

 



 

 

 

bổn cảnh. Hàng năm tổ chức lễ: Hạ điền (16-17/4) 

âm lịch. 

Xã Nhơn Phú: 03 công trình, địa điểm 

34 1.  Chùa Thanh Phú 
Ấp Phú Thọ, xã  

Nhơn Phú 
Lịch sử 

Chùa do Hòa thượng Vinh xây dựng năm 1878. Đến 

năm 1993, chùa được xây dựng lại trên khuôn viên 

khoảng 3.000 m
2
, theo kiến trúc ngôi chùa của người 

Việt ở Nam bộ, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện tại Sư cô Thích Nữ Bửu Liên làm trụ trì. 

Chùa thờ Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức 05 lễ 

gồm: 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ 

Phật đản (15/4); vía Quan âm (19/6) âm lịch. 

Sư cô Thích 

Nữ Bửu 

Liên  

 

35 2.  Đình Nhơn Phú 
Ấp Phú Thọ, xã  

Nhơn Phú 
Lịch sử 

Đình được xây dựng trước năm 1852 bằng tre lá đơn 

sơ. Đến năm 2013, đình được xây dựng lại trên 

khuôn viên 5.380m
2
, theo kiến trúc đình làng Nam bộ 

gồm: vỏ ca, vỏ quy, chánh điện, nền lát gạch tàu, mái 

lợp ngói âm dương. Hiện tại ông Võ Văn Công làm 

Hội trưởng. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. 

Hàng năm tổ chức 03 lễ: Xuân tế - cầu an (15-16/3); 

Thượng điền (16/11); Hạ điền (15/2) âm lịch. 

Ông Võ Văn 

Công 
 

36 3.  
Nhà thờ Nhơn 

Phú 

Ấp Phú Thạnh 

B, xã  Nhơn Phú 
Lịch sử 

Năm 1872, nhà thờ Nhơn Phú được dựng tạm bằng 

cây lá, nằm ven sông Cái Mới. Năm 1904, Cha Phao-

lô Nhượng xây dựng nhà thờ mới trên khuôn viên 

6.000 m
2
 do Giuse Trịnh Văn Pho hiến cúng. Nhà 

thờ xây dựng bằng cột gỗ, tường xây, mái ngói. Năm 

1970, Cha Giuse Phan Trung Nghĩa, xây dựng lại nhà 

thờ bằng bê tông cốt thép trên nền cũ. Năm 2000, nhà 

thờ được tôn tạo theo kiến trúc Roman, mái lợp ngói, 

Linh mục 

Phêrô Lê 

Hoàng Vũ  

 



 

 

 

nền lát gạch men. Hiện tại Linh mục Phêrô Lê Hoàng 

Vũ quản lý. Nhà thờ thờ Chúa Giesu. Hằng năm có 

03 lễ gồm: lễ Giáng sinh (24/12); lễ Phục sinh (31/3); 

lễ Bổn mạng nhà thờ. 

Xã Tân An Hội: 02 công trình, địa điểm 

37 1.  Đình An Hội 
Ấp Tân An, xã 

Tân An Hội 
Lịch sử 

Đình An Hội do ông Nguyễn Văn Hưởng đứng ra 

xây dựng vào năm 1914 trên phần đất của ông hiến 

cúng (phần đất này cũng là nơi tạm chôn cất ông 

Châu Văn Tiếp), với diện tích xây dựng là 400 m
2
. 

Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ 

theo lối xếp đọi, mái lợp tôn, cột, kèo, xuyên, trính 

bằng gỗ căm xe, nền lát gạch tàu. Sau năm 1975, 

đình được sửa chữa. Đến năm 2010, 2018, đình 

xuống cấp, được sửa chữa trùng tu và mở rộng diện 

tích 2.036 m
2
, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Hiện tại 

ông Nguyễn Văn Hiển làm Hội trưởng. Đình thờ 

Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hàng năm tổ chức 02 lễ 

gồm: Hạ điền (19/4); Thượng điền (19/10) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Hiển 
 

38 2.  Chùa An Phước 
Ấp Tân An, xã 

Tân An Hội 
Lịch sử 

Chùa do ông Thích Xương Thọ đứng ra xây dựng 

vào năm 1968 trên phần đất do ông hiến cúng, tổng 

diện tích 898,3 m
2
. Năm 2009, chùa được xây dựng 

lại trên nền cũ, theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam 

bộ, với vật liệu bằng bê tông cốt thép, cửa sắt, mái 

lợp tôn, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Hiện tại 

Đại đức Thích Tâm Thông làm trụ trì. Chùa thờ Phật 

Thích ca. Hàng năm tổ chức các lễ gồm: 03 rằm 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ cầu an; vía Quan 

Âm Bồ tát (tháng 2, 6, 9); lễ Phật đản; vía Địa tạng 

Đại đức 

Thích Tâm 

Thông  

 



 

 

 

bồ tát; giỗ tổ; vía Tổ sư Đạt Ma; vía phật A Di đà. 

Xã Tân Long Hội: 03 công trình, địa điểm 

39 1.  Chùa Phật Quang 

Ấp Thanh 

Phong, xã Tân 

Long Hội 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1964 trên khuôn viên 

582,6 m
2
. Chùa được xây dựng theo kiến trúc ngôi 

chùa Việt ở Nam bộ, ban đầu xây dựng bằng gỗ, đến 

năm 2010 xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện tại Thượng tọa Thích Thiện Thanh làm 

trụ trì. Chùa thờ Phật Thích ca. Hàng năm tổ chức 

các lễ gồm: 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 

10); cúng sao; lễ Phật đản (08/4) âm lịch. 

Thượng tọa 

Thích Thiện 

Thanh  

 

40 2.  
Thánh thất Tân 

Long Hội 

Ấp Gò Nhum, 

xã Tân Long 

Hội 

Lịch sử 

Thánh thất do ông Đức hộ pháp Phạm Công Tắc xây 

dựng năm 1953 với diện tích 344 m
2
 trên tổng diện 

tích 1.540 m
2
.  Thánh thất được trùng tu 03 lần: trước 

năm 1975, sau năm 1975 do xuống cấp, đến năm 

2009 xây dựng mới, theo kiến trúc tòa thánh Tây 

Ninh, chất liệu bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ, lát 

gạch men, mái lợp tôn, có hàng rào. Hiện tại Giáo 

Hữu Ngọc Dũng Thanh quản lý. Thánh thất thờ Ngọc 

hoàng Thượng đế. Tổ chức cúng vào ngày rằm và 30 

hàng tháng. 

Giáo Hữu 

Ngọc Dũng 

Thanh  

 

41 3.  Nhà thờ Cầu Mới 

Ấp Gò Nhum, 

xã Tân Long 

Hội 

Lịch sử 

Nhà thờ do Linh mục Phao-lô Nguyễn Văn Thảnh  

xây dựng năm 1963 và quản lý với diện tích 2.000 m
2 

trên tổng diện tích 4.500 m
2
. Năm 2008, nhà thờ 

được xây dựng mới theo kiến trúc Roman, chất liệu 

bằng bê tông cốt thép, cửa gỗ, lát gạch men, mái lợp 

tôn, có hàng rào. Hiện tại Linh mục Micae Nguyễn 

Văn Công quản lý. Nhà thờ thờ Chúa Giesu. Hàng 

Linh mục 

Micae 

Nguyễn Văn 

Công 

 



 

 

 

năm có 01 lễ lớn: Giáng sinh (tháng 12). 

Xã Tân Long: 02 công trình, địa điểm 

42 1.  
 

Chùa Phước Bình 

Ấp Thân Bình, 

xã Tân Long 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1975. Đến năm 2018, chùa 

được xây dựng lại mới, hoàn thành vào năm 2023 

trên khuôn viên 1.550,9 m
2
. Chùa được xây dựng 

theo kiến trúc chùa Việt ở Nam bộ, chất liệu bằng bê 

tông cốt thép, cửa gỗ, lát gạch men. Chùa theo hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Hiện tại Ni sư Thích Nữ Huệ Độ làm trụ trì. Chùa 

thờ Phật Thích ca và tam thế Phật. Hàng năm tổ chức 

08 lễ gồm: 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 

10); lễ Phật đản 08/4; vía Quan Âm Bồ tát (19/2, 

19/6, 19/9); Ngày Đức Phật Thích ca thành đạo 

(08/12) âm lịch. 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ Độ 
 

43 2.  
Đình Thân Bình 

(Đình Tân Long) 

Ấp Thân Bình, 

xã Tân Long 

 

Lịch sử 

Đình do nhân dân trong làng và bà Vị Nguyễn Thị 

Mai xây dựng năm 1866 trên khuôn viên 2.029 m
2
. 

Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam 

bộ. Ban đầu được xây dựng bằng gỗ đến năm 1964 

được trùng tu lại bằng bê tông cốt thép. Hiện tại ông 

Trần Văn Sáu Nhỏ làm Chánh bái. Đình thờ Thần 

Thành hoàng bổn cảnh, Phan Thanh Giản và Lãnh 

binh Trương Văn Thành. Hàng năm tổ chức 02 lễ: 

Thượng điền (15/10); Hạ điền (15/3) âm lịch. 

Ông Trần 

Văn Sáu 

Nhỏ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN VŨNG LIÊM 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên cứu 

xác lập lý 

lịch di tích 

1 Miếu Bà Chúa Xứ 

 

Ấp An Quới, xã 

Quới An 

Lịch sử 

Miếu do ông Nguyễn Văn Thanh (Cả Thanh) xây dựng năm 

1850, trên khuôn viên 1.500 m
2
. Qua nhiều lần trùng tu, hiện tại 

miếu được xây dựng với bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp tôn, vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men. Từ năm 1946 - 

1947, miếu Bà Chúa Xứ An Quới là nơi diễn ra các hoạt động 

cách mạng ở địa phương. Từ tháng 3/1948 - 1949, miếu là nơi 

lập phòng Nha y và mở lớp Nha tá do bác sĩ nha khoa Nguyễn 

Văn Thủ dạy 30 học viên từ các tỉnh thành Nam Bộ. Từ năm 

1949 - 1953, bà Lê Thị Hường - Trưởng ban Phụ nữ huyện 

Vũng Liêm, ông Lê Tấn Lợi, ông Nguyễn Văn Bàng cùng một 

số cán bộ bám trụ nơi đây làm điểm họp phát động phong trào 

cách mạng. Trong giai đoạn này miếu còn được ông Nguyễn 

Văn Bàng, ông Đỗ Văn Đắc làm hầm bí mật để nuôi chứa cán 

bộ bám trụ để hoạt động cách mạng gồm các ông: Nguyễn Văn 

Huế, Lê Tấn Lộc, Huỳnh Văn Thương, Lê Văn Đậm. Sau phong 

trào Đồng khởi 1960, miếu là nơi nhiều cán bộ kháng chiến bám 

trụ xây dựng phong trào cách mạng ở địa phương, vận động 

thanh niên tòng quân nhập ngũ, vận động “hủ gạo nuôi quân” do 

bà Phạm Thị Sanh (đã được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam 

Anh hùng), bà Phạm Thị Son phụ trách. Năm 1962, đơn vị du 

kích xã Quới An, chọn miếu là điểm phục kích đánh địch, do bị 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 



 

 

 

lộ có 04 cán bộ của ta đã hy sinh (ông Bùi Văn Đông, Bùi Văn 

Tuấn, Nguyễn Văn Thiệt, Nguyễn Văn Tâm). Năm 1963, ông 

Hà Văn Vinh - Trưởng ban Nông dân huyện, ông Võ Thành 

Kính – Bí thư Chi bộ xã Quới An cùng một số cán bộ của huyện, 

xã bám trụ nơi đây hoạt động cách mạng đến năm 1967. Miếu 

thờ Bà Chúa Xứ. Hàng năm có 02 lễ hội chính gồm: Hạ điền 

(16/05); Thượng điền (16/11) âm lịch. 

2 Chùa Vạn Cổ 

Ấp Phước 

Thạnh, xã Quới 

Thiện 

Lịch sử 

Chùa Vạn Cổ do ông Nguyễn Thành Huân xây dựng năm 1900, 

trên khuôn viên 22.020 m
2
 (cả ruộng và vườn). Năm 1968, chùa 

bị hai chiếc trực thăng của Mỹ bắn phá hư hại hoàn toàn. Năm 

1971, Hoà thượng Thích Bá Huệ làm đơn đòi Mỹ bồi thường. 

Cuối cùng được Mỹ bồi thường 15.000đ và Hoà thượng cho tái 

thiết lại ngôi Vạn Cổ. Gần đây, chùa qua 03 lần trùng tu, sửa 

chữa (1999, 2015, 2023). Chùa được xây dựng trên khuôn viên 

9.214 m
2 

bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc cổ lầu, mái lợp 

ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Giáo hội phật giáo Việt Nam. Hiện Sư 

cô Thích nữ Hải Hiếu làm trụ trì. Chùa thờ Phật Thích Ca. Hàng 

năm tổ chức các lễ gồm: Phật đản (1/4 – 15/4); vía Quan Âm Bồ 

Tát (19/02, 19/9); vía Đức Già Lam Thánh Chúng (13/5); vía Hộ 

pháp (03/6); Đức phật chuyển pháp (15/6); vía Đại thế chí 

(13/7); Vu lan bồn (15/7); lễ Húy kỵ (11/10); rằm (15/12) âm 

lịch. 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 

3 Miếu Bà Chúa Xứ 
Ấp Hiếu Kinh B, 

xã Hiếu Thành 
Lịch sử 

Miếu Bà Chúa Xứ do ông Nguyễn Văn Hào xây dựng khoảng thế kỷ 

XIX, trên khuôn viên 1.000 m
2
. Trong giai đoạn kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, miếu là nơi giam giữ gián điệp, tội 

phạm, là nơi mở các cuộc họp quan trọng tổ chức mít tinh, biểu tình, 

tập hợp lực lượng. Năm 1968, miếu bị ném bom phá hủy. Đến năm 

2018, miếu được xây dựng lại theo kiến trúc tứ trụ, bộ khung bằng bê 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 



 

 

 

tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. Chánh điện thờ Bà Chúa Xứ. 

Hàng năm tổ chức các lễ chính: Hạ điền (15-16/4); vía Bà (23-24/4); 

Thượng điền (10-11 tháng Chạp. 

4 
Bia chiến thắng Bắc 

Nước Xoáy 

Ấp Nước Xoáy, 

xã Tân An 

Luông 

Lịch sử 

Công trình được xây dựng năm năm 2016 trên khuôn viên rộng 

2.000m
2
. Đêm 22 rạng sáng ngày 23/11/2024, đồng chí Nguyễn 

Thị Hồng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Quận ủy Vũng Liêm trực tiếp 

lãnh đạo cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ tại Vũng Liêm, đánh chiếm, 

đốt dinh quận và làm chủ quận lỵ suốt 8 giờ liền. Thắng lợi của 

cuộc khởi nghĩa đã tạo tiếng vang lúc bấy giờ. Cũng thời điểm 

này tại Bắc Nước Xoáy, đồng chí Phan Văn Hòa (Võ Văn Kiệt) 

đã lãnh đạo gần 100 người, với vũ khí thô sơ như gậy gộc, giáo, 

mác và một ống loa làm bằng sắt thùng đánh chiếm đồn và phá 

phà Bắc Nước Xoáy, cắt đứt đường giao thông, ngăn chặn 

đường chi viện của địch từ Vĩnh Long xuống Vũng Liêm, góp 

phần vào thắng lợi của khởi nghĩa Nam Kỳ tại quận lỵ Vũng 

Liêm. Chiến thắng Bắc Nước Xoáy đã trở thành một trong 

những trang sử hào hùng của lịch sử đấu tranh giải phóng dân 

tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 

5 
Bia sự kiện Đìa 

Chảo 

Ấp An Phước, 

xã Trung An 
Lịch sử 

Bia sự kiện Đìa Chảo ghi dấu sự kiện vào ngày 1/5/1939 đã diễn 

ra cuộc mít tinh lớn do đồng chí Lê Quang Phòng (Bí thư Huyện 

ủy) cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy: Nguyễn Thị Hồng, 

Phan Văn Hòa (Võ Văn Kiệt), Nguyễn Hiếu Tự tổ chức; đồng 

chí Quản Trọng Hoàng - Xứ ủy Nam kỳ lãnh đạo. Cuộc mít tinh 

có trên 300 cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham dự 

đòi tự do dân chủ, chuẩn bị cho khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. 

Công trình bia bằng đá  cao 3,15m, ngang 1,5m trên diện tích 

250 m
2
. 

Giai đoạn 
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6 Chùa Linh Phước 
Ấp Thanh Bình, 

xã Thanh Bình 
Lịch sử 

Chùa Linh Phước được xây dựng năm 1780 trên phần đất do ông 

Nguyễn Văn Hộ hiến cúng. Năm 1820, chùa được di dời về phần 

đất do ông Võ Văn Đạt hiến cúng với diện tích 130 m
2
, cách vị 

trí cũ 500 m, lần di dời này chùa được tu bổ bằng gỗ căm xe, sao 

núi. Đến năm 1915, trụ trì Nguyễn Văn Can di dời chùa về phần 

đất do ông Dương Trung Thu hiến cúng tọa lạc tại ấp Thanh 

Bình, xã Thanh Bình, trên khuôn viên 7.052,6 m
2
, là vị trí chùa 

hiện nay. Chùa được xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở 

Nam Bộ, chất liệu bằng bê tông cốt thép, vách xây tường, nền lát 

gạch men, mái lợp ngói móc, có cổng rào. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca và Tam thánh Phật. HiỆN Ni sư Thích Nữ Hạnh 

Nghĩa làm trụ trì. Hằng năm, chùa tổ chức các lễ chính: 03 rằm 

lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4) âm lịch. 

Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, 

chùa Linh Phước là nơi Chi bộ xã chọn làm địa điểm hoạt động, 

họp bàn kế sách, là nơi lui tới thường xuyên của cán bộ cách 

mạng để nắm bắt tình hình, trụ trì cùng Phật tử chùa đã tích cực 

tham gia hoạt động cách mạng, góp phần vào cuộc khởi nghĩa 

Nam kỳ năm 1940. 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 

7 
Miếu Bà Chúa Xứ 

(Miếu Bà Chúa Xứ 

Đập Cát) 

Ấp Quang Mỹ, xã 

Hiếu Thuận 
Lịch sử 

Miếu Bà Chúa Xứ do ông Huỳnh Văn Tư  xây dựng vào năm 1950 

trên khuôn viên diện tích 280 m
2
. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, 

miếu là cơ sở nuôi chứa cách mạng, trong đó có Hương chức bị địch 

bắt tù đày. Đến năm 1994, miếu được tái thiết theo kiến trúc tứ trụ, bộ 

khung nhà bằng bê tông cốt thép, nền lát men, mái lợp tôn. Chánh 

điện thờ Bà Chúa Xứ. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Hạ điền 

(12/3); Thượng điền (12/10) âm lịch. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

8 Chùa Hạnh Phúc Ấp Trung Trạch, Lịch sử 
Chùa được xây dựng năm 632 (thế kỷ VII) trên khuôn viên rộng 

Giai đoạn 



 

 

 

Tăng xã Trung Thành hơn 17.000 m
2
. Hiện tại, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh làm trụ 

trì. Chùa được xây dựng theo kiểu kiến trúc chùa Khmer Nam 

Bộ. Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, trùng kiến, trong đó chánh 

điện được xây dựng mới năm 2015, diện tích 1.092 m
2
. Chùa 

theo hệ phái Nam tông Khmer, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam.Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm có các ngày lễ 

chính: lễ Chôl Chnăm Thmây; lễ Phật đản; lễ Nhập hạ; lễ Sen 

Đôn Ta; lễ Ra hạ; lễ dâng y Kathina; lễ Ok – Om – Bok. Di tích 

mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của tỉnh. 

2031 - 

2035 

9 

Đình Quang Mỹ 

(Đình Cây Bàng) 

 

Ấp Quang Mỹ, 

xã Hiếu Thuận. 
Lịch sử 

Đình Quang Mỹ do ông Huỳnh Văn Trung xây dựng vào năm 

1897, bằng tre lá đơn sơ. Năm 1992, đình được tái thiết theo 

kiểu tứ trụ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát 

gạch tàu trên diện tích 180 m
2
. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn 

cảnh. Hằng năm tổ chức các lễ chính: Hạ điền (16/3); Thượng 

điền (19/10) âm lịch. 

Giai đoạn 
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2035 

10 Đình Thanh Khê 
Ấp Bình Thủy, 

xã Thanh Bình 
 

Đình Thanh Khê được Danh thần Thoại Ngọc Hầu xây dựng 

năm 1817 bằng cây, lá. Đình trải qua nhiều lần trùng tu, sửa 

chữa do xuống cẤp. Năm 2013, đình được xây dựng lại bằng bê 

tông cốt thép trên khuôn viên rộng 1.971,2 m
2
. Trong kháng 

chiến chống Pháp, đình Thanh Khê là nơi thành lập Chi bộ đầu 

tiên của xã Quới Thiện (nay là xã Thanh Bình). Trong kháng 

chiến chống Mỹ, đình là nơi lực lượng cách mạng tổ chức hội 

họp bí mật. Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở Nam bộ, 

mái lợp tôn, vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men. Hiện ông 

Nguyễn Văn Đồng làm chánh bái. Đình thờ Thành hoàng bổn 

cảnh. Hằng năm, có 02 lễ chính: lễ Hạ điền (16/4); lễ Thượng 

điền (16/12) âm lịch. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

11 
Bia tưởng niệm Gò 

Dương 

Ấp An Điền 2, 

xã Trung Hiếu 
Lịch sử Bia tưởng niệm Gò Dương được xây dựng hoàn thành ngày Giai đoạn 



 

 

 

27/7/2013, trên diện tích 36 m
2
, nằm trong khuôn viên Nhà văn 

hóa ấp An Điền 2. Bia làm bằng đá, cao 2,3m, rộng 2,2m. Bia  

ghi lại sự kiện từ năm 1947 đến năm 1953, thực dân Pháp đã sát 

hại khoảng 1.400 chiến sĩ cộng sản kiên trung và quần chúng 

yêu nước một cách dã man tại khu vực Gò Dương. 

2026 - 

2030 

12 

Bia Truyền thống 

kháng chiến Vĩnh 

Long - Trà Vinh 

Ấp Hiếu Tín, xã 

Hiếu Nghĩa 
Lịch sử 

“Vùng ruột Vĩnh Trà” là vùng ở giữa tỉnh Vĩnh Trà xưa, nay 

thuộc bốn huyện: Vũng Liêm, Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) và Càng 

Long, Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh). Nơi đây, trong thời kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địch đã chọn làm 

nhiều cứ điểm đóng quân quan trọng. Để ghi nhớ những chiến 

công của dân quân du kích nơi đây, Huyện ủy Vũng Liêm đã 

cho xây dựng Bia Mặt trận Cây Điệp thuộc ấp Hiếu Tín, xã Hiếu 

Thành (nay thuộc ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Theo nguyện vọng của các đồng chí 

nguyên lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh cùng các cán 

bộ, lãnh đạo cách mạng và Nhân dân, mong muốn xây dựng một 

công trình bia mới quy mô hơn, thể hiện đầy đủ truyền thống 

lịch sử hào hùng, tinh thần đoàn kết đấu tranh, sự chỉ đạo kháng 

chiến của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh đối với vùng đất giáp 

ranh của bốn huyện: Cầu Kè, Càng Long (Trà Vinh) và Trà Ôn, 

Vũng Liêm (Vĩnh Long). Công trình Bia Truyền thống kháng 

chiến Vĩnh Long - Trà Vinh khởi công ngày 28/10/2023, trên 

khuôn viên diện tích 1.143m
2
, khánh thành đưa vào sử dụng 

ngày 02/01/2024. Công trình có quy mô chiều cao 7m, thân bia 

và hai phù điêu rộng 7m, đế bia cao 1,5m với kết cấu đẹp, hài 

hòa. Bia thể hiện bốn cánh sen cách điệu tượng trưng cho 4 

huyện, bông lúa là thế mạnh về kinh tế nông nghiệp của vùng 

đất này và trên hết là huy hiệu “Anh hùng” do Đảng và Nhà 

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng xã anh 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 



 

 

 

hùng, Bà mẹ Việt Nam Anh  hùng, thương binh liệt sĩ. Bia có 

hai phù điêu minh họa phong trào chiến tranh Nhân dân. Nội 

dung văn bia được các đồng chí hưu trí hai tỉnh, các ngành chức 

năng và Nhân dân đóng góp. Đây là công trình mang nhiều giá 

trị lịch sử - văn hóa của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. 

13 Miếu Thần Nông 
Ấp Rạch Sâu, xã 

Quới Thiện 
Lịch sử 

Miếu không rõ năm xây dựng và đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

lần gần nhất vào năm 2018, miếu được xây dựng lại với kết cấu 

kiên cố bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men, 

trên khuôn viên diện tích 802,5 m
2
. Miếu thờ Thần Nông. Hằng 

năm có 02 lễ cúng chính: Hạ điền (16/5); Thượng điền (16/11) 

âm lịch. Miếu là cơ sở tín ngưỡng mang nhiều giá trị lịch sử - 

văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 
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Số TT Tên gọi Địa chỉ Loại hình 
Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân vật 

lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; 

Nhân chứng 

lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên 

quan 

Ghi 

chú 

Thị trấn Vũng Liêm: 11 công trình, địa điểm 

1 1.  Chùa Hội An 

Khóm 1, thị 

trấn Vũng 

Liêm 

Lịch sử 

Chùa Hội An được xây dựng năm 1905 bằng cây, lá trên 

khuôn viên 4.437 m
2
.
 
Năm

 
1946 chùa bị hư hoàn toàn. Năm 

1961 Hoà thượng Thích Chánh Hội xây dựng lại ngôi chùa 

bằng bê tông cốt thép. Chùa đã qua 03 lần trùng tu, sửa chữa, 

gần nhất vào năm 2017 với kết cấu một trệt, một lầu. Chùa 

xây theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ, bộ khung bằng 

bê tông, cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát 

gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Hiện Thượng tọa Thích Lệ Lạc làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức các lễ 

chính: cúng các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, 

tháng 10).
 

Thượng tọa 

Thích Lệ 

Lạc  

 

2 2.  
Chùa Long 

Khánh 

Ấp Trung Tín, 

thị trấn Vũng 

Liêm 

Lịch sử 

Chùa Long Khánh được xây dựng năm 1942, với diện tích 

700 m
2
,
 
trên tổng diện tích 3.500 m

2
. Chùa đã qua 03 lần 

trùng tu (1964, 1994, 2020). Chùa xây bằng bê tông, cốt thép 

Đại đức 

Thích Quảng 

Thông  

 



 

 

 

theo kiến trúc cổ lầu, mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền 

lát gạch men. Hiện Đại đức Thích Quảng Thông làm trụ trì. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam tỉnh Vĩnh Long. Chánh điện thờ Tam Thánh Phật. 

Hàng năm có các lễ chính: cúng các ngày rằm lớn (tháng 

Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10). 

3 3.  
Chùa Sơn 

Thành 

Ấp Trung Tín, 

thị trấn Vũng 

Liêm 

Lịch sử 

Chùa Sơn Thành được xây dựng năm 1972 bằng cây, lá với 

diện tích 600 m
2
, trên tổng diện tích 3.100 m

2
. Chùa đã qua 

02 lần trùng tu (1987, 2000). Bộ khung bằng gỗ, mái lợp tôn, 

vách ván, cửa gỗ, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện Sư cô Thích 

Nữ Pháp Châu làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích ca. 

Hàng năm, có các lễ chính: các ngày rằm (tháng giêng, tháng 

4, tháng 7, tháng 8, tháng 10) âm lịch. 

Sư cô Thích 

Nữ Pháp 

Châu   

 

4 4.  
Chùa Bửu 

Long 

Đường Nam 

Kỳ khởi 

nghĩa, khóm 

2, thị trấn 

Vũng Liêm 

Lịch sử 

Chùa Bửu Long do cụ bà Trần Thị Thọ xây dựng năm 1905 

bằng cây, lá với diện tích 200 m
2
, trên tổng diện tích 973,3 

m
2
, để tu tại gia. Chùa đã qua 03 lần trùng tu, sửa chữa 

(2004, 2009, 2021). Chùa xây theo kiến trúc cổ lầu, bộ 

khung bằng gỗ, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch 

men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Huệ Chơn làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca và Tam Thánh Phật. Hàng 

năm có các lễ chính: rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ 

Phật đản (08/4); lễ giỗ (22/7 và 11/11) âm lịch. Hiện chùa 

còn giữ 3 tượng Tam Thánh Phật bằng đồng từ khi thành lập 

chùa (1905). 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ 

Chơn  

 

5 5.  
Hưng Liêm 

Tự 

Đường Nam 

Kỳ khởi 

nghĩa, khóm 

Lịch sử 

Hưng Liêm Tự được xây dựng năm 1951 bằng cây lá với 

diện tích 745 m
2
 trên tổng diện tích 815 m

2
. Chùa đã qua 03 

lần trùng tu, sửa chữa (1957, 1994, 2004). Năm 2004, chùa 

Ông Nguyễn 

Văn Sử – 

Trưởng ban 

 



 

 

 

2, thị trấn 

Vũng Liêm 

được xây dựng lại bằng bê tông, cốt thép, mái lợp tôn, vách 

tường, cửa sắt, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Tịnh độ 

cư sĩ thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật Hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

Hiện ông Nguyễn Văn Phương làm Hội trưởng. Chánh điện 

thờ Phật A Di đà, Quan Thế Âm và Đức Tông Sư. Chùa có 

Tây Lang và Đông Lang. Tây Lang làm phòng thuốc Nam, 

Đông lang làm phòng điều chế thuốc. Hàng năm có các lễ 

chính: các ngày rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Tất 

niên. 

6 6.  

Thánh thất 

Vũng Liêm 

(Họ đạo 

Vũng Liêm) 

Số 183, 

đường Nam 

Kỳ khởi 

nghĩa, khóm 

2, thị trấn 

Vũng Liêm 

Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1938 bằng cây, lá với diện 

tích 900 m
2
, trên tổng diện tích 2.754,8 m

2
. Thánh thất đã 

qua 02 lần trùng tu, sửa chữa (1970, 2001). Thánh thất xây 

theo kiến trúc mẫu số 5 của Toà Thánh, bộ khung bằng bê 

tông, cốt thép, mái đúc khắc hình ngói, vách tường, cửa gỗ, 

nền lát gạch men. Thánh thất là cơ sở tôn giáo của Họ đạo 

Vũng Liêm trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây 

Ninh. Hiện ông Nguyễn Trọng Kim làm Cai quản. Chánh 

điện thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng đế chí tôn. Hàng năm có 

các lễ chính: các ngày rằm (tháng Giêng, tháng 7, tháng 8, 

tháng 10). 

 

Ông Nguyễn 

Trọng Kim 

(Giáo hữu 

Thượng Kim 

Thanh), Cai 

quản 

 

7 7.  
Nhà thờ chúa 

Quan Phòng 

Khóm 1, thị 

trấn Vũng 

Liêm 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng năm 1960, bằng cây, lá cách vị trí 

hiện tại khoảng 1.000 m. Năm 2005 được Linh mục Giuse 

Phan Trọng Nghĩa dời về vị trí hiện nay xây dựng mới bằng 

bê tông, cốt thép theo kiến trúc Gothic với diện tích 200 m
2
 

trên tổng diện tích 1.600 m
2
. Mái lợp tôn, vách tường, cửa 

gỗ, nền lát gạch men. Hiện cha Sở Phê Rô Nguyễn Văn Hiền 

quản lý. Nhà thờ thờ Chúa Giesu. Hàng năm tổ chức các lễ 

chính: Phục sinh và Giáng sinh. 

Cha Sở Phê 

Rô Nguyễn 

Văn Hiền 

 

8 8.  Đình Trung Khóm 1, thị Lịch sử Đình Trung Tín được xây dựng năm 1935, bằng cây lá, với Ông Nguyễn  



 

 

 

Tín trấn Vũng 

Liêm 

diện tích 500 m
2
. Năm 1945, đình được xây dựng lại bằng 

vật liệu kiên cố. Bộ khung sườn bằng gỗ, cột gỗ, mái lợp 

ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch tàu. Năm 1995, đình 

được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch tàu. Đình được xây dựng theo 

kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện ông Nguyễn Văn Hoàng 

làm Trưởng Ban hội hương. Đình thờ Thần Thành hoàng 

bổn cảnh. Hằng năm có 02 lễ chính: Thượng điền (16/11); 

Hạ điền (16/4) âm lịch. 

Văn Hoàng 

– Trưởng 

Ban Hội 

hương 

9 9.  
Đình Thế 

Hanh 

Ấp Rạch 

Trúc, thị trấn 

Vũng Liêm 

Lịch sử 

Đình Thế Hanh được xây dựng năm 1904 bằng vật liệu kiên 

cố. Giàn khung sườn bằng gỗ, cột gỗ, mái lợp ngói, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch tàu với diện tích 100 m
2
. Đình 

được xây theo kiến trúc đình làng ở Nam bộ. Năm 2003 đình 

được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, vách 

tường cửa sắt, nền lát gạch men. Hiện ông Lê Văn Bá làm 

Trưởng Ban hội hương. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn 

cảnh. Hàng năm có 02 lễ chính: Thượng điền (16/12 âm 

lịch); Hạ điền (16/4 âm lịch). 

Ông Lê Văn 

Bá – Trưởng 

Ban Hội 

hương 

 

10 10.  
Miếu Ông 

Bổn 

Khóm 1, thị 

trấn Vũng 

Liêm 

Lịch sử 

Miếu Ông Bổn được xây dựng năm 1936 với diện tích 250 

m
2
, trên tổng diện tích 335,5 m

2
. Được trùng tu 02 lần (1973, 

1985). Miếu được xây theo kiến trúc Hoa, bộ khung bằng bê 

tông cốt thép. Mái lợp tôn fibro ximăng, vách tường, cửa sắt, 

nền lát gạch bông. Hiện ông Tăng Lệnh Thu làm trưởng Ban 

Hội miếu. Miếu ông Bổn là cơ sở tính ngưỡng của người 

Hoa. Miếu thờ Ông Bổn. Hàng năm có các lễ chính: cúng 

miếu (16/01); cúng Ông Bổn (16/7; 16/10) âm lịch. 

Ông Tăng 

Lệnh Thu – 

Trưởng Ban 

Hội miếu 

 

11 11.  
Lăng Ông 

Nam Hải 

Ấp Phong 

Thới, thị trấn 

Vũng Liêm 

Lịch sử 

Lăng Ông Nam Hải được xây dựng năm 1890 bằng tre, lá. 

Lăng đã qua 03 lần trùng tu, xây dựng lại (1900, 1973, 

2005). Lăng được xây bằng chất liệu bê tông cốt thép với 

Ông Đoàn 

Văn Tám  
 



 

 

 

diện tích 170 m
2
 trên tổng diện tích 858,7 m

2
, mái lợp tôn, 

vách tường, nền lát gạch men. Hiện tại ông Đoàn Văn Tám 

quản lý. Lăng thờ Ông Nam Hải, vị thần của những người 

làm nghề chài lưới trên sông nước. Hàng năm tổ chức cúng 

Ông Nam Hải vào ngày 15/3 âm lịch. 

Xã Hiếu Nhơn: 03 công trình, địa điểm 

12 1.  

Chi hội 

Hưng Hiếu 

Tự 

Ấp Hiếu 

Minh B, xã 

Hiếu Nhơn 

Lịch sử 

Chi hội Hưng Hiếu Tự được xây dựng năm 1955, bằng gỗ, 

vách lá, trên khuôn viên 1.516,8 m
2
 do ông Trần Hoàng 

Dưỡng hiến cúng. Đến năm 2009, chùa được xây dựng lại 

mới bằng bê tông, cốt thép nền lát gạch men. Chùa theo hệ 

phái Tịnh độ cư sĩ, thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam 

tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại ông Nguyễn Văn Xe quản lý. 

Chánh điện thờ phật A Di đà. Hằng năm tổ chức các lễ 

chính: Cầu an (mùng 8 tháng giêng); giỗ Đức tông sư Minh 

Trí (23/8) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Xe – 

Trưởng ban 

 

13 2.  Đình Thiết 
Ấp Ngã Phú, 

xã Hiếu Nhơn 
Lịch sử 

Đình Thiết được nhân dân địa phương xây dựng năm 1950. 

Năm 1967, máy bay Mỹ ném bom hủy hoại đình. Năm 1968, 

đình được di dời và xây dựng mới trên phần đất của bà Đỗ 

Thị Khéo hiến cúng diện tích 1.153 m
2
. Năm 2.000, đình 

được xây dựng lại. Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở 

Nam bộ, kiến trúc tứ trụ, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Hiện 

tại ông Huỳnh Văn Kha làm Hội trưởng. Chánh điện thờ 

Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm tổ chức các lễ chính: 

Thượng ngươn (16/2); Trung ngươn (16/4); Hạ ngươn 

(16/10) âm lịch. 

Ông Huỳnh 

Văn Kha 
 

14 3.  

Đình Hiếu 

Hòa B (Đình 

đôi) 

Ấp Hiếu Hòa 

B, xã Hiếu 

Nhơn 

Lịch sử 

Đình Đôi được xây dựng năm khoảng thế kỉ XIX, bằng tre lá 

đơn sơ, sau đó bị chiến tranh hủy hoại. Năm 2014, Hương 

chức đình đứng ra xây dựng lại mới trên khuôn viên 1.000 

m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình làng ở Nam bộ, kiến 

Ông Võ Văn 

Mỹ 
 



 

 

 

trúc nhà 2 mái, bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch 

men, mái tôn. Hiện tại ông Võ Văn Mỹ làm Hội trưởng. 

Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: rằm tháng 2; rằm tháng 4; rằm tháng 10. 

Xã Hiếu Phụng: 04 công trình, địa điểm 

15 1.  
Thánh thất 

Cao đài 

Ấp Tân Huy, 

xã Hiếu 

Phụng 

Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1947 bằng tre lá. Đến năm 

2011 di dời về vị trí hiện nay do vị trí cũ bị sạt lở, trên khuôn 

viên 3.995,3 m
2
. Được xây theo kiến trúc của Hội thánh Cao 

đài Tây Ninh, bộ khung nhà bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

tôn. Thánh thất thuộc Hội thánh Cao đài Tây Ninh. Hiện tại 

ông Lê Quốc Khánh quản lý. Thánh thất thờ Thiên nhãn. 

Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Đại lễ Đức Chí tôn (19 

tháng giêng); Hội yến Diêu trì cung (15/8) âm lịch. 

Ông Lê 

Quốc Khánh 
 

16 2.  
Chùa Quang 

Minh 

Ấp Quang 

Phú, xã Hiếu 

Phụng 

Lịch sử 

Chùa Quang Minh xây dựng khuôn viên diện tích 1.170 m
2
 

vào năm 2009. Chùa xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt 

ở Nam bộ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, 

mái lợp tôn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Thượng tọa Thích Minh Thành 

làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: rằm tháng giêng, Phật đản (08-15/4);  rằm 

tháng 7; rằm tháng 10. 

Thượng tọa 

Thích Minh 

Thành 

 

17 3.  
Đình Hiếu 

Hiệp 

Ấp Hiếu 

Hiệp, xã Hiếu 

Phụng 

Lịch sử 

Đình Hiếu Hiệp được Hương chức đình cùng bà con nhân 

dân xây dựng vào năm 1925, trên khuôn viên 300 m
2
. Năm 

1984, đình được tái thiết theo kiến trúc đình làng ở Nam bộ, 

kiểu kiến trúc 3 gian 2 chái, bộ khung bằng bê tông cốt thép, 

lát gạch men, mái lợp tôn. Hiện tại ông Huỳnh Văn Trường 

làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. 

Hàng năm tổ chức các lễ chính: Thượng điền (16/11); Hạ 

Ông Huỳnh 

Văn Trường 
 



 

 

 

điền (16/3) âm lịch. 

18 4.  
Nhà thờ 

Nhơn Ngãi 

Ấp Nhơn 

Nghĩa, xã 

Hiếu Phụng  

Lịch sử 

Năm 1958, Cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Tỏ, cha sở Mai Phốp 

đã mua phần đất ông Phán Hiền để cất tạm nhà thờ bằng lá. 

Năm 1962, cha An-rê Nguyễn Bá Hớn khởi công xây lại nhà 

thờ mới trên khuôn viên 1.673,6 m
2
. Nhà thờ được xây dựng 

theo kiến trúc Roman, bộ khung bằng bê tông cốt thép, lát 

gạch bông, mái lợp tôn. Hiện tại Linh mục Anphongsô Lâm 

Thanh Hà quản lý. Thánh đường thờ chúa Giesu. Hàng năm 

tổ chức các lễ chính: Giáng sinh (25 tháng 12); Phục sinh 

(tháng 4) dương lịch, 

Linh mục 

Anphongsô 

Lâm Thanh 

Hà 

 

Xã Hiếu Thành: 03 công trình, địa điểm 

19 1.  
Chùa Phước 

Linh 

Ấp Hiếu 

Xuân, xã Hiếu 

Thành 

Lịch sử 

Chùa Phước Linh được ông Võ Văn Hiệu xây dựng bằng gỗ, 

mái lợp ngói vào năm 1918, trên khuôn viên 3.000 m
2
. Năm 

2013, chùa được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái tôn, 

nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Thiện Hải 

làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: rằm tháng giêng; rằm tháng 7, rằm tháng 10;  lễ 

Phật đản (08/4) âm lịch. 

Đại đức 

Thích Thiện 

Hải 

 

20 2.  
Đình Hiếu 

Kinh A 

Ấp Hiếu Liên, 

xã Hiếu 

Thành 

Lịch sử 

Đình được xây dựng khoảng năm 1925. Trong giai đoạn 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đình là nơi 

mở các cuộc họp, tổ chức mít tinh, biểu tình, tập hợp lực 

lượng. Năm 2017, đình được xây theo kiến trúc đình làng ở 

Nam bộ, theo kiến trúc tứ trụ, bộ khung bằng bê tông cốt 

thép, lát gạch men, mái lợp tôn trên khuôn viên 500 m
2
. Hiện 

tại bà Nguyễn Thị Cẩm quản lý. Chánh điện thờ Thành 

hoàng bổn cảnh. Hàng năm tổ chức các lễ chính: cúng Thần 

Bà Nguyễn 

Thị Cẩm 
 



 

 

 

nông (15-16/3); cúng Thần đình (15-16/12) âm lịch. 

21 3.  Đình Đôi 

Ấp Hiếu Thọ, 

xã Hiếu 

Thành 

Lịch sử 

Đình Đôi được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIX. Trong 

chiến tranh đình bị địch ném bom hủy hoại, sau đó nhân dân 

xây cất ngôi đình tạm để thờ cúng. Đến năm 2018, đình được 

trùng tu sửa chữa lại kiên cố theo kiến trúc đình làng ở Nam 

bộ, kiến trúc tứ trụ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch 

men mái lợp tôn trên khuôn viên 1.000 m
2
. Hiện tại ông 

Nguyễn Văn Đương làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thành 

hoàng bổn cảnh. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Kỳ yên 

(15-16/2); Hạ điền (15-16/5); Cầu bông (15-16/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Đương 
 

Xã Hiếu Thuận: 04 công trình, địa điểm 

22 1.  
Chùa Hội 

Phước 

Ấp Quang 

Mỹ, xã Hiếu 

Thuận 

Lịch sử 

Chùa Hội Phước do thầy Thích Minh Trực (Tục danh Phạm 

Văn Ba) xây dựng năm 1969, trên tổng diện tích 1.408,3 m
2
. 

Năm 2015, chùa được tái thiết, theo kiến trúc ngôi chùa Việt 

ở Nam bộ, bộ khung nhà bằng bê tông cốt thép, một trệt một 

lầu. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện tại Sư cô Thích Nữ Huệ Hân làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức các lễ 

chính: rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản 

(tháng 4) âm lịch. 

Sư cô Thích 

Nữ Huệ Hân 
 

23 2.  

Thánh thất 

Hiếu Thuận 

(Họ đạo 

Hiếu Thuận) 

Ấp Phú 

Cường, xã 

Hiếu Thuận 

Lịch sử 

Thánh thất Hiếu Thuận do ông Nguyễn Văn Biện xây dựng 

vào năm 1954 trên diện tích 500 m
2
. Năm 1974,  thánh thất 

bị chiến tranh tàn phá. Thánh thất được xây theo kiến trúc 

nhà hai mái, bộ khung bằng bê tông, nền lát gạch tàu. Thánh 

thất là cơ sở tôn giáo của Họ đạo Hiếu Thuận trực thuộc Hội 

thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Hiện tại ông Nguyễn Văn 

Hùng làm Hội trưởng. Thánh thất thờ Thiên nhãn. Hằng 

năm, tổ chức các lễ chính: ngày 14 -15 tháng giêng; 14-15/7;  

Ông Nguyễn 

Văn Hùng  
 



 

 

 

14 -15/10 âm lịch.  

24 3.  
Nhà thờ 

Hiếu Nhơn 

Ấp Ngãi 

Thạnh, xã 

Hiếu Thuận 

Lịch sử 

Nhà Thờ Hiếu Nhơn do linh mục Giuse Bạch xây dựng vào 

năm 1929, cột, đòn tay, rui mè bằng cây, lợp ngói, được xem 

là khá đẹp lúc bấy giờ. Năm 1973, do chiến tranh nhà thờ bị 

xuống cấp trầm trọng. Đến năm 1991, khởi công xây dựng 

lại nhà thờ với diện tích khoảng 400 m
2
. Nhà thờ được xây 

theo kiểu kiến trúc Gothic, bộ khung nhà bằng bê tông cốt 

thép, lát gạch men. Hiện tại Linh mục Antôn Lê Văn Thiềng 

quản lý. Thánh đường thờ chúa Giesu. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: Lễ Phục sinh; lễ Giáng sinh. 

Linh mục 

Antôn Lê 

Văn Thiềng 

 

25 4.  

Nhà thờ 

Bưng 

Trường 

Ấp Quang 

Trường, xã 

Hiếu Thuận 

Lịch sử 

Nhà Thờ Bưng Trường do cha An-rê Miều xây dựng vào 

năm 1897, bằng gỗ tạp có 03 gian, lợp lá trên diện tích 300 

m
2
. Năm 1934, cha Gioakim cho khởi công xây dựng ngôi 

thánh đường mới khang trang, kiên cố theo kiến trúc Roman, 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói trên diện tích 400 m
2
. 

Đến năm 1972, cha Giuse Bút nới rộng nhà thờ thêm một 

căn, xây lại cung thánh và xây tháp chuông. Hiện tại Linh 

mục Micae Bảo Long quản lý. Thánh đường thờ chúa Giêsu. 

Hàng năm tổ chức các lễ chính: Lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh. 

Linh mục 

Micae Bảo 

Long  

 

Xã Quới An: 05 công trình, địa điểm 

26 1.  

 

Chùa Bửu 

Quang 

 

Ấp Vàm An, 

xã Quới An 

Lịch sử 

Chùa Bửu Quang do ông Nguyễn Văn Thiếc (pháp danh 

Thích Huệ Quang) xây dựng năm 1930, trên khuôn viên 

1.410 m
2
.
 
Ban đầu chùa được xây dựng bằng gỗ, đến năm 

1996, trùng tu lại bằng bê tông cốt thép. Chùa xây theo kiến 

trúc cổ lầu, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch 

men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện Đại đức Thích Minh Duyên làm trụ trì. 

Chùa thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức các lễ chính 

Đại đức 

Thích Minh 

Duyên 

 



 

 

 

gồm: 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật 

đản (08/4) âm lịch. 

27 2.  

 

Nhà thờ Cái 

Tôm 

 

Ấp Quang 

Hòa, xã Quới 

An 

Lịch sử 

Nhà thờ Cái Tôm được xây dựng vào năm 1905, bằng cây lá 

trên khuôn viên 5.059 m
2
. Năm 2017, nhà thờ được cha 

Giuse Nguyễn Ngọc Tường xây mới bằng gỗ, đến năm 2020, 

trùng tu lại bằng bê tông cốt thép theo kiến trúc Gothic, mái 

lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Nhà thờ thờ 

chúa Giesu, Đức Mẹ, thánh Giuse. Hiện linh mục Gioan 

Baotixita Lưu Văn Thuật quản lý. Hằng năm tổ chức 02 lễ 

lớn: lễ Phục sinh (tháng 4); Giáng sinh (24/12). 

Linh mục 

GB.t Lưu 

Văn Thuật 

 

28 3.  

 

Đình Tân An 

Đông 

 

Ấp Vàm An, 

xã Quới An 

Lịch sử 

Đình được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Đến năm 

1954, di dời lên vàm sông Mang Thít (nay là Ấp Vàm An, xã 

Quới An), trên khuôn viên 1.261 m
2
. Đình được xây dựng 

theo kiến trúc đình làng Nam bộ, mái lợp tôn fibro ximăng, 

vách tường, cửa sắt, nền lát gạch tàu.  Hiện ông Nguyễn Duy 

Tâm làm Chánh bái. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh, 

được vua Tự Đức phong sắc năm 1852. Hằng năm có 02 lễ 

hội chính gồm: Hạ điền (16/4); Thượng điền (16/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Duy Tâm -  

Chánh bái 

 

29 4.  

 

Đình Quang 

Minh 

 

Ấp Quang 

Minh, xã 

Quới An 

Lịch sử 

Đình do ông Nguyễn Văn Ngượt xây dựng vào năm 1850, 

trên khuôn viên 3.714 m
2
. Đến năm 1907, đình được xây 

dựng lại theo kiến trúc đình làng Nam bộ, bộ khung bằng gỗ, 

qua 03 lần trùng tu. Hiện nay đình được xây dựng bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp tôn fibro ximăng, vách tường, cửa sắt, 

nền lát gạch men. Hiện ông Nguyễn Văn Chúng làm Chánh 

bái. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, có 02 

lễ chính: Hạ điền (16/10); Thượng điền (16/4) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Chúng - 

Chánh bái 

 

30 5.  

 

Đình Phước 

Thọ 

 

Ấp Phước 

Thọ, xã Quới 

Lịch sử 

Đình do dân trong làng xây dựng năm 1850, với diện tích 

380 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình làng Nam bộ, qua 

nhiều lần trùng tu, hiện tại đình có bộ khung bằng bê tông 

Ông Nguyễn 

Văn Xuân - 

Chánh bái 

 



 

 

 

An cốt thép, mái lợp tôn fibro ximăng, vách tường, cửa sắt, nền 

lát gạch men. Hiện ông Nguyễn Văn Xuân làm Chánh bái. 

Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, có 02 lễ hội 

chính gồm: Hạ điền (16/03); Thượng điền (16/10) âm lịch. 

Xã Quới Thiện: 04 công trình, địa điểm 

31 1.  
Chùa Kim 

Quang 

Ấp Rạch Vọp, 

xã Quới Thiện 
Lịch sử 

Chùa Kim Quang được xây dựng năm 1993 với diện tích 

200 m
2
. Chùa được xây bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

thờ Phật Thích ca và Tam Thánh Phật. Hiện sư cô Thích Nữ 

Quảng Bổn làm trụ trì. Hằng năm tổ chức các lễ gồm: Phật 

đản (08/4); vía Quan Âm Bồ tát (19/02, 19/6, 19/9); vía Đức 

Già Lam Thánh Chúng (13/5); vía Hộ pháp (03/6); Đức Phật 

chuyển pháp (15/6); vía Đại Thế chí (13/7); Vu lan bồn 

(15/7); lễ Húy kỵ (11/10); rằm (15/12) âm lịch. 

Sư cô Thích 

Nữ Quảng 

Bổn 

 

32 2.  
Nhà thờ Cù 

Lao Dài 

Ấp Phước Lý 

Nhì, xã Quới 

Thiện 

Lịch sử 

Nhà thờ Cù Lao Dài do linh mục Gioan Trung xây dựng năm 

1917. Đến năm 1931, cha Phêrô Tuyển xây mới lại nhà thờ 

hướng ra mặt tiền kênh đào Phước Lý. Năm 1970, linh mục 

Giacôbê Nguyễn Văn Mầu xây dựng nhà thờ mới rộng rãi 

hơn trên khuôn viên 5.000 m
2
. Nhà thờ được xây theo kiến 

trúc Gothic, bằng bê tông cốt thép, vách tường, mái lợp ngói, 

cửa gỗ nền lát gạch men. Hiện linh mục Micae Nguyễn Hà 

Thiện Tâm quản lý. Nhà thờ thờ chúa Giesu và Đức mẹ 

Maria. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Phục sinh và Giáng 

sinh. 

Linh mục 

Micae 

Nguyễn Hà 

Thiện Tâm 

 

33 3.  

Đình Rạch 

Vọp 

(Đình Phú 

Thái) 

Ấp Rạch Vọp, 

xã Quới Thiện 
Lịch sử 

Đình được nhân dân trong vùng xây dựng khoảng đầu thế kỷ 

XIX, với diện tích 80 m
2
 trên tổng diện tích 1.006,8 m

2
. 

Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, ba 

gian hai chái. Ban đầu xây dựng bằng gỗ, đến năm 1979, 

Ông Nguyễn 

Văn Thích - 

Chánh bái 

 



 

 

 

đình bị hư hại do bão. Đến năm 2000, xây dựng lại bằng bê 

tông cốt thép nhưng còn thô sơ. Đến năm 2021, đình được 

trùng tu, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. 

Hiện ông Nguyễn Văn Thích làm Chánh bái. Đình thờ Thần 

Thành hoàng bổn cảnh, được Sắc phong vào năm 1853. 

Hàng năm có 02 lễ cúng chính: Hạ điền (16/3); Thượng điền 

(16/11) âm lịch. 

Năm 1940, trong phong trào đấu tranh diệt tề lập Ấp do Bí 

thư Chi bộ Cù lao Dài nhận lệnh tổ chức khởi nghĩa, đình là 

điểm hội họp bàn kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa. Kết quả bắt 

sống tên cả Chính, giải tán 03 Ban tề xã (Phú Thới, Phước 

Lý, Thanh Lương), đốt hết sổ sách thuế. Điểm này do đồng 

chí Võ Ngọc Tốt, Đoàn Văn Triệu chỉ huy. 

34 4.  

Đình Phước 

Lý Nhất 

(Đình Phước 

Lý) 

Ấp Phước Lý 

Nhất, xã Quới 

Thiện 

Lịch sử 

Đình được nhân dân trong vùng xây dựng khoảng đầu thế kỷ 

XIX, trên khuôn viên 5.670,1 m
2
. Đình được xây theo kiến 

trúc đình làng Nam bộ, ba gian hai chái, cột gỗ, mái lợp tôn, 

vách tường, nền lát gạch tàu. Hiện ông Phạm Văn Tánh làm 

Chánh bái. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh, được Sắc 

phong năm 1853. Hàng năm có 02 lễ cúng chính: Hạ điền 

(16/3); Thượng điền (16/11) âm lịch.  

Ông Phạm 

Văn Tánh - 

Chánh bái 

 

Xã Tân An Luông: 04 công trình, địa điểm 

35 1.  

Thánh thất 

Thượng Linh 

Đàn 

(Cao Đài 

thống nhất 

Việt Nam) 

Ấp 7, xã Tân 

An Luông 
Lịch sử 

Thánh thất do các ông: Tô Văn Giỏi, Nguyễn Văn Ngọ, Võ 

Văn Khuê, Nguyễn Văn Vạn, Lê Văn Lý, Lê Văn Kiến, 

Trần Văn Trực, Nguyễn Văn Lối xây dựng ngày 

14/12/1951, trên phần đất của ông Lê Thành Chiếu hiến 

cúng, diện tích 1.675 m
2
. Thánh thất ban đầu làm bằng cây 

lá, vách bằng tre, đến năm 1964, ông Phan Thành Nhung 

đứng ra xây cất lại bằng bê tông cốt thép, mái đúc, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch bông; gồm có các công trình: 

Ông Phan 

Điền 

Nguyên – 

Trưởng Ban 

Cai quản 

 



 

 

 

Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài, Bát quái đài. Hiện ông Phan 

Điền Nguyên làm Trưởng Ban Cai quản. Thánh thất thờ 

Ngọc hoàng Thượng đế, Diêu Trì Kim Mẫu. Thánh thất 

cúng vào ngày mùng 01 và rằm hàng tháng; các ngày vía 

Trời, Phật, Thánh, Thần. 

36 2.  
Chùa Bửu 

An 

Ấp 8 xã Tân 

An Luông 
Lịch sử 

Chùa Bửu An do ông Nguyễn Văn Đệ (pháp danh Minh 

Tánh) xây dựng năm 1970 bằng cây, lá trên khuôn viên 

4.000 m
2
. Đến năm 2.000, thầy Thích Minh Đạt trùng tu lại 

bằng bê tông cốt thép. Chùa được xây dựng theo kiến trúc 

ngôi chùa Việt ở Nam bộ, mái lợp tôn, cách tường, cửa gỗ, 

nền lát gạch men. Chùa hiện đang xuống cấp trầm trọng. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện Đại đức Thích Minh Đạt làm trụ trì. Chùa thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức các lễ gồm: 03 rằm lớn 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08 – 15/4) âm 

lịch. 

Đại đức 

Thích Minh 

Đạt 

 

37 3.  

Thánh tịnh 

Thanh Long 

Cung 

(Nhà đàn 

Thanh 

Hoàng – Hồi 

Luông) 

Ấp Rạch Cốc, 

xã Tân An 

Luông 

Lịch sử 

Thánh tịnh do ông Nguyễn Tấn Tường (ông chủ Giáp), ông 

Lê Văn Kỉnh cùng bổn đạo xây dựng vào đầu thế kỷ XX, 

trên khuôn viên 2.820 m
2
. Ban đầu thánh tịnh có hiệu là 

“Nhà Đàn Thanh Hoàng - Hồi Luông”. Trong giai đoạn 

kháng chiến chống Pháp, thánh tịnh đã 02 lần bị Pháp đốt và 

tháo dỡ. Đến năm 1959, ông Lê Văn Kỉnh trùng tu lại bằng 

bê tông, cốt thép. Thánh tịnh đã qua 07 lần tu sửa lớn nhỏ 

(1979, 1989, 1990, 1997, 2004, 2012, 2013). Thánh tịnh 

thuộc Tòa Thánh Châu Minh – Hội Thánh Cao Đài Tiên 

Thiên. Thánh tịnh có mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền 

lát gạch men, gồm các hạng mục: Hiệp thiên đài, Cửu trùng 

đài, Bát quái đài, Thiên phong đường, nhà truyền thống, 

Đông lang, Tây lang, trai đường, phòng chẩn trị y học cổ 

Bà Nguyễn 

Thị Kim 

Hoa – Phó 

Ban Cai 

quản 

 



 

 

 

truyền. Hiện bà Nguyễn Thị Kim Hoa làm Phó Ban cai 

quản. Thánh tịnh thờ: vô vi, quả càn khôn, Thiên nhãn, Tam 

giáo, Tam trấn, Ngũ chi đại đạo, Giáo tông, Quan âm, Quan 

thánh, Thái thượng, Hộ pháp.  Thánh tịnh Cúng 02 kỳ (sóc, 

vọng) hàng tháng; cúng các ngày vía trong năm. 

38 4.  
Đình Hồi 

Long 

Ấp Rạch Cốc, 

xã Tân An 

Luông 

Lịch sử 

Đình được xây dựng trước năm 1854, do ông Nguyễn Văn 

Sánh, bà Nguyễn Thị Xuyên hiến đất xây dựng, trên khuôn 

viên 3.610 m
2
. Năm 1945, đình là địa điểm hội họp của Ủy 

ban kháng chiến xã Tân An Luông, nơi tổ chức lạc quyên 

tuần lễ vàng, ủng hộ kháng chiến chống Pháp. Đồng thời 

cũng là phòng phổ thông đầu phiếu bầu đại biểu Quốc hội 

khóa I cuối năm 1946. Đêm 23/12/1946, thực hiện tiêu thổ 

kháng chiến, đình bị đốt. Năm 1954, được cất lại bằng cây 

lá. Đến năm 1972, đình được xây dựng lại bằng bê tông cốt 

thép, theo kiến trúc đình làng Nam bộ, gồm 03 nóc: chánh 

điện, vỏ quy, vỏ ca. Qua nhiều lần trùng tu, đình có mái lợp 

tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện ông Trần 

Quang Minh làm Trưởng Ban Hội hương đình. Đình thờ 

Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, tổ chức các lễ 

chính: Hạ điền (15-16/4); Thượng điền (15-16/11) âm lịch. 

Ông Trần 

Quang Minh 

– Trưởng 

Ban Hội 

hương  

 

Xã Tân Quới Trung: 04 công trình, địa điểm 

39 1.  
Đình Tân An 

Tây 

Ấp Tân Quới, 

xã Tân Quới 

Trung 

Lịch sử 

Đình do dân trong vùng xây dựng xây dựng khoảng năm 

1850, diện tích 90 m
2 

trên khuôn viên 3.500 m
2
. Đình đã qua 

03 lần trùng tu, sửa chữa. Đình được xây dựng theo kiến trúc 

đình làng Nam bộ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

tôn, vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men. Hiện ông Huỳnh 

Thanh Phượng làm Trưởng Ban Hội hương đình. Đình thờ 

Thần Thành hoàng bổn cảnh, được sắc phong năm 1852. 

Hằng năm, cúng 02 lễ chính vào ngày 11/4 và 11/11 âm lịch. 

Ông Huỳnh 

Thanh 

Phượng – 

Trưởng Ban 

Hội hương  

 



 

 

 

40 2.  
Nhà thờ 

Quang Diệu 

Ấp Quang 

Hiệp, xã Tân 

Quới Trung 

Lịch sử 

Năm 1905, linh mục Phaolô Nguyễn Tấn Sử về làm cha Sở 

tiên khởi và xây dựng nhà thờ trên khuôn viên 10.000 m
2
, do 

quý ân nhân: ông Nicôlaô Trần Văn Bửu, bà Anna Lê Thị 

Hữu, và bà Agata Lê Thị Thơ hiến đất cho họ đạo cất nhà 

thờ.
 
Năm 2000, nhà thờ được trùng tu, sửa chữa mới bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa nhôm, nền lát 

gạch men. Hiện linh mục Anrê Huỳnh Hữu Phước quản lý. 

Nhà thờ thờ chúa Giesu. Một năm có hai lễ chính: lễ Phục 

sinh (giữa tháng 4); lễ Giáng sinh (25/12). 

Linh mục 

Anrê Huỳnh 

Hữu Phước 

 

41 3.  
Nhà thờ Tân 

Đông 

Ấp Tân Đông, 

xã Tân Quới 

Trung 

Lịch sử 

Nhà thờ Tân Đông do linh mục Phan-xi-cô Nguyễn Văn 

Binh xây dựng năm 1920 với diện tích 400 m
2
. Lần sửa chữa 

gần nhất là năm 2014. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc 

Gothic, bộ khung bằng bê tông, cốt thép, mái lợp ngói, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện linh mục Anrê Huỳnh 

Hữu Phước quản lý. Nhà thờ thờ chúa Giesu. Một năm có 

hai lễ chính: lễ Phục sinh vào (giữa tháng 4); lễ Giáng sinh 

(25/12). 

Linh mục 

Anrê Huỳnh 

Hữu phước 

 

42 4.  
Chùa Vĩnh 

Lạc 

Ấp Tân Quới, 

xã Tân Quới 

Trung 

Lịch sử 

Chùa Vĩnh Lạc do dân trong làng xây dựng bằng cây lá, nền 

đất khoảng cuối thế kỷ XIX, với diện tích 500 m
2
. Tháng 

3/2003, chùa được trùng tu kiên cố bằng bê tông, cốt thép 

theo kiến trúc cổ lầu, mái lợp tôn, vách tường, cửa sắt, nền 

lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội 

phật giáo Việt Nam. Hiện Sư cô Thích Nữ Huệ Hân làm trụ 

trì. Chùa thờ Phật Thích ca và Tam Thánh Phật. Hằng năm 

có các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ 

Phật đản (08/4) âm lịch.   

Sư cô Thích 

Nữ Huệ Hân  
 

Xã Thanh Bình: 04 công trình, địa điểm 

43 1.  
Chùa Thanh 

Quang 

Ấp Thanh 

Lương, xã 
Lịch sử 

Chùa Thanh Quang được xây dựng năm 1879 bằng cây, lá. 

Năm 2006, chùa được xây dựng lại trên khuôn viên 1.733 

Đại đức 

Thích Thiện 
 



 

 

 

Thanh Bình m
2
. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc cổ lầu, mái lợp ngói, 

vách tường cửa gỗ, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, Đại đức 

Thích Thiện Nghĩa làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca. Hằng năm, có các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, tháng 

7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4); lễ giỗ Hòa thượng Thích 

Chơn Tâm (23, 24 tháng giêng); lễ giỗ Hòa thượng Thích 

Bửu Thắng (05, 06/6) âm lịch. 

Nghĩa 

44 2.  
Chùa Long 

Thiềng 

Ấp Lăng, xã 

Thanh Bình 
Lịch sử 

Chùa Long Thiềng được xây dựng năm 1943. Đến nay, chùa 

đã trải qua 03 lần di dời và sửa chữa. Hiện tại, chùa tọa lạc 

trên khuôn viên rộng 2.300 m
2
. Chùa được xây theo kiểu 

kiến trúc cổ lầu, mái lợp ngói, vách tường, cửa sắt, nền lát 

gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Hiện Đại đức Thích Bửu Tín làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hằng năm, có các lễ chính: 

03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4); 

và cúng giỗ các vị trụ trì đã viên tịch qua các thời kỳ. 

Đại đức 

Thích Bữu 

Tín 

 

45 3.  
Đình Thanh 

Lương 

Ấp Thanh 

Tân, xã Thanh 

Bình 

Lịch sử 

Đình Thanh Lương được xây dựng vào đời vua Tự Đức thứ 

năm, bằng cây, lá. Đình trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa. 

Hiện tại, đình được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp tôn, vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men, diện tích 

300 m
2 

trên khuôn viên rộng 3.000 m
2
. Đình được xây theo 

kiến trúc đình làng ở Nam bộ. Hiện ông Dương Thanh Hải 

làm Trưởng Ban Hội hương. Đình thờ Thần Thành hoàng 

bổn cảnh. Hằng năm, có 02 lễ chính: lễ Hạ điền (10/3); lễ 

Thượng điền (16/12) âm lịch. 

Ông Dương 

Thanh Hải – 

Trưởng Ban 

Hội hương  

 

46 4.  
Lăng Ông 

Nam Hải 

Ấp Lăng, xã 

Thanh Bình 
Lịch sử 

Lăng Ông Nam Hải được xây dựng năm 1825 bằng cây, lá. 

Năm 2010, lăng được di dời và xây dựng lại kiên cố bằng bê 

tông cốt thép, diện tích 100 m
2
 trên khuôn viên rộng 400 m

2
, 

Ông Dương 

Văn Bảo – 

Hội trưởng 

 



 

 

 

mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện ông 

Dương Văn Bảo làm Hội trưởng. Lăng thờ Ông Nam Hải, vị 

thần của những người làm nghề chài lưới trên sông nước. 

Hằng năm, lăng Ông tổ chức lễ vía Ông ngày 12/10 âm lịch. 

Xã Trung Hiệp: 04 công trình, địa điểm 

47 1.  
Chùa An 

Thạnh 

Ấp Mướp Sát, 

xã Trung 

Hiệp 

Lịch sử 

Chùa An Thạnh do ông Lệ Hừng xây dựng năm 1930, với 

diện tích 169 m
2
 trên tổng diện tích 2.625,9 m

2
. Được xây 

dựng theo kiến trúc nhà ở thời Pháp thuộc, tứ trụ của chánh 

điện bằng gỗ, mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch 

bông. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện Đại đức Thích Thiện Duyên làm trụ trì. 

Chùa thờ Phật A di đà, Ngọc hoàng. Hàng năm có 04 lễ 

chính: 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật 

đản (08/4) âm lịch. 

Đại đức 

Thích Thiện 

Duyên 

 

48 2.  
Hưng Chánh 

Tự 

Ấp Rạch 

Nưng, xã 

Trung Hiệp 

Lịch sử 

Hưng Chánh Tự do bà Tô Thị Tuyết Mai xây dựng năm 

1990, với diện tích 400 m
2
 trên tổng diện tích 5.669,1 m

2
. 

Chùa được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

vách tường, nền lát gạch men. Chùa có Tây lang và Đông 

lang. Tây Lang làm phòng thuốc nam, Đông Lang làm 

phòng sơ chế thuốc. Chùa theo hệ phái Tịnh độ cư sĩ, thuộc 

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hiện ông Nguyễn Văn 

Mừng làm Trưởng ban trị sự .Chùa thờ phật A di đà, Quan 

âm bồ tát, Đức tông sư Minh Trí. Chùa cúng sóc vọng vào 

ngày mùng 01 và 15 âm lịch hàng tháng. 

Ông Nguyễn 

Văn Mừng - 

Trưởng Ban 

trị sự  

 

49 3.  
Đình Quang 

Chiêu 

Ấp Trung Trị, 

xã Trung 

Hiệp 

Lịch sử 

Đình Quang Chiêu được xây dựng năm 1852, đến năm 1925 

ông Nguyễn Văn Đắc (Hội đồng Đắc) xây dựng lại với diện 

tích 250 m
2
, trên tổng diện tích 4.955,9 m

2
. Đình được xây 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, ba gian hai chái, hai 

Ông Nguyễn 

Trung Tổng 

– Trưởng 

Ban Hội 

 



 

 

 

tầng mái. Qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, đình có diện mạo 

như hiện nay, giàn khung sườn và cột bằng gỗ, mái lợp tôn, 

vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện ông Nguyễn 

Trung Tổng làm Trưởng Ban hội đình. Đình thờ Thần Thành 

hoàng bổn cảnh. Một năm có 02 lễ cúng chính: Hạ điền 

(tháng 4); Thượng điền (tháng 11) âm lịch.  

hương 

50 4.  
Đình Bình 

Trị 

Ấp Trung Trị, 

xã Trung 

Hiệp 

Lịch sử 

Đình Bình Trị được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XIX, với 

diện tích 200 m
2
 trên tổng diện tích 3.343,5 m

2
. Đình được 

xây theo kiến trúc đình làng Nam bộ, ba gian hai chái, hai 

tầng mái, giàn khung sườn và cột bằng gỗ, mái lợp ngói, 

vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện ông Nguyễn Văn 

Nê làm Trưởng Ban Hội hương đình. Đình thờ Thần Thành 

hoàng bổn cảnh. Hằng năm có 02 lễ cúng chính: Hạ điền 

(tháng 4); Thượng điền (tháng 12) âm lịch.  

Ông Nguyễn 

Văn Nê – 

Trưởng Ban 

Hội hương  

 

Xã Trung Hiếu: 04 công trình, địa điểm 

51 1.  
Chùa Vĩnh 

Quang 

Ấp Trung 

Điền, xã 

Trung Hiếu 

Lịch sử 

Chùa Vĩnh Quang do Sư bà Thích Nữ Huệ Thành xây dựng 

năm 1963, trên diện tích 2.303 m
2
. Năm 2017, chùa được 

xây dựng lại. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc một trệt một 

lầu bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện tại Sư Cô Thích Nữ Diệu Định làm trụ trì. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm có các lễ chính: rằm tháng 

giêng, tháng 7, tháng 10; lễ giỗ Sư bà Thích Nữ Huệ Thành 

(23/10) âm lịch. 

Sư Cô Thích 

Nữ Diệu 

Định 

 

52 2.  
Di chỉ Thành 

Mới 

Ấp Bình 

Thành, xã 

Trung Hiếu 

Khảo cổ 

Di chỉ khảo cổ học Thành Mới trải rộng trên địa bàn Ấp 

Ruột Ngựa, Ấp Bình Phụng - xã Trung Hiệp và Ấp Bình 

Thành - xã Trung Hiếu – huyện Vũng Liêm. Di chỉ Thành 

Mới đã được các nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện từ 

đầu thế kỉ XX. Năm 1944, ông Louis Malleret - nhà khảo cổ 

UBND xã 

Trung Hiếu 
 



 

 

 

người Pháp - đã đến nghiên cứu Thành Mới và mang về Sài 

Gòn nhiều hiện vật quý, trong đó có pho tượng Phật và 

tượng Visnu bằng đá. Đến thập niên 90 của thế kỷ XX, các 

nhà khoa học trong và ngoài nước dành nhiều quan tâm đến 

Thành Mới.  

Năm 1998 - 1999, Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với 

Bảo tàng Vĩnh Long tiến hành khai quật di chỉ Thành Mới. 

Qua hai đợt khai quật, các nhà khoa học đã làm xuất lộ từ 

lòng đất hàng ngàn di vật quí bằng các chất liệu: gạch, gốm, 

đá, gỗ, kim loại… Qua giám định bằng phương pháp phóng 

xạ C14, các hiện vật Thành Mới có niên đại từ thế kỷ I đến 

thế kỷ thứ VI sau Công nguyên. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, 

nhà khảo cổ phát hiện một di chỉ còn nguyên vẹn các tầng 

văn hóa tại di chỉ cư trú kênh Ruột Ngựa. Các nhà khảo cổ 

học nhận định rằng: Từ di tích Thành Mới có thể mở ra 

hướng đi mới cho việc nghiên cứu văn hóa Óc Eo Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

53 3.  
Nhà thờ Mai 

Phốp 

Ấp Bình 

Trung, xã 

Trung Hiếu 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng năm 1882 bằng tre lá gần vàm sông 

Vũng Liêm. Năm 1883, linh mục Giuse Lập xây cất nhà thờ 

bằng cây ván tại vị trí hiện nay trên khuôn viên diện tích 

18.631 m
2
. Năm 1916, linh mục Anrê đã xây dựng nhà thờ 

kiên cố bằng gạch ngói. Năm 1970, linh mục Anrê Hớn đã 

xây cất lại nhà thờ Mai Phốp theo kiến trúc Roman, bằng bê 

tông cốt thép, mái tôn, nền lát gạch bông. Hiện tại Linh mục 

Tađêô Phạm Văn Don quản lý. Thánh đường thờ Chúa 

Giesu. Hằng năm có các ngày lễ chính: lễ Giáng sinh, lễ 

Phục sinh. 

Linh mục 

Tađêô Phạm 

Văn Don 

 

54 4.  
Nhà thờ Cầu 

Đá 

Ấp An Thành 

Tây, xã Trung 
Lịch sử 

Nhà thờ Cầu Đá là nhà dạy và nhà nguyện thuộc nhà thờ Mai 

Phốp được linh mục Félix Lê Vĩnh Trình và linh mục Anrê 

Linh mục 

Gioakim 
 



 

 

 

Hiếu Nguyễn Bá Hớn xây dựng vào năm 1946. Năm 1990, linh 

mục Giuse Phan Trung Nghĩa mua 3.263,9 m
2 

ở ngã ba vào 

xã Trung Hiệp xây dựng một ngôi nhà nhỏ bằng cây, lá và 

lót gạch tàu. Đến năm 2000, linh mục Nghĩa xây dựng nhà 

thờ theo kiến trúc Roman, bằng bê tông cốt thép, mái tôn, 

nền lót gạch men. Hiện tại Linh mục Gioakim Trương Minh 

Trúc quản lý. Thánh đường thờ Chúa Giesu. Hàng năm có 

các ngày lễ chính: lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh. 

Trương 

Minh Trúc  

Xã Trung Ngãi: 02 công trình, địa điểm 

55 1.  
Chùa Ngọc 

Quang 

Ấp Giồng Ké, 

xã Trung 

Ngãi 

Lịch sử 

Chùa Ngọc Quang được thân phụ Đại đức Thích Nguyên 

Thạnh thành lập vào năm 1973. Sau năm 1997, thầy Thạnh 

về chùa làm trụ trì và xây dựng lại chùa theo kiến trúc một 

trệt một lầu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái ngói, nền 

lát gạch men, trên diện tích 350 m
2
. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Tỳ kheo 

Thích Thiện Châu quản lý. Chánh điện thờ Phật Thích ca. 

Hàng năm, có các lễ chính: 03 (rằm tháng giêng, rằm tháng 

7, rằm tháng 10); lễ Phật đản (08/4) âm lịch. 

Tỳ kheo 

Thích Thiện 

Châu 

 

56 2.  Bia căm thù 

Ấp Giồng Ké, 

xã Trung 

Ngãi. 

Lịch sử 

Bia được xây dựng năm 1987 trên khuôn viên có diện tích 

683,9 m
2
. Bia là nơi lưu lại sự kiện ngày 15/02/1872, Đốc 

binh Lê Cẩn – Nguyễn Giao và nghĩa quân yêu nước tiêu 

diệt tên quan ba Pháp Alix – Salicetti và bọn tùy tùng. Đến 

ngày 23/02/1872 thực dân Pháp quay lại cướp, đốt và tàn sát 

man rợ trên 500 người dân vô tội quanh vùng. 

UBND xã 

Trung Ngãi 
 

Xã Trung Thành Đông: 04 công trình, địa điểm 

57 1.  
Chùa 

Pháp Bửu 

Ấp Phú An, 

xã Trung 

Thành Đông 

Lịch sử 

Chùa Pháp Bửu do Thượng tọa Thích Thiện Bửu xây dựng 

bằng tre lá đơn sơ vào năm 1973. Năm 2012, chùa được xây 

dựng bằng bê tông cốt thép theo kiểu kiến trúc tứ trụ, mái 

 Thượng tọa 

Thích Thiện 

Huấn  

 



 

 

 

ngói, nền lát gạch men trên diện tích 990 m
2
. Chùa theo  hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại 

Thượng tọa Thích Thiện Huấn làm trụ trì. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm, có các lễ chính: rằm tháng giêng, 

rằm tháng 7, rằm tháng 10, lễ Phật đản (08/4) âm lịch. 

58 2.  
Nhà thờ 

Đức Hòa 

Ấp Hòa 

Thuận, xã 

Trung Thành 

Đông 

Lịch sử 

Nhà thờ Đức Hòa đầu tiên được xây dựng ở khu vực đình 

Đức Hoà hiện nay vào năm 1888. Năm 1900, nhà thờ được 

xây dựng bán kiên cố lợp ngói, vách ván. Trong chiến tranh 

nhà thờ bị tàn phá. Năm 1997, linh mục Giuse Phan Trung 

Nghĩa xây dựng lại nhà thờ Đức Hoà tại khu vực hiện nay, 

bằng bê tông cốt thép, theo kiểu Roman, mái tôn, nền lát 

gạch men. Hiện tại Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền quản 

lý. Thánh đường thờ chúa Giêsu. Hàng năm có các ngày lễ 

chính: lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Phêrô 

Nguyễn Văn 

Hiền 

 

59 3.  
Đình 

Đức Hòa 

Ấp Đức Hòa, 

xã Trung 

Thành Đông  

Lịch sử 

Đình Đức Hòa được xây dựng khoảng năm 1930 bằng tre lá 

đơn sơ. Đình trải qua nhiều lần trùng tu. Đình được xây theo 

kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện nay, đình được xây dựng 

lại bằng bê tông cốt thép, theo kiểu ba gian, mái tôn, nền lát 

gạch men, trên diện tích 4.012 m
2
. Hiện tại ông Huỳnh Văn 

Liêm làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành hoàng 

bổn cảnh. Hằng năm có các ngày lễ chính: lễ Hạ điền (16/4); 

lễ Thượng điền (16/10) âm lịch. 

Ông Huỳnh 

Văn Liêm 

 

 

60 4.  
Đình 

Phú Nông 

Ấp Đại 

Nghĩa, xã 

Trung Thành 

Đông 

Lịch sử 

Đình Phú Nông được xây dựng khoảng thế kỷ XIX, bằng tre 

lá đơn sơ. Đến năm 2011, đình được tái thiết bằng bê tông 

cốt thép, theo kiểu ba gian, mái lợp tôn, nền lát gạch men 

trên diện tích 4000 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình 

làng Nam bộ. Hiện tại ông Đặng Văn Thảo làm Hội trưởng. 

Chánh điện thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm có 

các ngày lễ chính:  lễ Hạ điền (16/4); lễ Thượng điền (16/10) 

Ông Đặng 

Văn Thảo 
 



 

 

 

âm lịch.  

Xã Trung Thành Tây: 04 công trình, địa điểm 

61 1.  

Thánh tịnh 

Ngọc Thanh 

Quang 

Ấp Hòa 

Nghĩa, xã 

Trung Thành 

Tây 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng năm 1945, sau đó bị cháy do 

trúng bom của thực dân Pháp. Năm 1946, thánh tịnh được 

xây dựng lại bằng cây, lá trên khuôn viên có diện tích 

8.478,9 m
2
. Lần trùng tu gần nhất hoàn thành năm 2004 bằng 

bê tông, cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát 

gạch men. Thánh tịnh theo hệ phái Hội thánh Cao đài Tiên 

Thiên, thuộc Toà Thánh Châu Minh. Hiện ông Đặng Văn 

Nước làm Trưởng Ban cai quản. Chánh điện thờ Phật Thích 

ca, Phật Quan Âm, Chúa Giesu, Quan Thánh Đế Quân, Đức 

Giáo tông. Thánh tịnh sinh hoạt lễ vào ngày mùng 1 và 15 

âm lịch hằng tháng.  

Thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Thánh tịnh là 

cơ sở nuôi chứa lực lượng cách mạng. 

Ông Đặng 

Văn Nước , 

Hội trưởng 

 

62 2.  
Chùa Phước 

Long 

Ấp Nghĩa 

Hòa, xã Trung 

Thành Tây 

Lịch sử 

Ban đầu đây la một am nhỏ, được xây dựng năm 1912. Đến 

năm 1998 chùa được xây dựng bằng bê tông, cốt thép theo 

kiểu kiến trúc chùa Việt ở Nam bộ, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa sắt, nền lát gạch men trên diện tích 3.900,2 m
2
. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Hiện Đại Đức Thích Thiện Đức làm trụ trì. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca và Tam Thánh Phật. Hàng năm, có các lễ 

chính: 03 rằm lớn; lễ Phật đản (08/4) âm lịch. 

Đại Đức 

Thích Thiện 

Đức 

 

63 3.  
Đình Trung 

Hậu 

Ấp Trung 

Hậu, xã Trung 

Thành Tây 

Lịch sử 

Đình Trung Hậu được xây dựng năm 1852, trên khuôn viên 

752,7 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình làng Nam bộ. 

Giàn khung sườn và cột bằng gỗ, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa sắt nền lát gạch men. Hiện ông Nguyễn Văn Chính làm 

Chánh bái. Đình thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh, được Sắc 

 

Ông Nguyễn 

Văn Chính 

 



 

 

 

phong năm 1853. Hằng năm, có các lễ: Hạ điền (15,16/4); 

Thượng điền (16,17/10) âm lịch. 

64 4.  
Đình Tích 

Khánh 

Ấp Hòa Hiệp, 

xã Trung 

Thành Tây 

Lịch sử 

Đình Tích Khánh được xây dựng năm 1846, trên khuôn viên 

1.040 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc đình làng Nam bộ 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa sắt, nền 

lát gạch men. Hiện ông Bùi Văn Thành làm Chánh bái. Đình 

thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, có các lễ chính: 

lễ Hạ điền (16, 17/4); lễ Thượng điền (16, 17/10) âm lịch. 

Ông Bùi 

Văn Thành – 

Chánh bái 

 

Xã Trung Thành: 02 công trình, địa điểm 

65 1.  
Chùa Phước 

Thọ 

Ấp An Nhơn, 

xã Trung 

Thành 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 2006, diện tích 100 m
2
; sau đó 

chùa được tu sửa, mở rộng, diện tích 798,2 m
2
. Chùa được 

xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ. Chùa theo 

hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện 

tại Ni sư Thích Nữ Như Tâm làm trụ trì. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: 03 rằm 

(tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10); lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Như 

Tâm 

 

66 2.  
Miếu Bộ 

Bầu 

Ấp An Trung, 

xã Trung 

Thành 

Lịch sử 

Miếu Bộ Bầu được ông Huỳnh Văn Bầu xây dựng bằng tre 

lá đơn sơ vào năm 1916, trên diện tích 100 m
2
. Đến năm 

2002, miếu được xây dựng mới bằng bê tông cốt thép, theo 

kiểu ba gian, mái tôn, nền xi măng trên diện tích 150 m
2
. 

Hiện tại ông Châu Văn Trắng làm Hội trưởng. Miếu thờ Tổ 

gánh Hát bội. Hàng năm có các ngày lễ chính: 17/4 và 17 

tháng Chạp. 

Ông Châu 

Văn Trắng 
 

Xã Hiếu Nghĩa: 03 công trình, địa điểm 

67 1.  

Thánh tịnh 

Huỳnh Long 

Phủ Tự 

Ấp Hiếu 

Trung, xã 

Hiếu Nghĩa 

Lịch sử 

Thánh tịnh Huỳnh Long Phủ Tự do ông Võ Văn Quý hiến 

đất và xây dựng trên khuôn viên 1.492,7 m
2
 vào năm 1929. 

Hiện nay Thánh tịnh được xây theo kiến của hệ phái, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. 

Ông Huỳnh 

Thanh Liêm, 

Hội trưởng 

 



 

 

 

Thánh tịnh theo hệ phái Cao đài Tiên Thiên. Hiện tại ông 

Huỳnh Thanh Liêm làm Hội trưởng. Thánh tịnh thờ Thiên 

nhãn, Quan Thánh Đế Quân, Quan Âm Bồ tát. Hàng năm tổ 

chức các lễ chính: cúng sao (08 tháng giêng), rằm tháng 

giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

68 2.  Hưng Nam Tự 

Tỉnh lộ 906, 

Ấp Hiếu 

Văn, xã 

Hiếu Nghĩa 

Lịch sử 

Hưng Nam Tự do ông Nguyễn Văn Thời hiến đất và xây 

dựng vào năm 1954. Hiện nay, chùa có diện tích 811,6 m
2
 

trên khuôn viên 5.489,9 m
2
 bộ khung bằng bê tông cốt thép, 

nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chùa theo hệ phái Tịnh độ cư 

sĩ, thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

Hiện tại Ban Hương chức đình Hiếu Ân quản lý. Chánh điện 

thờ Phật A Di đà. Hằng năm tổ chức các lễ chính: 03 rằm 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); vía Đức Tông sư Minh Trí 

(23/8); vía Đức Bà Cô Năm (20/11) âm lịch. 

Ông Phạm 

Văn Dũng – 

Trưởng ban 

 

69 3.  Đình Hiếu Ân 

Ấp Hiếu 

Hạnh, xã 

Hiếu Nghĩa 

Lịch sử 

Đình Hiếu Ân được xây dựng bằng tre lá đơn sơ vào năm 

1850. Năm 1.900, đình được tái thiết theo kiến trúc đình làng 

Nam bộ với bộ khung bằng gỗ, mái lợp ngói, nền lát gạch 

tàu. Sau năm 1975, đình được  xây dựng lại bằng bê tông cốt 

thép, kiến trúc ba gian, vách xây tường, mái tôn, trên khuôn 

viên 1.508,7 m
2
. Đình còn lưu giữ nhiều tượng gốm Cây Mai 

có giá trị. Hiện tại ông Trương Thành Vọng làm Hội trưởng. 

Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: Hạ điền (15/3) và Thượng điền (15/11) âm lịch.  

Ông Trương 

Thành Vọng 
 

Xã Trung Chánh: 01 công trình, địa điểm 

70 1. 
Nhà thờ 

Quang Phong 

Ấp Bà Đông, 

xã Trung 

Chánh 

Lịch sử 

Năm 1953, linh mục Gioakim Tứ, chánh sở Mai Phốp, kiêm 

các họ đạo trong vùng này xây dựng nhà thờ trên khuôn viên 

5.900 m
2
 do gia đình ông Hương quản Huỳnh Văn Thê hiến 

cúng. Đến năm 1968, nhà thờ bị trúng bom và bị hư hoàn 

toàn. Đến năm 1996, nhà thờ được xây dựng lại với kích 

Linh mục 

Tađêô Phạm 

Văn Don 

 



 

 

 

thước (6m x 16m). Năm 2010, linh mục Giuse Nguyễn Văn 

Nghĩa trùng tu lại nhà thờ bằng vật liệu kiên cố, bộ khung 

bằng bê tông cốt thép mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền 

lát gạch men. Hiện tại Linh mục Tađêô Phạm Văn Don quản 

lý. Nhà thờ thờ chúa Giesu. Hằng năm có các lễ chính: Phục 

sinh và Giáng sinh. 

Xã Trung Nghĩa: 02 công trình, địa điểm 

71 1.  

Đình Trường 

Hội 

(Đình cầu 

Mây Tức) 

Ấp Trường 

Hội, xã Trung 

Nghĩa 

Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1945 trên khuôn viên 1.100 m
2
. 

Hiện nay, đình được xây theo kiến trúc đình làng Nam bộ 

nhà ba gian, bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch 

men, mái lợp tôn. Hiện tại ông Bùi Thanh Tùng làm Hội 

trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng 

năm tổ chức các lễ chính: Hạ điền (16/4); Thượng điền 

(16/11) âm lịch. 

Ông Bùi 

Thanh Tùng 
 

72 2.  

Thánh thất 

Trung Nghĩa 

(Họ đạo 

Trung 

Nghĩa) 

Ấp Phú Ân, 

xã Trung 

Nghĩa 

Lịch sử 

Thánh thất do ông Huỳnh Văn Da hiến đất và xây dựng trên 

khuôn viên 1.429,8 m
2
 vào năm 1946. Trải qua nhiều lần 

trùng tu thánh thất được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, 

theo kiến trúc nhà hai mái, nền lát gạch men, mái lợp tôn. 

Thánh thất thuộc Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Hiện 

tại ông Trần Văn Ngô làm Hội trưởng. Thánh thất thờ Thiên 

nhãn. Hằng năm tổ chức các lễ chính: vía Đức Chí Tôn  

(mùng 9 tháng giêng, vía Đức Phật Thích Ca (mùng 7-8/4); 

sinh nhật Đức Giáo Tông (25-26/5), kỷ niệm khai đạo (14 -

15/10) âm lịch. 

Ông Trần 

Văn Ngô 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN TAM BÌNH 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý 

lịch di 

tích 

1.  

Khu lưu niệm Giáo 

sư, Viện sĩ Trần Đại 

Nghĩa 

Khóm Mỹ Phú 

1, thị trấn Tam 

Bình 

Lịch sử  

Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, là một 

trong những vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Ông là nhà trí thức yêu nước, nhà khoa học lớn, có uy tín cao, đã 

cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp khoa học Việt Nam, đặc biệt 

là khoa học quân sự. Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại 

Nghĩa được thiết kế xây dựng trên diện tích khoảng 16.000 m2, 

theo lối không gian mở, thoáng mát, nhẹ nhàng, gần gũi, nhưng 

vẫn đảm bảo tính tôn nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hóa 

của dân tộc Việt Nam. Khu lưu niệm bao gồm các hạng mục chính 

như: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, phòng hội thảo, chiếu phim, 

sinh hoạt truyền thống, quảng trường, các hạn mục phụ trợ và cảnh 

quan, góp phần vào việc giữ gìn, tôn vinh đậm nét thân thế, công 

lao, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa cũng như giáo 

dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào đối với đông đảo các tầng 

lớp nhân dân. Đặc biệt, là Trung tâm tích hợp dữ liệu về khoa học 

và công nghệ là một công trình hiện đại, mới lạ, được Bộ Khoa học 

và Công nghệ đầu tư xây dựng đầu tiên nằm trong khuôn viên khu 

lưu niệm, gồm: Cổng thông tin điện tử giới thiệu Khu lưu niệm và 

tích hợp thư viện điện tử giới thiệu thân thế, sự nghiệp và các công 

trình nghiên cứu của GS-VS Trần Đại Nghĩa, là nơi lưu giữ và 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 



 

 

 

quảng bá thông tin khoa học công nghệ, phục vụ khai thác sản xuất 

nông nghiệp, phát triển nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long; đồng thời phục vụ rộng rãi khách tham quan, nghiên cứu, 

tiếp cận thông tin khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. 

2.  

Bia chiến thắng Cái 

Sơn 

 

Ấp Phú Sơn A, 

xã Long Phú 
Lịch sử 

Bia chiến thắng Cái Sơn được xây dựng năm 1992, với diện tích 

392,8 m
2
. Bia xây dựng để ghi dấu trận đánh của Tiểu đoàn 857, 

tiêu diệt tên tỉnh trưởng Khưu Văn Ba gây tiếng vang lớn, không 

những trong tỉnh Vĩnh Long mà còn đối với tất cả các tỉnh miền 

Nam. Bia được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có kích thước cao 

2,4 m; ngang 01 m; gồm 02 phần bia và tượng. 

Nội dung bia: “Ngày 16 tháng 6 năm 1960, quân và dân Tam Bình, 

Vĩnh Long đã trừng trị tên tỉnh trưởng Khưu Văn Ba và nhiều tên 

ác ôn, nổi dậy phá rã khu trù mật Cái Sơn. Làm thất bại chiến lược 

dồn dân của chính quyền Mỹ - Diệm. Mở màn cho phong trào 

Đồng khởi 1960”. 

Giai đoạn 

2026-

2030 

 

  



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý 

lịch di 

tích 

1.  

Miếu Sung Biện 

Chì (Miếu Ông 

Sung) 

Ấp 7, xã Hòa 

Lộc 
Lịch sử 

Miếu Sung Biện Chì được nhân dân xây dựng vào 1945 bên sông 

Ba Kè. Do sông sạt lở nên miếu được dời vào vị trí hiện tại trên 

khuôn viên khoảng 1.000 m
2
. Miếu được xây dựng theo kiến trúc 

tứ trụ, nóc bánh ít, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn. 

Miếu thờ ông Sung Biện Chì, một sĩ phu yêu nước vào cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX, lãnh đạo phong trào chống thực dân Pháp tại 

Ba Kè, Hòa Hiệp, Tường Lộc, Mỹ Thạnh Trung. Không dập tắt 

được phong trào, địch đe dọa: Ngày nào chưa bắt được Sung Biện 

Chì thì ngày ấy chúng sẽ giết một người dân ngay tại chợ Ba Kè. 

Vì thương dân, cụ Sung Biện Chì đã dũng cảm nộp mình và hy 

sinh một cách lẫm liệt vì nghĩa lớn. Phía trước miếu là mộ phần 

của cụ Sung Biện Chì vừa được trùng tu vào tháng 3 năm 2024. 

Hàng năm lễ giỗ cụ Sung Biện Chì tổ chức vào ngày 16/7 âm lịch. 

Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2026- 

2030 

2.  
Thánh tịnh Tam 

Hoà Linh 

Ấp An Phong, 

xã Ngãi Tứ 
Lịch sử 

Thánh tịnh Tam Hoà Linh do ông Đặng Văn Dần xây dựng năm 

1945, trên khuôn viên rộng 5.270,6 m
2
. Được trùng tu năm 1980, 

bộ khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. Thánh 

tịnh theo hệ phá Cao Đài Tiên Thiên, thuộc Tòa thánh Châu Minh 

Giai đoạn 

2031- 

2035 



 

 

 

Bến Tre. Thờ Thiên Nhãn, Quan Âm, Quan Thánh. Hằng năm tổ 

chức các  lễ chính:  rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. Di 

tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. Trong quá 

trình hình thành và tồn tại, Thánh tịnh Tam Hòa Linh đã có công 

nuôi chứa nhiều cán bộ hoạt động cách mạng, tiêu biểu như các 

ông Cao Văn Cầm - Chủ tịch Mặt trận tỉnh Vĩnh Long (sau giải 

phóng), ông Đinh Văn Cư - Chủ tịch xã Ngãi Tứ, bà Nguyễn Thị 

Gần (hoạt động bí mật). Bên cạnh đó, Thánh tịnh còn nuôi chứa 

hàng trăm thanh niên trốn quân dịch để không cầm súng chống lại 

cách mạng. Chính vì vậy, Thánh tịnh nhiều lần bị thực dân Pháp và 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắn phá. 

3.  
Từ đường Gia tộc 

họ Lưu 

Ấp Tường 

Nhơn A, thị 

trấn Tam Bình 

Lịch sử 

Từ đường Gia tộc họ Lưu được xây dựng năm 2001 do dòng họ 

Lưu xây dựng trên diện tích 1.200 m
2
. Được xây dựng theo kiến 

trúc bát giác, một trệt một lầu, bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, 

mái lợp ngói. Từ đường thờ thủy tổ, ông Lưu Văn Phụng (tự là 

Đức Loan) con của ông Lưu Phước Tấn, khuôn viên bên ngoài còn 

mộ phần của ông Phụng và vợ. Bên cạnh đó từ đường còn thờ ông 

Lưu Đình Ngoạn -Tri phủ Định Tường, một trong những chiến sĩ 

của phong trào Đông Du ở Vĩnh Long. Hằng năm tổ chức 1 lễ 

chính: giỗ Tổ (20/6) âm lịch. 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 

4.  

Địa điểm kỷ niệm 

chiến thắng trận 

chống càn 6 ngày, 

đêm của du kích xã 

Hòa Hiệp 

Ấp 8, xã Hoà 

Hiệp 
Lịch sử 

Nơi đây từng diễn ra sự kiện Tiểu đội du kích Hòa Hiệp dưới sự 

chỉ huy của xã đội trưởng Bảy Giàu (Võ Văn Giàu), đã anh dũng 

đẩy lùi cuộc càn quét của địch hơn 1000 quân dưới sự hỗ trợ của 

máy bay, tàu chiến và cố vấn Mỹ. Tiểu đội du kích Hòa Hiệp bảo 

vệ được căn cứ từ ngày 27/6/1971 đến ngày 02/7/1971. Chiến 

thắng trận chống càn 6 ngày đêm của du kích xã Hoà Hiệp, trong 

chiến tranh chống Mỹ xâm lược là một minh chứng rõ ràng, khẳng 

định tầm quan trọng của chiến tranh du kích và lực lượng du kích 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 



 

 

 

miền Nam, du kích tỉnh Vĩnh Long trong cuộc kháng chiến giải 

phóng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 

Minh. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của tỉnh Vĩnh 

Long. 

5.  Đình Tường Lộc 

Ấp Tường Lễ, 

thị trấn Tam 

Bình 

Lịch sử 

Đình Tường Lộc do ông cả Yển (Lưu Vĩnh Yển) xây dựng trước 

năm 1852, tại vàm Sa Rày. Năm 1908, ông Cả Nhu dời đình về vị 

trí hiện nay. Đình bị chiến tranh tàn phá khánh thờ cặp liễng, lư 

hương, mõ được nhân dân tạm gửi ở miếu Quan Tiền hiền Phan 

Công An (xã Mỹ Thạnh Trung). Đến năm 2006, đình được xây 

dựng lại và thờ đến ngày nay, với diện tích 870 m
2
. Chánh điện của 

đình được xây dựng theo kiến trúc ba gian hai chái, chất liệu bằng 

bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp ngói. Chánh điện thờ Thành 

hoàng bổn cảnh. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Thượng điền 

(16/11) và Hạ điền (16/3) âm lịch. Di tích mang nhiều giá trị lịch 

sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

6.  
Đình Phú Yên 

(Đình Phú Mỹ) 

Ấp Phú Mỹ, xã 

Tân Phú 
Lịch sử 

Đình được ông Huỳnh Văn Đầu và nhân dân trong làng Phú Yên 

xây dựng vào năm 1899 bằng tre lá. Trải qua thời gian và chiến 

tranh, đình bị hư hỏng nặng. Năm 1964, đình được di dời về Ấp 

Phú Mỹ Đình có diện tích xây dựng 450 m² trên khuôn viên 1.105 

m² do thầy giáo Điền hiến cúng. HIện nay đình được xây dựng 

theo kiến trúc đình làng ba gian hai chái, chất liệu bằng bê tông cốt 

thép, gỗ, lát gạch men, mái lợp tôn. Chánh điện thờ Thành hoàng 

bổn cảnh, được Sắc phong năm  1855. Hằng năm tổ chức các lễ 

chính: Thượng điền (16 – 17/12) và Hạ điền (16 – 17/3) âm lịch. 

Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

 

 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỀ NGHỊ BẢO TỒN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 33  

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa chỉ Loại hình 
Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân vật 

lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; 

Nhân chứng 

lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên 

quan 

Ghi chú 

Thị trấn Tam Bình: 10 công trình, địa điểm 

1 1.  

Tượng đài 

Ngô Tùng 

Châu 

Khóm 2, 

thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Tượng đài do huyện Tam Bình xây dựng năm 2011, trên 

diện tích khoảng 1.000 m
2
, trong khuôn viên Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tam Bình. Tượng đài 

gồm: tượng chân dung Ngô Tùng Châu và phù điêu các 

chiến sĩ Tiểu đoàn 308. Ngô Tùng Châu là người đầu tiên ở 

tỉnh Vĩnh Long bắn rơi máy bay của thực dân Pháp ngày 

28/01/1949. Tượng đài có ý nghĩa rất quan trọng về lịch sử - 

văn hóa,  mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục 

truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ trẻ đối 

với các bậc tiền nhân có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. 

Trung tâm 

Văn hóa, 

Thông tin và 

Thể thao 

huyện Tam 

Bình 

 

2 2.  

Chùa 

Phước 

Quang 

khóm 2, 

thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Năm 1964, Hòa thượng Thích Thiện Hòa xây dựng ngôi 

chùa trên khuôn viên 1.188,2 m
2
. Chùa được trùng tu năm 

2006, xây dựng theo kiểu kiến trúc ngôi một trệt một lầu, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch men mái lợp ngói. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, dòng Lâm Tế Chúc Thánh, 

Đại đức 

Thích Phước 

Thành 

 



 

 

 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca. Hằng năm, có các lễ chính: rằm tháng giêng, rằm 

tháng 7, rằm tháng 10. 

3 3.  

Quan 

Thánh 

miếu 

Khóm 2, 

thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Miếu được xây dựng năm 1925 trên khuôn viên 548,6 m
2
. 

Miếu được xây dựng theo kiến trúc Hoa, bộ khung bằng bê 

tông cốt thép, nền lát gạch tàu mái lợp ngói âm dương. Sau 

nhiều lần trùng tu, miếu lợp tôn và lát gạch men.  Chánh 

điện  thờ Quan Thánh Đế Quân, Quan Châu, Quan Bình, 

Thái Bạch tinh quân, Thiên Hậu thánh mẫu. Hàng năm có 

các lễ chính: vía Quan Thánh (23/6); vía Quan Châu (30/10); 

vía Quan Bình (13/5); vía Mẹ Thiên Hậu (23/3); vía Thái 

Bạch (18/8) âm lịch. 

Ông Phan 

Thế Bảo 
 

4 4.  

Thánh thất 

Tam Bình 

(Họ đạo 

Tam Bình) 

Khóm 2, 

thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Năm 1953, đạo hữu Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Văn Giỏi xây 

dựng thánh thất trên khuôn viên 1.021,5m
2
. Năm 2023, 

thánh thất được xây mới bằng bê tông, nền lát gạch men, mái 

lợp ngói. Thánh thất là cơ sở tôn giáo của Họ đạo Tam Bình 

trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh. Thánh 

thất thờ Thiên Nhãn, Ngũ chi. Hàng năm tổ chức các lễ 

chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

 Ông Trần 

Văn Sáu 

(Giáo hữu 

Ngọc Sáu 

Thanh), Cai 

quản 

 

5 5.  
Chùa 

Phước Linh 

Khóm 

Tường 

Nhơn A, 

thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Chùa Phước Linh do thầy Cai Điểm xây dựng năm 1880. 

Sau đó thầy Cai Kinh (Nguyễn Văn Kinh con ông Cai Điểm) 

xây dựng lại trên diện tích khoảng 3.000 m
2
 trên tổng diện 

tích 8.204,9 m
2

. Hiện nay chùa xây dựng bê tông cốt thép, 

nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca. Hàng năm tổ chức các lễ chính: rằm tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (8/4) âm lịch. 

Hòa thượng 

Thích Phước 

Hùng  

 

6 6.  
Chùa Bửu 

Quang 

Khóm 

Tường 
Lịch sử 

Chùa Bửu Quang do Sư cụ Thích Minh Trí xây dựng vào 

năm 1960 trên khuôn viên 1.021,5 m
2
. Hiện nay chùa xây 

Đại đức 

Thích Thiện 
 



 

 

 

Nhơn A, 

thị trấn 

Tam Bình 

dựng bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. 

Chùa theo hệ phái Nam tông Kinh,  thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm tổ chức 

các lễ chính: 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10), lễ Phật 

đản (8/4). 

Quang 

7 7.  
Chùa 

Phước Sơn 

Khóm Mỹ 

Phú 1, thị 

trấn Tam 

Bình 

Lịch sử 

Chùa Phước Sơn được sư ông Kha Sơn sáng lập khoảng năm 

1800. Đến năm 1930, Hòa thượng Thích Phước Hội quản lý 

và tái thiết trên khuôn viên 13.940 m
2
. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, dòng Chúc Thánh, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, chùa được xây 

dựng lại bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. 

Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hằng năm, tổ chức các lễ 

chính: 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật Đản 

rằm tháng 4 và giỗ thầy Thích Phước Hội (16/8) âm lịch. 

 Ni sư Thích 

Nữ Như Vạn  
 

8 8.  

Thành Hoa 

Tự 

(Chùa Cô 

Sáu) 

Khóm 

Nhà Thờ, 

thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Thành Hoa Tự do tu sĩ Trần Thị Sáu xây dựng vào năm 

1950, trên khuôn viên 2.740 m
2
. Trải qua nhiều lần trùng tu 

tôn tạo, chùa được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, lát 

gạch men, mái lợp tôn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, dòng 

Tịnh Độ tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh 

điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: 03 

rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10) và lễ Phật đản vào 

tháng 4 âm lịch. 

Bà Lê 

Phương Mai 
 

9 9.  
Nhà thờ 

Tam Bình 

Ấp Nhà 

Thờ, thị 

trấn Tam 

Bình 

Lịch sử 

Năm 1890, linh mục Philiphe Nguyễn Công Quờn cất nhà 

thờ đầu tiên bằng tre lá. Năm 1904, linh mục Philiphe Quờn 

dời nhà thờ ra vàm rạch Sa-co trên phần đất của ông Ba 

Thùa. Năm 1912, linh mục Phao-lô Ngãi dời nhà thờ về vị trí 

mới, cách vị trí cũ 2.5 km trên khuôn viên 8.758,9 m
2
, nền 

đúc, cất theo kiểu An Nam, vách gạch, lợp ngói. Năm 1953, 

linh mục Đôminicô Lê Minh Tỏ, cất nhà thờ mới. Đến năm 

Linh mục 

Matthêu 

Nguyễn Văn 

Hiền  

 

 



 

 

 

1998, xây dựng nhà thờ mới, theo kiến trúc Roman, chất liệu 

bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. Thánh đường thờ 

chúa Giesu. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: lễ Giáng sinh 

và lễ Phục Sinh. 

10 10.  
Huỳnh Tộc 

Từ đường 

Ấp Mỹ Phú 

1, thị trấn 

Tam Bình 

Lịch sử 

Được xây dựng năm 2009, do dòng họ Huỳnh xây dựng trên 

diện tích 1.500 m
2
.  Được xây dựng theo kiến trúc Việt, chất 

liệu bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp ngói. Từ đường 

thờ thủy tổ là ông Huỳnh Thỉnh Đức. Hằng năm tổ chức 1 lễ 

chính:  giỗ tổ (29/4) âm lịch. 

Ông Huỳnh 

Văn Nghiệp 
 

Xã Song Phú: 09 công trình, địa điểm 

11 1.  
Nhà thờ Ba 

Càng 

Ấp Phú 

Hoà Yên, 

xã Song 

Phú. 

Lịch sử 

Năm 1962, linh mục Raphae Nguyễn Văn Diệp xây dựng 

trên khuôn viên 3.970
2
. Sau năm 1975, nhà thờ xuống cấp, 

linh mục Gioakim Đỗ Duy Thản tu sửa lại nhà thờ. Đến năm 

2000, nhà thờ được trùng tu bằng bê tông cốt thép, theo kiểu 

Roman, nền lát gạch men mái lợp tôn; có gác chuông và đài 

Đức Mẹ. Thánh đường thờ chúa Giesu. Hàng năm có các lễ 

chính: lễ Giáng sinh (tháng 12), lễ Phục sinh (tháng 4) 

dương lịch. 

Linh mục 

Phêrô 

Nguyễn 

Hoàng Lâm 

 

12 2.  

Đình Phú 

Trường 

Đông 

(Đình  Song 

Phú) 

Ấp Phú 

Ninh, xã 

Song Phú. 

Lịch sử 

Năm 1938, ông Nguyễn Văn Chương xây dựng trên khuôn 

viên 1.435,4 m
2
. Đình được xây theo kiến trúc Việt, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. 

Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm có các lễ chính: 

Thượng điền (rằm tháng 11); Hạ điền (rằm tháng 3). 

Ông Võ Văn 

Xiêm 
 

13 3.  

Hưng Phú 

Tự 

(Chi hội 

Hưng Phú 

Tự xã Song 

Ấp Phú 

Trường, 

xã Song 

Phú. 

Lịch sử 

Năm 1948, do ông Huỳnh Hữu Gạch xây dựng ngôi chùa 

trên diện tích 300 m
2
. Năm 1956, chùa được tái thiết. Đến 

năm 2010, xây dựng mới bằng bê tông cốt thép, lát gạch 

men, mái lợp ngói. Chùa theo hệ phái Tịnh Độ cư sĩ, thuộc 

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ông Bùi 

Văn Nam – 

Trưởng ban 

 



 

 

 

Phú) ca, Quan Âm Bồ tát. Hằng năm, có các lễ chính: cầu an 

(mùng 9 tháng giêng), rằm tháng giêng, lễ Phật đản (rằm 

tháng 4), rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

14 4.  

Tế Sanh 

Phật 

Đường 

Ấp Phú 

Trường, 

xã Song 

Phú 

Lịch sử 

Năm 1920, ông Đăng Thuận Huệ xây dựng diện tích 176 m
2
. 

Hiện nay, chùa được xây dựng theo kiến trúc nhà ở một trệt, 

một lầu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp tôn. . Chùa thuộc Giáo hội Phật Đường Nam tông 

(Minh Sư Đạo). Chánh điện thờ: Phật Thích ca, Quan Âm 

Bồ tát. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: lễ vía Ngọc hoàng 

Thượng đế (mùng 9 tháng giêng); lễ vía Bồ tát Quan Thế 

Âm (19/9) âm lịch. 

Bà Nguyễn 

Ngọc Thúy –  

Trưởng ban 

 

15 5.  

Nhà thờ 

Tin lành 

Song Phú 

Ấp Phú 

Trường, 

xã Song 

Phú. 

Lịch sử 

Năm 1956, mục sư Võ Thanh Quang và giáo dân đóng góp 

và xây dựng nhà thờ trên khuôn viên 1.733 m
2
. Nhà thờ 

được trùng tu vào năm 1973. Đến năm 2013, nhà thờ được 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái 

lợp tôn. Thánh đường thờ chúa Giesu. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: lễ Giáng sinh (tháng 12); Phục sinh (tháng 3) 

dương lịch. 

Mục sư 

nhiệm chức 

Thái Thiên 

Phúc 

 

16 6.  

Thất Phủ 

miếu (Chùa 

Bà Thiên 

Hậu) 

Ấp Phú 

Trường 

Yên, xã 

Song Phú 

Lịch sử 

Thất Phủ miếu do ông Châu Thuận Phát xây dựng với diện 

tích 163,1 m
2
 vào năm 1965.  Miếu được xây dựng theo kiến 

trúc Hoa, bộ khung bằng gỗ, vách xây tường, mái lợp ngói 

âm dương. Chánh điện thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan 

Thánh Đế Quân, Tài Bạch Tinh Quân. Hằng năm tổ chức lễ 

vía Thiên Hậu Thánh Mẫu (23/3 âm lịch). 

Ông Bành 

Thành Tri 
 

17 7.  
Chùa Kim 

Quang 

Ấp Phú 

Hoà Yên, 

xã Song 

Phú 

Lịch sử 

Chùa Kim Quang do Sư cô Lê Thị Năm xây dựng với diện 

tích 591,2 m
2 

vào năm 1968. Năm 2011, chùa được tái thiết 

bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc một trệt một lầu, lát 

gạch men, mái lợp ngói âm dương. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Đại đức 

Thích Trí 

Chơn 

 



 

 

 

Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: cầu an 

(mùng 9 tháng giêng), rằm tháng giêng, lễ Phật đản (rằm 

tháng 4), rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

18 8.  

Bia Chiến 

thắng Vàm 

Thủ Cù 

Ấp Phú 

Điền, xã 

Song Phú 

Lịch sử 

Năm 2004, ông Hồ Văn Tây vận động xây dựng bia bằng bê 

tông cốt thép trên diện tích 135,6 m
2
. Bia được tu sửa 01 lần 

ngày 24/10/2011 do nền bị lún, tượng bị phai màu. Bia gồm 

02 phần: bia và tượng đài. 

Sự kiện lịch sử: Ngày 20/01/1946, lực lượng dân quân tự vệ 

của xã phục kích đánh địch, trận thắng này có sự phối hợp 

của đơn vị bộ đội do đồng chí Nguyễn Thới Trọng chỉ huy. 

Ta tiêu diệt tại chỗ 02 tên lính Pháp, 06 tên Việt gian. 

Ông Hồ Văn 

Tây 
 

19 9.  

Đình Phú 

Trường 

Tây 

Ấp Phú 

Trường, 

xã Song 

Phú 

Lịch sử 

Đình Phú Trường Tây được xây dựng bằng tre lá đơn sơ 

trước năm 1850. Năm 1945, đình bị chiến tranh tàn phá. 

Hiện nay, đình được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, theo 

kiến trúc ba gian, nóc bánh út, nền lát gạch men, mái lợp tôn. 

Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh, được Sắc phong năm 

1852. Hằng năm, có các lễ chính: Hạ điền (16/3); Thượng 

điền (10/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Thanh Tuấn 

 

 

Xã Bình Ninh: 08 công trình, địa điểm 

20 1.  
Chùa 

Phước Tứ 

Ấp An 

Thạnh B, 

xã Bình 

Ninh. 

Lịch sử 

Chùa Phước Tứ do ông Nguyễn Văn Thửa xây dựng trên 

khuôn viên 1.635m
2
 vào năm 1972. Năm 2001, chùa được 

trùng tu, xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ, 

bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp 

tôn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, có các 

lễ chính: cầu an (08 tháng giêng), rằm tháng giêng, rằm 

tháng 7, rằm tháng 10; lễ Phật đản (14,15/4). 

Thượng tọa 

Thích Kiến 

Hạnh 

 

21 2.  Chùa Ấp Mỹ Lịch sử Chùa Phước Bình được xây dựng bằng gỗ, mái lợp ngói trên Đại đức  



 

 

 

Phước Bình An, xã 

Bình 

Ninh. 

khuôn viên 1.500 m
2
 vào năm 1975. Hiện nay, chùa được 

xây dựng bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp 

tôn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ 

chức các lễ chính: cầu an (08 tháng giêng, rằm tháng giêng, 

rằm tháng 7, rằm tháng 10); lễ Phật đản (14,15/4) âm lịch. 

Thích Phước 

Tân 

22 3.  

Đình Ngãi 

Ngũ 

(Đình Ngã 

Ngũ) 

Ấp An 

Phú Tân, 

xã Bình 

Ninh. 

Lịch sử 

Đình Ngãi Ngũ do bà Nguyễn Thị Yến xây dựng trên diện 

tích 600 m
2
 vào trước năm 1975. Năm 2008, xây dựng bằng 

bê tông cốt thép, lát gạch tàu, mái lợp tôn. Chánh điện thờ 

Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Hạ 

điền (16/4); Thượng điền (16/12) âm lịch. 

Bà Nguyễn 

Thị Đèo 
 

23 4.  
Đình Ông 

Cai 

Ấp Bình 

Điền, xã 

Bình 

Ninh. 

Lịch sử 

Đình do ông Nguyễn Văn Lợi xây dựng vào khoảng năm 

1890. Sau đó ông Cai Giỏi tái thiết đình bằng gỗ, mái lợp 

ngói, nền lót gạch tàu. Trải qua chiến tranh hiện còn nền 

đình xưa, các tán đá kê cột, tượng rồng bằng gốm Cây Mai, 

chứng tỏ đây là một ngôi đình lớn. Hiện nay, đình được xây 

dựng bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, tôn mái lợp 

tôn. Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh và Kinh lược sứ Phan 

Thanh Giản. Hằng năm tổ chức các lễ chính: Hạ điền (16/4); 

Thượng điền (16/12) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Tuấn Kiệt 

 

 

24 5.  
Đình An 

Hòa 

Ấp An 

Hoà B, xã 

Bình 

Ninh. 

Lịch sử 

Đình được xây dựng trước năm 1975 trên khuôn viên 1.000 

m
2
. Năm 2019, đình được trùng tu, xây dựng theo kiến trúc 

tứ trụ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp tôn. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng 

năm, tổ chức các lễ chính: Hạ điền (16/4); Thượng điền 

(16/12) âm lịch. 

Ông Trần 

Văn Để 
 

25 6.  
Thiên Hậu 

miếu 

Ấp Mỹ 

An, xã 

Bình 

Lịch sử 

Được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX, với diện tích 450 

m
2
. Miếu  trải qua 04 lần trùng tu sửa chữa. Hiện nay, miếu 

được xây dựng theo kiến tứ trụ, nóc bánh ít, bộ khung bằng 

Ông La Bửu 

Gia 
 



 

 

 

Ninh. bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chánh điện 

thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Quan Thánh Đế Quân. Hằng 

năm tổ chức các lễ chính: vía Bà Thiên Hậu (23/3); vía Ông 

Quan Thánh (13/5) âm lịch. 

26 7.  

Bia Chiến 

thắng Đại 

Đội Phòng 

thủ bảo vệ 

Tỉnh ủy 

Vĩnh Long 

trong thời 

kỳ kháng 

chiến 

chống Mỹ 

cứu nước 

(Đơn vị 

C40) 

Ấp Bình 

Ninh, xã 

Ngãi Tứ   

Lịch sử 

Công trình được khánh thành ngày 16/8/2019, với kích 

thước 7,2m x 2,8m, trong khuôn viên 150 m
2
, mặt trước và 

mặt sau có khắc bản đồ tỉnh Vĩnh Long, phía trên là lá cờ 

Mặt trận Giải phóng đang tung bay, trên cùng là chóp bia vót 

nhọn cách điệu từ ngọn dừa nước thể hiện sự vươn lên của 

đơn vị C40 anh hùng. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, C40 – 

Đội phòng thủ bảo vệ Tỉnh ủy là đơn vị chủ công cùng các 

lực lượng đột phá tạo ra mô hình bao vây đánh lấn, có pháo 

đài, chiến hào, kết hợp ba mũi giáp công bức diệt bốt kiên cố 

của địch trong vùng nông thôn. Bia ghi lại sự kiện vào cuối 

năm 1973, bức tuyến sông Ngãi Tứ; bức rút đồn Bình Phú; 

gỡ đồn Giáo Mẹo, diệt một đại đội bảo an đóng giữ. Vây hậu 

cứ An Hòa, buộc tiểu đoàn bảo an đóng giữ tháo chạy, xã 

Ngãi Tứ giải phóng cơ bản. Mô hình bức tuyến sông Ngãi 

Tứ mở ra thời kỳ đánh bại bình định, làm phá sản chiến lược 

Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ ở một tỉnh đồng 

bằng sông nước; tạo thế, tạo lực, tạo điều kiện thuận lợi để 

quân và dân Vĩnh Long tiến lên giải phóng tỉnh nhà năm 

1975.  

UBND xã 

Ngãi Tứ 
 

27 8.  

Bia kỷ 

niệm 

Trường 

Thiếu sinh 

quân 

Ấp An 

Thạnh, xã 

Bình 

Ninh. 

Lịch sử 

Công trình xây dựng trên diện tích 100m
2
 do gia đình ông 

Nguyễn Văn Út và ông Ngô Văn Mót hiến tặng, gồm các 

hạng mục: bia bằng đá hoa cương, cao 2,2m, rộng 1,6m. Bia 

ghi lại sự kiện thành lập Trường Thiếu sinh quân tỉnh Vĩnh 

Long (01/1973), với biên chế 4 Tiểu đội, quân số là 52 

người, gồm 7 cán bộ, giáo viên và 45 học sinh. Sau ngày 

UBND xã 

Bình Ninh 
 



 

 

 

miền Nam hoàn toàn giải phóng, quy mô trường được mở 

rộng và phát triển lên đến 1.200 học sinh và đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, công nhân viên là 70 người. Nơi đây đã nuôi 

dưỡng thế hệ “măng non cách mạng” của giai đoạn lịch sử 

hào hùng. 

Xã Hậu Lộc: 04 công trình, địa điểm 

28 1.  
Nhà thờ 

Cai Quá 

Ấp 3, xã 

Hậu Lộc 
Lịch sử 

Nhà Thờ Cai Quá do linh mục Philiphe Nguyễn Công Quờn 

xây dựng trên khuôn viên 2.200 m
2
 vào năm 1904. Năm 

1968, nhà thờ bị bom phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1996, 

linh mục Gioakim Đỗ Duy Thản xây dựng lại nhà thờ. Ngày 

19/10/2009, linh mục Gia-cô-bê Nguyễn Văn Mẫn khởi công 

xây dựng  nhà thờ mới kiên cố theo kiến trúc Tây Âu, chất 

liệu bằng bê tông, gỗ, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Nhà thờ 

thờ chúa Giesu. Hằng năm có các lễ chính: lễ Giáng sinh 

(tháng 12); lễ Phục sinh (tháng 4), lễ thánh bổn mạng (tháng 

6) dương lịch. 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn Hữu 

Trí 

 

29 2.  
Chùa Phú 

Hưng 

Ấp 3, xã 

Hậu Lộc 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1940 do Hòa thượng Bửu Liên 

(thầy Năm Minh) xây dựng và quản lý trên khuôn viên 3.100 

m
2
. Năm 1968, chùa bị bom phá hủy hoàn toàn, năm 1992 sư 

cô Huệ Nhân phục dựng lại bằng tre lá. Năm 1994, trùng tu 

bằng bê tông cốt thép. Năm 2014, Thượng tọa Thích Minh 

Lý, xây thêm các công trình phụ. Chùa được xây theo kiến 

trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ, chất liệu bằng bê tông, gỗ, 

nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chùa theo hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca. Hằng năm, có các lễ chính: rằm tháng giêng, lễ 

Phật đản (rằm tháng 4), rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

Thượng tọa 

Thích Minh 

Lý 

 



 

 

 

30 3.  

Tổ Đình 

Minh Đăng 

Quang 

Ấp 6, xã 

Hậu Lộc 
Lịch sử 

Tổ Đình Minh Đăng Quang do Hòa thượng Thích Giác Giới 

xây dựng và quản lý với diện tích 17.585 m
2
 vào năm 2012. 

Năm 2019, khánh thành công trình chính gồm: Chánh điện, 

Tổ đường, Giảng đường, Thiền đường, Nhà thọ trai, Nhà 

khách Tăng, Nhà khách cư sĩ, Nhà thờ Cửu huyền, Nhà 

khách Ni, Nhà tiếp khách, Tháp Chánh Giác và tiếp tục xây 

dựng các công trình phụ: khuôn viên, vườn hoa, ao 

sen,…trên tổng diện tích 42.000 m
2
. Tổ đình được xây dựng 

bằng gỗ lim, căm xe, nền bê tông cốt thép, lát gạch tàu mái 

lợp ngói. Tổ đình theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Tổ đình thờ Phật Thích ca và Tổ sư Minh 

Đăng Quang. Hằng năm, có các lễ chính: lễ Tưởng niệm 

Đức Tổ sư vắng bóng (mùng 01/2) âm lịch. 

Hòa thượng 

Thích Giác 

Giới 

 

31 4.  

Thánh tịnh 

Long 

Hoàng Am 

Tự 

Ấp Danh 

Tấm, xã 

Hậu Lộc. 

Lịch sử 

Long Hoàng Am Tự do ông Phạm Văn Quơn xây dựng trên 

khuôn viên 1.531 m
2
 trước năm 1930. Năm 1945, thánh thất 

được dùng làm trường học và chế tạo vũ khí; qua các thời kỳ 

kháng chiến, thánh thất là nơi nuôi chứa, hoạt động cách 

mạng, từng bị bom tàn phá nhiều lần. Năm 1978, thánh thất 

xây dựng mới lại hoàn toàn. Hiện nay thánh tịnh được xây 

theo kiến trúc tòa thánh Cao đài Bến Tre, chất liệu bằng bê 

tông, lát gạch men, mái lợp tôn. Thánh tịnh là cơ sở tôn giáo 

của Họ đạo Long Hoàng Am Tự trực thuộc Hội thánh Cao 

Đài Tiên Thiên tỉnh Bến Tre. Thánh tịnh thờ Thiên nhãn, 

tam giáo: Phật, Thánh, Tiên, Quan Công, Quan Âm. Hằng 

năm, có các lễ chính: cầu an (mùng 9 tháng giêng); 03 rằm 

tháng giêng, tháng 7, tháng 10); Hội yến Diêu Trì (rằm tháng 

8) âm lịch. 

Ông Phan 

Văn Lích, 

Hội trưởng 

 

Xã Hòa Hiệp: 05 công trình, địa điểm 



 

 

 

32 1.  
Vĩnh 

Xương Tự 

Ấp 10, xã 

Hoà Hiệp. 
Lịch sử 

Vĩnh Xương Tự do gia đình tu sĩ Nguyễn Văn Nhất xây 

dựng với diện tích 100 m
2
 Được xây dựng năm 1842. Hiện 

nay, qua nhiều lần trùng tu, chùa được xây dựng lại bộ 

khung nhà bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp 

tôn. Chùa theo hệ phái Minh Sư thuộc Giáo hội Phật Đường 

Nam Tông Minh Sư. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

năm, có các lễ chính: rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

Ông Nguyễn 

Tương 

Phùng  

 

33 2.  
Chùa An 

Lạc 

Ấp 7, xã 

Hoà Hiệp. 
Lịch sử 

Năm 1815, tu sĩ Nguyễn An Lạc xây dựng chùa. Năm 2007, 

Đại đức Thích Minh Trí xây dựng trên diện tích 2.000 m
2
 

trên tổng diện tích 3.627,3 m
2
. Chùa được xây dựng bằng bê 

tông cốt thép, lát gạc men, mái lợp ngói. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, dòng Tịnh Độ tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm có các lễ 

chính: cầu an (08 tháng Giêng), rằm tháng giêng, rằm tháng 

7, rằm tháng 10. 

Thượng tọa 

Thích Minh 

Trí 

 

34 3.  

Chùa 

Phước 

Thành 

Ấp 9, xã 

Hoà Hiệp. 
Lịch sử 

Chùa Phước Thành do tu sĩ Nguyễn Văn Bảy xây dựng vào 

năm 1973. Ban đầu chùa tọa lạc tại xã Hòa Thạnh. Năm 

2012, Đại đức Thích Đức Nghiêm di dời chùa về vị trí hiện 

nay, xây dựng trên khuôn viên 1.966,9 m
2
 do ông Huỳnh 

Văn Hoàng hiến cúng. Năm 2024, chùa được trùng kiến 

bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, dòng Lâm Tế Gia Phổ, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Chùa thờ Phật Thích ca. Hàng năm 

tổ chức các lễ: vía Bồ tát Quan âm (19/2 và 19/9); lễ Phật  

đản (15/4); lễ Vu lan (15/7); Hạ ngươn (15/10); vía Đức phật 

A Di đà (17/11) âm lịch. 

 Đại đức 

Thích Đức 

Nghiêm  

 



 

 

 

35 4.  
Đình Ông 

Đệ 

Ấp 10, xã 

Hoà Hiệp. 
Lịch sử 

Xây dựng trên diện tích 75 m
2
 trước năm 1975. Đình được 

trùng tu 03 lần, gần nhất vào năm 2015, xây dựng theo kiến 

trúc tứ trụ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch 

men, mái lợp tôn. Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hằng 

năm tổ chức tế lễ vào ngày 16/4 âm lịch. 

Ông Võ 

Hoài An 
 

36 5.  

Mộ thân 

nhân GSVS 

-  AHLĐ 

Trần Đại 

Nghĩa 

Ấp 6, xã 

Hoà Hiệp. 
Lịch sử 

Năm 2010, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GSVS, Thiếu 

tướng, AHLĐ Trần Đại Nghĩa, ngành Văn hóa Thể thao và 

Du lịch đã trùng tu khu mộ. Khu mộ có diện tích 450 m
2
 

bằng bê tông cốt thép xung quanh có hàng rào bao bọc. Năm 

2022, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GSVS, Thiếu tướng, 

AHLĐ Trần Đại Nghĩa gia đình đã trung tu khu mộ trên. 

Khu mộ gồm nhiều mộ phần: mộ song thân GSVS, Thiếu 

tướng, AHLĐ Trần Đại Nghĩa là ông Phạm Văn Mùi và bà 

Lý Thị Diệu, mộ phần bà Phạm Thị Nhẫn (chị thứ 2 của Bác 

Trần Đại Nghĩa). 

UBND xã 

Hòa Hiệp 
 

Xã Hòa Lộc: 03 công trình, địa điểm 

37 1.  

Đình Mỹ 

Thạnh 

Trung 

Ấp Mỹ 

Hòa, xã 

Hòa Lộc. 

Lịch sử 

Được xây dựng giữa thế kỷ XIX. Hiện nay, đình xây dựng 

trên diện tích 150 m
2
 theo kiến trúc tứ trụ, bộ khung bằng bê 

tông cốt thép, có cổng bằng bê tông, nền lát gạch tàu, mái 

lợp tôn. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh (Sắc phong 

bị hư hại, được phục chế năm 2015). Đình đang bị xuống 

cấp. Hằng năm, có các lễ chính: Khai sơn (mùng 7 tháng 

giêng); Hạ điền (12/4); Thượng điền (12/11) âm lịch. 

Phạm Văn 

Tài – 

Trưởng Ban 

Hội hương 

 

 

38 2.  

Thiên Hậu 

Thánh 

miếu (Miếu 

Bà Thiên 

Hậu) 

Ấp 2, xã 

Hòa Lộc. 
Lịch sử 

Được xây dựng khoảng thế kỷ XX bằng tre lá đơn sơ. Hiện 

nay miếu có diện tích trên 200 m
2
 xây theo kiến nhà 2 mái, 

cổng miếu, hàng rào xây dựng bằng bê tông, nền lát gạch 

tàu, mái lợp tôn. Chánh điện thờ Thiên Hậu Thánh mẫu.  

Bên cạnh đó, Thất Phủ Miếu (gần Trạm Y tế xã) bị sạt lở 

nên thỉnh Quan Thánh Đế Quân, Thần tài, Bổn Đầu Công 

Ông Võ 

Hồng Tươi 
 



 

 

 

của miếu về phối thờ. Hằng năm, có các lễ chính: giỗ Thiên 

Hậu Thánh Mẫu (23/3); rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm 

tháng 10). 

39 3.  
Nhà thờ Ba 

Kè 

Ấp Cái 

Cui, xã 

Hòa Lộc. 

Lịch sử 

Ban đầu do linh mục Raphae Nguyễn Ngọc Quí ở thị trấn 

Tam Bình về mua đất và xây dựng một nhà dạy bằng lá, nằm 

cặp sông Ba Kè. Đến năm 2000, vì nền nhà thờ gần mé sông, 

bị sạt lở nguy hiểm, linh mục Giuse Thản  mua đất và xây 

dựng nhà thờ mới. Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên 

2.312 m
2
, theo kiến Tây Âu, bộ khung bằng bê tông, nền lát 

gạch men, mái lợp tôn khuôn viên bên ngoài có đài Đức Mẹ, 

đài Thánh Giuse  và tháp chuông. Thánh đường thờ Chúa 

Giêsu. Hằng năm có các lễ chính: lễ Giáng sinh (tháng 12); 

lễ Phục sinh (tháng 4), lễ thánh bổn mạng (tháng 6) dương 

lịch. 

Linh mục 

Gioan Lasan 

Nguyễn 

Vĩnh Lộc 

 

Xã Hòa Thạnh: 10 công trình, địa điểm 

40 1.  

Chùa 

Phước 

Hưng 

Ấp Thạnh 

Hiệp, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Chùa Phước Hưng do ông Huỳnh Văn Tám xây dựng với 

diện tích 350 m
2
 trên khuôn viên 868 m

2
 vào năm 1974. 

Chùa đã qua 03 lần trùng tu, đến năm 2010 xây dựng hoàn 

chỉnh, kiên cố, bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái 

lợp ngói. Chùa theo hệ phái Bắc tông, dòng Lâm Tế chánh 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm có các lễ chính: rằm tháng giêng, 

rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10; giỗ Hải Thượng 

Lãn Ông (15 tháng giêng). Chùa gắn liên với việc bốc thuốc 

chữa bệnh cho người dân. 

Đại đức 

Thích Minh 

Hòa 

 

41 2.  
Chùa Long 

Hòa 

Ấp Thạnh 

Trí, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Chùa Long Hoà do Hòa thượng Thích Giác Minh xây dựng 

vào năm 1908, trên phần đất có diện tích 2.631 m
2 

do ông 

Cai Đẩu hiến cúng. Chùa được xây dựng bằng bê tông cốt 

thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. Chùa theo hệ phái Bắc 

 Ni sư Thích 

Nữ Như Nhã  
 



 

 

 

tông, dòng Lâm Tế Chúc Thánh thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm có các 

lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

42 3.  
Chùa Giác 

Long 

Ấp 2, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Chùa Giác Long do Đại đức Thích Minh Tuấn xây dựng vào 

năm 2013, phần chánh điện có diện tích 400 m
2
. Hiện nay 

chùa được xây dựng theo kiến trúc một trệt, một lầu, bộ 

khung bằng bê tông lát gạch men, mái lợp ngói. Chùa theo 

hệ phái Bắc tông, dòng Lâm Tế Gia Phổ, thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng 

năm có các lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm 

tháng 7, rằm tháng 10. 

Đại đức 

Thích Minh 

Tuấn  

 

43 4.  

Chùa Bảo 

Nguyên 

(Chùa Bảo 

Ngươn) 

Ấp Thạnh 

An, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Chùa Bảo Nguyên do tu sĩ Huỳnh Văn Tịnh xây dựng vào 

năm 1873, phần chánh điện có diện tích 400 m
2
. Hiện nay 

chùa được xây dựng bằng bê tông lát gạch men, mái lợp 

ngói. Chùa theo hệ phái Bắc tông, dòng Tịnh Độ tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. 

Hằng năm, có các lễ chính: cầu an (mùng 8 tháng giêng), 

rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

Hòa thượng 

Thích Thiện 

Thanh 

 

44 5.  

Chùa Phật 

Quang 

(Chùa Năm 

Ông) 

Ấp 1, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Chùa Phật Quang do cư sĩ Nguyễn Văn Muôn xây dựng vào 

năm 1956. Hiện nay chùa được xây dựng bằng bê tông cốt 

thép, nền  lát gạch men, mái lợp ngói. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, dòng Lâm Tế Chánh tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức 

các lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm 

tháng 10. 

Ni sư Thích 

Nữ Như An 
 

45 6.  

Thánh tịnh 

Ngọc Long 

Bửu Tự 

Ấp 3, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Thánh tịnh Ngọc Long Bửu Tự, do giáo sư Thái Tý Thanh 

xây dựng vào năm 1950, trên khuôn viên 2.050 m
2
. Thánh 

tịnh xây dựng theo lối kiến trúc của hệ phái Cao Đài Tiên 

Thiên. Trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa thánh thất được 

Ông Nguyễn 

Hữu Lộc, 

Hội trưởng 

 



 

 

 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp 

tôn. Thánh tịnh là cơ sở tôn giáo của Họ đạo Ngọc Long Bửu 

Tự trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh Bến Tre. 

Thánh tịnh thờ Thiên nhãn, Bồ tát Quan Âm, Quan Thánh 

Đế Quân. Hàng năm tổ chức các lễ chính: rằm tháng giêng, 

rằm tháng 7, rằm tháng 8, rằm tháng 10. 

46 7.  
Thánh tịnh 

Bạch Vân 

Ấp 2, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng năm 1940 do ông Nguyễn Văn 

Năm xây dựng trên khuôn viên 640 m
2
. Thánh tịnh xây dựng 

theo lối kiến trúc của hệ phái, bộ khung bằng bê tông cốt 

thép, lát gạch men, mái lợp tôn. Thánh tịnh là cơ sở tôn giáo 

của Họ đạo Bạch Vân trực thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên 

Thiên tỉnh Bến Tre. Thánh tịnh thờ Thiên nhãn, Bồ tát Quan 

Âm, Quan Thánh Đế Quân. Hằng năm tổ chức các lễ chính: 

cúng sao (mùng 8 tháng giêng), rằm tháng 2, rằm tháng 7, 

Hội yến Diêu Trì (15/8); rằm tháng 10.
 

Ông Phan 

Văn Sơn, 

Hội trưởng 

 

47 8.  
Đình 

Chánh Hòa 

Ấp 3, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1852, bằng tre lá đơn sơ. Do ảnh 

hưởng của chiến tranh đình bị cháy. Năm 1948, ông Dương 

Văn Hinh vận đông bà con ở địa phương xây tái thiết ở vị trí 

hiện nay trên khuôn viên có diện tích 1.000 m
2
. Đình được 

xây dựng theo kiến trúc ba gian hai chái, chánh điện thờ 

Thành hoàng bổn cảnh, được Sắc phong năm 1852. Hằng 

năm tổ chức các lễ chính: Hạ điền (16,17/4); Thượng điền 

(16,17/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Châu 
 

48 9.  

Đình 

Thạnh Mỹ 

(Đình Ông 

Cớ) 

Ấp Thạnh 

Hiệp, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Đình Thạnh Mỹ được xây dựng vào năm 1871 bằng tre lá 

đơn sơ, thờ Thành hoàng bổn cảnh. Qua chiến tranh đình bị 

cháy, bà con ở địa phương dựng miếu nhỏ để thờ tạm trên 

khuôn viên 1.000 m
2
. Đình đã qua nhiều lần trùng tu, đến 

tháng 11/2022 trùng tu hoàn thiện theo lối kiến trúc nhà 

rường bộ khung bằng gỗ, nền lát gạch men, mái lợp ngói. 

Ông Huỳnh 

Văn Cảnh 
 



 

 

 

Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Đình tọa lạc ở vàm 

Ông Cớ, nên dân gian quen gọi là đình Ông Cớ. Hằng năm, 

tổ chức các lễ chính: Thượng điền (16/10); Hạ điền (16/3) 

âm lịch.
 

49 10.  
Đình Bình 

Thắng 

Ấp Thạnh 

An, xã 

Hòa 

Thạnh. 

Lịch sử 

Được xây dựng trước năm 1852, trải qua thời gian đình bị 

xuống cấp nên ông Huỳnh Văn Sung vận động bà con ở địa 

phương tái thiết đình với chánh điện và vỏ quy diện tích 60 

m
2
 trên tổng diện tích 500 m

2
 , vào năm 1962. Đình được 

xây dựng theo lối kiến trúc  tứ trụ bộ khung bằng bê tông cốt 

thép, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Chánh điện thờ Thành 

hoàng Bổn cảnh. Hàng năm tổ chức các lễ chính: Thượng 

điền (16 tháng 10), Hạ điền (16 tháng 3) âm lịch. 

Ông Huỳnh 

Văn Chính 
 

Xã Loan Mỹ: 04 công trình, địa điểm 

50 1.  

Chùa 

Phước 

Nghiêm 

Ấp Đại 

Thọ, xã 

Loan Mỹ. 

Lịch sử 

Chùa Phước Nghiêm được Đại đức Thích Phước Thạch xây 

dựng vào  năm 1960, trên phần đất do bà Trần Thị Út hiến 

cúng, với tên gọi chùa Long Cơ. Năm 1964, chùa được đổi 

tên thành Niệm Phật đường Long Thạnh. Giai đoạn 1965 -

1967, chùa là nơi nuôi chứa cách mạng. Năm 1970, đổi 

thành chùa Phước Nghiêm. Năm 2019, chùa được xây dựng 

mới, theo kiến trúc kiểu nhà rường, bộ khung bằng bằng gỗ, 

đá, nền lát gạch tàu, mái lợp ngói đại tiểu, trên khuôn viên 

11.800 m
2
. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chùa thờ Phật Thích ca, Tam thế Phật, Phật 

Dược sư. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: rằm tháng giêng, 

rằm tháng 3, rằm háng 7, rằm tháng 10 và lễ giỗ tổ Bà Huệ 

Diễn (06/8); Cầu an (ngày 9 tháng giêng); Thượng nguyên 

(ngày 14 tháng giêng); Phật Đản (ngày 14/4); lễ Vu lan 

(ngày 14/7); Hạ nguyên (ngày 14/10) âm lịch. 

Đại đức 

Thích Kiến 

Hiền 

 



 

 

 

51 2.  

Chùa 

Phước  

Lâm 

(Chùa Bà 

Hai Lỏn) 

Ấp Giữa, 

xã Loan 

Mỹ. 

Lịch sử 

Chùa do bà Nguyễn Thị Lan, pháp danh Diệu Thành sáng 

lập năm 1967 và làm trụ trì với hình thức là một am thờ, 

người dân thường gọi là chùa Bà Hai Lỏn. Năm 1970, chùa 

chính thức được xây dựng với diện tích 900 m² trên khuôn 

viên 3.000 m
2
. Năm 1973, chùa được trùng tu. Trong kháng 

chiến chống Mỹ, chùa từng che chở nhiều thanh niên trốn 

lính với danh nghĩa là tăng chúng. Sau năm 1973, bà Lan 

hiến lại chùa cho Hòa thượng Thích Hoàn Phú. Năm 1997, 

đổi tên là “Chùa Phước Lâm”. Hiện nay, chùa được xây 

dựng khang trang bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp tôn.với diện tích 300m² trên khuôn viên 5.000m². 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, dòng Lâm Tế Chúc Thánh, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật 

Thích ca. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: Cầu an (mùng 9 

tháng giêng), Thượng nguyên (ngày 14 – 15 tháng giêng), 

Phật đản (ngày 14-15/4), Trung nguyên (ngày 14-15/7), Hạ 

nguyên (ngày 14 – 15/10) lễ giỗ Bà Nguyễn Thị Lan (23/8) 

âm lịch. 

Thượng toạ 

Thích Phước 

Dưỡng 

 

52 3.  
Đình Tân 

Nguyên 

Ấp Tân 

Nguyên, 

xã Loan 

Mỹ. 

Lịch sử 

Đình Tân Nguyên do ông Nguyễn Văn Sáng  đứng ra xây 

dựng năm 1975. Đình đã qua 02 lần trùng tu (1980, 2013), 

xây dựng theo kiến trúc nhà hai mái, bằng bê tông cốt thép, 

có hàng rào bằng sắt, lát gạch men, mái lợp tôn với diện tích 

120 m
2
. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hàng năm tổ 

chức các lễ chính: Hạ điền (16/4) và Thượng điền (16/12) 

âm lịch.  

Ông Nguyễn 

Thanh 

Phong 

 



 

 

 

53 4.  
Đình Đại 

Thọ 

Tổ 17, Ấp 

Đại Thọ, 

xã Loan 

Mỹ. 

Lịch sử 

Đình Đại Thọ do bà Lê Thị Gấm và ông Nguyễn Văn Sáng 

đứng ra xây dựng trước năm 1852, trên khuôn viên 800 m
2
. 

Đình đã được trùng tu 02 lần, Hiện nay, đình được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép theo kiến trúc tứ trụ, nền lát gạch men, 

mái lợp tôn. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hàng 

năm tổ chức các lễ chính: Hạ điền (16/4) và Thượng điền 

(16/12) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Hồng 
 

Xã Long Phú: 01 công trình, địa điểm 

54 1.  
Nhà thờ 

Cái Sơn 

Ấp 6B, xã 

Long Phú 
Lịch sử 

Nhà thờ Cái Sơn do linh mục Nguyễn Ngọc Quang xây dựng 

xây dựng 1958, trên khuôn viên 12.260 m
2
. Hiên nay, nhà 

thờ được xây dựng theo kiến trúc Gothic, bộ khung bằng bê 

tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. Nhà thờ thuộc Giáo 

phận Vĩnh Long. Nhà thờ thờ chúa Giesu, Đức mẹ Maria. 

Hàng năm tổ chức các lễ chính: Giáng sinh (tháng 12), Phục 

sinh (tháng 4) 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn 

Thành Nam 

 

Xã Mỹ Lộc: 02 công trình, địa điểm 

55 1.  

Nhà thờ 

Tin lành 

Mỹ Lộc 

Ấp 8, xã 

Mỹ Lộc 
Lịch sử 

Nhà thờ Tin Lành do mục sư Phạm Văn Đơ xây dựng năm 

1994, trên khuôn viên 940,5 m
2
.
 
Hiện nay, nhà thờ được xây 

dựng bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. 

Thánh đường thờ Chúa Giesu. Hằng năm tổ chức các lễ 

chính: lễ Thương khó, Phục sinh (tháng 4); lễ Thăng Thiên 

(tháng 5); lễ Giáng sinh (tháng 12); lễ Chúa nhật hàng tuần. 

Mục sư Trần 

Phước Viễn  
 

56 2.  
Chùa Vĩnh 

An 

Ấp Mỹ 

Phú, xã 

Mỹ Lộc 

Lịch sử 

Chùa Vĩnh An do gia tộc nhà họ Nguyễn xây dựng khoảng 

đầu thế kỷ XX. Năm 2007, chùa được trùng tu vào trên 

khuôn viên 2.036,6 m
2
, bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch 

men, mái lợp ngói. Chùa theo hệ phái Bắc tông, dòng Tịnh 

Độ tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ 

Thượng tọa 

Thích Đức 

Giác 

 



 

 

 

phật A Di Đà. Hằng năm tổ chức các lễ chính: rằm tháng 

giêng, rằm tháng 7, lễ Vu lan (tháng 7), vía Quan âm bồ tát 

(19/6 và 19/9 âm lịch); giỗ tổ (28/12 âm lịch); lễ Phật đản 

(05/4) âm lịch. 

Xã Mỹ Thạnh Trung: 02 công trình, địa điểm 

57 1.  
Hưng 

Thạnh Tự 

Ấp Mỹ 

Trung 1, 

xã Mỹ 

Thạnh 

Trung. 

Lịch sử 

Hưng Thạnh Tự do ông Lâm Văn Thi xây dựng năm 

1953,với diện tích 1.834 m
2 

trên tổng diện tích 3.460 m
2
. 

Năm 1997, chùa xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở 

Nam bộ, bộ khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái 

lợp ngói. Chùa theo hệ phái Tịnh Độ Cư Sĩ. Chánh điện thờ 

Phật A Di đà. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: mùng 01 và 

rằm hàng tháng. 

Ông Huỳnh 

Bọt Đê – 

Trưởng ban 

 

58 2.  
Tịnh xá 

Ngọc Hưng 

Ấp Mỹ 

Trung 1, 

xã Mỹ 

Thạnh 

Trung. 

Lịch sử 

Tịnh xá Ngọc Hưng do trưởng lão Giác Hải xây dựng trên 

khuôn viên 7.733,3 m
2
 vào năm 1956. Tịnh xá xây dựng theo 

kiến trúc bát giác, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

ngói. Tịnh xá theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Tịnh xá thờ phật Thích ca. Hằng năm tổ chức 1 lễ 

chính: giỗ Sư cụ Giác Hải. 

Đại đức 

Thích Giác 

Lâm 

 

Xã Ngãi Tứ: 07 công trình, địa điểm 

59 1.  

Đình Đông 

Hậu 

(Đình 

Thống chế 

Điều Bát) 

Ấp Đông 

Phú, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Đình trải qua nhiều lần trùng tu, hiện đình được xây dựng 

trên khuôn viên 600 m
2
, theo kiến trúc tứ trụ, bộ khung bằng 

bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp tôn. Chánh điện thờ 

Thành hoàng bổn cảnh. Hằng năm tổ chức các lễ chính:  

Thượng điền (17/12) và Hạ điền (17/4) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Toàn 
 



 

 

 

60 2.  
Chùa Báo 

Ân 

Ấp Đông 

Phú, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Chùa Báo Ân do Ni trưởng Thích nữ Như Huấn xây dựng 

trên khuôn viên 1.050 m
2
 vào năm 2000. Năm 2018, chùa 

được tái thiết theo kiến trúc một trệt một lầu, bộ khung bằng 

bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp ngói. Chùa theo 

hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh 

điện chùa thờ Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức các lễ chính: 

rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

Ni trưởng 

Thích Nữ 

Như Huấn 

 

61 3.  
Chùa 

Phước Huệ 

Ấp Đông 

Phú, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Chùa Phước Huệ do Ni sư Thượng Như Hạ Phước xây dựng 

năm 1963,  trên khuôn viên 3000 m
2
. Năm 2016, chùa được 

tái thiết và xây dựng theo kiến trúc một trệt một lầu, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp ngói. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm tổ chức các 

lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm 

tháng 10 và giỗ sư bà (01/2) âm lịch. 

Ni sư Thích 

Nữ Tâm Huệ 
 

62 4.  
Chùa Phật 

Tánh 

Ấp Đông 

Hậu, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Chùa Phật Tánh do Ni sư Thích Nữ Như Hạnh xây dựng 

năm 1957 với diện tích 9.450 m
2
 trên tổng diện tích 13.198 

m
2
. Hiện nay chùa được xây dựng theo kiến trúc một trệt 

một lầu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái 

lợp ngói. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm tổ 

chức các lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 

7, rằm tháng 10. 

Ni sư Thích 

Nữ Như 

Minh 

 

63 5.  
Chùa 

Phước Dân 

Ấp An 

Phong, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Chùa Phước Dân do tu sĩ Tám xây dựng với diện tích 1.500 

m
2
 trên tổng diện tích 2.000 m

2
 vào năm 1930. Chùa được 

trùng tu nhiều lần, hiên nay chùa được xây dựng bằng bê 

tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp ngói. Chánh điện thờ 

Phật Thích ca. Hằng năm, tổ chức các  lễ chính: rằm tháng 

giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10. 

Hòa thượng 

Thích Đức 

Thủ 

 



 

 

 

64 6.  
Đình Đông 

Hậu 

Ấp Đông 

Hậu, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Đình được trùng năm 2001, trên khuôn viên 500 m
2 

xây 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, bộ khung bằng gỗ, lát 

gạch men, mái lợp tôn. Chánh điện thờ Thành hoàng bổn 

cảnh, Thống chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn. Hằng năm, tổ 

chức các  lễ chính: Thượng điền (17/12) và Hạ điền (17/4) 

âm lịch. 

Ông Trần Bá 

Hoàng 

 

 

65 7.  

Chùa 

Thuần Đức 

Phật 

Đường 

Ấp An 

Phong, xã 

Ngãi Tứ. 

Lịch sử 

Chùa Thuần Đức Phật Đường do ông Mai Văn Ứng xây 

dựng trên khuôn viên 2.000 m
2
 vào  năm 1905. Chùa theo hệ 

phái Minh Sư. Hiện chùa được xây dựng theo kiến trúc nhà 

hai mái, bộ khung bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch men, 

mái lợp tôn. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hằng năm tổ 

chức các  lễ chính: rằm tháng giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 

10. 

Bà Trần 

Ngọc Diệp – 

Trưởng ban 

 

Xã Phú Lộc: 03 công trình, địa điểm 

66 1.  
Chùa 

Phước Lâm 

Ấp 5, xã 

Phú Lộc. 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng trước năm 1930 do hương sư Vịnh 

(Hậu Lộc) và thầy ký Huyền xây dựng. Từ năm 1947 – 1954 

chùa là nơi nuôi chứa cách mạng và bị chiến tranh tàn phá. 

Năm 2007, Hòa thượng Thích Đắc Pháp kêu gọi phật tử mua 

đất và xây dựng trên khuôn viên 3.400m
2
. Chùa theo hệ phái 

Thiền tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được 

xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam bộ, chất liệu 

bê tông bê tông cốt thép, nền lát gạch men, mái lợp tôn. 

Chánh điện thờ phật Thích ca. Hàng năm tổ chức các lễ 

chính: rằm tháng Giêng, lễ Phật Đản (14 tháng 4), rằm tháng 

tháng 7, rằm tháng tháng 10. 

Ni sư Trần 

Thị Cải 
 

67 2.  
Nhà thờ 

Ngã Cạy 

Ấp 3B, xã 

Phú Lộc. 
Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng trên khuôn viên 2.477 m
2
, trước 

thuộc Ấp 2, xã Tân Lộc. Năm 2008, được chuyển về Ấp 3B, 

xã Phú Lộc. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Tây âu, 

có hàng rào bê tông, cổng sắt, bộ khung bằng bê tông cốt 

Linh mục 

G.Bt Lê 

Quang Thảo 

Nguyên 

 



 

 

 

thép, lát gạch men, mái lợp ngói. Nhà thờ thờ chúa Giesu, 

Đức Mẹ Maria. Hàng năm tổ chức các lễ chính: lễ Giáng 

sinh (tháng 12), lễ Phục sinh (tháng 4) dương lịch.
 

68 3.  

Tượng đài 

mẹ VNAH 

Nguyễn 

Thị Ngọt 

Ấp 4, xã 

Phú Lộc. 
Lịch sử 

Tượng đài do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng vào 

năm 2018, trên diện tích 20 m
2
, trong khuôn Khu di tích 

Cách mạng Cái Ngang. Mẹ Ngọt được nhà nước phong tặng 

là Mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng và 06 người con đã hy 

sinh trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tượng 

bằng đá bán quý có kích thước: 2.2m x 2.3m. 

Ông Châu 

Văn Quới –

Trưởng ban 

quản lý di 

tích Cách 

mạng Cái 

Ngang 

 

Xã Phú Thịnh: 02 công trình, địa điểm 

69 1.  
Nhà thờ 

Tân Phú 

Ấp Phú 

An, Xã 

Phú 

Thịnh. 

Lịch sử 

Nhà thờ Tân Phú do linh mục Đaminh Trần Ngọc Trác đứng 

ra xây dựng năm 1957,  trên khuôn viên 2.650,9 m
2
. Năm 

1968, do chiến tranh nhà thờ bị hư hoại. Đến năm 1999, linh 

mục Gioakim Đỗ Duy Thản xây dựng nhà thờ mới kiến cố, 

theo kiến trúc Tây Âu, chất liệu bằng bê tông cốt thép, nền 

lát gạch bông, mái lợp tôn. Nhà thờ thờ chúa Giesu. Hàng 

năm tổ chức các lễ chính: lễ Giáng sinh (tháng 12), lễ Phục 

sinh (tháng 4) dương lịch. 

Linh mục 

Phêrô Trần 

Duy Hải 

 

70 2.  
Chùa Linh 

Phước 

Ấp Phú 

Hữu Tây, 

xã Phú 

Thịnh. 

Lịch sử 

Chùa Linh Phước do Thích nữ Diệu Thông xây dựng năm 

1953, trên khuôn viên 12.028 m
2
. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, dòng Lâm Tế Gia Phổ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện nay qua nhiều lần trùng tu tôn tạo chùa đươhc 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, lát gạch men, mái lợp 

tôn. Chánh thờ phật Thích Ca. Hàng năm tổ chức các lễ 

chính: rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm 

tháng 10. 

Đại đức 

Thích Đức 

Trung 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN TRÀ ÔN 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ 

Loại 

hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý lịch 

di tích 

1.  
Thánh tịnh Cửu 

Khúc Tòa 

Ấp Nhơn Ngãi, 

xã Nhơn Bình 
Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng lần đầu năm 1930 và đã trải qua nhiều lần 

trùng tu, trùng kiến. Hiện tại, Thánh tịnh tọa lạc trên khuôn viên rộng 

2.030 m
2
. Giai đoạn 1945-1954, 1954-1960, Thánh tịnh là nơi nuôi 

chứa các cán bộ hoạt động cách mạng. Thánh tịnh là cơ sở tôn giáo của 

Họ đạo Cửu Khúc Tòa trực thuộc Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tỉnh 

Bến Tre. Chánh điện thờ Đức Chí tôn; Quan Âm bồ tát; Quan Thánh 

Đế Quân. Tổ chức lễ cúng vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng. 

Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2031 - 

2035 

2.  
Chùa Long An 

(Chùa Đồng Đế) 

Khóm Mỹ 

Trung, thị trấn 

Trà Ôn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng lần đầu năm 1860 bằng vật liệu cây, lá trên khuôn 

viên rộng 2.000 m
2
. Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào 

năm 2009. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, chùa có công nuôi 

chứa, che chở cán bộ hoạt động cách mạng. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca, Tam Thế Phật. Hàng năm, tổ chức các lễ chính: cúng các rằm lớn 

(tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. Di tích mang nhiều giá 

trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2031-

2035 

3.  
Chùa Linh 

Quang 

Khóm Mỹ 

Hưng, thị trấn 

Trà Ôn 

Lịch sử 
Chùa được xây dựng lần đầu năm 1776. Chùa trải qua nhiều lần trùng 

tu, lần gần nhất vào năm 2009. Hiện tại, chùa tọa lạc trên khuôn viên 

rộng 3.000 m
2
. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chùa Linh 

Giai đoạn 

2026 - 



 

 

 

Quang là cơ sở hậu cần của cách mạng, đóng góp máy móc, máy đánh 

chữ, đánh máy tài liệu, truyền đơn, chùa còn đưa tu sĩ tình nguyện tòng 

quân theo kháng chiến. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội 

Phật giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, tổ 

chức các lễ chính: cúng các rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); 

lễ giỗ tổ (27/02 âm lịch); lễ Phật đản. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử 

- văn hóa của địa phương. 

2030 

4.  

Di tích lịch sử 

cách mạng Ba 

Chùa 

Ấp Ba Chùa, xã 

Nhơn Bình 
Lịch sử 

Tháng 7/1930, chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập ở Ba Chùa, đây 

là một trong những chi bộ đầu tiên ở Vĩnh Long, là chi bộ đầu tiên của 

quận Tam Bình lúc bấy giờ. Năm 1931, Quận ủy Tam Bình được thành 

lập, chọn Ba Chùa làm căn cứ hoạt động và là nơi nuôi giấu, che chở 

cán bộ cách mạng, các đồng chí Tạ Uyên - Bí thư Xứ ủy, Phạm Hữu 

Lầu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng, Nguyễn 

Văn Cung, Nguyễn Văn Thiệt đã từng đến Ba Chùa hoạt động, được 

nhân dân Ba Chùa nuôi chứa và hoạt động an toàn. Vào những năm 

đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Ba Chùa là nơi ba lần thành lập 

Tỉnh ủy Vĩnh Long, được Tỉnh ủy chọn làm căn cứ đứng chân tổ chức, 

lãnh đạo cuộc kháng chiến của tỉnh nhà. Các cơ quan của Đảng, chính 

quyền, đoàn thể của tỉnh được kiện toàn, củng cố từ Ba Chùa. Trong 

thời kỳ chống đế quốc Mỹ xâm lược, căn cứ Ba Chùa là nơi nuôi chứa, 

bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Nhân dân Ba Chùa sát cánh cùng 

quân dân cả nước nói chung, quân dân Vĩnh Long nói riêng bảo vệ tổ 

quốc. Đây là di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa quan trọng của 

tỉnh Vĩnh Long. 

Giai đoạn 

2026-

2030 

5.  

Bia Chiến thắng 

Giồng Thanh 

Bạch 

Khóm Giồng 

Thanh Bạch, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Bia được xây dựng năm 2001 bằng bê tông cốt thép, cao 6,5 m, tọa lạc 

trên khuôn viên rộng 500m
2
. Chiến thắng Giồng Thanh Bạch là điểm 

son trên trang sử vàng của quân dân Trà Ôn anh hùng, được nhân dân 

đời đời khắc ghi truyền tụng. Để ghi nhớ lại những chiến công đó, Sở 

Giai đoạn 

2026 - 

2030 



 

 

 

Văn hoá - Thông tin tỉnh Vĩnh Long (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch) cùng Đảng bộ huyện Trà Ôn xây dựng bia trong khuôn viên 

Nhà Văn hoá xã Thiện Mỹ (nay thuộc thị trấn Trà Ôn), nhằm giáo dục 

truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Di tích 

mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

6.  

Thất Phủ Lạc 

An Cung 

(Miếu Ông Bổn) 

Khu 1, đường 

Gia Long, thị 

trấn Trà Ôn  

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Miếu được nhóm lưu dân người Hoa gốc Quảng Đông xây dựng lần 

đầu năm 1884 bằng vật liệu cây, lá, trên khuôn viên rộng 1.042,1 m
2
. 

Đến nay, miếu đã trải qua nhiều lần trùng tu. Hiện tại, ông Trần Xiên 

làm Hội trưởng. Miếu Ông Bổn là cơ sở tín ngưỡng người Hoa, thờ 

Ông Bổn, Thiên Hậu Thánh mẫu, Quan Thánh Đế Quân. Hằng năm tổ 

chức các lễ chính: vía Bà Thiên Hậu Thánh mẫu (23/3 âm lịch); vía 

Ông Bổn (26/6 âm lịch); lễ Vu lan (17-18/7 âm lịch). Di tích mang 

nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

7.  

Chùa Phật 

Quang 

(Chùa Bang 

Chang) 

Khóm Mỹ Lợi, 

thị trấn Trà Ôn 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1930 với tên gọi ban đầu là Thanh Tịnh Am. 

Chùa trải qua nhiều lần trùng tu và thay đổi tên gọi. Hiện tại, chùa tọa 

lạc trên khuôn viên rộng 29.460 m
2
. Trong kháng chiến chống Pháp và 

chống Mỹ, chùa là nơi nuôi chứa lực lượng cách mạng của huyện, tỉnh 

và Quân khu 9 về bám trụ để hoạt động, vườn chùa là căn cứ của Tỉnh 

ủy Tam Cần, là nơi hội họp của cán bộ cách mạng ở địa phương và 

một số nơi khác. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, tổ chức các lễ 

chính: các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản; 

lễ giỗ Tổ Hiệp vọng chư vị trụ trì 11/5 âl. Di tích mang nhiều giá trị 

lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2031-

2035 

8.  
Miếu Thủy Nam 

Cung 

Khu 3, thị trấn 

Trà Ôn 
Lịch sử 

Miếu được xây dựng cách đây trên 200 năm khi các ngư dân đến đây 

quần tụ sống bằng nghề “hạ bạc”. Miếu đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

tu bổ. Hiện tại, miếu tọa lạc trên khuôn viên rộng 1.236,4 m
2
, miếu có 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 



 

 

 

kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Chánh 

điện thờ “Thủy thần sông nước", Tả ban, Hữu ban. Hằng năm tổ chức 

lễ Cầu ngư vào các ngày 13/01 và 16/4 âm lịch. Di tích mang nhiều giá 

trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

9.  Chùa Mới 
Ấp Thôn Rôn, 

xã Trà Côn 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1897 bằng vật liệu cây, lá trên khuôn viên 

rộng 2.000m
2
. Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất là năm 

2020. Hiện tại, Đại đức Thạch Sô Phép làm chủ trì. Chùa theo hệ phái 

Nam tông Khmer, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây 

theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Chánh điện thờ Phật 

Thích Ca. Hàng năm, có các lễ chính: Chol-Chnam-Thmay, Sen-đon-

ta, Ok-om-bok. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa 

phương. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

10.  Đình Trà Côn 
Ấp Trà Ngoa, xã 

Trà Côn 
Lịch sử 

Đình Trà Côn được xây dựng khoảng năm 1902 bằng cây, lá trên 

khuôn viên rộng 2.000 m
2
. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần 

nhất là năm 2020, kết cấu hiện nay bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

nền lát gạch men. Đình thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hàng năm, 

cúng lễ Hạ điền và lễ Thượng điền. Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - 

văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2036 - 

2040 

 

  



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỀ NGHỊ BẢO TỒN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 33  

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa điểm Loại hình 
Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân vật 

lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; 

Nhân chứng 

lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên 

quan 

Ghi 

chú 

Thị trấn Trà Ôn: 21 công trình, địa điểm 

1 1.  
Tịnh xá 

Ngọc Trà 

Khu 2, đường 

Thống Chế 

Điều Bát, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Tịnh xá do Ni trưởng Thành Liên đứng ra xây dựng năm 

1956 trên khuôn viên 1.515,4 m
2
. Tịnh xá đã trải qua nhiều 

lần trùng tu. Hiện tại, tịnh xá có kết cấu bằng bê tông cốt 

thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men. Tịnh xá theo hệ phái 

Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Hiếu Liên làm trụ trì. Chánh điện thờ phật Thích 

ca. Trong năm, có các lễ chính gồm: cúng ba rằm lớn (tháng 

giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Sư cô Thích 

Nữ Hiếu 

Liên 

 

2 2.  
Chùa Thiên 

Phước 

Khu 5, 

đường Gia 

Long, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XVIII bằng vật liệu 

cây, lá. Qua thời gian, chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu. 

Năm 2016, chùa được xây dựng mới trên khuôn viên rộng 

3.954 m
2
 với bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Đức 

Quang làm trụ trì. Chánh điện thờ phật Thích ca. Hàng năm 

có các lễ lớn gồm: ba rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 

Ni sư Thích 

Nữ Đức 

Quang 

 



 

 

 

10); lễ Phật đản. 

3 3.  
Hưng  Thiện 

Tự 

Khu 3, 

đường 

Trưng 

Trắc, thị 

trấn Trà Ôn  

Lịch sử 

Hưng Thiện Tự được ông Cao Văn Kính đứng ra xây dựng 

năm 1957 bằng vật liệu cây, lá trên khuôn viên 360,5 m
2
. 

Năm 2011, Hưng Thiện Tự được xây dựng lại bằng bê tông 

cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Hưng Thiện Tự 

thuộc Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hiện tại 

ông Lê Văn Tân quản lý. Chánh điện thờ Phật A Di Đà, Phật 

Quan Âm, Đức Tông sư Minh Trí. Hàng năm có các lễ gồm: 

03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản 

(08/4); vía Đức Tông sư (22-23/8 âm lịch).  

Ông Lê Văn 

Tân – 

Trưởng ban 

 

 

4 4.  
Đình Bình 

Ninh 

Khu 6, thị 

trấn Trà Ôn 
Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1927 bằng vật liệu cây, lá trên 

khuôn viên 3.500 m
2
. Ngôi đình đã trải qua nhiều lần trùng 

tu. Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ, 

hiện tại, đình có kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, 

nền lát gạch men. Hiện tại ông Nguyễn Thanh Tòng làm Hội 

trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành hoàng bổn cảnh. Hằng 

năm tổ chức 02 lễ chính: lễ Hạ điền (17/4 âm lịch); lễ 

Thượng điền (17/12 âm lịch). 

Ông Nguyễn 

Thanh Tòng 

 

 

5 5.  
Quan Thánh 

Miếu 

Khu 5, 

đường Gia 

Long, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Quan Thánh Miếu được xây dựng trước năm 1975 trên 

khuôn viên rộng 589,7 m
2
. Miếu đã trải qua nhiều lần trùng 

tu. Hiện tại, ông Âu Lầm làm Hội trưởng. Quan Thánh Miếu 

là cơ sở tín ngưỡng người Hoa, thờ Quan Thánh Đế Quân, 

Bà Thiên Hậu, Ông Quan Bình, Ông Châu Xương. Hằng 

năm tổ chức các lễ chính: vía Quan Thánh Đế Quân (13/01 

âm lịch); vía Bà Thiên Hậu (23/3 âm lịch); vía Ông Quan 

Bình (13/5 âm lịch); lễ Vu lan (20-21/7 âm lịch); vía Ông 

Châu Xương (30/10 âm lịch). 

Ông Âu Lầm  



 

 

 

6 6.  Am Ông Hổ 

Khu 5, 

đường 

30/4, thị 

trấn Trà Ôn 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Am được xây dựng khoảng năm 1925 trên khuôn viên 

1.862,9 m
2
. Trải qua thời gian, đến nay am vẫn giữ được hệ 

thống cột bằng gỗ căm xe, các vì kèo, xiên, trính bằng gỗ 

thao lao, mái lợp ngói, nền lát gạch lục giác. Hiện tại bà Lê 

Thị Phương quản lý. Am thờ Ông Hổ. Hằng năm tổ chức lễ 

cúng vào các ngày rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10). 

Bà Lê Thị 

Phương 

 

 

7 7.  
Nhà thờ Trà 

Ôn 

Khu 5,  

đường Đốc 

Phủ Yên, thị 

trấn Trà Ôn 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1896. Đến năm 1925, 

nhà thờ được xây dựng lại kiên cố trên khuôn viên 7.839 m
2
. 

Nhà thờ được xây theo kiểu kiến trúc Roman, bộ khung 

bằng gỗ, mái lợp ngói, cửa gỗ, nền hiện lát gạch men. Hiện 

tại Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Nha quản lý. Thờ Chúa 

Giesu. Hằng năm có các lễ chính: Lễ Giáng sinh; lễ Phục 

sinh. 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn Hữu 

Nha 

 

 

8 8.  

Thánh thất 

Trà Ôn (Họ 

đạo Trà Ôn) 

Khu 5, 

đường Gia 

Long, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng lần đầu năm 1945 bằng vật liệu 

cây, lá trên khuôn viên 360 m
2
. Thánh thất đã trải qua nhiều 

lần trùng tu. Hiện tại, Thánh thất có kiến trúc theo hệ phái 

Cao đài Tây Ninh, thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây 

Ninh. Hiện tại Giáo hữu Nguyễn Văn Thiện quản lý. Chánh 

điện thờ phật Thích Ca, Đức Chí tôn, Thái thượng lão quân, 

Quan Âm bồ tát. Hằng năm tổ chức các lễ chính: Đại lễ Đức 

Chí tôn (09/01 âm lịch); lễ Thượng ngươn (15/01 âm lịch); 

vía Đức Thái Thượng Lão Quân - Đức Phật Quan Âm (15-

19/02 âm lịch); vía phật Thích Ca (05/4 âm lịch); vía Đức 

Quan Thánh Đế Quân (24/6 âm lịch); lễ Trung ngươn (15/7 

âm lịch); lễ Hạ ngươn (15/10 âm lịch). 

Ông Nguyễn 

Văn Thiện 

(Giáo hữu 

Ngọc Thiện 

Thanh), Cai 

quản 

 

 



 

 

 

9 9.  

Điện thờ 

Phật Mẫu 

(Họ đạo Trà 

Ôn) 

Khu 3, 

đường 

Trưng 

Trắc, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Điện thờ được xây dựng khoảng năm 1965 trên khuôn viên 

1.209,9 m
2
. Hiện tại, điện thờ có kiến trúc theo hệ phái Cao 

đài Tây Ninh, thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây 

Ninh. Hiện tại Giáo hữu Nguyễn Văn Thiện quản lý. Chánh 

điện thờ Diêu Trì Kim Mẫu.  Hằng năm tổ chức các lễ 

chính: Đại lễ Đức Chí tôn (09/01 âm lịch); lễ Thượng ngươn 

(15/01 âm lịch); vía Đức Thái Thượng Lão Quân - Đức Phật 

Quan Âm (15-19/02 âm lịch); vía phật Thích Ca (05/4 âm 

lịch); vía Đức Quan Thánh Đế Quân (24/6 âm lịch); lễ 

Trung ngươn (15/7 âm lịch); lễ Hạ ngươn (15/10 âm lịch). 

Ông Nguyễn 

Văn Thiện 

(Giáo hữu 

Ngọc Thiện 

Thanh), Cai 

quản 

 

 

10 10.  
Miếu Ông 

Điều Bát 

Khóm Cây 

Điệp, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Miếu được xây dựng trước Cách mạng Tháng 8/1945, bằng 

cây, lá. Miếu đã trải qua nhiều lần trùng tu, kết cấu hiện nay 

bằng bê tông cốt thép, tọa lạc trên khuôn viên rộng 100 m
2
. 

Miếu là cơ sở tín ngưỡng của người Hoa. Hiện tại ông 

Nguyễn Văn Soi quản lý. Miếu thờ linh vị Tiền quân Thống 

chế Điều bát Nguyễn Văn Tồn. Hàng năm, tổ chức 02 lễ 

cúng: lễ Thượng điền và lễ Hạ điền. 

Ông Nguyễn 

Văn Soi 
 

11 11.  
Bia Chiến 

thắng Dục 

Đông 

Khóm Dục 

Đông, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc 

Mỹ, ấp Dục Đông (nay là khóm Dục Đông) là căn cứ vững 

chắc của lực lượng cách mạng. Địch đã tổ chức hàng chục 

cuộc càn quét vào khu vực này nhằm tiêu diệt lực luợng của 

ta, cán bộ và nhân dân xã Thiện Mỹ (nay là thị trấn Trà Ôn) 

đã anh dũng chiến đấu, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. 

Để tưởng nhớ, tri ân công lao của các thế hệ đi trước và giáo 

dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, Đảng bộ và 

Nhân dân thị trấn Trà Ôn lập Bia chiến thắng Dục Đông. Bia 

làm bằng đá granite, kích thước 1,6 m x 02 m, tọa lạc trên 

khuôn viên rộng 250 m
2
. 

Trưởng 

khóm 

Lê Minh 

Vương 

 



 

 

 

12 12.  
Từ đường 

Trúc Lâm 

Khóm Tích 

Khánh, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Từ đường được xây dựng năm 2015 trên khuôn viên rộng 

25.000 m
2
. Từ đường theo hệ phái Trúc Lâm Yên Tử, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Đạt 

Ma Chí Hậu làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. 

Hàng năm, tổ chức các lễ chính: cúng ba rằm lớn (tháng 

giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản; lễ giỗ thân phụ, thân 

mẫu Hòa thượng Hạ Từ. 

Đại đức 

Thích Đạt 

Ma Chí Hậu 

 

13 13.  

Đình Rạch 

Tra 

(Đình Tích 

Khánh) 

Khóm Tích 

Khánh, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Đình được xây dựng trước Cách mạng Tháng 8/1945 bằng 

vật liệu cây, lá. Năm 2015, đình được xây dựng lại bằng bê 

tông cốt thép trên khuôn viên rộng 80m
2
. Đình được xây 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông Tăng 

Văn Chính làm Chánh bái. Đình thờ Thành Hoàng Bổn 

Cảnh. Hàng năm, tổ chức lễ cúng Thượng điền và Hạ điền. 

Ông Tăng 

Văn Chính 
 

14 14.  Chùa Từ Ân 

Khóm Mỹ 

Lợi, thị trấn 

Trà Ôn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng lần đầu năm 1960. Chùa đã trải qua 

nhiều lần trùng tu, lần gần nhất là năm 2005. Hiện tại, chùa 

tọa lạc trên khuôn viên rộng 3.000 m
2
. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Đức Hạnh làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca. Hàng năm, tổ chức các lễ chính: các ngày rằm lớn 

(tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Đức 

Hạnh 

 

15 15.  
Chùa Phước 

Hiếu 

Khóm Mỹ 

Lợi, thị trấn 

Trà Ôn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng lần đầu năm 1940. Chùa đã trải qua 

nhiều lần trùng tu, lần gần nhất là năm 2003. Hiện tại, chùa 

tọa lạc trên khuôn viên rộng 700 m
2
. Chùa theo hệ phái Bắc 

tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Phước làm trụ trì. Hiếu Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca. Hàng năm, tổ chức các lễ chính: các ngày rằm lớn 

(tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Phước 

Hiếu 

 

16 16.  
Chùa Nhị 

Mỹ 

Khóm Mỹ 

Phó, thị 
Lịch sử 

Chùa được xây dựng lần đầu năm 1968 với tên gọi “Niệm 

Phật đường Nhị Mỹ”. Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, lần 

Đại đức 

Thích Tâm 
 



 

 

 

trấn Trà Ôn gần nhất vào năm 2015, trên khuôn viên 2.500 m
2
. Trong 

kháng chiến chống Mỹ, chùa là nơi nuôi giấu cán bộ cách 

mạng. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Tâm Đạo làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm chùa tổ chức các 

lễ chính: cúng các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, 

tháng 10); lễ Phật đản; lễ giỗ Hòa thượng Thích Phước Đại 

(16/6 âm lịch). 

Đạo 

17 17.  
Nhà thờ Tin 

lành Trà Ôn  

 

Khóm Mỹ 

Phó, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Nhà thờ Tin lành Trà Ôn được xây dựng lần đầu năm 1922 

và trải qua nhiều lần trùng tu, xây dựng mới, lần gần nhất 

năm 2001. Hiện tại, công trình tọa lạc trên khuôn viên 4.000 

m
2
. Nhà thờ Tin lành Trà Ôn là cơ sở tôn giáo thuộc Hội 

thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Hiện tại Mục sư 

Nguyễn Văn Soi quản lý. Hội thánh thờ Đức Chúa Trời. 

Hàng năm, tổ chức các lễ chính: lễ Giáng sinh; lễ Phục sinh. 

Mục sư 

Nguyễn Văn 

Soi 

 

18 18.  

Niệm Phật 

đường 

Phước 

Thành 

Khóm Mỹ 

Phó, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Công trình được xây dựng năm 1990 với tên gọi “Tịnh thất 

Phước Thành”. Năm 1995, được Giáo Hội Phật Giáo huyện 

Trà Ôn công nhận là Niệm Phật đường Phước Thành. Niệm 

Phật thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư 

Thích Nữ Huệ Ánh làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca. Trong năm, tổ chức các lễ chính: các ngày rằm lớn 

(tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ Ánh 
 

19 19.  
Miếu Ông 

Quan Đế 

Khóm Mỹ 

Phó, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Miếu được xây dựng năm 1942, trên diện tích 80 m
2
. Năm 

1992, miếu được xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố, mái lợp 

tôn, nền lát gạch tàu. Miếu là cơ sở tín ngưỡng của người 

Hoa. Hiện tại ông Nguyễn Văn Sơn quản lý. Miếu thờ Quan 

Thánh Đế Quân, Quan Bình, Châu Xương. Hàng năm, tổ 

chức lễ vào ngày 13/5 âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Sơn 
 

20 20.  Đình Thiện Khóm Mỹ Lịch sử Đình được xây dựng lần đầu khoảng thế kỷ XIX. Đình trải Ông Đỗ Ba  



 

 

 

Giáo Hưng, thị 

trấn Trà Ôn 

qua nhiều lần trùng tu, hiện tại đình có kiến trúc kiên cố 

bằng bê tông cốt thép, tọa lạc trên khuôn viên 280 m
2
. Đình 

được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại 

ông Đỗ Ba Xinh làm Hội trưởng. Đình thờ Thần Thành 

Hoàng Bổn Cảnh. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: lễ Hạ 

điền (20/4 âm lịch); lễ Thượng điền (20/12 âm lịch).  

Xinh  

21 21.  
Chùa Nhất 

Tâm 

Khóm Mỹ 

Hưng, thị 

trấn Trà Ôn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1971 trên khuôn viên 400 m
2
. 

Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, xây dựng lại kiên cố, lần 

gần nhất vào năm 1999. Hiện tại, chùa tọa lạc trên khuôn 

viên rộng 2.800 m
2
. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo 

hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Phước 

Thông làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Trong 

năm, có các lễ chính: cúng các rằm lớn (tháng Giêng, tháng 

7, tháng 10); lễ Phật đản. 

Đại đức 

Thích Phước 

Thông 

 

Xã Hòa Bình: 05 công trình, địa điểm 

22 1.  

Căn cứ cách 

mạng Bưng 

Sẩm 

Xã Hòa 

Bình 
Lịch sử 

Lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Đảng bộ và 

Nhân dân xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long gắn 

liền với một địa danh mang tên Bưng Sẩm. Trong 2 cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất 

này đã được liên tỉnh ủy Vĩnh Long – Trà Vinh chọn làm 

căn cứ địa. Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Mười Hai Cao 

- nguyên cán bộ an ninh của vùng Bưng Sẩm, nguyên Bí thư 

xã Hòa Bình giai đoạn 1978-1983, Bưng Sẩm là thành trì 

cách mạng an toàn của Nam Kỳ bởi hai yếu tố: sức kiên 

cường chiến đấu của quân và sự che chở của dân. Tinh thần 

cách mạng “chớm nở” ở Bưng Sẩm từ khi cụ Nguyễn Quyền 

- một trong những nhà lãnh đạo của Đông Kinh Nghĩa Thục 

bị giặc Pháp bắt đày vô Nam. Cụ sang Ba Chùa – Bưng Sẩm 

dạy học và được Nhân dân ở đây quý trọng vì tư tưởng yêu 

Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh  
 



 

 

 

nước. Đến tháng 7/1930, Chi bộ Đảng cộng sản chính thức 

ra đời, gồm 5 đảng viên được tuyển chọn trong số 11 người 

của Tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí hội. Từ đó, Ba 

Chùa – Bưng Sẩm đã không ngừng đào tạo cung cấp cho 

Đảng nhiều đảng viên ưu tú hoạt động khắp ĐBSCL và 

vùng Sài Gòn - Chợ Lớn. Chiến thắng Mương Khai - Hiệp 

Hòa là trận đánh tiêu biểu của Tiểu đoàn 306 tại Bưng Sẩm. 

Vào đêm 26/3/1967, quân ta đã nhấn chìm 8 tàu sắt, bắn rơi 

9 trực thăng, diệt 850 tên địch, thu trên 100 súng. Hình ảnh 

hào hùng của người chiến sĩ Nam Bộ còn sống mãi với sử 

xanh cho đến hôm nay.  

23 2.  
Hưng Giác 

Tự 

Ấp Tân 

Thuận, xã 

Hòa Bình 

Lịch sử 

Hưng Giác Tự do ông Đoàn Văn Soạn đứng ra xây dựng 

năm 1955 bằng cây, lá trên khuôn viên 2.244 m
2
. Hưng 

Giác Tự đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 

2023. Hưng Giác Tự thuộc Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt 

Nam. Hiện tại ông Trần Văn Tiếng làm Trưởng Ban trị sự. 

Chánh điện thờ Phật A Di Đà, Phật Quan Âm, Đức Tông sư 

Minh Trí. Hàng năm tổ chức các lễ chính: cúng ba rằm lớn 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); cúng sao (08/01 âm lịch); 

lễ Phật đản (14,15/4 âm lịch); lễ giỗ ông Đoàn Văn Soạn 

(12, 13/02 âm lịch); lễ Tất niên (20/12 âm lịch); Tết Nguyên 

đán. 

Ông Trần 

Văn Tiếng - 

Trưởng Ban 

trị sự 

 

24 3.  
Thanh Hòa 

Tự 

Ấp Hiệp 

Hòa, xã 

Hòa Bình 

Lịch sử 

Thanh Hòa Tự do bà Ôn Thị Vui và ông Phạm Hữu Phước 

hiến đất và đứng ra xây dựng năm 1955 bằng cây, lá trên 

khuôn viên 4.953,5 m
2
. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

kết cấu hiện nay bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát 

gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Hiện tại Đại Đức Thích Phước Nghĩa làm 

trụ trì. Chánh điện thờ Phật A Di Đà, Quan Âm bồ tát, Địa 

Đại Đức 

Thích Phước 

Nghĩa 

 



 

 

 

Tạng bồ tát, Hộ Pháp. Hàng năm tổ chức các lễ chính: cúng 

cầu an (08/01 âm lịch); ba rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, 

tháng 10); lễ Húy kỵ (16, 17/3 âm lịch); lễ Phật đản (14, 

15/4 âm lịch). 

25 4.  

Thánh tịnh 

Ngọc Quang 

Đài 

Ấp Hiệp 

Thuận, xã 

Hòa Bình 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng năm 1946 trên khuôn viên 1.418 

m
2
. Thánh tịnh đã trải qua nhiều lần trùng tu, trùng kiến. 

Hiện tại, Thánh tịnh có kiến trúc theo hệ phái Cao Đài Tiên 

Thiên, thuộc Tòa Thánh Châu Minh – Hội Thánh Cao Đài 

Tiên Thiên. Hiện tại ông Dương Bá Lộc quản lý. Chánh 

điện thờ Đức Chí Tôn; Quan Âm bồ tát; Quan Thánh Đế 

Quân. Hằng năm tổ chức cúng ba rằm lớn (tháng giêng, 

tháng 7, tháng 10). 

Bà Lượng 

Thị Hồng 

Nở, Hội 

trưởng 

 

26 5.  
Đình Hòa 

Bình 

Ấp Hiệp 

Thuận, xã 

Hòa Bình 

Lịch sử 

Đình Hòa Bình được xây dựng khoảng thế kỷ XIX bằng vật 

liệu cây, lá trên khuôn viên rộng 229,8 m
2
. Ngôi đình đã trải 

qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 2009, đình 

được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, nền lát gạch tàu, 

mái lợp tôn. Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng 

Nam bộ. Hiện tại ông Lê Văn Phước làm Hội trưởng. Đình 

thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, được Vua Tự Đức sắc phong 

năm 1853. Hằng năm tổ chức các lễ chính: lễ Thượng 

ngươn (15/01 âm lịch); Hạ nêu (07/01 âm lịch); lễ Hạ điền 

(16/3 âm lịch); Tết Đoan ngọ (05/5 âm lịch). 

Ông Lê Văn 

Phước - Hội 

Trưởng 

 

 

Xã Hựu Thành: 05 công trình, địa điểm 



 

 

 

27 1.  
Chùa Phước 

Huệ 

Ấp Khu 

Phố, xã 

Hựu 

Thành 

Lịch sử 

Chùa Phước Huệ do Thượng tọa Thích Phước Thiện đứng ra 

xây dựng năm 2017 trên khuôn viên 2.913 m
2
. Chùa theo hệ 

phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa 

được xây dựng theo kiến trúc ngôi chùa Việt ở Nam Bộ; bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch 

men, cửa gỗ. Hiện tại Thượng tọa Thích Phước Thiện làm 

trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca, Tam Thánh Phật. 

Hằng năm cúng bốn rằm lớn (tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, 

tháng 10). 

Thượng tọa 

Thích 

Phước 

Thiện 

 

28 2.  
Thánh tịnh 

An Hòa 

Ấp Khu 

Phố, xã 

Hựu 

Thành 

Lịch sử 

Thánh tịnh do ông Phan Văn Mùi đứng ra xây dựng năm 

1930 bằng cây, lá trên khuôn viên 1.336,3 m
2
. Trải qua 

nhiều lần trùng tu. Thánh tịnh có kiến trúc theo hệ phái Cao 

Đài Tiên Thiên, thuộc Tòa Thánh Châu Minh – Hội Thánh 

Cao Đài Tiên Thiên. Hiện tại Lễ sanh Hương Điệp quản lý. 

Chánh điện thờ Quan Âm bồ tát, Cửu huyền. Hằng năm có 

các lễ chính: cúng 04 rằm lớn (tháng giêng, tháng 4, tháng 7, 

tháng 10); Tết Nguyên đán. 

Bà Ngô Thị 

Ngọc Điệp 

(Lễ sanh 

Hương 

Điệp), Hội 

trưởng 

 

29 3.  
Nhà Thờ 

Hựu Thành 

Ấp Vĩnh 

Thành, xã 

Hựu 

Thành 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1924 bằng vật liệu cây, 

lá trên khuôn viên 9.532,2 m
2
. Năm 2018, nhà thờ được 

trùng tu, xây dựng lại theo kiến trúc Gothic, với bộ khung 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men. Hiện 

tại Linh mục Antôn Lê Văn Khấn quản lý. Nhà thờ thờ Chúa 

Giesu. Hằng năm tổ chức 02 lễ chính: lễ Phục sinh và lễ 

Giáng sinh. 

Linh mục 

Antôn Lê 

Văn Khấn 

 

30 4.  

Đình Trà 

Sơn (Đình 

Hựu 

Thành) 

Ấp Trà 

Sơn, xã 

Hựu 

Thành 

Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1919 b ằ n g  c â y ,  l á  trên khuôn 

viên 340 m
2
. Năm 2018, đình được xây dựng lại bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Đình được xây 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông Nguyễn 

Văn Đồng làm Trưởng Ban Hội hương. Đình thờ Thành 

Ông 

Nguyễn 

Văn Đồng - 

Trưởng Ban 

Hội hương  

 



 

 

 

Hoàng Bổn Cảnh, Thần Nông. Hàng năm tổ chức 02 lễ 

chính: lễ Thượng điền (15/12 âm lịch); lễ Hạ điền (15/3 âm 

lịch).  

31 5.  
Đình Vĩnh 

Thành 

Ấp Vĩnh 

Thành, xã 

Hựu 

Thành 

Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1970 bằng vật liệu bán kiên cố 

trên khuôn viên 1.423,5 m
2
.  Đình đã trải qua nhiều lần 

trùng tu, lần gần nhất vào năm 2012, kết cấu hiện nay bằng 

bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Đình được 

xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông 

Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng Ban Hội hương. Đình thờ 

Thành Hoàng Bổn Cảnh, Thần Nông. Hàng năm tổ chức 

02 lễ chính: lễ Thượng điền (15/12 âm lịch); lễ Hạ điền 

(15/3 âm lịch). 

Ông 

Nguyễn 

Văn Quảng 

- Trưởng 

Ban Hội 

hương  

 

Xã Lục Sĩ Thành: 03 di tích công trình, địa điểm 

32 1.  
Chùa Phước 

Nguyên 

Ấp Tân An, 

xã Lục Sĩ 

Thành 

Lịch sử 

 Chùa được xây dựng khoảng năm 1968 trên khuôn viên 

2.516 m
2
. Năm 1989, chùa được xây dựng lại bằng bê tông 

cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại 

đức Thích Mật Tịnh làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca. Hàng năm tổ chức các  lễ chính gồm: cúng 03 rằm lớn 

(tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ Phật đản (08/4 âm lịch). 

Đại đức 

Thích Mật 

Tịnh 

 

33 2.  
Chùa Vĩnh 

Khánh 

Ấp Tân 

Thạnh, xã 

Lục Sĩ 

Thành 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng năm 1908 bằng cây, lá trên 

khuôn viên 2.000m
2
. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu. 

Hiện nay, chùa có kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

ngói, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Tánh 

Bình làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, 

có các lễ chính gồm: cúng 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, 

tháng 10) và lễ Phật đản. 

Đại đức 

Thích Tánh 

Bình 

 



 

 

 

34 3.  
Chùa Phước 

Hưng 

Ấp Tân An, 

xã Lục Sĩ 

Thành 

Lịch sử 

 Chùa do ông Phạm Văn Năng đứng ra xây dựng năm 1950 

trên khuôn viên 1.900 m
2
. Năm 1997, chùa được xây dựng 

lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện tại Thượng tọa Thích Long Vân làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, có các lễ chính 

gồm: cúng 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10) và lễ 

Phật đản. 

Thượng tọa 

Thích Long 

Vân 

 

Xã Phú Thành: 02 công trình, địa điểm 

35 1.  
Chùa Huệ 

Lâm 

Ấp Phú 

Hưng, xã 

Phú Thành 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng năm 1916 bằng chất liệu cây, 

lá trên khuôn viên 2.728,5 m
2
. Năm 2022, chùa được xây 

dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch 

men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Huệ Thành làm trụ trì. 

Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm tổ chức lễ vào các 

ngày rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10). 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ 

Thành 

 

36 2.  
Chùa Phước 

Mỹ 

Ấp Phú 

Sung, xã 

Phú Thành 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng trước năm 1975 trên khuôn viên 

2.892,6 m
2
. Hiện tại, chùa được xây dựng lại bằng bê tông 

cốt thép, mái lợp nói, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái 

Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại 

đức Thích Thiện Viên làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích 

Ca. Hàng năm cúng ba ngày rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, 

tháng 10). 

Đại đức 

Thích Thiện 

Viên 

 

Xã Tân Mỹ: 07 công trình, địa điểm 

37 1.  
Hưng Tân 

Tự 

Ấp Mỹ 

Phú, xã 

Tân Mỹ 

Lịch sử 

Hưng Tân Tự được xây dựng khoảng năm 1976 trên khuôn 

viên 1.600 m
2
. Công trình trải qua nhiều lần trùng tu, kết cấu 

hiện nay bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch 

men. Chùa thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Hiện tại 

Ông Võ Văn 

Hơn – 

Trưởng ban 

 



 

 

 

ông Võ Văn Hơn quản lý. Chánh điện thờ Phật A Di Đà. 

Hàng năm tổ chức 12 lễ gồm: Lễ khai trương phòng thuốc 

nam; lễ Thượng ngươn; lễ giỗ Trưởng Ban; lễ Phật đản; lễ 

Trung ngươn; lễ giỗ Đức Tông sư Minh Trí; lễ Hạ ngươn; lễ 

khai giảng khóa giáo lý; lễ giỗ Đức Bà Cô Năm; lễ tổng kết 

năm. 

38 2.  

Thánh tịnh 

Bạch Hổ 

Quang 

Ấp Sóc 

Ruộng, xã 

Tân Mỹ 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng khoảng năm 1930 trên  khuôn 

viên 4.300m
2
. Thánh tịnh trải qua nhiều lần trùng tu, trùng 

kiến. Thánh tịnh có kiến trúc theo hệ phái Cao Đài Tiên 

Thiên, thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên. Hiện tại ông 

Huỳnh Văn Nghiệp làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thiên 

nhãn, Phật Thích Ca. Hàng năm tổ chức Lễ kỷ niệm thánh 

tịnh (08/10 âm lịch). 

Ông Huỳnh 

Văn Nghiệp 

(Giáo hữu 

Ngọc 

Nghiệp 

Thanh), Hội 

trưởng 

 

39 3.  Đình An Lễ 
Ấp Mỹ An, 

xã Tân Mỹ 
Lịch sử 

 Đình được xây dựng khoảng năm 1860 bằng cây, lá trên 

khuôn viên 3.000m
2
. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần 

gần nhất vào năm 2000, đình được xây dựng lại với bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền tráng xi 

măng. Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ. 

Hiện tại ông Trần Văn Bạch làm Hội trưởng. Chánh điện thờ 

Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Trong năm, tổ chức các lễ 

chính: lễ Hạ điền (16,17/4 âm lịch); lễ Thượng điền 

(16,17/12 âm lịch). 

Ông Trần 

Văn Bạch 
 

40 4.  
Đình Tân 

Mỹ 

Ấp Mỹ An, 

xã Tân Mỹ 

Kiến trúc 

nghệ 

thuật 

 Đình được xây dựng lần đầu năm 1855 trên khuôn viên 

3.390 m
2
. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất 

vào năm 2004, đình được xây dựng lại bằng bê tông cốt 

thép, mái lợp tôn, các vì kèo, xiên, trính bằng gỗ, nền lát 

gạch bông. Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng 

Nam bộ. Hiện tại ông Trần Hoàng Việt làm Hội trưởng. 

Chánh điện thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Trong năm, 

Ông Trần 

Hoàng Việt 
 



 

 

 

tổ chức các lễ chính: lễ Hạ điền; lễ Thượng điền. 

41 5.  
Nhà thờ Tân 

Mỹ 

Ấp Mỹ 

Định, xã 

Tân Mỹ 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1945. Nhà thờ đã trải 

qua nhiều lần trùng tu. Hiện tại, nhà thờ có kết cấu bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Hiện tại Linh 

mục Phaolo Nguyễn Trọng Hiền quản lý. Nhà thờ thờ Chúa 

Giesu. Hàng năm có các lễ chính: lễ Giáng sinh, lễ Phục 

sinh. 

Linh mục 

Phaolo 

Nguyễn 

Trọng Hiền 

 

42 6.  
Chùa Cần 

Thay 

Ấp Cần 

Thay, xã 

Tân Mỹ 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng khoảng năm 1787 trên khuôn viên 

18.000 m
2
. Đến nay, chùa trải qua nhiều lần trùng tu, trùng 

kiến, lần gần nhất là năm 2019. Hiện tại, Thượng tọa Thạch 

Sắc làm Trụ trì. Chùa theo hệ phái Nam tông Khmer, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến 

trúc ngôi chùa Phật giáo Nam tông. Chánh điện thờ phật 

Thích Ca. Hàng năm gồm có các ngày lễ: Phật Đản; Nhập 

hạ; Xuất hạ; Tết cổ truyền Chol-chnam-thmay, lễ Sen-dol-ta, 

lễ hội Oc-om-bok. 

Thượng tọa 

Thạch Sắc 
 

43 7.  Chùa Giữa 

Ấp Trà 

Mòn, xã 

Tân Mỹ 

Lịch sử 

  Chùa được xây dựng khoảng năm 1680 trên khuôn viên 

23.620 m
2
. Đến nay, chùa trải qua nhiều lần trùng tu, trùng 

kiến. Hiện tại, Đại đức Thạch Tha Ni làm trụ trì. Chùa theo 

hệ phái Nam tông Khmer, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Chùa được xây theo kiểu kiến trúc ngôi chùa Phật giáo 

Nam tông. Chánh điện thờ phật Thích Ca. Hàng năm gồm có 

các ngày lễ: Phật Đản; Nhập hạ; Xuất hạ; Tết cổ truyền 

Chol-chnam-thmay, lễ Sen-dol-ta, lễ hội Oc-om-bok. 

Đại đức 

Thạch Tha 

Ni 

 

Xã Thới Hòa: 07 công trình, địa điểm 

44 1.  
Cơ Chí 

Thiện  

Ấp Ninh 

Hòa, xã 

Thới Hòa 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng khoảng năm 1945, trên khuôn 

viên 3.649,7 m
2
. Thánh tịnh đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

trùng kiến. Thánh tịnh theo hệ phái Cao Đài Tiên Thiên, 

Ông Huỳnh 

Thanh Liêm 
 



 

 

 

thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên. Hiện tại ông Huỳnh 

Thanh Liêm quản lý. Chánh điện thờ Thiên nhãn. Hằng năm 

có các lễ chính: vía Cao Đài; lễ Thượng nguyên; lễ Trung 

nguyên. 

45 2.  
Cơ Chí 

Thiện  

Ấp Tường 

Tín, xã 

Thới Hòa 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng đầu những năm 1970, trên khuôn 

viên 3.000 m
2
. Thánh tịnh đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

trùng kiến, lần gần nhất là năm 1999. Thánh tịnh theo hệ 

phái Cao Đài Tiên Thiên, thuộc Hội thánh Cao Đài Tiên 

Thiên. Hiện tại ông Lâm Thiện Chủng quản lý. Chánh điện 

thờ Thiên nhãn. Hằng năm có các lễ chính: vía Cao Đài; lễ 

Thượng nguyên; lễ Trung nguyên. 

Ông Lâm 

Thiện Chủng 
 

46 3.  
Chùa Phước 

Kim 

ấp Ninh 

Hòa, xã 

Thới Hòa 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1970 trên khuôn viên rộng 300 

m
2
. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, trùng kiến. Năm 

2008, chùa được xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

tôn, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Ni sư Thích Nữ Huệ 

Nhã làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hằng năm có 

các lễ chính: cúng ba rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 

10); lễ Phật đản; ngày giỗ ông Mai Quang Ngọc (15/6 âm 

lịch). 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ Nhã 
 

47 4.  
Đình Tường 

Hưng 

Ấp Tường 

Hưng, xã 

Thới Hòa 

Lịch sử 

Đình được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XX. Đình đã trải 

qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất là năm 2019. Hiện tại, 

đình tọa lạc trên khuôn viên 957m
2
, kết cấu bằng bê tông cốt 

thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Đình được xây dựng 

theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông Võ Phước Hải 

làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành Hoàng Bổn 

Cảnh. Hàng năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (16/3 âm lịch); 

Thượng điền (16/12 âm lịch). 

Ông Võ 

Phước Hải 

 

 

48 5.  Đình Tường Ấp Tường Lịch sử Đình được xây dựng năm 1890 bằng cây, lá. Đình đã trải Ông Trần  



 

 

 

Tín Tín, xã 

Thới Hòa 

qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất là năm 2018. Hiện tại, 

đình tọa lạc trên khuôn viên 1.767m
2
, kết cấu bằng bê tông 

cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Đình được xây dựng 

theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông Trần Văn 

Quận làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành Hoàng 

Bổn Cảnh. Hằng năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (12/3 âm 

lịch); Thượng điền (12/12 âm lịch). 

Văn Quận 

49 6.  
Đình Tường 

Thọ 

Ấp Tường 

Thọ, xã 

Thới Hòa 

Lịch sử 

Đình được xây dựng năm 1868 bằng cây, lá. Trong kháng 

chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều hầm bí mật được đào 

dưới các bụi tre xung quanh đình để bảo vệ cán bộ cách 

mạng. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, lần gần 

nhất là năm 2001. Hiện tại, đình tọa lạc trên khuôn viên 

3.043,8m
2
, kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát 

gạch men. Đình được xây dựng theo kiến trúc đình làng 

Nam bộ. Hiện tại ông Huỳnh Văn Mười Hai làm Hội trưởng. 

Chánh điện thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hàng năm 

tổ chức 02 lễ: Hạ điền (12/3 âm lịch); Thượng điền 

(12/12 âm lịch). 

Ông Huỳnh 

Văn Mười 

Hai 

 

50 7.  
Đình Ninh 

Hòa 

Ấp Ninh 

Hòa, xã 

Thới Hòa 

Lịch sử 

Đình được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX bằng cây, lá. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, các vách ván của đình được 

dùng làm quan tài mai táng các chiến sĩ tử trận và người 

dân. Sau năm 1975, chính quyền địa phương đã mở lớp học 

tiểu học và bình dân học vụ tại đình. Đình đã trải qua nhiều 

lần trùng tu, lần gần nhất là năm 2005. Hiện tại, đình tọa lạc 

trên khuôn viên 854,2 m
2
, kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp tôn, nền lát gạch men. Đình được xây dựng theo kiến 

trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông Hà Văn Sậy làm Hội 

trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Hàng 

năm tổ chức 02 lễ: Hạ điền (12/3 âm lịch); Thượng điền 

Ông Hà Văn 

Sậy 
 



 

 

 

(12/12 âm lịch). 

Xã Thuận Thới: 03 công trình, địa điểm 

51 1.  
Chùa Phước 

Thuận 

Ấp Giồng 

Gòn, xã 

Thuận Thới 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1960 bằng cây, lá trên khuôn viên 

653m
2
. Năm 2007, chùa được xây dựng lại với kết cấu bằng 

bê tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch men. Chùa theo 

hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện 

tại Ni sư Thích Nữ Huệ Sang làm trụ trì. Chánh điện thờ 

Phật Thích Ca, Tam Thế Phật. Hàng năm, tổ chức các lễ 

chính: Thượng ngươn (15/01 âm lịch), rằm tháng 4 (Đại lễ 

Phật đản), Trung ngươn (15/07 âm lịch), Hạ ngươn (15/10 

âm lịch). 

Ni sư Thích 

Nữ Huệ 

Sang 

 

52 2.  
Chùa Viên 

Minh 

Ấp Vĩnh 

Thuận, xã  

Thuận Thới 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1910 bằng cây, lá trên khuôn viên 

959,8m
2
. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, lần 

gần nhất là năm 2014. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Phước 

Học làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, 

tổ chức các lễ chính: Thượng ngươn (15/01 âm lịch), rằm 

tháng 4 (Đại lễ Phật đản), Trung ngươn (15/07 âm lịch), Hạ 

ngươn (15/10 âm lịch). 

Đại đức 

Thích Phước 

Học 

 

53 3.  
Đình Vĩnh 

Thới 

Ấp Vĩnh 

Thới, xã 

Thuận Thới 

Lịch sử 

Đình không rõ năm xây dựng đầu tiên. Năm 2022, đình 

được xây dựng lại trên khuôn viên 680 m
2
, kết cấu bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Đình được xây 

dựng theo kiến trúc đình làng Nam bộ. Hiện tại ông Nguyễn 

Văn Hiền làm Hội trưởng. Chánh điện thờ Thần Thành 

Hoàng Bổn Cảnh. Trong năm, tổ chức các lễ chính: lễ Hạ 

điền (16/3 âm lịch); lễ Kỳ yên (10/5 âm lịch); lễ Thượng 

điền (16/12 âm lịch).  

Ông Nguyễn 

Văn Hiền 
 



 

 

 

Xã Tích Thiện: 04 công trình, địa điểm 

54 1.  
Chùa Quan 

Âm 

Ấp Tích 

Lộc, xã 

Tích Thiện 

Lịch sử 

   Chùa Quan Âm được xây dựng năm 2009 trên khuôn viên 

5.000m
2
. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất 

năm 2018. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Tánh Bình làm trụ 

trì. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hằng năm, tổ chức các lễ 

chính, gồm: cúng 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 

10); lễ Phật đản (09/4 âm lịch); Lễ vía Quan Thế Âm (18, 

19, 20/02; 19/6; 19/9 âm lịch); Trung Thu (14/8 âm lịch).  

Đại đức 

Thích Tánh 

Bình 

 

55 2.  
Nhà thờ 

Rạch Chiếc 

Ấp Tích 

Lộc, xã 

Tích Thiện 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng năm 2018, trên khuôn viên 1.377,9 

m
2
. Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Roman, kết cấu 

bê tông cốt thép. Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Việt 

Nam. Hiện tại Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Nha quản lý. 

Nhà thờ thờ Chúa Giesu, Đức Mẹ. Hằng năm, có các lễ 

chính: Lễ giáng sinh; Lễ Phục sinh; Bổn mạng Nhà thờ 

mừng kính thánh Giesu (ngày 01/5); Tết Trung Thu (15/8 

âm lịch); Tết Nguyên Đán. 

Linh mục 

Giuse 

Nguyễn Hữu 

Nha 

 

56 3.  
Nhà thờ Tân 

Dinh 

Ấp Tích 

Phú, xã 

Tích Thiện 

Lịch sử 

  Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1945 bằng cây, lá. 

Nhà thờ trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 

1997. Hiện tại, nhà thờ tọa lạc trên khuôn viên 3.776 m
2
. 

Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hiện tại Linh 

mục Giuse Trương Hoàng Phủ quản lý. Thờ Chúa Giesu, 

Đức Mẹ. Hằng năm, có các lễ chính: lễ Giáng sinh; lễ Phục 

sinh.  

Linh mục 

Giuse 

Trương 

Hoàng Phủ 

 

57 4.  

Thánh tịnh 

Ngọc Đài 

Long Tự 

Ấp Tích 

Quới, xã 

Tích Thiện 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng năm 1948 trên khuôn viên 3.500 

m
2
, hoàn thành năm 1955. Thánh tịnh đã trải qua nhiều lần 

trùng tu, trùng kiến. Thánh tịnh theo hệ phái Tiên Thiên, 

thuộc Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. Hiện tại Giáo hữu 

Thượng Kiệu Thanh làm Trưởng Ban cai quản. Chánh điện 

Ông Nguyễn 

Văn Kiệu 

(Lễ sanh 

Thượng 

Kiệu 

 



 

 

 

thờ Thiên Nhãn, Đức Hộ Pháp, Quan Âm. Hằng năm, có 

các lễ chính vào các ngày âm lịch: Cúng giao thừa (30/12); 

vía Đức Nhiên Đăng Cổ Phật (06/01); vía Đức Chí Tôn 

(08/01); cúng ba rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); 

vía Đức Giáo tông Nguyễn Bửu Tài (21/9); vía Đức Gia Tô 

giáo chủ (24/12). 

Thanh), Hội 

trưởng 

Xã Trà Côn: 02 công trình, địa điểm 

58 1.  
Chùa Phước 

Thành 

Ấp Ngãi Lộ 

A, xã Trà 

Côn 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1920 bằng vật liệu cây, lá trên 

khuôn viên 1.499,1m
2
. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

kết cấu hiện nay bằng  bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát 

gạch bông. Hiện tại, Hòa thượng Thích Phước Tồn làm trụ 

trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, cúng 

03 rằm lớn: tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. 

Hòa thượng 

Thích Phước 

Tồn 

 

59 2.  
Tịnh thất 

Phổ Liên 

Ấp Bang 

Chang, xã 

Trà Côn 

 

Năm 1984, tịnh thất được xây dựng  bằng bê tông cốt thép 

trên khuôn viên 310 m
2
. Năm 2023, tịnh thất được trùng tu, 

sửa chữa lại, mái lợp tôn, nền lát gạch men, tọa lạc trên 

khuôn viên 407 m
2
. Tịnh thất theo hệ phái Bắc tông, thuộc 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện tại Đại đức Thích Chúc 

Quang làm trụ trì. Chánh điện thờ Phật Thích ca. Hàng năm, 

cúng 03 rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10). 

Đại đức 

Thích Chúc 

Quang 

 

Xã Vĩnh Xuân: 08 công trình, địa điểm 

60 1.  

Nhà Truyền 

Thống Đảng 

bộ tỉnh Vĩnh 

Long 

Ấp Vĩnh 

Trinh, xã 

Vĩnh Xuân 

Lịch sử 

Nơi đây được xem là một mô hình văn hóa phức hợp, hoạt 

động đan xen, tác động hỗ trợ lẫn nhau tạo không gian văn 

hóa sinh động. Thông qua nội dung trưng bày đã tái hiện lại 

chặng đường lịch sử hào hùng, những chiến công oanh liệt, 

những thành tích rất đáng tự hào của quân và dân tỉnh Vĩnh 

Bảo tàng 

Vĩnh Long 
 



 

 

 

long dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trong hai 

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm 

lược, sự quyết tâm, đồng lòng của quân và dân tỉnh nhà để 

làm nên một quê hương Vĩnh Long tươi đẹp như hôm nay. 

Đồng thời, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế 

hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, biết 

ơn những người đã ngã xuống để có được nền độc lập dân 

tộc như hôm nay. 

61 2.  
Chùa Vĩnh 

Đức 

Ấp Vĩnh 

Trinh, xã 

Vĩnh Xuân 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 2006 trên khuôn viên 3.000m
2
, 

thuộc phần đất do người thân và gia đình Đại đức Thích 

Phước Sanh hiến cúng. Hiện tại, Đại đức Thích Phước Sanh 

làm trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, 

có các lễ chính: cúng các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 

7, tháng 10); vía Quan Âm (19/02 âm lịch); lễ Phật đản 

(08/4 âm lịch); vía Phật A Di Đà (19/11 âm lịch). 

Đại đức 

Thích Phước 

Sanh 

 

62 3.  
Chùa Phước 

Xuân 

Ấp Vĩnh 

Khánh 1, 

xã Vĩnh 

Xuân 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng năm 1959 trên khuôn viên 8.473,9 m
2
, 

thuộc phần đất do ông Phạm Văn Tửng (Cả Tửng) hiến 

cúng. Chùa trải qua nhiều lần trùng tu, trùng kiến, lần gần 

nhất vào năm 2001. Hiện nay, Sư cô Thích Nữ Huệ An làm 

trụ trì. Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam. Chánh điện thờ Phật Thích Ca. Hàng năm, 

có các lễ chính: cúng các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 

7, tháng 10); vía Quan Âm (19/02 âm lịch); lễ Phật đản 

(08/4 âm lịch); vía Phật A Di Đà (17/11 âm lịch). 

Sư cô Thích 

Nữ Huệ An 
 

63 4.  

Thánh tịnh 

Vĩnh Ca Phủ 

tự 

Ấp Gò 

Tranh, xã 

Vĩnh Xuân 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng năm 1937 trên khuôn viên 3.105 

m
2
, thuộc phần đất do ông Nguyễn Văn Mẹo cùng vợ là bà 

Lê Thị Lạc hiến cúng. Thánh tịnh đã trải qua nhiều lần trùng 

tu, trùng kiến. Thánh tịnh theo hệ phái Cao Đài Tiên Thiên, 

Giáo sư Thái 

Hoàng 

Thanh 

 



 

 

 

thuộc Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. Hiện tại Giáo sư Thái 

Hoàng Thanh quản lý. Chánh điện thờ: Đức thầy, Ngọc 

Hoàng Thượng Đế; Quan Thánh Đế Quân; Quan Âm Bồ 

Tát, Đức Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Đông phương 

Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài, Cửu huyền. Hàng năm có 

các lễ chính: các ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 

10); lễ giỗ Cửu huyền thất tổ (14/6 âm lịch); vía Mẹ Diêu 

Trì Kim mẫu (15/8 âm lịch). 

64 5.  

Thánh thất 

Vĩnh Xuân 

(Họ đạo 

Vĩnh Xuân) 

 

Ấp Vĩnh 

Trinh, xã 

Vĩnh Xuân 

Lịch sử 

Thánh thất được xây dựng năm 1972 trên khuôn viên 

1.197,3 m
2
. Thánh thất trải qua nhiều lần trùng tu, trùng 

kiến, lần gần nhất vào năm 2023. Thánh thất theo hệ phái 

Cao Đài Tây Ninh, thuộc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh 

Tây Ninh. Hiện tại Giáo hữu Thái Thành Thanh quản lý. 

Chánh điện thờ Thiên Nhãn, Phật Thích Ca, Thái Thượng 

lão quân, Quan Âm, Quan Thánh Đế Quân, Chúa Giêsu, 

Đức Hộ pháp,… Hằng năm có các lễ chính: các  ngày rằm 

lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); đại lễ Đức Chí Tôn 

(09/01 âm lịch); vía Phật Quan Âm (19/02 âm lịch); vía 

Phật Thích Ca (08/4 âm lịch); vía Quan Thánh Đế Quân 

(24/6 âm lịch),… 

Giáo hữu 

Thái Thành 

Thanh 

 

65 6.  
Nhà thờ 

Vĩnh Xuân 

Ấp Vĩnh 

Thành, xã 

Vĩnh Xuân 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1929 bằng vật liệu gỗ, 

mái lợp lá trên khuôn viên 3.178 m
2
. Nhà thờ đã trải qua 

nhiều lần trùng tu, lần gần nhất vào năm 2009, theo kiểu 

kiến trúc Gothic. Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo Việt 

Nam. Hiện tại Linh mục Giuse Trương Hoàng Phủ quản lý. 

Nhà thờ thờ chúa Giesu. Trong năm, có các lễ chính: lễ 

Giáng Sinh; lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Giuse 

Trương 

Hoàng Phủ 

 

66 7.  
Tượng đài 

Tiểu đoàn 

Ấp Vĩnh 

Trinh, xã 
Lịch sử 

Công trình được xây dựng năm 1999, bằng bê tông cốt thép 

trên khuôn viên 2.679 m
2
, cao 07 m, gồm 02 phần bia và 

UBND xã 

Vĩnh Xuân 
 



 

 

 

308 Vĩnh Xuân tượng. Tượng đài thể hiện tình quân dân với hình tượng 03 

chiến sĩ trang phục chiến vệ quốc đoàn, giương cao cờ tổ 

quốc, tay nắm chắc vũ khí với tinh thần quả cảm, chân đạp 

xe tăng địch. Phần bia được ốp đá hoa cương, mặt trước ghi: 

Nơi đây, ngày 20/3/1949, Tiểu đoàn 308 làm lễ xuất quân 

cùng tóm tắt lịch sử của Tiểu đoàn 308 ; mặt sau ghi ngày 

xây dựng công trình. 

67 8.  

Bia Vĩnh 

Xuân căm 

thù 

Ấp Vĩnh 

Trinh, xã 

Vĩnh Xuân 

Lịch sử 

Công trình được xây dựng năm 2001 bằng bê tông cốt thép, 

trên khuôn viên diện tích 2.216,3 m
2
. Bia có kích thước 2,1 

m x 1,1 m. Nơi đây, sau Hiệp định Geneve, anh Lê Văn 

Bụng buộc lính Ngụy nghiêm chỉnh chào cờ đỏ sao vàng 

mừng hòa bình. Ngày 26/10/1954, bọn tay sai Mỹ - Diệm 

bắn chết anh Lê Văn Bụng. Hành động tàn bạo của kẻ thù 

tạo thành làn sóng căm phần trong nhân dân. Chi bộ Vĩnh 

Xuân kịp thời lãnh đạo nhân dân vùng lên đấu tranh. Nhân 

dân vùng Cầu Kè, Tam Bình và các xã trong huyện Trà Ôn 

tập trung về Vĩnh Xuân đấu tranh phản đối địch giết người 

vô cớ; đòi địch tuân thủ nghiêm chỉnh Hiệp định Geneve. Kẻ 

thù đàn áp dã man cuộc biểu tình làm chết và bị thương 45 

người. 

UBND xã 

Vĩnh Xuân 
 

Xã Xuân Hiệp: 04 công trình, địa điểm 

68 1.  

Thánh tịnh 

Bạch Quang 

Đàn 

Ấp Hồi 

Xuân, xã 

Xuân Hiệp 

Lịch sử 

Thánh tịnh được xây dựng lần đầu năm 1934 bằng cây, lá. 

Năm 1947, thánh tịnh được xây dựng lại kiên cố theo kiến 

trúc của hệ phái Cao Đài Tiên Thiên trên khuôn viên 500 m². 

Trong kháng chiến, thánh tịnh có nhiều đóng góp cho cách 

mạng. Thánh tịnh thuộc Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên. 

Hiện tại ông Nguyễn Minh Tâm quản lý. Chánh điện thờ 

Đức Hộ Pháp, Tam Trấn Phật, thánh, chúa, tiên, Cửu quyền 

Ông Nguyễn 

Minh Tâm 
 



 

 

 

Thất tổ. Hàng năm, có các lễ chính (theo âm lịch): Thượng 

nguyên (ngày 15/01), Trung nguyên (ngày 15/7), Hạ nguyên 

(ngày 15/10). 

69 2.  
Chùa Phước 

An 

Ấp Hồi 

Thạnh, xã 

Xuân Hiệp 

Lịch sử 

Chùa được xây dựng lần đầu năm 1956 bằng cây, lá. Chùa 

trải qua nhiều lần trùng tu, trùng kiến, lần gần nhất năm 

2006. Hiện tại, chùa tọa lạc trên khuôn viên 2.060 m
2
. Chùa 

theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Hiện tại Thượng tọa Thích Đức Giác làm trụ trì. Chánh điện 

thờ Phật Thích Ca. Hằng năm, tổ chức các lễ chính: các 

ngày rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); vía Phật 

Quan Âm (19/02, 19/6, 19/9 âm lịch); lễ Phật đản (15/4 âm 

lịch); vía Phật A Di Đà (17/11 âm lịch); vía Phật Thích Ca 

(08/12 âm lịch). 

Thượng tọa 

Thích Đức 

Giác 

 

70 3.  
Nhà thờ 

Xuân Hiệp 

Ấp Hồi 

Thạnh,  xã 

Xuân Hiệp 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1888 bằng cây, lá trên 

khuôn viên 4.000m². Nhà thờ đã trải qua nhiều lần trùng tu, 

lần gần nhất là năm 2007. Nhà thờ thuộc Giáo hội Công giáo 

Việt Nam. Hiện tại Linh mục Nguyễn Văn Thứ quản lý. Thờ 

Đức Mẹ, Chúa Giesu. Hằng năm, có các lễ chính: lễ Giáng 

sinh; lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Nguyễn Văn 

Thứ 

 

71 4.  
Nhà thờ 

Thới Hiệp 

Ấp Hồi 

Phước, xã 

Xuân Hiệp 

Lịch sử 

Nhà thờ được xây dựng lần đầu năm 1930 bằng cây, lá. Nhà 

thờ đã trải qua nhiều lần trùng tu, lần gần nhất là năm 2003. 

Hiện tại, nhà thờ tọa lạc trên khuôn viên 2.600 m
2
. Nhà thờ 

thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hiện tại Linh mục 

Nguyễn Văn Thứ quản lý. Thờ Chúa Giesu. Hằng năm, có 

các lễ chính: lễ Giáng sinh; lễ Phục sinh. 

Linh mục 

Nguyễn Văn 

Thứ 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN BÌNH TÂN 



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỦ TIÊU CHÍ ĐỀ NGHỊ XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH 

 

Số 

TT 
Tên gọi Địa chỉ Loại hình 

Tóm tắt nội dung giá trị kiến trúc 

(sự kiện, nhân vật lịch sử) 

Thời gian 

thực hiện 

nghiên 

cứu xác 

lập lý lịch 

di tích 

1 Đình Đông Lợi 

Ấp Thành 

Khương, thị trấn 

Tân Quới 

Lịch sử  

Đình được xây dựng khoảng năm 1885 bằng cây lá thô sơ, nằm 

cuối kinh Ngã Cạn, trên khuôn viên rộng 1.110,5 m
2
. Đến năm 

1917, đình được di dời về đầu kinh Chú Bèn. Năm 1968, do 

thế đất nơi đình tọa lạc thường bị sạt lỡ nên ông Hội đồng 

Quản hạt Nguyễn Hữu Dư - Hương quản của đình đứng ra kêu 

gọi quý hương chức đóng góp công sức để di dời đình về rạch 

Ngã Cạn, gần chợ Tân Quới. Việc di dời đình đến năm 1969 

thì hoàn thành, đình Đông Lợi tọa lạc ở vị trí này từ thời điểm 

đó đến hiện nay. Đình đã trải qua nhiều lần trùng tu, hiện tại 

đình có kết cấu kiên cố theo kiến trúc ngôi đình làng Nam Bộ, 

bộ khung bằng gỗ, mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát 

gạch men. Đình thờ Thành Hoàng Bổn cảnh, được sắc phong 

năm 1918. Hàng năm tổ chức lễ Thượng điền (ngày 17 - 18/11 

âm lịch). Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa 

phương. 

Năm 2025 

2 
Tượng đài Tiểu đoàn 

857  

Ấp Tân Lập, xã 

Tân Thành 
Lịch sử 

Tượng đài Tiểu đoàn 857 được xây dựng năm 2011. Được sửa 

chữa, nâng cấp năm 2022. Tượng đài được xây dựng bằng chất 

liệu bê tông, cốt thép và đá hoa cương.   

Tiểu đoàn 857 được hình thành từ lực lượng liên quân Giáo 

phái chống Mỹ Diệm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh đảng bộ Vĩnh 

Giai đoạn 

2026-2030 



 

 

 

Long. Ngày 19/8/1957 tại kinh Mười Thới, ấp Tân Phú, xã Tân 

Quới, huyện Bình Minh (nay là huyện Bình Tân) Tiểu đoàn 

chính thức ra mắt với tên gọi Tiểu đoàn Lý Thường Kiệt. Thực 

hiện chủ trương chung, ngày 5/10/1964, tỉnh Vĩnh Long đã 

thành lập Tiểu đoàn cơ động trên cơ sở củng cố Tiểu đoàn Lý 

Thường Kiệt và lấy tháng, năm thành lập Tiểu đoàn Lý 

Thường Kiệt làm danh hiệu Tiểu đoàn 857. 

Sự ra đời Tiểu đoàn 857 đánh dấu bước trưởng thành về mọi 

mặt của lực lượng vũ trang giải phóng tỉnh Vĩnh Long. 

Với thành tích đã lập được trong chiến tranh giải phóng cũng 

như trong chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nghĩa vụ quốc tế và 

trong xây dựng thời bình, tập thể Tiểu đoàn 857 và 7 cá nhân 

đã vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân, 3 Huân chương Quân công, 2 

Huân chương chiến công cùng nhiều danh hiệu và phần thưởng 

cao quí khác. 

3 
Đình Tân An Thạnh 

(Đình Tân Lược) 

Ấp An Khánh, xã 

Tân An Thạnh 
Lịch sử 

Đình do nhân dân trong vùng xây dựng năm 1844, với diện 

tích 810 m
2
/5.000m

2
. Ban đầu đình có tên là đình Tân Lược, 

đến năm 1994, đổi tên là đình Tân An Thạnh. Trong giai đoạn 

kháng chiến chống Pháp, sau khi cách mạng giành được chính 

quyền năm 1945, đình là nơi đóng quân và tổ chức huấn luyện 

của lực lượng du kích địa phương. Đình đã trải qua nhiều lần 

trùng tu, lần gần nhất vào năm 1998. Hiện tại, đình mang kiểu 

kiến trúc ngôi đình làng Nam Bộ, bộ khung bằng bê tông cốt 

thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện 

ông Biện Bá Lợi làm Trưởng Ban Hội hương đình. Đình thờ 

Thành Hoàng Bổn cảnh, được phong sắc năm 1852. Hàng năm 

đình có 02 lễ cúng Kỳ yên (18 - 19/4) và (18 - 19/11) âm lịch. 

Di tích mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương. 

Giai đoạn 

2036-2040 



 

 

 

 

  



 

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM ĐỀ NGHỊ BẢO TỒN THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 33  

CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2009 

 

Số TT Tên gọi Địa chỉ Loại hình 
Tóm tắt nội dung giá trị: Kiến trúc, sự kiện, nhân 

vật lịch sử 

Tổ chức, cá 

nhân người 

quản lý; Nhân 

chứng lịch sử; 

người hiểu 

biết; các tài 

liệu liên quan 

Ghi 

chú 

Thị trấn Tân Quới: 07 công trình, địa điểm 

1 1.  Chùa Giác Tánh 

Khóm Tân 

Thuận, thị 

trấn Tân Quới 

Lịch sử 

Chùa Giác Tánh do Đại đức Thích Minh Tiến xây 

dựng năm 2013, trên khuôn viên 876,5 m
2
. Chùa được 

xây dựng theo kiến trúc cổ lầu, hai tầng mái; bộ khung 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa 

gỗ, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội phật giáo Việt Nam. Hiện Đại đức 

Thích Minh Tiến làm trụ trì. Chùa thờ Phật Thích ca, 

Quan Âm bồ tát. Hàng năm tổ chức cúng 03 rằm lớn 

(tháng Giêng, tháng 7, tháng 10) âm lịch. 

Đại đức Thích 

Minh Tiến 
 

2 2.  Chùa Phước Trí 

Khóm Tân 

Thuận, thị 

trấn Tân Quới 

Lịch sử 

Chùa Phước Trí do phật tử Ngô Thị Ưa xây dựng năm 

1941, trên khuôn viên rộng 1.033,7 m
2
. Chùa đã qua 

03 lần trùng tu, sửa chữa (1998, 2007, 2019), được 

xây dựng theo kiến trúc cổ lầu, hai tầng mái, với thiết 

kế một trệt, một lầu; bộ khung bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện Sư cô Thích Nữ Tâm Nghiêm làm trụ 

Sư cô Thích 

Nữ Tâm 

Nghiêm 

 



 

 

 

trì. Chùa thờ Phật Thích ca, Quan Âm bồ tát. Hằng 

năm tổ chức các lễ chính: Lễ phật đản 15/4 âl và 3 rằm 

lớn (15/01; 15/7; 15/10 âl). 

3 3.  Hưng Quới Tự 

Khóm Tân 

Vinh, thị trấn 

Tân Quới 

Lịch sử 

Hội quán được xây dựng vào năm 1959 trên khuôn 

viên 3.765,4 m
2
. Chùa đã qua nhiều lần trùng tu. Chùa 

được xây theo kiến trúc cổ lầu, bộ khung nhà bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa sắt, lát 

gạch men. Hội quán có Tây lang và Đông lang. Tây 

lang làm phòng thuốc, Đông lang làm phòng sơ chế 

thuốc. Hội quán là cơ sở tôn giáo của Chi hội Hưng 

Quới Tự thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh 

Vĩnh Long. Hiện ông Nguyễn Thanh Hải làmTrưởng 

ban. Hội quán thờ phật A Di đà, Đức Tôn sư Minh Trí. 

Chùa tổ chức cúng Sóc Vọng hàng tháng (mùng 01 và 

rằm). 

Ông Nguyễn 

Thanh Hải – 

Trưởng ban 

 

 

4 4.  

Thánh thất Tân 

Quới (Họ đạo 

Tân Quới) 

Khóm Tân 

Thuận, thị 

trấn Tân Quới 

Lịch sử 

Thánh thất do ông Lê Văn Như xây dựng năm 1965 

với diện tích 482,3 m
2
. Được trùng tu năm 2016, xây 

dựng theo kiến trúc đặc thù của đạo cao đài, bộ khung 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa 

gỗ, nền lát gạch men. Thánh thất là cơ sở tôn giáo của 

Họ đạo Tân Quới thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa thánh 

Tây Ninh. Hiện ông Nguyễn Văn Sang làm Cai quản. 

Thánh thất thờ: Đức chí tôn, Phật Thích ca, Thái 

thượng lão quân, Tam thánh, Quan Âm bồ tát. Có 3 lễ 

lớn: rằm (tháng 3, tháng 7, tháng 10) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Sang (Lễ 

sanh Thượng 

Sang Thanh), 

Cai quản Họ 

đạo Tân Quới 

 



 

 

 

5 5.  

Thánh thất 

Thành Lợi (Họ 

đạo Thành Lợi)  

Khóm Thành 

Nhân, thị trấn 

Tân Quới 

Lịch sử 

Thánh thất do Họ đạo Thành Lợi xây dựng năm 1965 

trên khuôn viên 950 m
2
. Được xây dựng mới vào năm 

2015, theo kiến trúc mẫu số 5 của Toà thánh, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa gỗ, nền lát gạch men. Thánh thất là cơ sở tôn giáo 

của Họ đạo Thành Lợi thuộc Hội thánh Cao Đài Tòa 

thánh Tây Ninh. Hiện ông Lê Minh Châu làm Cai 

quản. Thánh thất thờ Đức chí tôn, Thiên nhãn. Có 3 lễ 

lớn: rằm (tháng 3, tháng 7, tháng 10) âm lịch.  

Ông Lê Minh 

Châu (Lễ sanh 

Thái Châu 

Thanh), Cai 

quản Họ đạo 

Thành Lợi 

 

6 6.  Chùa Hưng Huệ 

Khóm Tân 

Thuận, thị 

trấn Tân Quới 

Lịch sử 

Chùa Hưng Huệ được xây dựng năm 1867 bằng cây lá 

trên khuôn viên 3.847 m
2
 và được đặt tên là chùa Tân 

Hưng. Năm 1942 xây vách bằng gạch, công trình do 

các ông Nguyễn Hữu Truyền và Nguyễn Hữu Vẹn xây 

dựng. Năm 1962 chùa được trùng tu lần thứ 2; đổi tên 

là Hưng Huệ Tự (Xã Tân Quới lúc đó có 2 chùa là Tân 

Hưng và Tân Huệ. Chùa Tân Huệ hư được sát nhập 

với chùa Tân Hưng, thể hiện sự sát nhập của hai chùa 

này nên lấy tên là Hưng Huệ “TÂN HƯNG + TÂN 

HUỆ = HƯNG HUỆ”. Chùa đã qua 07 lần trùng tu lớn 

nhỏ (1942, 1962, 1984, 1999, 2001, 2003, 2009) chùa 

được xây theo kiến trúc chùa Việt ở Nam Bộ với kết 

cấu một trệt, một lầu, bộ khung bằng bê tông, cốt thép, 

mái lợp ngói, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. 

Chùa theo hệ phái Bắc tông thuộc Giáo hội phật giáo 

Việt Nam. Hiện Đại đức Thích Tánh Bình làm Trưởng 

Ban Quản trị và trụ trì chùa. Chùa thờ Phật Thích ca. 

Chùa cúng 03 rằm lớn (tháng Giêng, tháng 7 và tháng 

10) âm lịch. Hiện nay, Văn phòng Ban Trị sự 

GHPGVN huyện đặt tại chùa Hưng Huệ. 

Đại đức Thích 

Tánh Bình, 

Trưởng Ban 

Trị sự 

GHPGVN 

huyện Bình 

Tân, Trưởng 

Ban Quản trị 

và trụ trì chùa 

Hưng Huệ 

 



 

 

 

7 7.  Tịnh xá Ngọc Vi 

Khóm Tân 

Hòa, thị trấn 

Tân Quới 

Lịch sử 

Tịnh xá được xây dựng năm 1952 trên khuôn viên 

rộng 2.970 m
2
. Qua nhiều lần trùng tu, tịnh xá được 

xây dựng theo kiến trúc cổ lầu, hình bát giác, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa sắt, nền lát gạch men. Tịnh xá có mộ phần ông Lê 

Tồn Hiếu, thân phụ của Tổ sư Minh Đăng Quang. 

Hiện Tịnh xá đang xuống cấp nghiêm trọng. Tịnh xá 

theo hệ phái Khất sĩ, thuộc giáo hội phật giáo Việt 

Nam. Hiện Đại đức Thích Minh Quang, đại diện quản 

lý chùa. Tịnh xá thờ Phật Thích ca, Quan Âm bồ tát và 

Tổ sư Đăng Minh Quang. Tịnh xá cúng 03 rằm lớn 

(tháng giêng, tháng 7 và tháng 10) âm lịch.  

Đại đức Thích 

Minh Quang, 

đại diện quản 

lý chùa 

 

Xã Mỹ Thuận: 02 công trình, địa điểm 

8 1.  Đình Trà Cuồng 

Ấp Mỹ Trung 

A, xã Mỹ 

Thuận 

Lịch sử 

Đình Trà Cuồng do dân trong vùng xây dựng năm 

1917, khung sườn bằng gỗ, mái lợp ngói, vách tường, 

cửa gỗ, nền lát gạch tàu, trên khuôn viên 826,9 m
2
. 

Năm1960, đình bị Mỹ bỏ bom phá huỷ toàn bộ đình. 

Sau năm 1975, đình được xây dựng lại. Đình xây dựng 

theo kiến trúc đình làng ở Nam Bộ, bộ khung bằng bê 

tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát 

gạch men. Đình thờ Thành hoàng bổn cảnh. Hàng năm 

tổ chức các lễ chính: Hạ điền và Thượng điền. 

Nguyễn Kim 

Xìa – Hội 

trưởng 

 

9 2.  Bia Tưởng niệm 

Ấp Mỹ Thạnh 

B, xã Mỹ 

Thuận 

Lịch sử 

Được xây dựng năm 2001 với diện tích 28,93 m
2
, 

bằng bê tông, cốt thép. Thân bia cao 3,15m; ngang 

3,33m. Phù điêu cao 1,50m; ngang 2,33m. Nội dung 

bia: “HÃY NHỚ LẤY HẬN THÙ NÀY!” nhằm ghi 

nhớ sự kiện: “Máy bay giặc Mỹ thảm sát hàng trăm 

đồng bào xã Mỹ Thuận ngày 29 tháng chạp, Tết Mậu 

Thân 1968”. Hằng năm tổ chức lễ 27/7. 

Ông Nguyễn 

Phát Minh  
 



 

 

 

Xã Nguyễn Văn Thảnh: 02 công trình, địa điểm 

10 1.  

Niệm Phật 

đường Thanh 

Quang 

Tổ 2, ấp Hòa 

Thới, xã 

Nguyễn Văn 

Thảnh 

Lịch sử 

Niệm Phật đường Thanh Quang do Đại đức Thích 

Thiện Ngọc xây dựng năm 2008, trên khuôn viên rộng 

1.500 m
2
. Niệm Phật đường được xây theo kiến trúc 

nhà ở cấp 4, bộ khung nhà bằng bê tông cốt thép, mái 

lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Niệm 

Phật đường thờ Phật Thích ca và Tam Thánh Phật. 

Hiện Đại đức Thích Thiện Ngọc làm trụ trì. Hàng năm 

tổ chức các lễ chính: vía Mẹ Quan âm (18-19/2, 18-

19/9); 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10).  

Đại đức Thích 

Thiện Ngọc 
 

11 2.  
Tịnh xá Ngọc 

Minh 

Tổ 6, ấp Hòa 

Thuận, xã 

Nguyễn Văn 

Thảnh 

Lịch sử 

Tịnh xá Ngọc Minh được xây dựng vào năm 1985 

bằng cây lá trên khuôn viên rộng 1.664 m
2
. Năm 2009 

Đại đức Thích Giác Tùng về làm trụ trì và xây mới 

ngôi Tịnh xá bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc cổ 

lầu, hình bát giác, mái lợp tôn, vách tường, cửa sắt, 

nền lát gạch men. Tịnh xá thờ Phật Thích Ca. Tịnh xá 

theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hàng năm tổ chức các lễ: vía Mẹ Quan âm (18-

19/2, 18-19/9); 03 rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, 

tháng 10). 

Đại đức Thích 

Giác Tùng 
 

Xã Tân An Thạnh: 06 công trình, địa điểm 

12 1.  

Thánh Thất Tân 

An Thạnh 

(Họ đạo Tân An 

Thạnh) 

Ấp An 

Thành, xã 

Tân An 

Thạnh 

Lịch sử 

Thánh thất Tân An Thạnh do ông Lê Văn Giao xây 

dựng năm 1945 trên khuôn viên 7.611,5 m
2
. Thánh 

thất là cơ sở tôn giáo của Họ đạo Tân An Thạnh thuộc 

Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh. Ban đầu xây 

dựng bằng cây lá, đến năm 1998 được xây dựng lại 

mới hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, theo kiến trúc 

mẫu số 5 của Toà thánh, mái đúc dán ngói, vách 

Ông Trần Văn 

Bảy (Giáo hữu 

Thái Bảy 

Thanh), Cai 

quản Họ đạo 

Tân An Thạnh 

 



 

 

 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Hiện ông Trần Văn 

Bảy làm Cai quản. Thánh thất thờ 08 vị: Phật Thích 

Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giesu, Lão Tử, 

Khổng Tử, Lý Thái Bạch, Quan Thánh Đế Quân, Đức 

Huyền giáo tông. Hằng năm có các lễ chính: Mùng 1 

và rằm hàng tháng, Vía các đấng: Phật Thích ca, Quan 

Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giesu, Lão Tử, Khổng Tử, Lý 

Thái Bạch, Quan Thánh Đế Quân, Đức Huyền giáo 

tông.  

13 2.  
Chùa Từ Ân 

(Chùa Vòng Ao) 

Ấp An 

Thạnh, xã 

Tân An 

Thạnh 

Lịch sử 

Từ Ân Cổ Tự do ông Phạm Văn Đê (pháp danh Hồng 

Tiên) xây dựng năm 1929, trên khuôn viên khoảng 

6.850 m
2
. Năm 2007, chùa được xây dựng khang trang, 

theo kiến trúc cổ lầu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp tôn, vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Chùa 

theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam. Hiện Tỳ kheo ni Thích Nữ Tứ Liên đại diện chùa. 

Chùa thờ Phật Thích Ca. Hàng năm chùa duy trì 04 lễ 

lớn gồm: 03 rằm (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); lễ 

Phật đản (tháng 4). 

Tỳ kheo Thích 

Nữ Tứ Liên 
 

14 3.  

Phước Tế Phật 

Đường (Chùa 

Cốc hay Cốc 

Minh Sư) 

Ấp An 

Thạnh, xã 

Tân An 

Thạnh 

Lịch sử 

Chùa do ông Nguyễn Thạnh Thế xây dựng năm 1923 

với diện tích 1.172 m
2
. Chùa được xây theo kiến trúc 

nhà ở cấp 4, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

tôn, vách tường, cửa gỗ, lát gạch men. Chùa thuộc 

Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo. Chùa 

hiện nay do ông Nguyễn Công Phiếu (pháp danh Bảo 

Ân) làm Trưởng Ban trị sự. Trong giai đoạn kháng 

chiến chống Mỹ, chùa là nơi nuôi chứa cán bộ cách 

mạng. Chùa thờ: Ngũ phương, ngũ thổ, long thần,… 

Hàng năm có các lễ cúng chính: 03 rằm lớn (tháng 

Ông Nguyễn 

Công Phiếu 

(pháp danh 

Bảo Ân) – 

Trưởng Ban trị 

sự 

 



 

 

 

Giêng, tháng 7, tháng 10); giỗ tổ - cúng khánh chúc 

các vị lão sư thành đạo; cúng tri ân các chư vị tiền bối 

hướng đạo, liễu đạo tiền nhiệm; cúng cầu an; Tết 

Nguyên đán; Tết Đoan ngọ. 

15 4.  Chùa Phước Linh 

Ấp An 

Khánh, xã 

Tân An 

Thạnh 

Lịch sử 

Chùa Phước Linh do Hòa thượng Thích Long Khánh 

(tục danh Huỳnh Văn Thìn) thuộc dòng tu Lâm Tế đời 

thứ 40 xây dựng năm 1900 trên khuôn viên 1.800 m
2
. 

Chùa được xây dựng mới vào năm 1997, theo kiến 

trúc cổ lầu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp 

tôn, vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men. Hiện tại 

Chùa theo hệ phái Khất sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam. Hiện Thượng tọa Thích Huệ Thuần làm trụ 

trì. Chùa thờ Phật Thích ca và Tam Thánh Phật. Hàng 

năm duy trì 04 lễ cúng chính gồm: 03 rằm (tháng 

giêng, tháng 7, tháng 10); Ngày tri ân các vị tiền bối 

hướng đạo. 

Thượng tọa 

Thích Huệ 

Thuần 

 

16 5.  

Đình Cái Côn 

(Tân Long cổ 

miếu) 

Ấp An 

Thạnh, xã 

Tân An 

Thạnh 

Lịch sử 

Đình được xây dựng vào năm 1828 do ông Nguyễn 

Văn Hạp xây dựng với diện tích 420m
2
 trên khuôn 

viên 1000m
2
. Đình được xây dựng kiên cố theo kiến 

trúc đình làng Nam Bộ. Năm 2010, đình được trùng 

tu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách 

tường, cửa nhôm, nền lát gạch men. Hiện ông Nguyễn 

Văn Đạt làm Trưởng Ban Hội hương. Đình thờ Thần 

Thành hoàng bổn cảnh, được phong sắc năm 1852. 

Hàng năm đình duy trì hai lệ cúng Kỳ yên (16 - 17/3) 

và (16 - 17/11) âm lịch. 

Ông Nguyễn 

Văn Đạt – 

Trưởng Ban 

Hội hương 

 

17 6.  
Miếu Ông Quan 

Đế 

Ấp An 

Khánh, xã 

Tân An 

Lịch sử 

Miếu do cộng đồng người Hoa xây dựng năm 1839 

với diện tích 200 m
2
. Miếu Ông mang đặc trưng của 

tín ngưỡng dân gian, mang đậm nét văn hóa độc đáo 

Ông Trần Văn 

Quy – Trưởng 

Ban tế tự 

 



 

 

 

Thạnh của người Hoa. Ban đầu ngôi miếu được xây dựng 

bằng gỗ và lợp lá. Năm 1973, miếu được trùng tu và 

xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách 

tường, nền lát gạch men. Hiện ông Trần Văn Quy làm 

Trưởng Ban tế tự. Miếu thờ: Quan Thánh Đế Quân, 

Thiên Hậu Thánh Mẫu. Hàng năm chùa duy trì 02 

ngày cúng: 13/01 và 13/5 âm lịch. 

Xã Tân Lược: 06 công trình, địa điểm 

18 1.  Hưng Minh Tự 
Ấp Tân Lộc, 

xã Tân Lược 
Lịch sử 

Hưng Minh Tự do ông Hồ Văn Tép xây dựng năm 

1955, trên khuôn viên 1.308 m
2
. Chùa theo hệ phái 

Tịnh độ cư sĩ, thuộc Tịnh độ cư sĩ phật hội Việt Nam 

tỉnh Vĩnh Long. Chùa đã qua 03 lần trùng tu, được xây 

dựng theo kiến trúc cổ lầu với kết cấu một trệt, một 

lầu, bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, 

vách tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Chùa có Đông 

lang và Tây lang. Đông lang làm phòng thuốc nam, 

Tây lang làm giảng đường. Hiện ông Khúc Văn Thành 

làm Hội trưởng. Chùa thờ Phật A Di Đà, Phật Thích 

Ca và Đức Tông Sư. Hằng năm tổ chức 05 lễ gồm: 3 

rằm lớn (tháng giêng, tháng 7, tháng 10); 23/8; 20/11 

âm lịch. 

Ông Khúc Văn 

Thành – 

Trưởng ban 

 

19 2.  
Miếu Quan 

Thánh Đế 

Ấp Tân Vĩnh, 

xã Tân Lược 
Lịch sử 

Miếu Quan Thánh Đế do cộng đồng người Hoa xây 

dựng và quản lý khoảng năm 1916 trên khuôn viên 

500 m
2
. Miếu được trùng tu 04 lần, đến năm 2003 xây 

dựng mới, được xây theo kiến trúc Hoa, bộ khung 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, vách tường, cửa 

sắt, nền lát gạch men. Hiện Bà Huỳnh Hồng Hoa làm 

Hội trưởng. Miếu thờ Quan Thánh Đế Quân. Hàng 

năm có 03 lễ cúng: 13/01; 13/5; 23/3 âm lịch. 

Bà Huỳnh 

Hồng Hoa 
 



 

 

 

20 3.  Tịnh xá An Huệ 
Ấp Tân Lộc, 

xã Tân Lược 
Lịch sử 

Tịnh xá được Ni sư Huệ Thường xây dựng năm 1975 

bằng cây, lá trên khuôn viên 2.660 m
2
. Đã qua 03 lần 

trùng tu, lần trùng tu gần nhất vào năm 1999 đến năm 

2005 hoàn thành, với kết cấu một trệt, một lầu, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, 

cửa sắt, nền lát gạch men. Tịnh xá theo hệ phái Khất 

sĩ, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện Ni sư 

Thích Nữ Trang Liên làm trụ trì. Tịnh xá thờ Phật 

Thích ca. Hàng năm tổ chức 04 lễ gồm: 03 rằm lớn 

(tháng Giêng, tháng 7, tháng 10); Tết Nguyên đán 

(01/01). 

Ni sư Thích Nữ 

Trang Liên 
 

21 4.  
Miếu Long 

Hưng  

Ấp Tân Vĩnh, 

xã Tân Lược 
Lịch sử 

Miếu Long Hưng do ông Cả Hai xây dựng năm 1900, 

trên khuôn viên 3.600 m
2
. Miếu được trùng tu 03 lần, 

bộ khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Miếu thờ Quan 

Thánh Đế Quân. Hiện ông Biện Bá Lợi làm Trưởng 

Ban Hội miếu. Hàng năm có 02 lễ cúng: 13/01; 13/5 

âm lịch. 

Ông Biện Bá 

Lợi 
 

22 5.  Chùa Bửu Sơn 
Ấp Tân Lộc, 

xã Tân Lược 

Kiến trúc 

nghệ thuật 

Chùa Bửu Sơn do ông Lê Văn Hên xây dựng khoảng 

năm 1907, trên khuôn viên 5.200 m
2
,
 
lấy tên là “Bửu 

Sơn Tây Điện” nay là “Bửu Sơn Tự”. Chùa được 

trùng tu 06 lần nhưng vẫn giữ được nét cổ ban đầu, 

xây dựng theo kiến trúc cổ lầu, bộ khung bằng gỗ, cột 

gỗ căm xe, mái lợp ngói, vách tường, nền lát gạch 

men. Chùa theo hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Hiện 

Ông Bùi Văn Thanh làm trụ trì. Chùa thờ Tam Bảo. 

Hằng năm tổ chức 05 lễ gồm: 03 rằm lớn (tháng 

Giêng, tháng 7, tháng 10); 12/8; 20/11 âm lịch.  

Ông Bùi Văn 

Thanh 
 



 

 

 

23 6.  
Nhà thờ Tân 

Lược 

Ấp Tân Vĩnh, 

xã Tân Lược 
Lịch sử 

Năm 1958 Cha Phaolô Điền xây dựng nhà thờ bằng 

gỗ, vách ván, mái lợp tôn fipro ximăng trên khuôn 

viên 2.000m
2
. Năm 1997 - 2004, cha Gioakim Đỗ Duy 

Thản xây dựng lại nhà thờ theo kiến trúc Gothic, bộ 

khung bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói, vách 

tường, cửa gỗ, nền lát gạch men. Nhà thờ thờ Chúa 

Giesu và Đức Mẹ Maria. Hằng năm tổ chức các lễ 

chính: Lễ phục sinh và lễ Giáng sinh. 

Linh mục 

Phaolô Nguyễn 

Văn Tú 

 

Xã Tân Thành: 02 công trình, địa điểm 

24 1.  Chùa Trí Đức 
Ấp Tân Yên, 

xã Tân Thành  
Lịch sử 

Chùa Trí Đức do Thượng tọa Thích Huệ Phổ xây dựng 

khoảng năm 2016 trên khuôn viên 2.000 m
2
. Chùa 

được xây dựng theo kiến trúc nhà ở cáp 4, bộ khung 

bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vách tường, của 

sắt, nền lát gạch men. Chùa theo hệ phái Bắc tông, 

thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện Thượng tọa 

Thích Huệ Phổ làm trụ trì. Chùa thờ Phật Thích ca.  

Hằng năm tổ chức các lễ: gồm 03 rằm lớn (tháng 

Giêng, tháng 4, tháng 7); lễ Phật đản (08/4); giỗ Bà Sư 

Cô (tháng 08) âm lịch. 

Thượng tọa 

Thích Huệ Phổ 
 

25 2.  
Nhà thờ Thông 

Lưu 

Ấp Tân Biên, 

xã Tân Thành 
Lịch sử 

Nhà thờ Thông Lưu do Cha Sở Cần thơ xây dựng năm 

1933 bằng cây lá. Năm 1963, cha Augustino Nguyễn 

Đức Nhân xây lại nhà thờ bằng cột gỗ, mái lợp lá, 

vách tôn, của gỗ, nền tráng xi măng. Năm 1997 - 

2004, Cha Giuse Lưu Văn Minh chính thức về phụ 

trách. Và cũng trong thời gian này Cha Gioakim Đỗ 

Duy Thản trùng tu lại nhà thờ vách tường, mái lợp tôn. 

Năm 2009, cha Micae Nguyễn Toàn Thắng xây cất lại 

nhà thờ theo kiến trúc Gothic, bằng bê tông cốt thép, 

mái lợp tol, vách tường, cửa sắt, nền lát gạch men. 

Linh mục 

Phaolô Nguyễn 

Văn Tú 

 



 

 

 

Hiện Linh mục Phao - lô Nguyễn Văn Tú quản lý. Nhà 

thờ thờ Chúa Giesu và Đức Mẹ Maria. Hằng năm tổ 

chức các lễ chính: Lễ phục sinh và lễ Giáng sinh. 

 

 


